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Cùng bạn đọc 


Trong chuyến về thăm quê hương mà nay đã thành lịch sử. Từ ngày 
12 tháng 1 năm 2005 đến ngày 11 tháng 4 năm 2005, Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh và tăng thân Đạo Tràng Mai Thôn đã đi thăm các Tổ Đình 


và Tự Viện trên khắp ba miền đất nước. 


Chỉ với chín mươi ngày ngắn ngủi đó, trong những giảng đường dù 
lớn rộng đến đâu nhưng vẫn không bao giờ đủ chỗ. Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh đã thuyết giảng trên dưới bảy mươi bài, phần lớn dành 
cho Tăng Ni và Phật tử cư sĩ trong các khóa tu tổ chức tại chùa, nhưng 
cũng có những bài nói chuyện với nhân sĩ, trí thức đồng bào mọi giới 
ở bốn thành phố lớn Hà Nội (hai lần), Sài Gòn, Huế và Bình Định. 


Bảy bài được ín lại trong tập sách này được tuyển chọn từ bảy mươi 
bài pháp thoại của cả chuyến đi, xếp theo thứ tự thời gian các buổi nói 
chuyện của Thiền sư tại trụ sở các tổ chức văn hóa, giáo dục, tôn giáo 
và chính trị ở ba thành phố lớn Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Người nghe 
là những cán bộ, nhân sĩ, trí thức hoạt động trong các giới chính trị, 
văn hóa, xã hội và tôn giáo. Ngoài ra cũng có đông đảo khách mời 


trong và ngoài nước. 


Chủ đề của các bài nói dù khác nhau nhưng tựu trung nhà văn hóa 
Nhất Hạnh đã khách quan trình bày một Phật giáo qua nhãn quan và 
nhận thức mới từ những kinh nghiệm thực tiễn qua những năm hành 
đạo của ngài tại các quốc gia Tây phương. Đó là Phật giáo dẫn thân, 
trị liệu và chuyển hóa, là đạo Bụt đi vào cuộc đời mà hơn 40 năm 
trước ở quê hương, chính ngài đã khởi xướng. Nhưng chúng ta vẫn 
nhận ra được Phật giáo muôn đời của trí tuệ và từ bị, của hiểu và 
thương. 


Để có được một tình thương đúng nghĩa ta cần phải có hiểu biết. Hiểu 
để nhận diện, để công nhận nhau qua bao oan khúc, phân ly để thoát 
khỏi những sợ hãi, nghị ky, hận thù,... khi đó mới có thể thương được 
thực sự. Hiểu càng sâu thương càng lớn, cả hai giúp ta đạt tới tự đo, giải 
phóng chính mình, có cơ hội tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong và 
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quanh ta, thực sự sống trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại màu 
nhiệm, đạt an lạc ngay giữa đời này, vượt trên mọi sóng thăng trâm 
của biển đời tục lụy, để rôi có thể sang bờ kia, thoát vòng sinh tử. 


Gia tài của đạo Bụt Việt Nam tổng hợp của đại thừa và nguyên thủy, 
của Hiện Pháp Lạc Trú và Tịnh Độ hiện tiền sẽ đưa dân tộc bẩy giờ 
cùng đi như một giòng sông, sẽ đẩy đất nước ở đâu đi lên. 

Để Cho Đất Nước Đi Lên là tựa đề được Thiền Sư chọn và tự tay viết 
với thư pháp của ngài để làm bìa in cho tập sách này. Chúng tôi trân 
trọng gửi tới các bạn đọc. 

Các bài nói chuyện ghi lại theo bản mp3 thu âm tại chỗ. Lời của ngài 
giữ nguyên, ý của ngài giữ trọn vẹn nhưng câu cú có lược chuyển đôi 
chút để những bài đọc được thêm xuôi thuận. 

Các chú thích về các những danh từ Phật học, nhân danh, địa danh 
nước ngoài (nếu có sai lầm) là của ban biên tập. Chúng tôi đã dựa trên 
Tự Điển Làng Mai (TĐLM), Từ Điển Phật Học - Chân Nguyên và 
Nguyễn Tường Bách (TĐÐPH). Trân trọng cảm ơn các tác giả. 


Ban biên tập (2009) 
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Phật giáo Việt Nam ngày nay 
qua cái nhìn tương tức 
(Ngày 18.01.2005 tại uiện Nehiên Cứu Tôn Giáo - Hà Nội) 


Lời giới thiệu của ban tổ chức 

Kính thưa Hòa thượng Thích Nhất Hạnh 0à quý 0Ị tăng thân Làng Mai. 
Hôm naụ chúng tôi có mời các nhà chuuên môn của uiện Nghiên Cứu Tôn 
Giáo, uiện Sử Học, uiện Văn Học, uiện Hán Nôm, uiện Triết Học. Chúng tôi 
cũng mời một số các nhà chuyên tôn ở các cơ quan khác, các uiện có liên 
quan đến tham dự buổi nói chuyện của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh uới 
chủ đề: Phật giáo Việt Nam ngày nay qua cái nhìn tương tức. Chúng 
tôi xin phép tha mặt toàn thể cán bộ của Viện Nehiên Cứu Tôn giáo cám ơn 
Hòa thượng uề buổi thuyết trình ngàu hôm maự, xin chúc Hòa thượng có 
một chuuếh đi Việt Nam thật là phấn chấn, sức khỏe 0à đạt những thành quả 
lớn cho công uiệc của siáo hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Bâu siờ 
tôi xin trân trọng nhường lời lại cho Hòa thượng Thích Nhất Hạnh. 


Thiên sư Nhất Hạnh thuyết giảng 


Kính thưa ông Viện trưởng, 
Kính thưa quý vị Học giả, Nhân sĩ. 


Phái đoàn chúng tôi tới đây với hai trăm người cám ơn thịnh tình của 
quý vị đón tiếp chúng tôi ngày hôm nay. 


Các thầy, các sư cô Làng Mai hôm nay sẽ niệm danh hiệu đức Bồ Tát 
Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn, Namo Aoalokite$oara. Đức Quan Thế 
Âm biểu trưng cho tình thương và khả năng lắng nghe. Khi có khả 
năng lắng nghe thì mình có thể làm vơi bớt khổ đau của người. Người 
kia có những nỗi khổ niềm đau, có những khó khăn, ước vọng mà 
không nói ra được, nếu là Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình có khả năng 
lắng nghe với lòng từ bi, với tâm không thành kiến. Tri giác của mình 
có thể sai lâm và chính vì tri giác sai lâm mình đã tạo ra sự sợ hãi, 
nghỉ ky, hận thù. Luyện tập để có khả năng lắng nghe là một thực tập 
rất quan trọng. 
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Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm! Quan có nghĩa là lắng nghe, quán chiếu. 
Thế Âm tức là tiếng kêu thương của cuộc đời. Quan Thế Âm biểu 
trưng cho khả năng lắng nghe với tâm từ bi. Bồ Tát Quan Thế Âm 
cũng có khi được gọi là Avalokitesvara Boddhisattava, vị Bồ Tát của 
lòng đại bị. Trong khi niệm danh hiệu Namo Avalokiteévara thì lòng 
mình phát khởi tâm từ bi và mình có thể nhìn những người khác bằng 
con mắt từ bi. Trong kinh Pháp Hoa có câu: Từ nhấn thị chúng sinh tức 
là nhìn mọi người bằng cặp mắt thương yêu, chấp nhận chứ không 
phải kỳ thị, căm thù. 


Trong khi lắng nghe các thầy và các sư cô xướng tụng danh hiệu đức 
Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta ngồi cho thật thắng, ngồi cho thoải 
mái, đừng suy nghĩ về quá khứ, đừng suy nghĩ về tương lai, đừng 
suy nghĩ vê những đề tài triết học, để cơ thể buông thư cho năng 
lượng từ bi của đức Bồ Tát thấm vào trong người của mình. 


Nếu chúng ta có những đau nhức, bệnh hoạn chúng ta cho cơ thể thư 
giãn để năng lượng của Bồ Tát Quan Thế Âm đi vào, sẽ có sự thuyên 
giảm trị liệu. Nếu chúng ta có những nỗi khổ niềm đau, uất ức chưa 
biểu lộ ra được, chúng ta mở lòng ra cho năng lượng của đức Quan 
Thế Âm đi vào sẽ cảm thấy nhẹ trong lòng. Trị liệu và chuyển hóa chỉ 
là sự thực tập. 


Tăng thân Làng Mai sẽ niệm danh hiệu đức Bồ Tát Quan Thế Âm 
bằng tiếng Phạn. Xin quý vị buông thư, coi như không có chuyện gì 
cần phải làm, chỉ ngồi đó để đón nhận năng lượng từ bi. Năng lượng 
đó có trong mỗi con người, chúng ta có thể đón nhận năng lượng đó 
từ khắp nơi trong vũ trụ. 


Hy vọng quý vị thấy khỏe trong người hơn sau khi nghe niệm danh 
hiệu đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở Tây phương, ngoài tiếng Việt, 
chúng tôi tụng kinh bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức, tại vì 
đa số thiền sinh tới tu tập là người ngoại quốc. Những bài kinh tiếng 
Hán Việt phần lớn đã được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức 
để tụng. 
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Xin mời mọi người ngồi xuống nghe cho thoải mái. Hôm nay sư cô 
Đẳng Nghiêm là người thông dịch cho các thiền sinh Tây phương, sư 
cô là bác sĩ y khoa tốt nghiệp trường đại học Hoa Kỳ, cô thấy đi tu 
giúp được nhiều người hơn nên phát tâm đi tu. Ở đây cũng có một 
thầy tên Pháp Liệu, thầy là bác sĩ chuyên về tim, chữa cho rất nhiều 
người bị bệnh tim nhưng trái tim của thầy thì phải tới chùa mới chữa 
được. 


Việt Nam Phật Giáo Sử Luận 


Kính thưa quý vị, tôi ít khi tự nhận mình là nhà học giả, tôi chỉ cho 
mình là một hành giả. Lý do khiến cho chúng tôi viết cuốn Việt Nam 
Phật Giáo Sử Luận rất là buồn cười, tại vì lúc đó tôi không có chủ ý 


viết sử. 


Hồi đó tôi rời đất nước để đi kêu gọi chấm đứt cuộc chiến tranh ở Việt 
Nam, điểm đầu tiên trong năm điểm mà tôi đề nghị tại thủ đô Hoa 
Thịnh Đốn, Hoa Kỳ là phải chấm dứt tất cả những cuộc oanh tạc ở 
miền Bắc cũng như ở miền Nam Việt Nam, án binh bất động và 
thương thuyết để chấm dứt chiến tranh... Sau khi chúng tôi đã nói lên 
tiếng nói của đại đa số Phật tử Việt Nam, không muốn cuộc chiến 
tranh này tiếp diễn, muốn người Mỹ phải rời khỏi đất nước Việt Nam 
thì ông Thiệu, ông Kỳ "Ì không cho tôi về nước nữa. 


Trong thời gian lưu vong, tôi mới tìm cách chia sẻ, trao truyền pháp 
môn thực tập. Tôi không có ý muốn đi hoằng pháp tại Tây phương, 
không có ý muốn làm giáo sĩ, nhưng trong khi vận động hòa bình, 
mình phải kết hợp với các bạn trong giới trí thức, tôn giáo, nhân bản 
để làm việc với nhau. Mình là người tu, cố nhiên trong sự sống hàng 
ngày mình biểu lộ được sự tu học, sự thực tập của mình. Ví dụ như 
khi đi, tôi đi như một nhà tu, nghĩa là mỗi bước chân có ý thức, không 
đi như bị ma đuổi, đó gọi là thiên hành, tiếng Việt gọi là thiền đi. Khi 
đi mình phải ý thức từng bước chân đi, bước những bước an lạc, 
thánh thơi, vững chãi trên mặt đất. Tâm của mình ở với thân của 


mình, chứ không bay đi nơi khác, không bị lôi vê quá khứ, cũng 
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không bị cuốn bởi tương lai. Mình an trú trong phút giây hiện tại, 
mình đi như một con người tự đo. 


Tôi còn nhớ một Linh mục tên là Daniel Berigan ?!, sau khi nghe tôi 
nói chuyện, ông cũng quyết định đứng lên chống cuộc chiến ở Việt 
Nam, không đồng ý với chính quyền Mỹ về việc tiếp tục cuộc chiến 
tranh ở Việt Nam. Tôi cũng đã nói chuyện với mục sư Martin Luther 
King, người lãnh đạo phong trào nhân quyền ở Hoa Kỳ, ông cũng 
đứng ra để chống đối việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam, gây ra cuộc 
chiến tranh ở Việt Nam. 


Linh mục Berigan là một thây tu dòng Tên, rất thông minh, là một thi 
sĩ đã xuất bản nhiều tập thơ. Một lần đi trong công viên Central Park 
ở New York, tôi mời ông đi chơi với tôi. Tôi có dặn trước: 7 không có 
nói chuyện nhé! Vì mỗi bước chân mình phải tiếp xúc với đất trời, với 
sự an lành, đẹp đẽ và mầu nhiệm của đất trời. Mình biết rằng khi tiếp 
xúc được với những gì mầu nhiệm, đẹp đế và an lành thì mình có thể 
chuyển hóa và trị liệu những nỗi bưồn lo của mình. Ông ta đồng ý, 
nhưng ông ta có tập khí đi nhanh. Tôi mới bước đi một bước thì ông 
đã bước đi ba bước rồi, nhưng tôi cứ giữ tốc độ của tôi. Ông đi được 
chừng mười bước, thấy không có ai đi bên cạnh, ông dừng lại, chờ tôi 
đi tới rồi hai người lại tiếp tục đi, nhưng tôi mới đi độ chừng ba bốn 
bước nữa thì ông đã đi xa năm sáu bước. Đó là một ví dụ, khi mình ở 
đâu, mình ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh hoặc mình bị ảnh 
hưởng bởi hoàn cảnh chung quanh. Tôi cương quyết không để bị ảnh 
hưởng bởi hoàn cảnh chung quanh. Tôi muốn giữ vững được sự thực 
tập của tôi cho nên trong khi đi, đứng, làm việc, nói, cười tôi duy trì 
sự thực tập đó. 


Ở bên Mỹ, suốt một tháng trời tôi đi diễn thuyết kêu gọi chấm đứt 
cuộc chiến ở Việt Nam. Sau đó, sang Âu châu đi một vòng các "NƯỚC ở 
Âu châu, rồi tôi đi Tân Tây Lan, Úc, Nhật Bản và các nước ở Á châu. 
Đi tới đâu cũng với một thông điệp: Yêu cầu Hoa Kỳ phải nsưng oanh 
tạc Việt Nam, bắt đầu thương thuyết uề uiệc rút lui khôi Việt Nam. Năm 
điểm đó đã được ghi vào trong lịch sử, trong công báo của Quốc hội 
Hoa Kỳ, hình như là ngày 11 hay là ngày 12 tháng sáu năm 1966. Dân 
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biểu John Down của tiểu bang New York đã đặt năm điểm đề nghị 
của tôi vào trong công báo Quốc hội. Ở bên Pháp tôi còn tàng trữ 
những tài liệu đó. 


Sau chuyến đi vận động, tôi trở về Pháp. Giáo sư Paul Demiéville P! là 
một nhà học giả Phật học rất nổi tiếng, đề nghị mời tôi vào trong 
trường để dạy. Khi rời quê hương, tôi không còn cơ hội đi dạy nữa 
(hồi trước tôi dạy ở trường đại học Văn Khoa và đại học Vạn Hạnh. 
Đại học Vạn Hạnh là do chính tôi thành lập). Vì nhớ trường, nhớ lớp 
học cho nên khi ông ta đề nghị tôi bằng lòng ngay. Tôi được mời vào 
phân khoa Bác Ngữ Học và Sử Học. Để khỏi tốn thì giò, tôi dạy về 
lịch sử Phật giáo Việt Nam. Giáo sư Demiéville cho tôi mượn bộ Việt 
Nam Thập Vấn Tuần San của trường Viễn Đông Bác Cổ mà ông có. 
Tôi sử dụng những tài liệu đó để giảng dạy trong trường đại học. Tôi 
có giúp cho một số sinh viên làm luận án về những đề tài Phật học 
Việt Nam, ví dụ như Đời Sống và Giáo Lý của thiên sư Thích Huyền 
Quang (ngài Huyền Quang là đệ tam tổ của tôi). 


Trong khi giảng dạy tại Đại học Paris, tôi khám phá được một số dữ 
kiện về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tôi đã may mắn tìm ra được tên 
của Tuệ Trung Thượng 5ĩ là Trân Quốc Tung, tìm ra sự kiện Tuệ 
Trung Thượng Sĩ là anh ruột của tướng Trần Hưng Đạo. Nhờ giảng 
dạy về môn lịch sử Phật giáo nên tôi có cơ hội thu thập một ít tài liệu 
và sử dụng những tư liệu này cho các tăng sinh ở bên nhà học hỏi. 
Hồi ở nhà, tôi đã giúp đào tạo nhiều thế hệ tăng sinh, ni sinh trẻ tuổi 
nên có viết Việt Nam Phật giáo Sử Luận I, sau đó tôi viết quyến Việt 
Nam Phật giáo Sử Luận II. Ở bên Pháp trong thư viện quốc gia có rất 
nhiều tạp chí Việt Nam được tàng trữ, trong đó tôi tìm thấy tạp chí 
Tiếng Chuông Sớm do chùa Bà Đá phát hành, tìm thấy Đuốc Tuệ, Từ 
Bi Âm và rất nhiều tư liệu để viết tiếp Việt Nam Phật Giáo Sử Luận II 
và Sử Luận III *! Trường Viễn Đông Bác Cổ có rất nhiều Microfilm 
lưu trữ những tác phẩm cổ có liên hệ tới Phật giáo Việt Nam. Ông 
giám đốc rất dễ thương, ông vui lòng cho tôi sử dụng những 
Microfilm đó. 
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Trong quá trình vận động hòa bình, chúng tôi làm quen với rất nhiều 
người trong giới trí thức, tôn giáo và thanh niên, những thanh niên trẻ 
rất có lòng. Tôi còn nhớ hồi đó ở tại văn phòng của chúng tôi ở Paris, 
có rất nhiều người trẻ, đủ các quốc tịch tới giúp chúng tôi làm những 
công việc thiện nguyện. Chúng tôi đã vận động bảo trợ cho trên 8000 
cô nhi nạn nhân của chiến cuộc ở Việt Nam. Chúng tôi không chủ 
trương thành lập những cô nhi viện mà chủ trương đem mỗi cô nhi 
đặt vào gia đình ông chú, bà thím và nâng đỡ cho gia đình đó để họ 
có thể nuôi cho em bé ăn học. Chúng tôi nhờ các bạn của chúng tôi 
trong giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đi thăm để biết chắc 
rằng các cháu được ăn và được đi học đàng hoàng, tại vì chúng tôi 


không muốn số tiền đó lọt vào chỗ khác. 


Đạo Bụt đi vào cuộc đời 


Năm 1964 chúng tôi có thành lập tại miền Nam Việt Nam một trường 
gọi là Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Trường đào tạo các vị tu 
sĩ Phật giáo trẻ tuổi, tăng cũng như ni và các thanh niên nam nữ. 
Những người trẻ của trường sau khi đào tạo, được gởi về các miền 
quê để giúp dân quê tổ chức lại đời sống trong thôn xóm. Trước khi 
thành lập Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, chúng tôi có nghiên 
cứu những phong trào Kitbutz PÌ, phong trào phát triển nông thôn 
Philippines và nhiều nơi khác. Khóa đầu chúng tôi đào tạo 300 sinh 
viên, sau trở thành tác viên xã hội, những khóa sau chúng tôi đều tiếp 


tục huấn luyện như vậy. 


Chúng tôi nghĩ rằng, từ bi không là một lý thuyết mà từ bi phải được 
thực hiện ngay trong đời sống hàng ngày. Trong đất nước chiến 
tranh, có nhiều tai nạn, nhiều nghèo khổ, nhiều áp bức thì người tu 
phải làm cái gì đó để làm vơi bớt khổ đau cho đất nước của mình. 
Cho nên các thầy, các sư cô trẻ tuổi, cũng như các thanh niên Phật tử 
trẻ tuổi, ngoài những giờ ngôi thiền, thiền hành và học hỏi giáo lý 
cũng phải dành thời giờ để đi ra cứu trợ, băng bó vết thương, cho các 
cháu ăn cơm, uống thuốc. Chúng tôi đã thành lập được nhiều trung 
tâm định cư cho đồng bào tị nạn chiến tranh. Đó mới đích thực là đạo 
Bụt dấn thân ', tiếng Pháp gọi là Bouddhisme engagé, tiếng Anh gọi 
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là Engaged Buddhism. Danh từ đạo Bụt đi vào cuộc đời, hiện bây giờ 
người Tây phương rất thích, có cội nguồn từ Việt Nam. 


Người ta hay hỏi: Thế nào là đạo Bụt đi uào cuộc đời? Tôi nói rằng: Khi 
nợồi trong thiền đường để nhất tâm, để tĩnh niệm mà nghe Hếng bom nổi 
đạn rơi ở ngoài, tiếng kêu thương của người lớn cũng nhự của con nít thì 
làm sao mình có thể nsồi tiếp tục được, mình phải đi ra để giúp người thôi! 
Trong khi tìm cách giúp người mình đừng để đánh mất sự thực tập 
của mình. Nếu đánh mất sự thực tập thì mình giống như những tác 
viên xã hội ở ngoài đời thôi, không khác gì hết. Sự thực tập không 
phải chỉ nằm ở trong chùa, trong thiền đường mà cũng có thể ở bên 


ngoài trong khi mình làm việc phụng sự con người. 


Khi đi mình phải đi thiền, khi ăn cơm phải ăn cơm thiền, khi uống 
nước phải uống nước thiền. Giữ cho mình có sự vững chãi, thảnh thơi 
và nuôi dưỡng lòng từ bi mình mới có thể tiếp tục lâu dài công việc 
của mình được. Nếu không, sau một thời gian thì mình mệt mỏi, 
mình hết xí quách, mình “burn out, mình không thể tiếp tục được 
nữa. Danh từ Đạo Phật đi vào cuộc đời, Đạo Phật dẫn thân có dính líu 
tới cạm danh từ Nhân gian Phật giáo mà bên Trung Quốc người ta có 
nói đến. Tôi đã từng được hiệp hội Phật giáo Trung Quốc mời qua 
giảng dạy (sách của chúng tôi đã được ấn hành rất rộng rãi, khoảng 
gần bốn chục cuốn đã được ïín và hiện giờ đi vào nhà sách nào cũng 
có thể mua được sách của Nhất Hạnh). Trong khi giảng dạy, viết lách, 
tôi sử dụng thứ ngôn ngữ có thể trao truyền được kinh nghiệm và nội 
dung thâm sâu nhất của đạo Phật cho giới trẻ. Họ tiếp nhận được một 
cách dễ dàng và có thể đem ra áp dụng dễ dàng vào trong đời sống 
hàng ngày của họ. 


Chúng tôi làm việc ở hải ngoại mà vẫn tiếp tục phục vụ được bên nhà 
là nhờ sự có mặt của Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã hội, nhờ lòng 
nhiệt thành của các tác viên xã hội xuất gia cũng như tại gia. Chúng 
tôi đã làm được những công việc đáng kể như nuôi dưỡng cho ít nhất 
là 8000 cô nhị, thiết lập không biết bao nhiêu nhà trẻ và rất nhiều khu 
định cư ở khắp nơi. Chúng tôi còn nhớ, có một làng nằm gần khu phi 
quân sự ở Quảng Trị. Hồi đó chiến cuộc rất tàn khốc. Chúng tôi gởi 
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tác viên tới để giúp cho dân làng tái thiết lại vì bị bom đạn làm hư 
hoại. Sau khi tái thiết được rồi thì làng lại bị dội bom trở lại và cứ như 
vậy làng bị phá hủy tới lần thứ tư. Các bạn tác viên xã hội hỏi: Bạch 
thầu mình có niên tái thiết lại không? Đây là vấn đề tâm lý, mình không 
thể chịu thua được, vì chịu thua thì sự tuyệt vọng sẽ đi vào trong trái 
tim của mình. Đó là chuyện rất nguy hiểm cho nên chúng tôi quyết 
định tái thiết lại làng Trà Lộc, làng tự nguyện của chúng tôi. Những 
việc mà chúng tôi thực hiện được là nhờ những tác viên xã hội làm 
việc hết lòng, không có tiền lương, chỉ đủ tiền túi để sống và làm việc. 
Lúc đó, chúng tôi có gần mười ngàn tác viên xã hội làm việc ở miền 
Nam. Có thể nói rằng: Đó là đạo Phật dấn thân, đạo Phật đi uào cuộc đời 


chứ không phải là một đạo Phật chỉ nằm ở trong chùa. 


Có một anh tác viên, anh đi ra ngoài làm việc rất giỏi, một bà cụ hỏi: 
Cậu lãnh lương bao nhiêu mà cậu làm giới như 0uậu, nhà nước trả cho bao 
nhiêu? Cậu ta nói: Chúng cơn đâu có lãnh lương gì đâu, chúng cơn đ1 làm 
công quả mài Công quả ở miền Nam nghĩa là đi làm việc để có công 
đức. Bà cụ hỏi: Thườns thường người ta làm côns quả trong chùa chứ ai ra 
ngoài này làm công quả? Cậu ta nói: Thưa bác trone thời đại này người ta 
ñau khổ quá, chính Phật cũng đi ra ngoài nàu để cứu đời, huống hồ chúng 
cơn. Vì 0uậu chúng con theo Phật ra ngoài nàu làm công quả chứ không có 
làm trong chùa. Đó là một lý thuyết, một sự diễn bày rất đơn sơ của 
một tác viên xã hội tự đặt ra nhưng có thể đã phản chiếu được tinh 


thần của đạo Bụt dấn thân. 


Tại sao dùng chữ “đạo Bụt”? 


Sở đi chúng tôi dùng chữ đạo Bụt mà không dùng chữ đạo Phật, vì 
chúng tôi nghĩ rằng chữ Bụt có tính dân tộc hơn chữ Phật. Các nước 
chung quanh chúng ta đều còn gọi Buddha là Bụt. Dân Việt Nam cho 
đến thế kỷ thứ XIII- XIV vẫn còn gọi Buddha là Bụt. Chỉ từ khi quân 
Minh sang chiếm nước ta, chúng ta mới bắt đầu bắt chước họ gọi là 
Phật thôi. Nếu quý vị đọc Đắc Thú Long Tuyền Thành Đạo Ca của 
vua Trần Nhân Tông, quý vị thấy rằng ngài vẫn dùng chữ Bụt. Tổ thứ 
ba của phái Trúc Lâm ngài Huyền Quang cũng dùng chữ Bụt. 
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Thiền sư Khuy Cơ là đệ tử lớn của Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang 
nói: Chữ Buddha đáng lý phải dịch là Bụt Đà nhưng người ta đã dịch lầm là 
Phật. Chính những vị cao tăng bên Trung quốc đời Đường đã thấy. 
Như vậy sự sai lầm của một nước không có lý gì một nước khác cũng 
phải sai lầm theo? Chúng tôi đã cương quyết sử dụng chữ Bụt và đạo 
Bụt. Nếu chúng ta cần dùng danh từ Hán Việt thì chúng ta dùng Phật 
giáo, còn nếu đạo là đạo Bụt. Ngày Phật đản hay là ngày đản Bụt, 
Phật tử hay là con Bụt. Như vậy ngôn ngữ của chúng ta được giàu có 
thêm lên vì chúng ta không bỏ chữ Phật mà chúng ta phục hồi được 
chữ Bụt. Trong tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng, chúng tôi sử dụng 
chữ Bụt và chữ Bụt có vẻ thân thương, gân gũi hơn chữ Phật nhiều 
lắm. Chắc quý vị cũng biết rõ là trong kho tàng truyện cổ tích, ca dao 
của nước ta, dân chúng vẫn còn duy trì cách gọi Buddha là Bụt. 


Là hoa tươi mát - Là núi vững vàng 


Năm mười hai tuổi, tình cò thấy được trên bìa một tờ tạp chí Phật 
giáo có vẽ hình của đức Bụt đang ngồi trên bãi cỏ. Ngài ngồi rất thánh 
thơi, rất nhẹ nhàng và miệng ngài mỉm cười nên tôi rất thích. Tự 
nhiên trong trái tim của cậu bé có ước muốn: Szw nàu mình lớn lên 
mình sẽ làm được như ôns này, cũng ngồi nhẹ nhàng, thánh thơi, an lạc 0à 
từ bi. Đó là hạt giống đầu tiên trong trái tim cậu bé được tưới tẩm. Tôi 
còn nhớ, chùa đầu tiên mà tôi đi vào là chùa Đại Bi ở Thanh Hóa, nơi 
đây có một vị cao tăng xuất thân từ chùa Từ Hiếu ở Thừa Thiên, Huế. 
Đến năm mười sáu tuổi thì tôi được xuất gia ở chùa Từ Hiếu, pháp 
danh của tôi là Trừng Quang và bốn sư của tôi có pháp danh là Thanh 
Quý. Chữ Thanh, Trừng được lấy từ trong bài kệ nói lên sự truyền 
thừa từ thế hệ này đến thế hệ khác, thuộc về dòng Liễu Quán của 
tông phái Lâm Tế. Phật giáo mà chúng tôi theo để thực tập là Phật 
giáo Thiên nhưng chúng tôi cũng được trao truyền cho Pháp môn 
Tịnh Độ nữa. Lúc đó tôi mới mười sáu tuổi thành ra chưa biết được gì 
nhiều chỉ có tâm niệm là rất muốn tu thôi. 


Cuốn sách đầu tiên mà tôi được học là cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết 
Yếu, có khoảng năm chục bài kệ và mình phải học thuộc lòng. Lúc 
đầu tôi nghĩ, học thuộc lòng không phải là cách hay lắm. Nhưng sau 
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này mới thấy, nhờ học thuộc lòng những bài kệ mà mình có thể thực 
tập chánh niệm được dễ dàng hơn. Khi múc nước để rửa tay, tôi 
nguyện rằng tất cả chúng sanh đều có hai bàn tay trong sạch, có thể 
nắm giữ được Phật Pháp cho lâu dài. Bài kệ ngày xưa tôi được học 
toàn bằng chữ Hán: 


Dĩ thủy quán chưởng 
Dương nguuỆn chúng sanh 
Đắc thanh tịnh thủ 

Thọ trì phật pháp 


Khi cài nút áo cũng có một bài kệ, khi đánh răng súc miệng cũng có 
một bài kệ. Nghĩa là tất cả mọi hành vi trong đời sống hàng ngày của 
mình đều phải được thực tập theo một bài kệ để cho tâm của mình 
luôn luôn ở với thân của mình, mình luôn luôn nắm được tâm ý của 
mình, đó gọi là thực tập chánh niệm. Hồi mười sáu tuổi thọ giới sa di, 
tôi đã bắt đầu học như vậy rồi. Khi mình uống trà, mình cũng có cơ 
hội thực tập thiên. Sự thực tập này gọi là uống trà trong chánh niệm 
Izl 


Chánh niệm được dịch từ chữ smrti trong tiếng Phạn. Chánh niệm là 
năng lượng giúp cho mình biết được cái gì đang xảy ra trong giây 
phút hiện tại. Trong giây phút hiện tại mình đang uống trà mà biết 
rằng mình đang uống trà tức là uống trà trong chánh niệm. Trước hết 
mình phải thật sự có mặt, khi thật sự có mặt rồi thì trà mới thật sự có 
mặt được và mình mới có thể uống trà trong chánh niệm được. Ví dụ 
chúng ta đang đứng với nhau và nhìn về phía mặt trời lặn. Mặt trời 
lặn rất huy hoàng diễm ảo nhưng nếu chúng ta cứ nghĩ về quá khứ, lo 
lắng về tương lai, nghĩ về những dự án hay cái đầu của chúng ta bị 
kéo đi rồi thì cảnh mặt trời lặn điễm ảo huy hoàng như vậy không 
phải là của chúng ta nữa. Chúng ta không có khả năng tiếp xúc với cái 
đẹp của thiên nhiên trong giây phút mặt trời lặn, tại vì tâm của ta bị 
quá khứ níu kéo, bị tương lai xô đẩy hoặc là bị những lo lắng ưu tư 
chiếm cứ, ta không phải là con người tự do. Chánh niệm là khả năng 
giúp cho chúng ta trở về trong giây phút hiện tại để thật sự có mặt 
trong giây phút hiện tại. 
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Có một kinh tên An Ban Thủ Ý dạy về quán niệm hơi thở, trong đó 
đức Thế Tôn chỉ dạy mười sáu phương pháp thở để thực tập chánh 
niệm. Bài tập đầu hết sức là đơn giản: 


Thỏ 0ào tôi biết là tôi đang thở 0uào 
Thỏ ra tôi biết là tôi ñang thỏ ra 


Nghña là trong khi thở vào để hết tâm ý vào hơi thở vào, trong khi thở 
ra để hết tâm ý vào hơi thở ra. Không nghĩ tới quá khứ, không nghĩ 
tới tương lai, không nghĩ tới dự án, chấm dứt tất cả mọi suy tư, chỉ để 
ý duy nhất một điều đó là hơi thở vào và hơi thở ra. An Ban Thủ Ý, 
thủ ý nghĩa là nắm lấy tâm ý của mình, lúc đó mình trở thành một với 
hơi thở vào và hơi thở ra. 


Trong đời sống hàng ngày có nhiều khi chúng ta phóng tâm đi quá 
xa. Hình hài của chúng ta ngôi đây nhưng mà tâm của chúng ta bị 
những hối tiếc, những âu sầu về quá khứ chiếm cứ hoặc bị sự lo lắng 
hay sự sợ hãi về tương lai kéo đi, chúng ta không có thể có mặt thật 
sự trong giây phút hiện tại. Hơi thở có ý thức, hơi thở chánh niệm có 
khả năng giải phóng chúng ta, giải thoát chúng ta ra khỏi tình trạng bị 
lôi vê quá khứ, bị kéo bởi tương lai, để chúng ta có thể trở về trong 
giây phút hiện tại, trở thành một con người tự đo, tiếp xúc được với 
tất cả những mâu nhiệm của sự sống đang xảy ra trong giây phút hiện 
tại. Trời xanh, mây trằng, chim hót, thông reo, hoa nở, em bé đang 
ngồi trước mặt là những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong 
giây phút hiện tại. Nếu chúng ta bị quá khứ, tương lai, những dự án, 
sự bưồn giận, nỗi thất vọng của chúng ta kéo đi thì chúng không thực 
sự có mặt trong sự sống, chúng ta đánh mất sự sống. 


Hiện tại đẹp tuyệt vời 


Trong kinh có câu: Quá khứ đã đi qua 0à tương lai thì chưa tới, chỉ có siâu 
phút tà ta có thể thật sự sống là giâu phút hiện tại. Phần lớn chúng ta đều 
nghĩ rằng hạnh phúc chắc chưa có trong giây phút hiện tại vì còn 
thiếu một vài điều kiện nào đó và nếu trong tương lai đạt tới được 
những điều kiện đó thì mình mới thật sự có hạnh phúc. Trong khi đó, 
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nếu trở về trong giây phút hiện tại mình có thể khám phá ra không 
biết bao nhiêu điều kiện hạnh phúc đang có mặt, đủ để mình có thể có 
hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Bụt Thích Ca nói rằng: Chứng ta có 
thể sống hạnh phúc được neaw trong siâu phút hiện tại. Câu nói đó, cụm 
từ đó là Hiện Pháp Lạc Trú (tiếng Phạn là Dristadharmasukhavihara) 
2, Hiện pháp tức là những gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Lạc trú 
là sống hạnh phúc. 


Trong kinh dạy cho ông trưởng giả Cấp Cô Độc và khoảng bốn trăm 
thương gia khi họ gặp đức Thế Tôn, ngài đã dạy cho các vị đó nghệ 
thuật sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại và ngài đã dùng 
cụm danh từ đó tới năm lần. Hiện Pháp Lạc Trú nghĩa là sống an lạc 
hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Rất tiếc, giáo lý đó chúng ta 
không thực tập nhiều trong cộng đồng Phật tử mà chúng ta lại mơ 
ước về một cõi Thiên Đường, Cực lạc trong tương lai 


Ví dụ, chúng ta thực tập: 


Thỏ 0ào, tôi ý thức 0uề hai mắt của tôi, tôi biết hai tắt của tôi còn sáng 
0à thở ra tôi mỉm cười uới hai tắt còn sáng của lôi. 


Đó là một bài tập nằm trong khuôn khổ của sự thực tập quán thân 
tâm của kinh Tứ Niệm Xứ. Khi mình chú ý tới sự kiện mình còn đôi 
mắt và đôi mắt mình còn sáng, tự nhiên hạnh phúc tới một cách rất là 
dễ dàng. Có những người không còn thấy được. Khuôn mặt của 
người mình thương ra sao mà mình cũng không còn nhớ thì mình 
phải đưa hai tay để sờ khuôn mặt đó để nhớ lại một đôi chút. Thường 
thường sau khi đánh mất những điều kiện của hạnh phúc rồi thì 
chúng ta mới biết là chúng ta đánh mất, chứ khi những điều kiện 
hạnh phúc đang còn thì mình quên lãng, mình không biết trân quý. Ví 
dụ trái tim của chúng ta không có vấn đề, đó là một điều kiện rất là 
căn bản của hạnh phúc. Có nhiều người bị bệnh tim và họ không biết 
bị đứng tim lúc nào thì mơ ước sâu sắc nhất của họ là có một trái tim 


bình thường như là trái tim của mọi người. 


Thỏ 0ào, tôi có ý thức 0ề trái Hm tôi 
Thở ra tôi tim cười 0à biết ơn trái tim tôi. 
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Đó là thực tập thiền, nhận diện một điều kiện hạnh phúc đang có mặt. 
Chúng ta có không biết bao nhiêu điều kiện của hạnh phúc ở trong ta 
và xung quanh ta. Người thương của ta, người bạn hôn phối của 
chúng ta còn sống, những đứa con của chúng ta đang còn xinh đẹp, 
đang còn mạnh khỏe. Tất cả những cái đó có thể vì bận rộn, vì lo lắng 
mà chúng ta không nhận diện được, chúng ta bỏ quên cho nên hạnh 
phúc không đến được. Trở về giây phút hiện tại, nhận diện được 
những điều kiện hạnh phúc đang có mặt là một trong những sự thực 
tập rất là quan trọng trong đạo Bụt và hạnh phúc có thể tới liền. Ví dụ 
bây giờ có người hỏi: Giờ phút tuuệt uời nhất trong đời của ông, của bà đã 
xảy ra chưa? Mình trả lời ra sao? Mình có khuynh hướng trả lời rằng: 
Hình như chưa xảu ra nhưng mà tôi tin chắc là thế nào cũng phải xả ra. 
Nhưng nếu mình sống một cách quên lãng như mấy chục năm vừa 
qua thì mấy chục năm sắp tới nó cũng vậy và giờ phút đó nó sẽ không 
bao giờ xảy ra hết. 


Bí quyết của sự thực tập thiền là làm thế nào để cho giây phút hiện tại 
này trở thành giây phút tuyệt vời nhất của đời mình thì giây phút tới 
cũng sẽ là giây phút đẹp tuyệt vời. Có những nguồn năng lượng giúp 
cho mình thực hiện được điều đó: nguồn năng lượng đầu là Niệm, 
nguồn năng lượng thứ hai là Định. Niệm là năng lượng giúp mình 
biết rằng cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Hiện tại tôi đang 
thở vào, hai mắt tôi còn sáng, trái tim tôi còn tốt, những đứa con tôi 
còn mạnh khỏe và tụi nó còn đang ở với tôi. Chiêu nay quý vị hãy về 


thí nghiệm phương pháp này: 


Thỏ 0ào tôi biết rằng tôi đang còn sống đâu 
Thở ra tôi tmmĩm cười uới sự sống trong tôi 0uà chung quanh tôi 


Nhìn vào hai mắt của người mình thương (người đó có thể là người 
bạn hôn phối của mình, đứa con của mình, hay là người mẹ của mình) 
rồi mình nói như thế này: Mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn đó, con hạnh 
phúc 0ô càng! Mẹ đang còn sống là một hạnh phúc rất lớn, đó là chánh 


niệm. 
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Tôi đã viết đoản văn Bông Hồng Cài Áo (không có danh từ Phật 
pháp) dạy cho những người trẻ biết trân quí sự có mặt của mẹ mình. 
Có biết bao nhiêu cái mà mình cần phải trân quí. Mỗi giây phút của 
đời sống là một tặng phẩm rất lớn của đất trời và nếu mình để tâm 
chạy theo quá khứ, chạy theo tương lai, chạy theo những mơ ước viễn 
vông thì rất là uống. Chúng tôi đã học được bí quyết của thiền tập là 
làm thế nào mình trở về trong giây phút hiện tại, nhận diện được 
những gì đang xảy ra, nhận diện được những điều kiện hạnh phúc 
mà mình đang có thì tự nhiên mình sẽ dừng lại sự rong TUÔi, Sự chạy 
đua và hạnh phúc có được liền. 


Tôi xin đề nghị với quý vị là có một lúc nào đó, lấy một tờ giấy, một 
cây bút và phi xuống những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. 
Quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi thấy rằng với hai trang giấy không đủ để 
phi những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, đó là sự thực tập 
thiền. Những đứa con đang sống với mình, ngày mai nó có thể đi lấy 
chồng hay cưới vợ và nó sẽ sống riêng một nơi khác nhưng hôm nay 
nó đang còn đó thì mình phải nhìn để thấy được nó, để có thể nói 
được với nó (nói trong tâm tưởng): Cơn ơi, bố biết là con ñans cờn sống 
uới bố, bố rất là hạnh phúc! Anh ơi, em biết rằng anh đang còn sống đó uới 
em, em rất là trân quí sự có mặt của anh, mai này nếu anh khôns còn ở đâu 
ra thì em sẽ rất bơ ouơ! Đó là ý thức, là chánh niệm, là hạnh phúc của 
đời mình. 


Mỗi hơi thở một nụ cười 

Hồi còn mười sáu tuổi, thực tập những bài kệ đó, tôi không biết đó là 
phương pháp thực tập chánh niệm để nhận diện những gì đang xảy 
ra trong giây phút hiện tại. Sau này tôi phát kiến ra được đó là sự 
thực tập căn bản. Sự thực tập để có thể an trú trong giây phút hiện tại, 
để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống, để mình được nuôi 
dưỡng, được trị liệu. Có một bài tập trong kinh An Ban Thủ Ý được 
đem ra sử dụng rất nhiều trong các bệnh viện ở Âu châu và Mỹ châu: 


Tôi thở uào 0à ý thức được toàn thân của tôi 
Tôi thở ra uà buông thư toàn thân của tôi. 
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Trong người có sự căng thăng, bức xúc, toàn thân buông thư, thư giản 
là một yếu tố rất quan trọng của sự trị liệu. Những bác sĩ ở Tây 
phương đã nhận ra điều này, đã tập cho các bệnh nhân của họ tập 
buông thư. Chúng ta có thể sử dụng thuốc men nhưng nếu chúng ta 
không biết buông thư thì sự trị liệu sẽ chậm chạp hoặc không hiệu 
quả. Hơi thở chánh niệm có thể giúp cho mình buông thư. Khi mình 
có một nỗi khổ niềm đau, một cảm xúc thì nỗi cảm xúc đó cũng có thể 
được làm cho thư giản. Chánh niệm là khả năng có thể nhận điện 
được, ôm ấp được và làm nhẹ đi những cảm xúc của mình. Cũng 
giống như bà mẹ, khi nghe tiếng đứa con khóc, bà mẹ chạy tới nâng 
nó lên, ôm vào lòng với tất cả sự nhẹ nhàng và trìu mến. Năng lượng 
nhẹ nhàng, trìu mến của bà mẹ đi vào trong thân hình của em bé và 
em bé cảm thấy dễ chịu. 


Ở đây, sự giận dữ, sự buồn phiền, sự bực tức hay sự lo lắng của mình 
là em bé của mình mà nếu mình biết chế tác ra năng lượng chánh 
niệm bằng hơi thở ý thức thì mình sẽ sử dụng năng lượng chánh niệm 
đó nhận diện ôm ấp nỗi khổ niềm đau đó. Nếu thực tập như vậy 
trong ba phút, mười phút thì tự nhiên có sự thuyên giảm và làm vơi 
đi những nỗi khổ, niềm đau cũng giống như bà mẹ ôm lấy em bé. 
Nếu tiếp tục lâu hơn mình có thể nhìn vào trong nỗi khổ niềm đau, 
nhận điện ra được, hiểu ra được gốc rễ của nỗi khổ niềm đau thì mình 
có thể chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau đó. 


Thiền tập có hai mặt: Chỉ và quán. Chỉ là ngừng lại, làm cho lắng địu 
đi. Quán là nhìn sâu để tìm thấy bản chất của nỗi khổ niềm đau đó. 
Trong vòng bốn mươi năm qua chúng tôi đã cống hiến sự thực tập 
này cho rất nhiều người Tây phương, đã giúp họ làm vơi bớt những 
nỗi khổ niềm đau trong thân cũng như trong tâm. Tìm cách chỉ bày 
cho họ phương pháp lắng nghe, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau 
của chính mình và của người khác. Người khác đó có thể là người hôn 
phối của mình, cha mẹ mình hay chính là con mình. Chúng tôi đã nói 
đến Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát của sự lắng nghe. Nhiệm vụ của các 
nhà tâm lý trị liệu bây giờ là phải lắng nghe nhưng các nhà tâm lý trị 
liệu đã không được học hỏi phương pháp này. Có những nhà trị liệu 


tâm lý có quá nhiều nỗi khổ niềm đau trong lòng mà họ lắng nghe 
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những nỗi khổ niềm đau của họ còn không được thì làm sao có thể 
lắng nghe được những nỗi khổ niềm đau của người khác. 


Tại Làng Mai mỗi năm chúng tôi có bảo trợ những nhóm người Do 
Thái và Palestine tới thực tập với chúng tôi để giúp cho họ. Những lúc 
đầu họ nhìn nhau không được, họ có rất nhiều căm thù, nhiều bạo 
động, nhiều hiểu lầm đối với nhau. Chúng tôi đem phương pháp này 
ra áp dụng để làm cho họ dịu đi những căng thắng ở trong thân và 
trong tâm của họ. Chúng tôi tập cho họ tiếp xúc với những gì tươi 
mát lành mạnh có tính cách nuôi dưỡng ở trong họ và xung quanh họ 
để cho họ lấy lại niềm vui sống rồi chúng tôi tập cho họ lắng nghe 
nhau. 


Một bên nói tất cả những khổ đau những uất ức của mình cho bên kia 
nghe, nhưng phải sử dụng lời nói như thế nào để người kia có thể tiếp 
nhận được. Bên kia chỉ thực tập lắng nghe thôi, không được trả lời, 
không được minh oan, không làm gì hết. Lắng nghe như vậy, từ ngày 
này sang ngày khác, lắng nghe theo kiểu Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi 
lắng nghe như vậy thì mình thấy rằng bên kia cũng là nạn nhân của 
bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu đau khổ, tự nhiên trong lòng mình nó 
trào lên chất liệu cảm thương của từ bi, mình có thể bắt đầu nhìn họ 
bằng con mắt từ bi hơn. Khi lắng nghe như vậy, mình có thể nhận 
điện ra rằng mình cũng có những tri giác sai lầm về chính mình và về 
họ. Từ từ mình cởi bỏ những tri giác sai lầm của mình và của họ. 


Hai bên thực tập như vậy nhiều tuần lễ, cuối cùng họ trở thành bạn 
hữu với nhau. Họ cam kết rằng khi trở về Trung Đông thì họ sẽ thiết 
lập ra những đoàn thể tu tập như vậy để xây dựng tình huynh đệ và 
tìm cách chấm dứt chiến tranh. Đường lối chính trị và quân sự đang 
áp dụng đã đi qua không biết bao nhiêu là năm tháng mà nó chưa giải 
quyết được vấn đề. Chúng tôi đã giúp cho rất nhiều cặp vợ chồng, 
cha con hay mẹ con hòa giải được với nhau bằng phương pháp lắng 
nghe và ái ngữ đó. Đạo Bụt mà chúng tôi được nuôi dưỡng là Thiền 
và Tịnh. Sau này chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với truyền thống Nam 
Tông và nhờ nghiên cứu những kinh bản bằng tiếng Pali chúng tôi có 
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địp so sánh với những kinh bản trong Hán tạng cho nên chúng tôi đã 
điều chỉnh được một số những sai lâm trong sự truyền thừa. 


Sơ tổ của thiền tông Việt Nam 


Vào thượng bán thế kỷ thứ ba tại Giao châu có thiền sư tên Tăng Hội, 
cha là người Khương Cư, Sogdiane !%, Bắc Ấn Độ, mẹ là người Việt. 
Mới hơn mười tuổi thì cả cha mẹ đều qua đời, thầy được nhận vào 
chùa làm chú tiểu, được học kinh Phật bằng chữ Phạn lẫn chữ Hán. 
Khi thọ giới lớn, thây không những đã tính thông Phật học mà còn 
tỉnh thông cả Nho học và Lão học, giỏi cả Phạn ngữ lẫn Hán tự nữa. 
Thiền sư Tăng Hội không những là vị sơ tổ của Thiền Tông Việt Nam 
mà thiền sư cũng còn phải được xem là người đầu tiên đem Thiền học 


phát huy ở Trung Hoa nữa. 


Vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba, năm 247 thiên sư Tăng Hội đến Kiến 
Nghiệp, kinh đô nước Ngô (tức Nam Kinh bây giò). Tại Kiến Nghiệp, 
thầy đã xây dựng trung tâm hoằng pháp Kiến Sơ (Kiến Sơ tức là ngôi 
chùa đầu tiên), tổ chức giới đàn và độ người xuất gia. Đây là lần đầu 
tiên tại Trung Quốc người bản xứ được phép xuất gia để thành sa 
môn. Cao Tăng Truyện nói rất rõ ràng là khi thầy Tăng Hội sang nước 
Ngô thì bên đó chưa có tăng sĩ Phật giáo. 


Thiền sư Tăng Hội đã sử dụng những thiền kinh nguyên thủy theo 
tỉnh thần đại thừa như là kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Niệm Xứ, 
Tứ Thập Nhị Chương để thực tập thiền. Trong bài tựa kinh An Ban 
Thủ Ý do thiền sư Tăng Hội viết chúng ta tìm ra một chứng cớ là 
thiền sư viết bài tựa này hồi thiên sư còn hành đạo ở Luy Lâu. Đó là 
chi tiết về ngài An Thế Cao ở kinh đô Lạc Dương: Các kinh ngài An Thế 
Cao dịch đã được những người Phật tử từ kinh sự Lạc Dương tới Giao Chỉ 
tụ nạn mang xuống. Trong số những người Phật tử nàu có cự sĩ Trần Tuệ, 
học trò của An Thế Cao, người mà thiền sự Tăng Hội đã gặp uà cùng cộng 
tác chú siải kinh An Ban Thủ Ý. Trong bài tựa nói tới Lạc Dương như là 
một kinh sư (kinh sư tức là kinh đô), tức là trước khi nhà Hán sụp đổ. 
Chúng ta biết rằng trước khi nhà Hán tan rã thì loạn lạc rất nhiều, 
khiến cho nhiều nhà trí thức ở nước Hán chạy về ty nạn ở Giao Châu 
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(Giao Châu thời đó là vùng đất rất có an ninh). Sau khi nhà Hán sụp 
đổ, bị chia làm ba nước: Bắc Ngụy, Tây Thục và Đông Ngô. Lúc đó 
Giao Chỉ thuộc về Đông Ngô. Kinh sư không còn là Lạc Dương nữa 
mà là Kiến Nghiệp. Đó là một chứng cớ cho ta thấy rằng bài tựa kinh 
An Ban Thủ Ý được thiền sư Tăng Hội viết trước khi nhà Hán sụp đổ, 
tức trước thời Tam Quốc, có nghĩa là trước năm 229, lúc đó thì thiền 
sư còn hành đạo ở Giao Châu. 


Mặc dù đã tiếp xúc được với truyền thống Phật giáo Nam tông, chúng 
tôi vẫn tiếp tục giảng dạy và xiển dương thiền học Việt Nam theo 
đúng tinh thần của thiền sư Tăng Hội. Nghĩa là căn cứ vào thiền kinh 
của Nam Tông để giảng dạy nhưng thực tập theo tỉnh thần rộng rãi 
và phóng khoáng của Bắc Tông. Nếu quý vị có tới Làng Mai để tu tập 
thì quý vị sẽ thấy rằng pháp môn của Làng Mai nối tiếp một cách rất 
trung thực và kỳ diệu với truyền thống của thiền sư Tăng Hội. 


Thiền sư Tăng Hội lớn hơn thiền sư Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ Thiền tông 
Trung Quốc tới ba trăm tuổi. Như vậy trong các chùa của chúng ta, 
theo nguyên tắc thì phải thờ thiền sư Tăng Hội làm Thiền Tổ Việt 
Nam chứ không phải là thiên sư Bồ Đề Đạt Ma. Nếu quý vị là nhà học 
giả, nhà văn, hay họa sĩ thì phải vẽ ra hình ảnh của Tổ Sư Thiền đầu 
tiên của chúng ta là thiên sư Tăng Hội. Chúng tôi đã viết cuốn thiền 
sư Tăng Hội và cuốn sách này đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng. 
Giới Phật tử lâu nay thường theo thiên Trung Quốc và Nhật Bản chưa 
có phản ứng vì cảm thấy rất lúng túng. Lâu nay họ đã lỡ tin Bồ Đề 
Đạt Ma là sơ tổ Thiên tông Trung Quốc và Việt Nam rồi. Bây giờ lại 
nghe nói thiền sư Tăng Hội mới chính là người đầu tiên đem giảng 
dạy thiền học tại Việt Nam và Trung Quốc thì điêu đó họ chưa thể 
chấp nhận được. 


Thiền sư Tăng Hội có kiến thức rất uyên bác về Lão giáo, Không giáo 
và Phật học cho nên đã thuyết phục được vua Ngô Tôn Quyền yếm 
trợ xây ngôi chùa đầu tiên ở tại nước Ngô. Sau đó, Tôn Hạo con của 
Tôn Quyền lên ngôi, nghe lời một số những người cộng sự, cho đạo 
Bụt là tà đạo từ ngoại quốc đem tới cho nên vua đã thẳng tay đàn áp 
đạo Bụt. Hầu hết các chùa đều bị phá bỏ và chùa Kiến Sơ bị làm khó 
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dễ, nhưng cuối cùng vua đã bị thiền sư Tăng Hội thuyết phục và đã 
xin thọ tam quy, ngũ giới. Vua cho trùng tu lại chùa Kiến Sơ và cho 
phép tái thiết lại các ngôi chùa đã bị phá hoại. Chúng ta thấy khả 
năng hóa độ của thiên sư Tăng Hội rất lớn. Truyền thống thiền sư 
Tăng Hội thành lập đã là một thiên phái vững mạnh, tôn tại mãi tới 
đời Lý và sau đó đến đời Trần mới hòa nhập cùng các thiền phái như 
Tỳ Ni Đa Lưu Chị, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường, v.v... Chúng tôi 
mong rằng cuốn sách Thiền Sư Tăng Hội (đã được dịch sang tiếng 
Anh) sẽ dịch được ra tiếng Trung Quốc trong một ngày rất gần. 


Sen nở tự vườn tâm 


Về phương diện Tịnh Độ, khi đọc Trần Thái Tông hay là Tuệ Trung 
Thượng ST, chúng ta thấy cha ông của chúng ta trong truyền thống 
Phật giáo có cái nhìn khá sâu sắc, đúng mức về giáo lý Tịnh Độ. Tuệ 
Trung Thượng 5ĩ nói: Di Đà uốn thật pháp thân ta. Cố nhiên khi những 
người chưa biết nhiều về đạo Bụt, những người sơ cơ, mới tu khi vào 
chùa nghĩ rằng Bụt ngồi trên bàn mới là tuệ giác, mới là hạnh phúc, 
còn mình là chúng sanh, là đau khổ, là vô minh. Nếu như mình được 
thầy đàng hoàng hướng dẫn tu tập thì sau một thời gian mình thấy 
rất rõ ngôi trên bàn không phải là Phật thiệt mà chỉ là tượng Phật 
bằng đồng, bằng xi măng, bằng đá, bằng ngọc thạch hay bằng vàng 
thôi. Bản chất của Bụt là sự tỉnh thức, trí tuệ tuyệt vời và tình thương 
không biên giới. Vua Trần Thái Tông là một nhà Phật học nhưng cũng 
là một hành giả rất tĩnh chuyên. Tuy làm vua, bận việc triều chính 
nhưng mỗi ngày vẫn để ra sáu lần trong một ngày để thực tập thiền. 
Điều đó chúng ta thấy trong tác phẩm Lục Thời Sám Hối Khoa Nehi, 


mỗi ngày thực tập sáu lần. 


Đức Di Đà không phải là một thực tại ở ngoài ta, tưới tẩm những hạt 
giống tốt sẽ giúp cho Phật tính ở trong người mình biểu hiện ra. Bây 
giờ có thể thấy người đó như một kẻ thù nhưng khi nhìn bằng con 
mắt của Bụt thì mình thấy trong con người đó có hạt giống của bạn và 
nếu khéo léo hơn một chút thì mình có thể chuyển thù thành bạn. 
Mình được học rằng đức Phật Di Đà đang ngự tại phương Tây nơi cối 
Tịnh Độ và nếu mình thực tập cho đàng hoàng thì đến khi chết mình 
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sẽ sinh sang bên Tây phương Cực Lạc, trong một hoa sen, sẽ được 
đức Di Đà thu nhận làm đệ tử, sẽ tu học với Ngài trong một thời gian 
rất lâu, cõi đó là cõi Vô Lượng Quang và cõi Vô Lượng Thọ. Chúng ta 
được dạy rằng, mỗi khi mình niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật 
tức là mình để cái tâm, để chánh niệm, đem sự chú ý của mình đặt lên 
đối tượng gọi là Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì một đóa sen 
được nở ra, được lú ra ở cõi Tịnh Độ nhưng mà đồng thời cũng được 
lú ra ở trong trái tim của mình và hễ mỗi lần niệm thêm một câu thì 
đóa sen nở lớn hơn một chút. Sinh ra trong hoa sen là một hình ảnh 
thi ca, rất đẹp. Ở trong đạo Phật tôi thấy toàn là hình ảnh thi ca nhưng 
phải qua hình ảnh thi ca mới thấy được bản chất, nội dung của giáo 
lý. 

Cũng có những vị Tổ sư dạy cho chúng ta biết rằng, cõi Tịnh Độ 
không phải nằm ở phương Tây, nó nằm ngay trái tim của mình cho 
nên gọi là Duy tâm Tịnh Độ. Nếu phối hợp Thiền học với Tịnh Độ 
thành Tịnh Độ Bây Giờ và Ở Đây. Nói theo tiếng Hán Việt là Tịnh Độ 
Hiện Tiền. Tham đắm, thèm khát, giận hòn, si mê làm cho cõi đất mất 
sự thanh tịnh và bị ô nhiễm và khi lấy những cấu uế ra khỏi trái tim 
của mình, nghĩa là khi sự thèm khát, kỳ thị, giận hòn, sợ hãi biến mất 
thì tự nhiên cảnh Tịnh Độ Hiện Tiền. Chúng tôi gọi đó là Hiện Pháp 
Tịnh Độ. Trong kinh Di Đà có nói rằng mỗi khi gió thổi qua hàng cây, 
nếu lắng nghe thì mình sẽ nghe tiếng thuyết pháp về tứ đế, ngũ căn, 
ngũ lực, thất Bồ Đề phần, bát chánh đạo phần và có những con chim ở 
cõi Tịnh Độ khi nó hót lên, mình cũng nghe những bài pháp như là tứ 
để, ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ Đề, bát chánh đạo phần. Nếu lấy con 
mắt thiền mà nhìn thì rõ ràng: Cõi Tịnh Độ đang có mmặt ở đâu. Bông hoa 
trước mặt quý vị đang thuyết pháp: Thuyết pháp uề sự 0ô thường, 0ô 
neñ, 0ề trơng tức, 0ề 0ô sinh bất diệt. 

Bài pháp Vô Sinh Bất Diệt 

Nhìn đám mây trên trời quý vị sẽ thấy rằng, tự tánh đám mây là vô 
sinh bất diệt. Với con mắt của người chưa tu, mình tưởng đám mây là 
có sinh (sinh là từ cái không mà thành cái có), có diệt (diệt là từ cái có 


trở thành cái không). Nhưng nếu là người đã tu, đã quán chiếu thì 
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mình thấy tự tánh của đám mây là Vô Sinh Bất Diệt. Nhìn vào tờ giấy 
với con mắt thiền quí vị sẽ thấy rừng cây, sẽ thấy đám mây, sẽ thấy 
ánh sáng mặt trời ở trong này. Nếu không có đám mây làm sao có 
mưa, có ánh sáng mặt trời để cây rừng mọc lên được và có bột cây để 
làm giấy? Cho nên nhìn vào một cái mình thấy tất cả, đó là giáo lý 
Một Là Tất Cả ở trong kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy giờ phút mà mình 
gọi là sinh không phải là giò sinh của tờ giấy mà chỉ là giờ chuyển hóa 
của tờ giấy thôi. 


Trước khi tờ giấy là tờ giấy nó đã là đám mây, đã là cơn mưa, đã là 
rừng cây, đã là người thợ làm giấy. Nếu mình có con mắt trí tuệ, nhìn 
vào tờ giấy mình phải thấy tất cả những cái đó. Khi đốt tờ giấy mình 
đừng tưởng rằng tờ giấy chết (chết trong đầu của mình có nghĩa là từ 
có mà trở thành không). Đố quý vị làm cho tờ giấy này từ có mà trở 
thành không được? Khi mình đốt, mình nhận thấy, tò giấy sẽ đi luân 
hồi thành hơi nóng, luân hồi thành tro, luân hồi thành khói. Khói bốc 
lên trở thành mây, hơi nóng đi vào trong con người mình và tro rơi 
xuống đất để mai này luân hồi thành một bông hoa, một cọng cỏ. Vì 
vậy không thể nào từ có mà trở thành không được. 


Quan niệm chết, nghĩa là từ có trở thành không là một quan niệm sai 
lầm. Đám mây bây giờ mình thấy, mai mốt có thể trở thành mưa, 
thành tuyết, thành nước đá hay thành một thứ gì khác nhưng không 
thể trở thành không được. Một đám mây, một cơn mưa hay một tờ 
giấy không thể nào chết được cũng như tướng Trân Hưng Đạo, không 
bao giờ chết được. Nếu có con mắt thiền thì chúng ta thấy tướng Trần 
Hưng Đạo đang còn với chúng ta trong những hình thái mới. 


Khi một người thương của chúng ta qua đời, chúng ta tưởng người đó 
không còn nữa nhưng kỳ thực người đó đã mang những hình thức 
biểu hiện mới. Cũng như khi mình thấy đám mây không còn trên trời 
nữa thì mình khóc, trong khi đám mây đã trở thành mưa và nói: Anh 
ơi, tôi đang còn đâu này, anh không thất tôi sao? Tôi đang còn dưới một 
hình thái mới 0à tôi đang ca hát trons khi rơi xuống đất. Cũng vậy, nếu 
quý vị vừa mất một người thương thì quý vị đừng tưởng người đó đã 
từ có trở thành không, người ấy không còn nữa. 
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Nếu có con mắt thiền thì mình có thể nhận diện được người thương 
của mình. Nhìn vào hạt sỏi, tờ giấy, đám mây với con mắt thiền thì 
mình có thể thấy được tính vô sinh bất diệt của nó để mình có thể 
vượt thoát khỏi những cơn xúc cảm, những nổi khổ, niềm đau của 
mình. Cũng như một đợt sóng, đứng về phương diện sóng, mình thấy 
có sự bắt đầu, sự chấm dứt. Mình thấy đợt sóng phát sinh đi lên, rồi 
đi xuống, đợt sóng đi xuống rồi, không thấy đợt sóng nữa, mình nói 
đợt sóng không còn, đợt sóng đã chết. Đứng về phương điện nước, 
mình thấy rằng nước đâu có đi lên, đi xuống gì đâu. Nếu đợt sóng 
biết nó là nước thì đi lên cũng vui, đi xuống cũng vui, đâu có gì phải 
sợ hãi. 


Thực tập thiền là để cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc được với chân 
tánh của chúng ta. Chân tánh, tự tánh đó là bất sinh và bất diệt. Tịnh 
Độ không phải là vấn đề tương lai, những mâu nhiệm của Tịnh Độ 
như là bông hoa, như là đám mây đang thuyết pháp: Tôi đang nói bài 
pháp Bất sinh bất diệt, nếu quý 0 chịu khó nhìn tôi 0à quán chiếu thì sẽ thất 
được tôi là mmột bài thuyết pháp. Vô thường, vô ngã, tương tức, một là tất 
cả, tất cả là một, bất sinh bất diệt, tất cả những giáo pháp vi diệu đó 
đang có mặt trong giây phút hiện tại. 


Đứng về phương diện Tam thân (Ba thân) '"“!: Hóa thân của đức Thích 
Ca tuy bây giờ mình không thấy nữa nhưng mà Pháp thân của đức 
Thích Ca vẫn còn có mặt. Bây giờ và hiện tại mình có thể tiếp xúc với 
đức Thích Ca bất cứ lúc nào mình muốn. Bông hoa đang thuyết pháp, 
Pháp thân đang thuyết pháp. Một hôm đức Thích Ca nghe tin một vị 
đệ tử tên là Vakali sắp từ trần, ngài tới thăm và hỏi: Thầy có còn tiếc 
nuối gì không? Thầy Vakali trả lời: Bạch đức Thế Tôn, con khôns còn Hết 
nuối gì hết nhưng 0ì bệnh hoạn thành ra con không thể lên múi Lĩnh Thứu 
mỗi tuần để được thăm uà được nhìn đức Thế Tôn nữa. Đức Thế Tôn mới 
nói rằng: Nhục thân của tôi không quan trọng, hình hài của tôi không quan 
trọng, chính Pháp thân của tôi mới quan trọng. THầu đã học, thầu đã thực 
tập là thầu đã có Pháp thân của tôi trong người của thầu rồi, đó là điều quan 
trọng nhất. Chữ Pháp thân được dùng ở trong trường hợp đó. Cho nên 
đứng về phương diện Hóa thân, mình thấy có không nhưng đứng về 


phương điện Pháp thân, luôn luôn nó trường tồn mãi mãi. Đứng về 
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phương diện sóng, hình như mình thấy có sinh có diệt, nhưng bản 
chất của sóng là vô sinh bất diệt. Vì vậy nếu đợt sóng tiếp xúc được 
với tự tánh của nó là nước thì nó sẽ không còn sợ hãi lo lắng nữa. 
Chúng ta cũng vậy, chúng ta là con người, chúng ta nghĩ rằng chúng 
ta là nạn nhân của sinh của tử, chúng ta sinh ra rồi chúng ta phải chết 
đi. Thiền tập giúp chúng ta tiếp xúc được với tự tánh vô sinh bất diệt, 
khi tiếp xúc được với tự tánh vô sinh bất diệt, chúng ta sống an ổn, 
hạnh phúc, vô úy từng giây từng phút. Đó là hạnh phúc lớn nhất của 
đời người. 


Có không còn mất chẳng băn khoăn 


Khi đi chùa, mình có thể cầu nguyện, lễ lạy, cúng dường, nghe Pháp, 
có thể bớt đi rất nhiều niềm đau, nỗi khổ. Nhưng báu vật quí giá nhất, 
châu báu bậc nhất mà mình tìm thấy trong đạo Phật là mình có thể 
tiếp nhận, hành trì để mình có thể tiếp xúc được với tự tánh không 
sinh, không diệt của chính bản thân mình. Cái đó gọi là Niết Bàn, 
tiếng Phạn là Nirvana, có nghĩa là sự vắng lặng, sự tắt ngấm. Vắng 
lặng ở đây có nghĩa là sự vắng lặng của những ý niệm, trước hết là ý 
niệm sinh và diệt. Bản chất của sự vật là không sinh và không diệt 
nhưng mình nghĩ rằng chúng có sinh và có diệt. Bản chất của sự vật là 
không tới cũng không đi nhưng mình nghĩ là có tới, có đi. 


Tôi xin cống hiến quý vị một phép thực tập, chúng ta cùng làm cho 
vui (còn những dữ kiện về lịch sử Phật giáo thì đâu có thì giờ mà nói 
cho nhiều). Ví dụ, bây giò chúng ta nhìn vào hộp diêm này và nếu 
nhìn bằng con mắt thiền thì chúng ta thấy ngọn lửa (không đợi tôi 
quẹt que diêm lên mình mới thấy), ngọn lửa đã tiêm tàng trong 
những nguyên nhân của chúng nó. Đức Thế Tôn dạy rằng khi hội đủ 
những điều kiện thì cái đó phát hiện (phát hiện chứ không phải là 
sinh đâu nhé!). Nhìn kỹ cái hộp diêm này mình thấy rằng ngọn lửa 
trốn ở đâu đây, không phải chỉ ở trong hộp diêm mà nó ở ngoài hộp 
diêm nữa, ví dụ như là dưỡng khí ở ngoài. Nếu không có dưỡng khí 
thì đố mà ngọn lửa biểu hiện ra được. Tất cả những điều kiện để cho 
ngọn lửa phát hiện đầy đủ rồi, chỉ thiếu một điều kiện cuối là cử động 
của ngón tay thôi. Tôi nói: Này lửa ơi! Tôi biết em có đó, bâu siò em hấu 
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biểu hiện đi. Ngọn lửa mới nói: Thầu siúp em một tau, Thầu quẹt một cái 
đi, em sẽ biểu hiện. Tôi mới quẹt và ngọn lửa bừng cháy. Ngọn lửa 
không phải từ không mà trở thành có đâu, ngọn lửa biểu hiện khi các 
điều kiện hội tụ, nhân duyên đầy đủ. Nhân và duyên đây đủ thì nó 
biểu hiện, nhân duyên thiếu thì nó ẩn tàng. Bây giờ mình hỏi ngọn 
lửa: Neọn lửa ơi, em từ đâu tới uà em đã đi uề đâu rồi? Nếu mình lắng 
nghe với con mắt thiền, mình sẽ nghe tiếng trả lời của ngọn lửa: Quý 
ơi ơi, em đâu có từ đâu tới! Em không phải từ phương Nam, phương Bắc, 
cũng không phải từ phương Tâu, phương Đông tới, hễ khi nào những điều 
kiện nó hội đủ thì em biểu hiện thôi! Đó là sự thật, một sự thật rất khoa 
học. Hồi nấu tôi mới thấu em đó, em đã đi đâu rồi nsọn lửa ơi? Ngọn lửa 
trả lòi: Em đâu có đi đâu đâu. Em cũng không đi 0ề tiền Bắc, miền Nam, 
miền Tâu, miền Đông. Khi nào điều kiện không hội đủ thì em khôns có biểu 
hiện nữa thôi, em không có đi đâu hết! Đó là sự thực không tới cũng 
không đi, vô khứ vô lai, bất sinh bất diệt. Đó là bốn ý niệm sinh điệt 
khứ lai. Bản chất của sự vật là vô khứ vô lai, mà mình cứ nói là có khứ 
có lai cho nên mình không tiếp xúc được với tự tánh Niết Bàn của nó. 


Chúng ta nhìn vào cậu con trai bằng con mắt thiền thì chúng ta thấy 
người bố, người mẹ trong cậu con trai, thấy đứa con là sự tiếp nối của 
cha, của mẹ. Cũng như khi nhìn vào cây ngô, chúng ta biết rằng cây 
ngô là sự tiếp nối của hạt ngô mà chúng ta mới gieo cách đây mấy 
tháng. Chúng ta thử hỏi hạt ngô năm xưa và cây ngô mà chúng ta 
đang thấy là một hay là hai cái? Nói hai thì không đúng, vì nếu không 
có hạt ngô thì làm gì mà có cây ngô, cây ngô là sự tiếp nối của hạt 
ngô. Nói một thì cũng không đúng tại vì hạt ngô có khác và cây ngô 
có khác. Vậy cho nên quan niệm một và quan niệm khác cũng không 
phù hợp với thực tại. Danh từ chuyên môn gọi là Phi nhất phi dị. 
Chúng ta quen suy tư với những phạm trù sinh diệt, tới đi, một khác 
và nhất là có không. Khi những điều kiện hội đủ, cái đó biểu hiện, ta 
gọi là có. Khi những điều kiện không đầy đủ cái đó không biểu hiện 
mà ta gọi là không thì điều đó không đúng. Ví dụ bây giờ trong 
phòng này, không có máy để tiếp nhận những luồng sóng điện từ đài 
phát thanh Hà Nội thì chúng ta không thể nói rằng những chương 
trình của đài phát thanh Hà Nội không có. Những âm ba của đài phát 
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thanh đang có mặt đầy dẫy ở đây, chúng ta chỉ thiếu một điều kiện để 
có thể nhận thức được nó. Vậy khi nó chưa phát hiện mà nói là không 
thì không đúng và khi nó phát hiện rôi mà nói là có, cũng không 
đúng, tại vì có tức là sự trái chống lại của không. Cho nên sự thực 
vượt thoát cả hai ý niệm có và không. 


Một thi sĩ Tây phương đã nói rằng: Có hay không đó là uấn đề (to be or 
not to be that is the question) !”Ì, Trong ánh sáng đạo Bụt thì: to be and 
not to be, being and non-being, hữu thể và vô thể đều là ý niệm. Niết 
Bàn là sự vắng mặt của tất cả các ý niệm. Niết Bàn là bản chất của 
thực tại, Niết Bàn không phải là một cõi mà sau khi chết mình đi vào, 
đó là một tư tưởng rất sai lâm. Nếu có cái nhìn sâu sắc của trí tuệ ta có 
thể tiếp xúc được Niết Bàn ngay trong giây phút hiện tại, đó là bản 
chất không sinh không diệt, không tới không đi, không một không 
khác, không có không không. Khi đạt tới cái đó là chúng ta thành 
công trong sự tu học, chúng ta vượt thoát tất cả những lo lắng, những 
sợ hãi và chúng ta có một trí tuệ lớn (gọi là đại trí). Tịnh Độ cũng vậy, 
Tịnh Độ có mặt bây giờ và ở đây. Đức A Di Đà nếu mình muốn ngài 
có mặt, mình có thể tiếp xúc được bây giờ và ở đây. 


Bàn tay mẹ trong bàn tay con 


Tôi có một người bạn họa sĩ, ngày xưa đã rời Việt Nam bằng một con 
đường rất là cực nhọc, đi làm bôi trên một chiếc tàu thủy để được qua 
bên Hoa Kỳ vì nghĩ rằng bên đó có cơ hội tiến thân hơn. Trước khi rời 
Việt Nam thì bà mẹ của anh vốn là một người không biết chữ, không 
biết triết học là gì có dặn một câu: Cơn ơi, khi con sang bên nớ, con nhớ 
mẹ, cơn hãu đưa bàn tau của cơn ra con nhìn thì con sẽ đố nhớ. Bà ta nói 
như vậy, giống như một nhà triết học. Trong những năm tháng lây lất 
ở quê người, mỗi khi nhớ mẹ, anh chàng họa sĩ đó đã đưa tay lên để 
nhìn cho đỡ nhớ mẹ. Trong quá trình tu học của tôi, tôi thấy rất rõ đây 
là một tuệ giác rất là lớn của những bà mẹ Việt Nam. Bàn tay này, 
mình nói là bàn tay của mình, cái đó cũng đúng nhưng kỳ thực bàn 
tay này cũng là sự tiếp nối của bàn tay mẹ, bàn tay cha cũng như cây 
ngô là sự tiếp nối của hạt ngô và hạt ngô là sự tiếp nối của cây ngô 
trước. Nhìn vào bàn tay của mình thì mình thấy bàn tay của mẹ, bàn 
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tay của cha và bàn tay của tổ tiên đang có mặt trong bàn tay mình mà 
nói đây chỉ là bàn tay của riêng mình là không đúng, đây cũng là bàn 
tay của cha, của mẹ. 


Hồi nhỏ khi còn thơ ấu có những lúc bị sốt, khát nước, khô cổ, nóng 
bức và khi mẹ ởi vào, rồi để bàn tay của bà lên trên trán mình thì 
mình thấy dễ chịu một cách lạ kỳ. Đến khi mình lớn lên, mình rong 
ruồi, mẹ không còn đó nữa, mỗi khi sốt, mình ao ước có bàn tay đó 
đặt lên trên trán. Theo tôi, bàn tay của mẹ vẫn còn, nếu mình muốn 
bàn tay đó đặt lên trên trán mình thì vẫn còn có thể được, đầu quý vị 
đã bốn mươi tuổi hay sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn có bàn tay của 
mẹ. Quý vị chỉ cần đưa bàn tay lên và nhìn và thấy rằng: Mẹ ơi, con 
biết bàn tau tuụ cơn nói là của con nhưng mà cũng là bàn tay của mẹ, nó là 
sự nỗi tiếp của bàn tay mẹ. Trong sự quán chiếu, trong sự thiên quán 
mình thấy rõ ràng bàn tay của mẹ đang còn có mặt cho mình. Trong 
tuệ giác đó, đưa tay lên mình thấy bàn tay của mẹ đang đặt trên trán 
mình một cách rất nhẹ nhàng và mình cảm thấy không khác gì bàn 


tay năm xưa. 


Quý vị thử đi, quý vị sẽ thấy, tự tánh của mẹ mình là không sinh, 
không diệt. Mình đừng tưởng mẹ mình đã mất rồi, mẹ mình đang còn 
dưới những hình dạng mới và mình phải có tuệ giác mới có thể nhận 
điện ra được. Thiền tập có khả năng đưa tới trí tuệ để có thể vượt 
thoát những nỗi khổ, niềm đau trong đó có sự sợ hãi. Tuệ giác có thể 
giúp mình lấy đi hết tất cả những tri giác sai lầm của mình về mình và 
những tri giác sai lầm của mình về người khác, như vậy chúng ta tới 
gần nhau hơn và chúng ta không còn tiếp tục làm khổ nhau nữa. An 
lạc, hòa bình, hạnh phúc là chuyện có thể xảy ra một cách dễ dàng với 
trí tuệ đó. 


Trong những năm tháng chúng tôi ở quê người chúng tôi đã từng tìm 
cách giảng dạy trao truyền kinh nghiệm, sự thực tập. Chúng tôi nghĩ 
rằng nếu người trẻ tuổi, những trí thức Tây phương có khả năng tiếp 
nhận và áp dụng trong đời sống hàng ngày của họ để chuyển hóa 
những nỗi khổ niềm đau thì người trẻ tuổi Việt Nam, người trí thức 
Việt Nam cũng có thể áp dụng được, thừa hưởng được giáo lý đó. Tôi 
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thấy thế hệ trẻ của chúng ta không có được nên tảng tâm linh vững 
chắc như thế hệ trước. 


Quý vị đi chùa, quý vị sẽ thấy các bậc lớn tuổi, họ có niềm tin nơi nên 
đạo đức cổ truyền rất là vững chãi. Chính niềm tin giữ cho mình 
không bị rơi vào hầm hố của sự tham nhũng, sự hư hỏng, sự trác 
táng. Nếu người trẻ không có được vững chãi đó, niềm tin đó thì họ 
có thể trở thành nạn nhân của sự hư hỏng, sự tham nhũng, sự trác 
táng. Nhưng làm sao để thế hệ những người lớn tuổi có thể trao 
truyền lại được cái vốn liếng, cái gia tài tâm linh đó cho người trẻ? 
Nếu chúng ta thất bại trong sự trao truyền niềm tin đó cho thế hệ trẻ 
thì chúng ta đã có tội với tổ tiên, với đất nước. Chúng ta đã không 
trao truyền được những gì quí giá nhất mà tổ tiên tâm linh, tổ tiên 
huyết thống đã trao truyền cho chúng ta. 


Hố ngăn cách giữa hai thế hệ chúng ta phải lấp đi, sự liên hệ giữa cha 
con và mẹ con cân phải được thiết lập trở lại để thế hệ này có thể trao 
truyền những gì quí giá nhất mà chúng ta đã tiếp nhận được từ các 
thế hệ trước. Đó là niềm ưu tư của chúng ta. Chúng tôi mong rằng các 
vị trong giới học giả, khảo cứu, các vị văn nghệ sĩ đóng góp vào một 
tay để chúng ta có thể bảo tồn được gia tài tâm linh quí giá của chúng 
ta. Gia tài đã làm cho nước chúng ta giàu mạnh, đứng vững và có khả 
năng đánh bại tất cả những cuộc xâm lăng của phương Bắc như đời 
Lý, đời Trần. 


Vấn đáp 

Hỏi: Tôi hỏi một câu có thểTlà xa uới chủ đề. Cuộc đời Thiên sự đã bôn ba rất 
nhiều ở các nước mà lại có thểtruyền đạt được đạo Bụt cho nhiều người của 
các quốc gia trên thế giới. Thiên sự học ngoại ngữ như thế nào để giúp nhiều 
người hiểu được pháp tu của đạo Phật? 


Thiền sư Nhất Hạnh: Có rất nhiều người rất giỏi ngoại ngữ nhưng họ 
đâu có truyền đạt được gì, thành ra vấn đề không phải là vấn đề 


ngoại ngữ. 
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Hỏi: Xin Hòa Thượng cho biết sự khác biệt giữa thiên Việt Nam 0à thiền 
Trung Quốc. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Chúng tôi đã nói ngay từ đầu, thiền Việt Nam 
nó phối hợp được với văn học, với truyền thống của đạo Bụt Nam 
Tông, với cái nhìn phóng khoáng của đạo Bụt đại thừa. Hơn nữa thiền 
Việt Nam có tính dấn thân hơn, thực tiễn hơn thiền Trung Quốc. Hiện 
bây giờ Tây phương có đủ các truyền thống Phật giáo, Theravada, 
Nam Tông, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Miễn Điện, Phật giáo Thái 
Lan, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Đại Hàn,... nhưng bất cứ ai tới 
với khóa tu đo chúng tôi tổ chức ở Âu châu và Mỹ châu đều cảm thấy 
thoải mái, giống như họ về nhà vậy. 


Phật giáo Việt Nam theo cách chúng tôi trình bày được sự kết hợp 
một cách kỳ diệu giữa các truyền thống Phật giáo, nhất là truyền 
thống Nam Tông và truyền thống Bắc Tông. Điều này không phải là 
một điều mới, ngay từ thế kỷ thứ ba thiền sư Tăng Hội đã làm như 
vậy. Đời Trân chúng ta cũng đã làm như vậy. Trước đó chúng ta có 
truyền thống Tỳ Ni Đa Lưu Chị, truyền thống Vô Ngôn Thông, 
truyền thống Thảo Đường, rồi truyền thống Lâm Tế, tất cả truyền 
thống đó vào nước ta, rốt cuộc xuôi chảy về một dòng sông, tổng hợp 
lại hết. Đời Trần chúng ta có một vị quốc sư gọi là Nhất Tông quốc sư, 
một vị thầy của cả nước nhưng dạy thứ thiên Phật giáo tổng hợp, đó 
là một đặc điểm của Phật giáo Việt Nam. 


Hỏi: Thưa Thiền sự, có một số ý kiến cho rằng là Lục tổ Huệ Năng có thể là 
một uị tổ sự xuất thân từ người Việt Nam uà gầm đâu trons một cuốn sách 
của Hòa thượng Trí Quang cũng nhắc đến oùng nàu. Là một người rất thâm 
sâm 0ề lịch sử Phật siáo, xin Thiền sư cho biết uấn đề tổ Huệ Năng có phải là 
người Việt Nam hau không? 

Thiền sư Nhất Hạnh: Vùng đất gọi là Lĩnh Nam đó, không phải chỉ 
có Giao Châu mà thôi, nó gồm có những tỉnh miền Bắc nữa !#!, Điều 
chắc chắn nhất mà chúng ta có thể nói là Lục Tổ Huệ Năng là từ Lĩnh 


Nam. 
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Hỏi: Con là người nghiên cứu nước nnsoài 0à cũng là một Phật tử, con rất là 
tâm đắc câu của ngài nói: Nếu chúng ta không trao truyền được cho thế 
hệ trẻ Việt Nam những truyền thống tâm linh quý báu của tổ tiên là 
chúng ta có tội với đất nước. Con nelĩ rằng nếu nht chúng ta có thể lầm 
điều øì giúp cho mọi người Việt Nam cũng như thế hệ trẻ thật sự hiểu được 
luật nhân quả. Trong tục Hêu siáo dục của Thái Lan, tục tiêu nào người ta 
cũng nhắc đến luật nhân quả, uậu trong những ngàu Thiền sư còn ở đâu, xin 
Thiền sự sóp ú cho uấn đề trên. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Trong những tháng chúng tôi được viếng thăm 
quê hương, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ các vị giáo sư Phật học, các 
tăng sinh Phật học. Chúng tôi sẽ đàm luận về nên giáo dục Phật giáo 
mới. Chúng tôi nghĩ rằng nếu không có những giáo lý mới, những 
giáo lý đối mới và những phương pháp thực tập đáp ứng lại được 
những nhu yếu hiện đại của thanh niên, của người trí thức thì chúng 
ta không làm tròn được sứ mạng của chúng ta đối với con cháu chúng 
ta. Nếu chúng ta cứ để như thế này, nếu chúng ta tiếp tục giảng dạy 
và thực tập như cách chúng ta đang làm thì từ từ người trẻ, người trí 
thức sẽ vắng tới chùa và chúng ta sẽ chỉ có thể dạy những người lớn 
tuổi thôi. 


Kinh nghiệm của chúng tôi trong những năm giảng dạy ở Tây 
phương thì hầu hết tất cả những người đến thực tập với chúng tôi 
đều là người trẻ và người trí thức, tại vì chúng tôi đã tìm ra một thứ 
ngôn ngữ để có thể trao truyền được tuệ giác và những phương pháp 
thực tập để giúp cho người ta chuyển hóa được những nỗi khổ niềm 
đau ở trong lòng, để cho họ hòa giải được với cha mẹ, với người hôn 
phối, với con cái và với cộng đồng của họ. Vì vậy dù không quảng 
cáo, không quảng bá mà số thiền sinh tới tu tập trong các đạo tràng 
của chúng tôi càng ngày càng đông. Chúng tôi đã đào tạo ra mấy 
trăm vị giáo thọ có khả năng mở những khóa tu để trao truyền 
phương pháp thực tập này. 


Trong chuyến đi này chúng tôi cũng có ý muốn mời một số các Phật 
tử Việt Nam tham dự vào công việc đó, nghĩa là đào tạo và đi giảng 
dạy, hướng dẫn thiền sinh Tây phương. Đây là cơ hội lớn để chúng ta 
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có thể gieo trồng hạt giống Phật Pháp ở vùng văn hóa Tây phương. 
Sự đáp ứng lại của giới trẻ, giới trí thức Tây phương đối với đạo Bụt 
rất lớn. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể làm mới được sự 
giảng dạy và những phương pháp thực tập, để cho những lối giảng 
dạy đó, những phương pháp thực tập đó có thể làm thỏa mãn nhu 
yếu của con người hiện đại, nhất là người thanh niên, giúp họ chuyển 
hóa những nỗi khổ niềm đau, giới trẻ sẽ trở lại với chùa và sẽ cộng tác 
để xiến dương, chấn hưng lại nên đạo học, chấn hưng lại truyền 
thống tâm linh của chúng ta. Chúng ta nên nhớ lại đời Lý, đời Trần, 
từ vua quan cho đến dân đều thực tập với tình huynh đệ cho nên đất 


nước chúng ta rất giàu mạnh. 


Hỏi: Năm 2001 tôi có được trời sang Mỹ, được chứng kiến 0ụ 11 tháng 9. 
Diều đó làm cho tôi rất là kímh hoàng. Nhưng mà điều tôi 0uà các bạn kinh 
neạc hơn là nay sau ngày 11 tháns 9, nghe tin Thiền sự Thích Nhất Hạnh 
đã đến ngay tại chỗ hai tháp đôi bị đánh sụp, giảng thuyết uề thiền học. 
Người Mỹ đã đến, đông đến tức không có đủ ué để uào, sáu bâu tám ngàn 
người đã đến chỗ đó. Nghe nói là Thiền sư giảng 0ề đề tài: Không thể dùng 
bạo lực để chống lại bạo lực. Vì ở quá xa tôi không thể bay đến để nghe 
Thiền sư giảng được, hôm naụ muốn Thiền sư nói lại một chút là Thiên sự 
đã nói những øì 0à người Mỹ äã phần hồi nhự thế nào trons ngày hôm đó? 


Thiền sư Nhất Hạnh: Chúng tôi đang ở tiểu bang California, miền 
Tây Hoa Kỳ khi sự kiện đó xảy ra. Hai ngày sau đó chúng tôi phải 
điễn thuyết tại nhà hát cộng đồng Berkeley, một thành phố ở miền 
Bắc Cali. Khi nghe tin kinh hoàng đó, chúng tôi yêu cầu ban tổ chức 
đối đề tài, vì đề tài cũ không còn thích hợp nữa. Hôm đó có bốn ngàn 
thính giả Hoa Kỳ tới nghe bài diễn thuyết đó. Chúng tôi đã bắt đầu 
bằng cầu nguyện cho nạn nhân của cuộc tấn công tại New York. Tôi 
nói rằng: Trơng tình trạng hiện tại, xin các bạn đừng uội uàng tuyên bố 
hoặc hành động, 0ì lúc đó cảm xúc quá lớn, sự sợ hãi, sự lo lắng, sự giận hờn 
quá lớn. Mà trong trạng thái cảm xúc lớn, giận hờn lớn, lo lắng lớn nh uậu 
mà Tình nói 0à mình làm thì mình sẽ sâu ra đổ uõ. Đó là thiền chỉ. Chúng 
ta hãy nhìn lại tình trạng cho kỹ và đặt câu hỏi tại sao những người 
đó đã làm như vậy? Căn cứ trên những tri giác nào mà những người 
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đó đã làm như vậy? Chúng ta đã làm gì để cho họ hiểu lầm chúng ta, 
để họ có niềm căm thù tới mức đó. Chúng ta phải thực tập lắng nghe. 


Sau nhiều ngày thực tập hơi thở và làm êm dịu những cảm xúc, 
chúng ta mới có thể bắt đầu cuộc đối thoại: Này quý 0j bên kia, chúng 
tôi không hiểu tại sao quÚ 0ị đã làm nhự thế? Có lẽ quý 0ị nghĩ rằng chúng 
tôi muốn tiễu diệt quý 0, muốn đàn áp quý 0Ị, muốn tiêu diệt 0uăn hóa, tôn 
giáo của quý 0. Nhưng kù thực chúng tôi không có ý niệm đó, chúng tôi 
muốn lắng nehe quÚ 0ị, xin qHÚ 0ị nói cho chúng tôi nshe nhận thức nào, 
cửm xúc nào đã khiến quý 0Ị tạo ra một b¡ kịch nhự uậu cho chúng tôi, trên 
đất nước chứng tôi? Chúng tôi đã làm những lầm lỗi nào, chúng tôi nên làm 
những sì uà không nên làm những sì để khỏi phải bị đối xử như uậu? Chúng 
tôi sẵn sàng lắng nghe! Đó cũng nằm trong phạm vi sự thực tập. 


Trong khi lắng nghe, mình sẽ thấy được rõ ràng là họ có những tri 
giác nào về họ và họ có những tri giác nào về mình. Khi thấy được rồi, 
mình mới có khả năng giúp cho họ tháo gỡ những tri giác sai lầm. 
Nếu mình có tri giác sai lầm, mình cũng có thể tháo gỡ cho mình 
được. Tôi mới đề nghị cụ thể là ngay chính trong nước Mỹ cũng có 
những người họ cảm tưởng tuy họ là công dân Mỹ, nhưng họ cũng 
cảm tưởng họ là nạn nhân của sự kỳ thị, của sự đè nén áp bức, nhất là 
những giới da màu v.v... Trước hết quý vị phải lắng nghe ở trong 
châu thân của quí vị, những nỗi khổ niềm đau ở ngay trong đất nước 
Mỹ. 


Quý vị phải triệu tập những nhân sĩ, những người có khả năng lắng 
nghe tới để tổ chức những cuộc lắng nghe tập thể như vậy và quý vị 
có thể truyền hình những buổi lắng nghe như vậy. Những người đó 
không cần phải là những nhà lãnh đạo chính trị. Họ có thể là những 
nhà nhân sĩ không có vai trò gì trong chính trị nhưng họ có khả năng 
lắng nghe, họ có đạo đức. Sau khi đã lắng nghe được nước Mỹ rồi thì 
quý vị sẽ lắng nghe những dân tộc khác mà quý vị nghi ngờ đã nhúng 
tay vào cuộc bạo động này. 


Quý vị sẽ hỏi: Xin quý 0] nói cho chúng tôi biết 0ì lý do gì mà quý 0ị đã sâu 
ra tột cuộc tàn sát như oậu? Chúng tôi đã làm nên những lầm lỗi gì? Nói đi 
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để chúng tôi có thể hiểu oà nếu quý 0ị có những nỗi ñau khổ nào, những khó 
khăn nào chúng tôi cũng có thể giúp được cho quý zị. Nếu quý vị có tâm 
đạo đức, có khả năng quán chiếu thì quý vị có thể làm được việc đó. 
Trong bài diễn thuyết đầu tôi có nói rằng: Đừng bạo động, đừng hành 
động sa lập tức một cách bộp chộp để sâu ra các tai hại sau này. Sau đó 
một tuần lễ, tại New York, tôi được mời đi diễn thuyết tại nhà thờ lớn 
Riverside Church và buổi nói chuyện được thông báo trước trên tờ 
New York Time: Xín tới nshe Thiền sự Nhất Hạnh. Chiêm nghiệm 0ề tình 
trạng để biết con đường trình nên đi uà những sì tình khôns nên làm. Trên 
báo cũng có đăng một bài thơ của tôi: 


Tôi ôm mặt trons hai bàn tay của tôi 
Tôi ôm mặt không phải là để khóc 
Tôi ôm mặt để cho Ấm áp sự cô đơn 
Hai bàn tau chờ che, 

hai bàn ta nuôi dưỡng, 

hai bàn ta ngăn cản 

Sự ra đi hờn dỗi của linh hồn. 


Để đánh động tâm tư họ, để họ có ước muốn trở về với chính họ, để 
ôm ấp lấy nỗi khổ niềm đau của chính họ. Chúng tôi biết rằng trong 
khung cảnh đó, sự căm thù ngùn ngụt, ai cũng muốn đem bom đi bỏ 
liền lập tức những nước Á Rập. Hồi đó, tăng thân đi theo tôi đông 
lắm, có nhiều người muốn tới để yếm trợ tôi trong buổi diễn thuyết 
đó như cựu đại sứ Andrew Young hay nhà doanh nghiệp BiII Ford,... 
nhưng mà họ cũng sợ, họ không dám tới hay tới trễ hơn sau khi tôi đã 
bắt đầu buổi nói chuyện. Trong tăng thân, nhiều người nói rằng: Tần 
ơi, neuụ hiểm lắm! Trong khi người ta sôi sục căm thù, Thầu kêu gọi từ bị, 
nói lên tiếng nói của trí tuệ, nó có thể đem súng đến bắn Thì. Chuyện nàu 
đã xây ra cho M. Luther Kins, cho Kennedu, Gandhi .0.0... khi mình nói sự 
thật, phải biết rằng có những người không chịu đựng nỗi được sự thật 
đó, họ sẽ ám sát mình. Tối hôm đó tôi nói: Trong tình trạng nàu, nếu 
người Mỹ bộp chộp có thể sâu ra cuộc thế chiến thứ III, tan nát hết. Mình là 
người có tuỆ giác, có từ bi, nếu sợ hãi không dám nói thì đầu còn xứng đắng 
làm thầu của quí uị nữa. Thà rằng nói mà bị bắn chết nhưng uẫn còn là thầu 
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của quí 0ị. Nhát gan không dám nói, tu còn sống, nhưng đâu còn xứng 
đáng là thầu của quí 0j nữa. Nhiều người nghe thế đã khóc. 


Tới Riverside Church, thấy bên trong đã đầy nghẹt người rồi mà bên 
ngoài còn đứng khoảng ba bốn trăm người. Hồi đó, tôi nói rất rõ ràng, 
bạo động không thể nào đáp lại bạo động, hận thù không có thể nào 
đáp lại hận thù. Đó là lời dạy của đức Thế Tôn. Khi mình dùng từ bi 
thì mình có thể dập tắt được hận thù và bạo động. Tôi tin rằng Ở nƯỚC 
Mỹ có những người có khả năng thấy được điều này. Tôi yêu cầu 
những người đó hãy đứng ra hướng dẫn toàn dân đừng để cho nước 
Mỹ ởi vào con đường của bạo động, của căm thù. Tôi nói như vậy, 
may mắn là không có gì xảy ra trong đêm hôm đó. Có ông lái xe taxi 
chở chúng tôi tới nên có được một chỗ ngồi trong nhà thờ, ông ấy là 
người Mỹ, người bình dân thôi. Sau buổi giảng tôi hỏi ông: So, anh 
thấu tôi nói như 0uậu có đúng không? Anh ta nói như thế này: Đó là điều 
chúns con cm nhận nhưng không có ai trong chúng cơn dám nói ra điều đó 
ra hết. Nước Mỹ đã không nghe tiếng nói đó, nước Mỹ đã dẫn thân 
vào cuộc chiến Iraq. Bao nhiêu sinh mạng của người Mỹ và người lraq 
đã bị tàn hại, vì nước Mỹ quá căn cứ trên sức mạnh, vũ khí, tiền bạc 
của họ mà không biết sử dụng sức mạnh tâm linh mà nước Mỹ có. Có 
rất nhiều nhà đạo học, có nhiều nhà nhân bản trí thức ví dụ như là bà 
Susan Sontag "ở mà tôi được gặp hồi còn trẻ. Năm 1966 tôi qua New 
York để diễn thuyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, bà Susan 
Sontag đã tới yếm trợ, chúng tôi đã có thì giờ đàm luận với nhau rất 
lâu. Bà là nhà văn, một nhà nhân bản, bà mới qua đời cách đây độ 
chừng một hai tuần thôi. 


Bà có nói như thế này: Khi nsười ta tấn côns trung tâm thương mại quốc 
tếở Neuu York, không phải tấn công nước Mỹ mà tấn công 0ào ý niệm tự 
mình cho mình là lãnh đạo thế giới, tự trình cho mình là có quyền năng điều 
khiển thế giới. Chính họ tấn công 0ào cái ý miệm đó của người Mỹ, chứ 
khône phải họ tấn công uào nước Mỹ. Khi bà nói ra như thế, biết bao 
nhiêu người phản đối nhưng bà đã có can đảm nói ra sự thật, tại vì 
sau khi Liên Bang Xô Viết giải thể rồi thì không còn có lực lượng 
tương đương để làm thăng bằng, nước Mỹ tự nhận mình như là lực 


lượng lãnh đạo thế giới và có thể can thiệp vào bất cứ một nước nào. 
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Chính cái ý niệm đó làm người ta tấn công vào chứ không phải tấn 
công vào nước Mỹ như là một dân tộc, như là một quốc gia, bà nói 


như vậy. 


Tôi thấy sự hình thành của Liên Hiệp Châu Âu rất là quan trọng, tại 
vì trong mỗi nước, như nước Pháp, nước Đức, nước Anh luôn luôn có 
phe bảo thủ, họ muốn là nước của họ thôi, không muốn pha hợp với 
một số các nước khác để phải hy sinh một số điều mà lâu nay họ có, 
như đồng bạc riêng, biên giới riêng hay này kia, kia nọ. Các nước 
châu Âu tới với nhau để thành lập ra Liên Hiệp Châu Âu, theo tôi 
thấy đúng là sự thực tập vô ngã, mình phải xóa cái ngã của mình thì 
mình mới có một tập đoàn lớn cũng như Liên Hiệp Châu Âu được 
thành lập thì mới có một lực lượng đủ để tạo sự thăng bằng đối với 
người Mỹ. 


Bây giờ đây thì Châu Âu sắp mở cửa để đón nhận Thổ Nhĩ Kỳ đi vào. 
Thổ Nhĩ Kỳ là một nước Hồi giáo và Châu Âu là những nước Thiên 
chúa giáo và sự chấp nhận một nước Hồi giáo vào trong Liên Hiệp 
Châu Âu là một cố gắng của trí tuệ. Những người Cơ đốc giáo ở Châu 
Âu sẽ tìm cách đối xử với những người Hồi giáo bằng tinh thần 
huynh đệ, để chứng tỏ cho thế giới biết rằng sự mâu thuẫn xung đột 
giữa Cơ đốc giáo và Hồi giáo là một sự không cân thiết. Chiến tranh 
bùng nổ nhiều có khi là do những xung đột giữa các ý thức hệ và các 
tôn giáo. Cũng như là cuộc chiến tranh Mỹ và Iraq, nhìn cho kỹ thì 
chúng ta thấy rằng một bên là nền văn hóa Cơ đốc giáo, một bên là 


nền văn hóa Hồi giáo. 


Những người lraq chết hàng ngày trong mặt trận lraq, những người 
chống lại người Mỹ ở Iraq, họ nghĩ rằng nước Mỹ đang tiêu diệt văn 
hóa, tôn giáo của họ. Họ chết như vậy không những chết cho tổ quốc 
mà còn chết cho lý tưởng tôn giáo của họ nữa. Tôi nghĩ rằng với một 
thái độ, một niềm tin như vậy thì nước Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, 
tại vì khi người ta đem thân mạng của người ta ra để tranh đấu với 
niềm tin như vậy thì sức mạnh tỉnh thần của họ rất lớn. Cho nên nước 
Mỹ đang khổ đau, đang gặp rất nhiều khó khăn và rút ra rất khó. Tôi 
nghĩ nếu lãnh đạo Hoa Kỳ nghe và hiểu được những điều khuyến cáo 
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của tôi lúc ban đầu thì bây giờ đã không bị sa lầy. Vì vậy thiên cần 
được áp dụng ngay trong lĩnh vực chính trị. 


Cảm nhận của một 0† giáo sư: Bạch thầu, bài thuyết trình Phật Pháp của 
thầu rất sáng tỏ. Hai tác phẩm của Thầu ở Việt Nam chúns tôi đã được đọc 
An Lạc Từng Bước Chân øà Phép Lạ Của Sự Tĩnh Thức. Bài thuyết 
trình hôm nau nó làm sâu sắc thêm. Cho phép tôi nói một ứng dụng rất 0ui. 
Khi ẩi xe máu trên đường, tôi nshĩ rằng tôi cũng đang hành thiền, tôi cũng 
muốn An Lạc Từng Bước Chân, không oượt qua ai, thấy đèn đỗ dừng lạt. 
Khi bị 0n quẹt, nhẹ nhàng khuyên báo các cháu nếm rẽ trái phải có đèn siemdl, 
lần sau đi phải cẩn thận. Tôi nhận lại được những nụ cười 0à một lời xin lỗi, 
cảm ơn chú. Hôm nay uới tư cách là một người chưa thểlà Phật tử xin cảm 
ơn Thiền sự Thích Nhất Hạnh đã có nhữns tác phẩm để cho chúng tôi đọc 0à 
chúng tôi nehĩ rằng nhờ đọc tác phẩm của Thầu Nhất Hạnh mình tự hoàn 
thiện mình hơn 0uề nhiều phương điện, mình trở thành ra một người lương 
thiện hơn. Rất tiếc, sách của Thầu khi đọc xong cũng phải chuyển siao cho 
người khác, có những cuốn nó đi mà không bao giò trở lại (cười). Ví dụ như 
cuốn Trái Tìm Của Bụt, Thả Một Bè Lau, đọc xong người ta thích quá nên 
cũng không bao giờ trở lại... Hụ 0ong những nsười ở Việt Nam sẽ được gặp 
sỡ Thầu nhiều hơn, đặc biệt là trong được đọc những tác phẩm mới của 
Thầu. Với tư cách là một người đọc sách của Thầu hôm nnaụ, tôi xin tỏ lòng 
rất cảm ơn Thầu. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Xin cảm ơn. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có 
rất nhiều tri kỷ ở đây, chúng tôi rất hạnh phúc. Nhà nước Việt Nam 
đã bắt đầu cho phép chúng tôi được xuất bản ở tại Việt Nam. Bốn 
cuốn sách đầu đã được in và hy vọng rằng những cuốn khác cũng sẽ 
được xuất bản. 


Lời cảm tạ của ban tổ chức 


Thưa Thiên sư Thích Nhất Hạnh, thưa các 0Ị tăng thân Làng Mai. Tôi xim 
được tha mặt anh chị em cán bộ của uiện Nghiên Cứu Tôn Giáo, thay mặt 
cho các bạn đồng nghiện, các nhà nhiên cứu, giới khoa học xã hội uề dự buối 
thuyết trình hôm nay cửm ơn Thiền sự Thích Nhất Hạnh uề bài thuyết 
ciảng. Chúng tôi cầu chúc Thiền sự 0à các 0Ị tăng thân có nhiều sức khỏe uà 
0u1 0U. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. 
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HI: 


[5]- 


Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ: là nhũng người cầm quyền tại miền 
Nam, trong giai đoạn 1965-1975. 


Daniel Berrigan, S.J. (born May 9, 1921) là nhà thơ, nhà tranh đấu cho hòa 
bình và cũng là một tu sĩ Ky Tô, dòng Tên. Ông cùng em là Philip đã tham dự 
nhiều cuộc phản kháng không bạo động chống chiến tranh (do Mỹ gây ra) 
nên có một thời cơ quan FBI đã ghi tên ông vào danh sách 10 người thường bị 
truy lùng nhất (FBLI Ten Most Wanted Fugitives list.). Cùng tác giả với HT 
Nhất Hạnh: - The Raft Is Not the Shore: Conversatons Toward a 
Buddhist/Chrisian Awareness, Daniel Berrigan (Co-author), Orbis Books, 
2000. 


Paul Demiéville (1894-1979) Nhà học Trung Hoa và Đông Phương học, người 
Pháp. Ông học văn học sanskrit với Sylvain Lévi. Từng làm việc tại HaNoi 
IEFEO (1919-1924). Đến năm 1946, P. Demiéville được bổ nhiệm vào Collège 
de France, giữ chức giáo sư ngôn ngữ và văn chương Trung Hoa, thừa kế vị 


tiền nhiệm là Henri Maspero. 


Việt Nam Phật Giáo Sử Luận - toàn bộ 3 tập. Tác giả Nguyễn Lang - Lá Bối 
Xuất bản. Nguyễn Lang là một trong nhiều bút hiệu của Hòa thượng Nhất 
Hạnh. 


Kibbutz: Tổ chức cộng đồng của những người Israel tiền phong , sau đệ II thế 
chiến, chủ yếu là canh nông, tự túc kinh tế, lao động và sinh hoạt tập thể. 
Khởi đầu với các người Do thái từ Nga trở về Palestine, khoảng 1880⁄s đến 
đầu thế kỷ XX. 


Engaged Buddhism - xuất hiện lần đầu trong quyển Vietnam: Lotus in a Sea 
of Fire. Bản tiếng Anh của Hoa Sen trong biển lửa 


Smrti (s) (p: sati); chính (chánh) niệm 1E Â; Niệm #, sự tỉnh giác trong mọi 
hoạt động - (Tiếng Phạn là Smrti, tiếng Pali là Sati, tiếng Anh là Mindfulness, 
tiếng Pháp là Pleine conscience). Kinh Tứ Niệm Xứ (P â: j&). Niệm: Đó là 
năng lượng đưa tâm trở về lại với thân để thân và tâm hợp nhất (thân tâm 
nhất như), để thân tâm được thiết lập trong giây phút hiện tại. Ta có thể sử 
dụng hơi thở, bước chân hay nụ cười để làm phát hiện năng lượng ấy, ý thức 
ấy. Chánh niệm chính là ý thức ấy. Ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì 
(conscience est toujours conscience de quelque chose), chánh niệm cũng thế. 
Khi ta để ý tới hơi thở của ta thì đó là chánh niệm về hơi thở và hơi thở ấy 
được gọi là hơi thở có chánh niệm. Khi ta có ý thức về từng bước chân chúng 
ta đặt trên mặt đất, đó là chánh niệm về bước chân và bước chân ấy được gọi 
là bước chân có chánh niệm. Vì thế thực tập hơi thở có chánh niệm hoặc bước 
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[10]. 


[11]. 


[12]. 


[13]. 


[14]. 


[15]. 


[16]. 


chân có chánh niệm là chế tác năng lượng chánh niệm và duy trì năng lượng 
chánh niệm. Chánh niệm còn được duy trì thì tâm còn có mặt với thân và ta 
(hành giả, người thực tập) đang có mặt trong giây phút hiện tại và có thể xúc 
tiếp với những gì đang có mặt trong hiện tại. (Chỉ Nam Thiền Tập), sáu phép 


lạ mầu nhiệm của năng lượng chánh niệm: 
Chánh niệm giúp ta có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại. 


Chánh niệm giúp ta ý thức được sự có mặt của người ta thương và tất cả 
những gì mầu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại. 


Chánh niệm giúp ta tự nuôi dưỡng bằng những yếu tố đẹp đẽ và lành mạnh 


mà ta có thể tiếp xúc trong giây phút hiện tại. 


Chánh niệm giúp ta ôm ấp và xoa dịu những khổ đau trong ta và nơi người 
khác. 


Chánh niệm giúp ta nhìn sâu và quán chiếu vào tự tánh của những đau khổ 
trong ta. 


Chánh niệm giúp ta chuyển hóa những khổ đau ấy bằng cái thấy do sự nhìn 


sâu và quán chiếu. (Tự điển Làng Mai) 


Hiện Pháp Lạc Trú: Có khi gọi là hiện pháp lạc cư (tiếng Phạn là 
Dristadharmasukhavihara), có nghĩa là sống hạnh phúc ngay trong giây phút 
hiện tại. Trong kinh Người Áo Trắng (Ưu Bà Tắc kinh, Trung A Hàm 128) Bụt 
dạy cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm người bạn trong giới thương gia phương 
pháp sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại bằng cách thực tập ba 
quy, năm giới và các phép tùy niệm: Niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng và 
niệm Giới. (TĐLM) 


Sogdiane: là một vùng đất lịch sử bao gồm một phần lãnh thổ của các nước 
Ousbékistan, Tadjikistan và Afghanistan ngày nay trong đó có những thành 
phố lịch sử như Sarmacande và Boukhara. Người Sogdien nói thứ tiếng thuộc 
nhóm ngôn ngữ “đông Ba Tư (Est Perse) cổ. Họ đã đóng một vai trò rất quan 
trọng trong lĩnh vực thương mại đọc theo “con đường tơ lụa”. 


Tam thân: Ba thân, (S) trikãya, (Hán) = #. Chỉ ba loại thân của một vị Phật, 
theo quan điểm (s: mahäyäna). Quan điểm này cho rằng: - Phật xuất hiện trên 
thế gian để hoằng hóa, tiếp độ chúng sinh. - Phật chính là biểu hiện của sự 
Tuyệt đối, của Chân như - Phật có khi hiện thân thành nhiều hình tướng khác 
nhau chỉ vì lợi ích của chúng sinh. Ba thân gồm: 


1. Pháp thân (3š ä; s: dharmakaya): là thể tính thật sự của Phật, đồng 


nghĩa với, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều 
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có chung. Pháp thân cũng chính là (s: dharma), là qui luật vận hành trong 
vũ trụ, là giáo pháp do đức Bụt truyền dạy. 


2. Báo thân (8 8; s: sambhogakaya), cũng được dịch là Thụ dụng thân (# 


R 5')): chỉ thân Bụt xuất hiện trong các cõi. 


3. Ứng thân (ƒŠ ; s: nirmãanakäaya, cũng được gọi là Ứng hóa thân hoặc 
Hóa thân): là thân Phật xuất hiện trên trái đất, với nhân trạng, với mục 
đích cứu độ con người. (Từ điển Phật Học - Chân Nguyên) 


[17]. "To be or not to be, that ¡is the question" trong vở kịch Hamlet, Prince of 
Denmark, Act HL, scene I, của thi hào Anh W. Shakespeare 


[18]. Ý của Thiền sư Nhất Hạnh thì Lĩnh Nam là vùng đất phía Nam núi Ngũ Lĩnh, 
thuộc Hoa Nam, Phía Nam của sông Dương Tử. Nay tạm xác định là địa 
phận các tỉnh Quí Châu, Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Hoa, ở trên phía 
Bắc của miền Bắc nước ta 


[19]. Susan Sontag (1933-2004): Nhà văn, nhà phê bình, nhà làm phim, nhà tranh 
đấu. Bà là trí thức hàng đầu của nước Mỹ, nổi tiềng quốc tế. Đặc biệt, suốt đời 
bà đã tranh đấu không ngưng nghỉ cho nhân quyền. 
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Tương lai đạo Bụt ở Âu, Úc và 
Mỹ châu 
(ngày 04.02.2005 tại Trung tâm Khoa học Xã hội Thành 
phố Hồ Chí Minh) 


Lời chào mừng của vị đại diện trung tâm 
Kính thưa quú 0j đại biểu, 


Được sự chấp thuận của chánh phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thư 
mời Thiên sự Thích Nhất Hạnh cùns phái đoàn tăng thân Làng Mai uới gần 
hai trăm 0Ị đã đến Việt Nam ngày 12.01.2005. Sau gần bốn mươi năm xa 
cách, đâu là chuyến 0uề thăm quê hương đầu tiên của Thiền sư. Theo chương 
trình Thiền sự sẽ thăm Tăng Ni Phật tử Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thừa Thiên 
Huế oà Bình Định. Neày 23.01.2005 uừa qua Thiền sự đã từ Hà Nội uào 
Thành phố Hồ Chí Minh, đã thăm uiếns các uị chư tôn giáo phẩm siáo hội 
Phật siáo Việt Nam, đã thuyết giảng 0à mở các khóa tu cho Tăng Ni ở một 
số tu uiện ở thành phố. 


Kính thưa quú 0j đại biểu, 


Thiền sư Thích Nhất Hạnh pháp danh là Trừng Quang, năm nau đã hơn 
tám 1nươi tuổi 0à đã trên sáu tươi tuổi hạ. Trons cuộc đời tu hành của ngài, 
thiền sự đã đào tạo nhiều thế hệ xuất gia 0à tại sia ở trong nước cũng nhự 
nhiều nước trên thế giới. Thiền sư đã có trên một trăm tác phẩm, trong ấó có 
nhiều tác phẩm được lưu hành bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới. Riêng tại 
Việt Nam nhiều tác phẩm của Thiền sự cũng đã được xuất bản. Ví dụ như: 
Mẹ Biểu Hiện Của Tình Thương, Thiết Lập Tịnh Độ, Nhật Tụng Thiền Môn 
Năm 2000, Bước Tới Thảnh Thơi. Sắp tới Thiền sự cũng sẽ cho xuất bản 
một số tác phẩm như Thả Một Bè Lau, Từng Bước Chân An Lạc, Phép Lạ 
Của Sự Tỉnh Thức, Trái Từm Của Bụt. 

Không chỉ là một nhà tu, Thiền sự còn là một trong nhữns nhà nghiên cứu 
Phật giáo, tiột nhà 0uăn, một nhà thơ, đồng thời cũng là một 0Ị giáo sự đã 
từng siñng dạu ở một số trường đại học như Colombin, Netu York, Bostơn 
(Hoa Kỳ), đại học Amsterdam (Hà Lan), đại học Sorbonne (Pháp)... Với một 
quá trình hoạt động tôn giáo, xã hội rộng khắp như uậu, Thiền sư Thích 
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Nhất Hạnh đã có 0ai trò lớn trons uiệc phát triển đạo Phật. Nhiều công trình 
nghiên cứu, nhiều tác phẩm thơ uăn của ngài đã đi 0uào lòng người, không 
nhữns ở Việt Nam mà còn ở một số nước trên thế giới. 


Hôm nay truns tâm Khoa Học Xã Hội Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh uà 
quú 0Ị có mặt ở đâu rất uinh hạnh được đón tiếp Thiền sư, giáo sự cùng phái 
đoàn tăng thân Làng Mai. Đồng thời chúne ta có mặt ở đâu cũng để nghe 
buổi thuuêt trình của Thiền sư uề đề tài Tương lai của đạo Bụt ở Âu, Úc 
oà Mỹ Châu. Buối thuuết trình nàu của Thiền sư sẽ góp phần giúp chúng ta 
hiểu rộns hơn, sâu hơn đạo Phật ở nước ngoài cũng như đạo Phật ở nước ta, 
một đạo lớn đã sắn bó uới dân tộc như sa hòa trơng nước. 


Kính thưa quý 0, đại biểu đến tham dự buối thuuết trình của Thiên sự Thích 
Nhất Hạnh hôm nnaụ có mặt khoảng bảy trăm đại biểu gồm các học siả, nhân 
sĩ trí thức, các nhà nghiên cứu lý luận, cán bộ công chức nhà nước, cúc cơ 
quan ban ieành các cấp ở thành phố, quận huyện. Chúng ta có mặt hôm naụ 
là để hiểu sâu thêm đạo Phật uà cũng để chúc trừng Thiền sư uà đoàn trong 
nhữns nsàu làm uiệc ở đất nước Việt Nam, khỏe uà đạt được nhiều tiến bộ. 
Dặc biệt đến nghe buổi thuyết trình hôm naụ chúng tôi xin trân trọng siới 
thiệu sự có tặt của nhiều 0† giáo sự, HếP sĩ, học siá, cán bộ lão thành, các 
nhà nghiên cứu, lý luận có tên tuối tiêu biểu ở thành phố Hồ Chí Minh. 
Dồng thời cũng có nhiều hãng thông tấn, báo chí, truyền thanh, truyền hình 
có 1nặt để đưa tin ouà cùng tham dự buổi nghe thuuết trình hôm nay. 

Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu đại diện của trung tâm Khoa Học 
Xã Hội Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh lên tặng hoa cho Thiền sự Thích 
Nhất Hạnh. Đâu là bó hoa của đại đoàn kết dân tộc, bó hoa tốt đời, đẹp đạo 
oà cũng là biểu trưng cho xuân tới năm naụ. Tiếp theo chương trình chúng 
tôi xin trời Thiền sự Nhất Hạnh. 


Thiên Sư Nhất Hạnh Thuyết Giảng 
Kính thưa liệt vị, 


Chúng tôi xin đề nghị chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt hôm nay bằng 
cách lắng nghe tăng thân Làng Mai trì niệm danh hiệu của đức Bồ Tát 
Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn. Đây là một phương pháp thực tập, rất 
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đễ, nếu chúng ta biết cách tham dự thì trong vòng mười phút chúng 
ta đã cảm thấy khỏe khoắn ở trong người. 


Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh 


Chúng ta biết rằng, mỗi chúng ta đều có khả năng lắng nghe, lắng 
nghe để có thể hiểu được những đau khổ, những khó khăn của người 
khác. Trong chúng ta, có những người có khả năng lắng nghe rất sâu, 
trong khi lắng nghe có năng lượng của hiểu và thương. Vì vậy sau 
một giờ đồng hồ lắng nghe, người kia cảm thấy nhẹ nhàng và bớt khổ 
nhiều lắm. Dù rằng người kia trong khi nói, có thể nói ra những điều 
sai với sự thật, có thể nói những điều đầy dẫy tri giác sai lầm, có thể 
nói bằng giọng chua chát, lên án buộc tội nhưng người này vẫn có đủ 
từ bi, vẫn có đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Trong chúng ta người nào 
cũng có khả năng đó nhưng có một số trong chúng ta đã đánh mất 
khả năng đó. Khi nghe người kia nói với giọng trách móc, lên án, 
buộc tội chúng ta không còn kiên nhẫn để ngồi lắng nghe nữa, cho 
nên chúng ta không thể giúp người đó tháo gỡ những khổ đau, 
những khó khăn, những bế tắc trong con người của họ. 


Theo giáo lý của đạo Bụt, tất cả chúng ta người nào cũng có hạt giống 
của sự lằng nghe, nhưng nếu chúng ta có thực tập, hạt giống đó sẽ lớn 
lên mỗi ngày, khả năng lắng nghe mỗi ngày một thêm sâu. Chỉ cần 
lắng nghe thôi ta đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác. 
Chồng lắng nghe vợ, vợ lắng nghe chồng, cha lắng nghe con, một 
phép thực tập rất là hay. 


Trong truyền thống đạo Phật có một người tên là Avalokite§vara, 
chúng ta thường gọi là Quan Thế Âm, người có khả năng lắng nghe 
hết sức sâu sắc. Chúng ta thường niệm danh hiệu của người đó, Nam 
mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta biết rằng người đó không hẳn ở 
ngoài ta vì chính chúng ta người nào cũng có hạt giống, có khả năng 
lắng nghe đó. Khi chúng ta lắng nghe Nam mô Avalokitesvara thì 
chúng ta tiếp xúc được với khả năng hiểu, khả năng chấp nhận, khả 


năng thương yêu trong mỗi chúng ta. 
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Khi tụng niệm, chúng ta không phải chỉ tụng niệm bằng miệng mà 
chúng ta tụng niệm bằng chính trái tim của mình. Đó là gọi tâm niệm 
chứ không phải khẩu niệm. Cơ đốc giáo gọi là lời nguyện cầu của trái 
tim. Khi chúng ta là đoàn thể và biết niệm bằng trái tim, chúng ta chế 
tác ra một năng lượng tập thể rất hùng hậu, rất vĩ đại và năng lượng 
tập thể đó có thể tiếp xúc được với năng lượng của những con người 
lớn, những bậc đại nhân trên thế giới, những người có khả năng lắng 
nghe, hiểu biết và thương yêu. Lúc đó năng lượng sẽ vô cùng vĩ đại. 


Trong khi chúng ta ngồi nghe, buông thư cơ thể, mở trái tim ra, năng 
lượng tập thể đó sẽ đi vào trong chúng ta. Nếu chúng ta có đau nhức, 
bệnh tật sẽ đạt tới sự trị liệu và chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. 
Quan trọng nhất trong khi thực tập đừng suy nghĩ về quá khứ, về 
tương lai, về những dự án, những lo lắng của mình. Mình có mặt 
trong giây phút hiện tại để cho năng lượng tập thể, năng lượng lành 
của hiểu, của thương đi vào trong cơ thể thì thế nào cũng có sự 
chuyển hóa, trị liệu, chắc chắn như vậy. Chỉ cần mười phút thôi, nếu 
trong lòng ta có những mối lo âu, buồn khổ, uất ức, sợ hãi hay tuyệt 
vọng, chúng ta mở trái tim ra để cho năng lượng tập thể của thương, 
của hiểu đi vào, năng lượng đó sẽ ôm lấy những nỗi khổ niềm đau 
của chúng ta, sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau dịu xuống. Đây là một 
điều rất khoa học. 


Nếu chúng ta có một người thân đang bị bệnh ở nhà không tới được, 
chúng ta muốn truyền năng lượng lành cho người đó, chúng ta chỉ 
cần nghĩ tới người đó hoặc gọi tên người đó một cách im lặng, tự 
nhiên năng lượng kia sẽ được truyền về hết sức mau chóng, còn hơn 
tốc độ của ánh sáng. Quý vị cứ thử đi và tối nay về hỏi người đó vào 
giờ này ngày hôm nay, họ có nhận được năng lượng nào lành và họ 
có cảm thấy nhẹ nhàng trong cơ thể hay không? 


Đầu cành dương liễu 0ương cam lộ 
Một giọt mười phương rưới cũng đầu 
Bao nhiêu trần lụu tiêu tan hết 

Đần tràng thanh tịnh ở ngay đâu 
Nam mô Bồ Tát Thanh lương địa 


48 l Tương lai đạo Bụt ở Âm, IỨ và Mỹ châu 


Trí tuệ bừng lên đóa biện tài 

Dứng tên trên sớng sạch trần ai 

Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh 

Hào quang quét sạch buối ngu tai 

Liễu biết phất bàu muôn thế giới 

Sen hồng nở hé 0uạn lâu đài 

Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh 

Xím nguuện từ b1 ứng hiện iqaU 

Nam mô Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm 


Kính thưa liệt vị, trong khi chúng ta nói và chúng ta nghe, thỉnh 
thoảng sẽ có một tiếng chuông. Chúng ta sẽ nghỉ, chúng ta sẽ ngưng 
nói và ngưng nghe. Mỗi khi chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta sẽ 
ngưng suy nghĩ và chúng ta trở về với hơi thở. 


Thỏ 0ào, tôi ý thức rằng tôi đang còn sống, tôi đang có mặt 
tại đâu trong giâu phút này 
Thỏ ra, tôi mm cười uới sự sống chung quanh tôi. 


Chúng ta thực tập tiếng chuông chánh niệm (CCC) 


Liễu biếc phất bày muôn thế giới 
Kính thưa liệt vị, 


Bên Tây phương, chúng tôi có những trung tâm gọi là Practical Center 
để cho thiền sinh Âu châu và Mỹ châu tới thực tập. Trung tâm thực 
tập chứ không phải trung tâm thờ phụng. Gần như một trăm phần 
trăm những người tới thực tập tại trung tâm của chúng tôi là những 
người trẻ, những người trí thức còn những người lớn tuổi thì họ bảo 
thủ hơn, họ ít có khả năng rời bỏ được truyền thống của họ. Tuyệt đại 
đa số những thiền sinh đến với các trung tâm của chúng tôi đều từ 
truyền thống Cơ đốc giáo, Do thái giáo. Chúng tôi có nhận thức, lập 
trường khác với các nhà truyền giáo Cơ đốc ngày xưa ở Việt Nam, 
nghĩa là chúng tôi không muốn họ bỏ gốc rễ của họ, những người Do 
thái giáo thì giữ gốc Do thái giáo, những người Ky Tô giáo thì giữ gốc 
Ky Tô giáo. Chúng tôi nói, thực tập thiền, thực tập đạo Bụt có thể 
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giúp cho quý vị trở về với truyền thống của quý vị, đào sâu và khám 
phá những châu báu mà quý vị chưa khám phá được. Chúng tôi ý 
thức rằng khi làm cho một người mất gốc, tức là làm cho người đó 
đau khổ, tại vì chúng ta người nào cũng có gốc rễ văn hóa và tâm linh, 
nếu chúng ta bị mất gốc, chúng ta sẽ không hạnh phúc. Trên nhận 
thức đó chúng tôi đã không bao giờ muốn người Do thái giáo hay 
người Cơ đốc giáo bỏ gốc Do thái giáo hay Cơ đốc giáo của họ. Thái 


độ cởi mở bao dung đó có gốc rễ, cội nguồn rất sâu sắc trong đạo Bụt. 


Những người Tây phương đến với chúng tôi, có nhiều người ghét 
cay, ghét đẳng nhà thờ, truyền thống của họ nhưng sau một thời gian 
thực tập, họ có thể yêu mến lại gốc rễ của họ, họ được khuyến khích 
trở về đạo gốc của họ, giúp làm mới lại truyền thống của họ. Trong 
truyền thống Do thái giáo cũng như Cơ đốc giáo ở Tây phương, tuổi 
trẻ đang bỏ nhà thờ, bỏ giáo đường hàng loạt, tại vì người trẻ và 
người trí thức không tìm thấy trong giáo lý, trong thực tập của nhà 
thờ những chỉ dẫn, những pháp môn thực tập để có thể giúp họ đối 
phó với những khổ đau trong đời sống hàng ngày của họ. Giáo hội 
Cơ đốc, giáo hội Tin lành đang gặp khó khăn, họ cũng muốn làm mới 
giáo lý và sự thực tập nhưng họ chưa thành công lắm. Vấn đề lớn 
nhất của giáo hội Cơ đốc giáo, giáo hội Do thái giáo là làm thế nào để 
đưa người trẻ trở về với giáo hội, đưa người trí thức trở về với giáo 
hội, họ rất lúng túng. Trong khi đó chúng tôi đã thành công tới một 
mức nào đó để hiện đại hóa đạo Phật, làm mới đạo Phật, đổi mới đạo 
Phật, để đạo Phật có thể giúp cho người trẻ tuổi, giúp cho những 
người trí thức Tây phương có một hướng ởi tâm linh mà họ không 
tìm thấy được trong các truyền thống Cơ đốc giáo hay là Do thái giáo. 


Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo, phần tín ngưỡng, phần sùng 
bái chỉ là một phần của đạo Phật thôi, trái tim của đạo Phật là tuệ 
giác, là thực tập. Thực tập gì? Thực tập có mặt trong giây phút hiện tại 
để quán chiếu, để nhìn sâu vào bản chất của khổ đau, của sự sống, 
của thực tại để có được tuệ giác và tuệ giác giúp giải phóng con 
người, giúp chuyển hóa những khổ đau, những nghi ngờ, những sợ 
hãi, giúp chúng ta đạt an lạc, hạnh phúc, không sợ hãi. Phần đó mới 
là trái tim của Phật giáo chứ không phải là phần thờ cúng, lễ lạy. Nếu 
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chúng ta muốn truyền đạo Phật sang Tây phương dưới hình thức một 
tôn giáo, chúng ta sẽ không thành công, tại vì Tây phương đã có tôn 
giáo của họ, họ không cân thêm một tôn giáo khác, sự thực là như 
vậy. Nền thần học Cơ đốc giáo có khuynh hướng, có chủ trương, sự 
cứu rỗi chỉ có được khi người ta có đức tin. Anh có thể thực tập, anh 
có thể lao tác mệt nhọc, anh có thể cố gắng hết mình nhưng anh 
không được cứu rồi, vì bản chất, bí quyết của sự cứu rồi nằm ở chỗ có 
đức tin hay là không. Hầu hết các giáo hội Tây phương đều theo con 


đường chỉ có đức tin mới đem tới sự cứu rÔi. 


Trong khi đó bản chất đạo Phật rất khác, đạo Phật nói tới Bát Nhã 
như là một con thuyền đưa mình từ bến mê mờ sang bờ trí tuệ. Đi từ 
bến Phiền Não sang an lạc, Niết Bàn và không phải do ân sủng mới có 
thể làm được chuyện đó. Sự giải thoát trong đạo Phật, sự cứu độ 
trong đạo Phật, được thực hiện không phải bằng đức tin mà bằng tuệ 
giác. Chính tuệ giác, chính trí tuệ Bát Nhã giải phóng chúng ta, 
chuyển hóa những khổ đau và đưa ta tới bờ an lạc, giải thoát, chứ 
không phải đức tin, không phải ân sủng của một đấng thần linh. Khi 
tôi nói trong một thính chúng trẻ tuổi, tôi nói rằng đức Thích Ca 
không phải là một vị thần linh. Tôi nghĩ cần phải nói điều đó trước, 
đức Phật trước hết là một người như tất cả chúng ta, Ngài cũng có 
những khó khăn, đau khổ, bế tắc nhưng nhờ tìm ra con đường nên đã 
tháo gỡ được khó khăn, bế tắc, chuyển hóa được những khổ đau, đạt 
tới trình độ hiểu biết, thương yêu rất lớn. Trình độ hiểu biết là đại trí, 
trình độ thương yêu lớn gọi là đại bi. 


Theo giáo lý của Đức Thích Ca, mỗi người đều có khả năng đạt tới 
trình độ hiểu biết lớn và một thương yêu lớn. Nếu chúng ta giúp họ 
có những phương pháp thực tập hữu hiệu, những hạt giống của hiểu 
và thương được tưới tẫm, sau này họ cũng có thể trở thành một đại 
nhân. Một vị Bồ Tát đại nhân là Bồ Tát Ma Ha Tát, đại nhân Ma Ha 
Tát là một con người lớn, một bậc vĩ nhân. Dân tộc ta đã sản xuất ra 
những con người lớn, những bậc đại nhân, những bậc cứu nhân độ 
thế, cứu người, độ đời. Họ là nhà chính trị, nhà nhân bản, nhà thương 
gia, là giáo chức, họ có tình thương lớn, có trí tuệ lớn và vì vậy họ 
giúp cho rất nhiều người, độ được rất nhiều người. Họ là những vị Bồ 
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Tát bằng xương, bằng thịt mà chúng ta có thể gặp trong đời sống 
hằng ngày. Bồ Tát Ma Ha Tát là những thực tại mà chúng ta có thể 
tiếp xúc trong đời sống hằng ngày, chứ không phải những vị thần 
linh ở trên mây. 


Tôi đã thưa với quý vị, Tây phương có tôn giáo của họ và cái mà họ 
thiếu là những phương pháp cụ thể để có thể vượt thắng những khổ 
đau, sợ hãi, phiên muộn trong con người, trong gia đình và trong xã 
hội của họ. Đạo Phật có thể cung cấp được những pháp môn, những 
phương pháp, những phép thực tập đó. Trong bốn mươi năm ở Tây 
Phương, chúng tôi chỉ làm công việc đó, nghĩa là cung cấp cho thiền 
sinh những dụng cụ để tu tập, chuyển hóa những khổ đau, lo lắng, sợ 
hãi, hận thù, bế tắc ở trong tâm để họ có thể tự hòa giải được với bản 
thân, với những người thương của họ, để họ có thể tìm thấy một 
hướng đi sáng đẹp cho cuộc đời trong khi vẫn giữ được gốc gác văn 
hóa và truyền thống tâm linh của mình. 


Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây 


Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ảnh hưởng lớn trên vùng văn hóa Cơ đốc 
giáo. Bằng những phương tiện trực tiếp hay gián tiếp, chúng tôi đã 
giúp những nhà thân học Cơ đốc giáo làm mới, đổi mới được phương 
pháp giảng dạy giáo lý và thực tập của họ. Tôi xin đem một ví dụ, 
trong đạo Phật có một giáo lý gọi là Hiện Pháp Lạc Trú. Hiện Pháp 
Lạc Trú là có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại. 
Đó là một điều được xác nhận bởi Phật Thích Ca. Nếu đọc kinh Ưu Bà 
Tắc quý vị sẽ thấy được điều đó. 


Ngày xưa Đức Thích Ca có một người đệ tử cư sĩ tên là Sudatta, là 
một thương gia rất giàu, tánh tình hào phóng, ông đã để rất nhiều thì 
giờ, tâm lực, tiền bạc chu cấp cho những người nghèo đói, đơn côi. 
Trong nước Xá Vệ người nào cũng thương ông, tặng cho ông danh 
hiệu Anàthapindika, có nghĩa là Cấp Cô Độc, cấp dưỡng cho những 
người cô độc. Ông hiến tặng, bố thí, cung cấp rất nhiều vậy mà ông 
không bao giờ nghèo. Có một lần ông bị phá sản, lâm vào tình trạng 
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khó khăn nhưng được bạn bè tới giúp và ông mau chóng gầy dựng lại 
cơ đồ. 


Một hôm Anàthapindika và khoảng bốn năm trăm người bạn trong 
giới thương gia tới thăm đức Thế Tôn, đức Thế Tôn mới thuyết kinh 
Người áo trắng, tức là kinh đành cho cư sĩ thương gia. Trong kinh, đức 
Thế Tôn đã lặp đi lặp lại cụm từ Hiện Pháp Lạc Trú tới năm lần: Này 
quý 0j, quý uị có thể sống an lạc hạnh phúc, say trơng siâu phút hiện tại, 
không cần mơ tưởng tới an lạc hạnh phúc trong tương lai, dù ở Thiên 
Dường, Cực lạc hay Tịnh Độ. Giáo lý đó hình như ở Việt Nam, chúng ta 
không giảng dạy và không thực tập nhiều. Rất đông Phật tử Việt Nam 
cứ nghĩ rằng: An lạc là chuyện không thể nào có thật được trong giâu phút 
hiện tại. Mình phải đợi sau khi mình chết rồi, mình sanh sang cực lạc thế 
giới hay trình nhập 0uào Niết Bàn thì mới có an lạc, hạnh phúc. Tư duy như 
vậy không phù hợp với tư duy của đức Thích Ca. 


Trong nhiều kinh, đức Thích Ca đã dạy rằng quá khứ đã đi qua, 
tương lai thì chưa tới cho nên nếu để tâm mình bị sự sợ hãi về quá 
khứ hoặc sự lo lắng về tương lai lôi kéo thì mình không còn cơ duyên 
sống sâu sắc trong giây phút hiện tại. Có rất nhiều kinh dạy về 
phương pháp Hiện Pháp Lạc Trú, nghĩa là sống thế nào để có an lạc, 
hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Ngày hôm đó đức Thế Tôn 
đã nói về phương pháp Hiện Pháp Lạc Trú căn cứ trên giáo lý Hiện 
Pháp Lạc Trú và phương pháp thiền tập. Thiền tập luôn luôn đưa tâm 
trở về với thân để có thể có mặt một cách sâu sắc ngay trong giây 
phút hiện tại. Chúng tôi đã giảng giải giáo lý Hiện Pháp Tịnh Độ, 
nghĩa là Tịnh Độ có mặt ngay trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở 
đây, chứ không phải trong tương lai, không phải ở cõi Tây phương 
Cực lạc, đó là hiện pháp Tịnh Độ. Tại Làng Mai tuy chúng tôi tu thiên 
nhưng chúng tôi cũng tu Tịnh Độ, Tịnh Độ chúng tôi tu là Tịnh Độ 
Hiện Tiền. Nếu tâm trở về với thân, thân tâm nhất như thì mình thật 
sự có mặt trong giây phút hiện tại, mình có thể tiếp xúc với bao nhiêu 
mầu nhiệm của sự sống trong hiện tại, những mầu nhiệm trong mình 
và xung quanh mình. 


Thỏ 0ào tôi thức rằng tôi có hai mắt 
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Thở ra tôi mỉm cười 0uới hai tắt của tôi 


Một bài tập rất dễ. Khi mình thực tập như vậy, mình biết rằng mình 
có hai mắt đang còn sáng, có khả năng thấy được tất cả những màu 
sắc và hình ảnh. Thiên Đường của màu sắc, của hình ảnh ta chỉ cần 
mở mắt ra là có thể tiếp xúc được nhưng khi một người bị mù, Thiên 
Đường của màu sắc, của hình ảnh đã mất rồi, cái ước ao sâu sắc nhất 
của người đó là làm thế nào để có được hai mắt sáng. Chúng ta là 
những người đang có hai mắt sáng, chúng ta chỉ cần có mặt trong 
giây phút hiện tại, mở mắt ra là thấy được Thiên Đường của màu sắc 
và của hình ảnh. Hai con mắt là một trong những điều kiện của hạnh 
phúc. 


Chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy có biết bao nhiêu điều kiện của 
hạnh phúc đang có mặt trong ta và xung quanh ta. 


Thỏ 0ào tôi Ú thức 0ề trái tìm của tôi 
Thở ra tôi mỉm cười uới trái tìm của tôi. 


Phương pháp thực tập rất đơn sơ, trong khi thực tập, mình trân quý 
sự có mặt trái tim của mình. Trái tim mình hoạt động bình thường là 
có thể nuôi được tất cả tế bào trong cơ thể. Có những người bị bệnh 
tim và họ không biết họ bị đứng tim lúc nào, mơ ước sâu sắc nhất của 
họ là có một trái tim bình thường như tất cả mọi người. Ý thức được 
rằng mình có một trái tim bình thường thì tự nhiên mình nhận diện 
thêm một điều kiện hạnh phúc, mình sẽ trân quý điều kiện đó của 
hạnh phúc, mình sẽ không hút thuốc, không uống rượu, không ăn 
nhiều chất béo quá làm cho trái tim mình đau khổ, khó khăn trong khi 
vận hành. 

Biết trở về với giây phút hiện tại để có thể nhận diện được tất cả 
những điều kiện hạnh phúc đang có mặt trong giây phút đó, khi nhận 
diện được rồi tự nhiên hạnh phúc có mặt liền lập tức. Mình không đi 
tìm hạnh phúc trong tương lai nữa khi mình thật sự có mặt. Muốn 


thật sự có mặt thì rất để, chỉ cân trở về với hơi thở: 


Thỏ 0ào tôi biết răng tôi đang có mặt, thổ ra tôi tmÌm Cười 0ới sự sống. 
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Tự nhiên mình có khả năng tiếp xúc với những mâu nhiệm của sự 
sống: Trời xanh, mâu trắng, chữm hót, thông reo, hoa nở, em bé đang cười 
tươi nh bông hoa trước mặt trình. Tất cả thuộc về Tịnh Độ, thuộc về 
Thiên Đường, thuộc về Thiên Quốc và không phải là mộng ảo. Đó là 
những gì có thật, là những điều kiện hạnh phúc mà mình có thể tiếp 
xúc được ngay trong giây phút hiện tại. 


Sen hồng nở hé vạn lâu đài 


Ở đây thế nào cũng có một số các vị thực tập theo phương pháp Tịnh 
Độ. Nếu có cơ duyên học hỏi những tác phẩm của chư Tổ Tịnh Độ, 
quý vị sẽ thấy rằng giáo pháp Tịnh Độ có nhiều tầng lớp. Ngày xưa 
vua Trần Thái Tông, một học giả Phật giáo uyên thâm đã từng nói về 
Tịnh Độ, tuy rằng vua là một người tu thiên. Vua thực tập đạo Phật 
rất sâu sắc, vua cũng là một thiền sư. Ngày xưa Tuệ Trung Thượng Sĩ, 
tức Hưng Ninh Vương Trân Quốc Tung (con trai của An Sinh Vương 
Trần Liễu, anh cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) là một vị 
thiền sư cư sĩ, là thầy giáo kèm cho vua Trần Nhân Tông, cũng đã nói 
về Tịnh Độ. 


Theo vua Trân Thái Tông với Tuệ Trung Thượng Sĩ: Đức A Di Đà là 
pháp thân của chúng ta. Pháp thân là nền tảng của hạnh phúc và của 
giải thoát trong mỗi người. Các ngài đều thấy rõ, Tịnh Độ không hắn 
ở trong tương lai hoặc ở phương Tây mà Tịnh Độ có mặt ngay trong 
giây phút hiện tại bây giờ và ở đây. Đó là Duy tâm Tịnh Độ, Tịnh Độ 
ngay trong trái tim của mình. Trở về với giây phút hiện tại, chúng ta 
có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của Tịnh Độ ngay trong 
giây phút này, những bông hoa này thuộc về Tịnh Độ. Tôi nói chuyện 
với những bạn Cơ đốc giáo, Thiên Quốc của quý vị có mặt bây giờ và 
ở đây, bông hoa này thuộc về Thiên Quốc. 


Tại Làng Mai chúng tôi thực tập thiền gọi là thiền đi, nghĩa là mỗi 
bước chân mình phải đi vào trong Tịnh Độ (không có được ởi ra 
ngoài). Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều giúp cho mình tiếp xúc được 
với những mầu nhiệm của sự sống. Có mặt trong giây phút hiện tại 
để mình được nuôi dưỡng, được chuyển hóa bởi những mâu nhiệm 
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của sự sống. Tịnh Độ của Làng Mai là Tịnh Độ của giây phút hiện tại. 
Tôi nhớ cách đây hai năm tôi có nói chuyện trong một đại hội Ky Tô 
giáo ở tại thủ đô Berlin của Đức quốc. Đây là lần đầu tiên, hai giáo hội 
Công giáo và Tin lành tới với nhau trong một đại hội năm ngày, tôi 
được mời làm một thuyết trình viên. Sau khi tôi thuyết trình xong, 
năm vị tổng giám mục đại điện cho cả hai truyền thống Cơ đốc giáo 


và Tin lành lên ngồi bàn tròn để cùng thảo luận. 


Tôi nói như thế này: Thanh niên bâu giờ họ không có đức tin, rất nhiều 
người không có đức tu nơi giáo hội. Thanh niên bâu siò đang chạy theo 
hướng của qujền uụ, giàu sang, sắc dục, danh uọng. Khi đi uề hướng đó họ 
uấp uáp, họ đụng chạm uới quá nhiều khổ đau. Họ tàn phá thân thể uà tâm 
hồn họ trên con đường đi tìm đối tượng của dục uọng. Có biết bao nhiêu 
người đầu dẫu tụ quuền, tiền bạc, nữ sắc uậu mà họ uẫn đau khổ 0ô cùng, cả 
thân lẫn tâm đều bị tàn phá. Nếu quý 0ị (äâu là tôi nói uới các nhà thầm học 
Cơ đốc giáo đang có mặt trơng đại hội), nếu nhà thờ có thể cung cấp cho họ 
những giáo lú, súp họ tiếp xúc được uới Thiên Quốc ngay trong giâu phút 
hiện tại, giúp họ tìm thấu hạnh phúc, an lạc ngay bâu siò 0à ở đâu thì họ mới 
có thểngưns được sự chạu theo nhữns đối tượng của dục uọng, tức tiền bạc, 
sắc dục, tụ quyền 0à danh uọng. Nếit quú oị làm gương mẫu cho một nếp 
sỗne hạnh phúc tmmà không cần tới những uếu tố ngñ dục nhự tiền bạc, danh 
0ọns, quyền hành, sắc dục thì lúc đó thanh niên mới có niềm tin, mới có thể 
trở 0ề uới truyền thống tôn siáo đạo đức cổ truyền. 


Tôi nói như vậy và tôi chia sẻ với đại hội sự thực tập của chúng tôi ở 
Làng Mai: Mỗi bước chân đi oào Tịnh Độ, mỗi siâu phút của đời sống hàng 
noàu, mình phải sống như thế nào để có hạnh phúc neaw trong siâu phút đó 
mà không mơ tưởng tới một hạnh phúc nào của tương lai. 

Nguyện thấy được Tịnh Độ 

Dưới mỗi bước chân mình. 

Nguuện tiếp xúc bản tôn 

Trong mỗi khi hành xử. 
Pháp môn của Làng Mai là pháp môn Hiện Pháp Lạc Trú. Các thiên 
sinh từ các nước tới trong mỗi mùa hè, chúng tôi thường đếm thấy ít 
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nhất là có đại diện của bốn mươi nước về Làng để thực tập. Thiên 
sinh nào cũng thực tập thiền đi, nghĩa là mỗi bước chân mình phải 
nắm được chủ quyền của bước chân, bước chân nào cũng phải mang 
lại vững chãi, thảnh thơi, bước chân nào cũng giúp cho mình tiếp xúc 
được với những mâu nhiệm của sự sống. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở 
chánh niệm là sự thực tập căn bản của Làng Mai. Tất cả những thực 
tập khác đều căn cứ trên hai thực tập đó: Bước chân có ú thức, hơi thở có 
Ú thức. Luôn luôn sống trong giây phút hiện tại, không đánh mất 
mình trong quá khứ, trong những lo lắng về tương lai. Tôi nhớ hôm 
đó, sau khi đã nói xong bài thuyết trình các vị giám mục Công giáo và 
Tin lành đã lên để chia sẻ. Một vị nói như thế này: Hay quá đi, chúng 
tôi thấu giáo lý Thiên Quốc có mặt trong giâu phút hiện tại là một ý tưởng 
rất tuyệt oời mà điều nàu có thể thấu được trons Phúc Âm. Dù sao tôi cũng 
thích có một Thiên Quốc trong tương lai nữa. Ông ta nói như vậy. Tôi 
không ngạc nhiên gì hết vì đó là niềm tin của người ta từ bao nhiêu 
đời nay rồi. Bây giờ bắt người ta ngưng đi, để nói chỉ có Thiên Quốc 
trong giây phút hiện tại thôi thì cũng hơi khó. Trong Phúc âm theo 
thánh Saint Mathieu, chúa Ky Tô có nói rằng: Đừng lo quá cho ngàu 
mai, để cho này mai tự lo cho nó. Tại sao trà các con cứ lo quá cho ieày 
mai? Đó là những điều mà chúng tôi căn cứ vào để có thể truyền tuệ 
giác đạo Phật sang cho những người bạn Cơ đốc giáo. Họ thấy rằng 
tuệ giác Phật giáo cũng có thể tìm thấy được ở trong Phúc âm, trong 
giáo lý Cơ đốc giáo. 


Trong tăng đoàn ngày hôm nay có một vị xuất gia người Hoa Kỳ, đó 
là Chân Pháp Đệ, đã từng là một linh mục Công giáo. Không phải là 
Chân Pháp Đệ muốn phản lại nền tín ngưỡng, đạo đức cổ truyền của 
dân tộc ông. Chân Pháp Đệ vẫn còn rất thương Chúa, vẫn còn rất 
thương Cơ đốc giáo. Chân Pháp Đệ sở dĩ xuất gia theo đạo Phật vì 
trong đạo Phật có những phương pháp, có những phép thực tập rất là 
cụ thể để thực hiện những điều đã được dạy trong Phúc âm, những 
điều còn trừu tượng và khó thực hiện. Trong Phúc âm chúng ta cũng 
tiếp nhận giáo lý của sự tha thứ bao dung, của tình thương, của sự 
buông bỏ, nhưng về phương diện thực hành, phải nói là đạo Phật có 
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nhiều phương pháp cụ thể hơn, từ hơi thở có ý thức cho đến những 
phương pháp thiền hành, thiền tọa .v.v... 


Đứng yên trên sóng sạch trần ai 


Mỗi mùa hè, mỗi mùa đông, thường các trung tâm của chúng ở Làng 
Mai ở Pháp, đạo tràng Thanh Sơn ở tiểu bang Vermont, đạo tràng Lộc 
Uyển ở tiểu bang California được mở cửa cho thiền sinh từ khắp nơi 
tới tu học. Nhưng chúng tôi cũng đi các nước để mở những khóa tu, 
nước nào ở Âu châu cũng đòi hỏi ít nhất là có một khóa tu mỗi năm. 
Mỗi khóa tu như vậy, chúng tôi gởi các vị giáo thọ đi và một số vị phụ 
tá đi theo. Những khóa tu như vậy có khi có bảy tám trăm người, một 
ngàn người, một ngàn năm trăm người cùng ở một địa phương, một 
trú xứ. Thường thường chúng tôi thuê những trường trung học hay 
những trường đại học để thiền sinh có thể ở liên tiếp sáu bảy ngày 
cho một khóa tu. Trong thời gian sáu bảy ngày đó tất cả mọi người 
đều theo phương pháp thực tập căn bản, nghĩa là làm thế nào để có 
thể trở về giây phút hiện tại để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự 
sống với mục đích là chuyển hóa, nuôi dưỡng thân và tâm của mình. 
Dùng năng lượng chánh niệm mà mình chế tác để nhận diện, ôm ấp 


và chuyển hóa những nôi khổ niềm đau trong người mình. 


Chánh niệm là năng lượng giúp cho mình nhận diện được những gì 
đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ khi quý vị thở, quý vị chú 
ý tới hơi thở và quý vị biết rằng quý vị đang thở vào thở ra, gọi là hơi 
thở chánh niệm. Hàng ngày, chúng ta làm việc, ăn uống, đi chơi, 
chúng ta thở luôn luôn nhưng không thở trong chánh niệm. Hơi thở 
chánh niệm là hơi thở được chánh niệm soI sáng: 

Thỏ 0ào tôi biết rằng tôi đang thở uào 

Thở ra tôi biết rằng tôi đang thở ra 
Đó gọi là hơi thở chánh niệm. Khi chúng ta bước từng bước, chúng ta 
ý thức được từng bước chân một, như vậy gọi là đi trong chánh niệm. 


Khi chúng ta ăn cơm, chúng ta biết rằng chúng ta đang ăn cơm, gọi là 


ăn cơm trong chánh niệm. Khi nghe tiếng chuông, đem hết tất cả tâm 
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ý của mình để nghe tiếng chuông, đầu tư tất cả thân và tâm vào sự 


nghe chuông, gọi là nghe chuông trong chánh niệm. 


Hơi thở nương chuông 0ề chánh niệm 
Vườn tâm hoa tuệ nở tuuôn nơi 


Khi uống trà, mình đem tâm trở về với thân, hoàn toàn có mặt trong 
khi uống trà. Không phiêu lưu trong quá khứ, không phiêu lưu trong 
tương lai, không bị kẹt trong những dự án, những lo lắng. Biểu lộ sự 


sống đích thực và sâu sắc thì mình tự do hoàn toàn. 


Thân 0uà tâm an trú 
Bâu siờ 0uà ở đâu 


Chánh niệm là năng lực giúp cho mình có mặt một cách đích thực 
trong giây phút hiện tại, giúp cho mình sống sâu sắc giây phút mình 
đang sống, gọi là năng lượng chánh niệm. Thực tập căn bản là chế tác 
năng lượng chánh niệm. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, chải 
răng, đi cầu, đi tiểu đều có thể làm chánh niệm được cả. Vì vậy tu 
không hẳn là phải là ở trong thiền đường mới tu được. Đi vô cầu tiêu, 
đi vào nhà bếp, trong khi mình rửa bát hay là khi mình chùi nhà vẫn 
có thể thực tập chánh niệm. Trong một trung tâm tu học, người xuất 
gia cũng như người tại gia hoàn toàn đầu tư vào công tác thực tập căn 
bản đó. Khi đã có khả năng chế tác năng lượng chánh niệm thì mình 
sẽ tiếp xúc với những mầu nhiệm, tươi mát để có thể nuôi dưỡng và 
trị liệu thân tâm mình. Đó là chức năng đầu tiên của chánh niệm. 


Chức năng thứ hai của chánh niệm là khi nào nỗi khổ niềm đau trào 
dâng lên, khi đó năng lượng chánh niệm đó sẽ nhận điện, sẽ ôm ấp, sẽ 
làm nhẹ bớt đi nỗi khổ, niềm đau. Nếu sử dụng năng lượng chánh 
niệm một cách khéo léo trong thiên quán, có thể giúp cho mình nhìn 
sâu để thấy được những gốc rễ sâu xa của niềm đau, nỗi khổ, giúp 
cho mình chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trở thành sự an vui, 
tình thương và hạnh phúc. Theo phương pháp này thì hạnh phúc và 
đau khổ có tính cách hữu cơ. Hạnh phúc có thể biến thành đau khổ và 
đau khổ có thể biến trở lại thành hạnh phúc. Cũng như khi mình làm 
vườn, mình biết rằng hoa có thể trở thành rác, nếu mình biết xử lý rác, 
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mình sẽ biến rác trở thành phân xanh, rồi biến rác trở thành hoa trở 


lại. 


Những khổ đau trong đạo Phật gọi là Phiên Não, những hạnh phúc 
trong đạo Phật gọi là Bồ Đề, hai điều đó đều có tính cách hữu cơ. 
Phiền Não tức Bồ Đề, hoa tức là rác. Trong con người chúng ta có 
phần rác và phần hoa. Phần hoa là tình thương, niềm vui, sự bao 
dung, hạnh phúc. Phần rác là sự lo lắng, giận hờn, kỳ thị, sợ hãi. Là 
người tu, trước hết, mình phải chấp nhận cả hai phần, hai phần đó 
không nên đánh nhau, chống chỏi nhau, tại vì phần nào cũng là của 
mình hết. 


Mình phải học phương pháp giữ gìn cho hoa đừng trở thành rác mau 
quá nhưng khi hoa đã trở thành rác rồi cũng không sợ hãi, mình có 
thể chuyển rác thành hoa. Ví dụ như khi chúng ta yêu nhau và mới 
cưới nhau, tình yêu chúng ta đẹp như một bông hoa nhưng nêu 
chúng ta không biết nghệ thuật nuôi dưỡng bông hoa, tình yêu sau 
một hai năm sẽ trở thành sự hận thù, bông hoa trở thành cọng rác. 
Ban đầu mình nói: Không có em thì làm sao mà anh sốns được, khôns có 
anh làm sao trà em sống được trong cuộc đời này? Đẹp như vậy đó. 
Nhưng sau đó lại thấy: Sống uới ông nàu lâu cả đời chắc là không nổi! Lúc 
đó hoa đã trở thành rác rồi. Mình làm như thế nào để một đóa hoa 
đẹp như vậy mà bây giờ nó trở thành rác? Nhưng theo phương pháp 
của đạo Phật, khi rác xuất hiện đừng có sợ, nếu mình biết phương 
pháp, rác có thể biến thành hoa trở lại. 


Trong trường hợp có sự bế tắc truyền thông, có hận thù giữa cha con, 
giữa vợ chồng, vẫn có pháp môn khai thông lại truyền thông, chuyển 
hóa những nỗi bưồn, cơn giận để hai người có thể dựng lại tình thâm 
và phục hồi được hạnh phúc. Trong những khóa tu chúng tôi đã 
thành công trong việc giúp các thiền sinh làm những công việc đó. Có 
những trường hợp gần như tuyệt vọng nhưng sau sáu bảy ngày tu 
chúng tôi đã giúp họ chuyển hóa, làm hòa trở lại với người thân, phục 
hồi được hạnh phúc. Vì thế số thiền sinh về tham dự các khóa tu do 
chúng tôi tổ chức càng ngày càng đông. 
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Thực tập này không phải thực tập về một đức tin, không phải để mơ 
ước về một Thiên Đường hay Tịnh Độ trong tương lai mà là thực tập 
đối diện với khổ đau đang có mặt trong giây phút hiện tại. Có những 
lúc cuối khóa tu, bảy tám trăm người Tây phương, người Anh, người 
Mỹ quỳ xuống để tiếp nhận tam quy, ngũ giới (ba quy y và năm giới). 
Họ cảm thấy chỉ qua sáu bảy ngày tu đã có sự chuyển hóa lớn, họ 
phục hồi được niềm tin, hạnh phúc, tình thương của họ và họ có đức 
tin. Nhưng quy y hay thọ giới, họ vẫn giữ đạo gốc của họ. Chúng tôi 
khuyến khích họ giữ đạo gốc của họ. 


Có những vị linh mục, những nhà thần học, những vị mục sư đã quy 
y, đã thọ năm giới nhưng vẫn tiếp tục hành đạo trong nhà thờ của 
mình. Ví dụ tại Hillton Texas có vị mục sư tên Robert Saiberle, là một 
mục sư chủ trì một nhà thờ ở Hillton Texas, ông bị bệnh nan y nhưng 
nhờ đọc một cuốn sách của tôi và đem áp dụng vào đời sống hàng 
ngày, ông đã trị được chứng bệnh nan y của Ông. Sau đó ông ta tìm 
đến đạo tràng Mai Thôn ở Pháp để tu học. Vị mục sư đó đã quy y, đã 
thọ giới, tham dự nhiều khóa tu khác, học Phật rất giỏi và trở thành 
một vị giáo thọ Phật giáo cư sĩ của Làng Mai có pháp danh Chân Giải 
Thoát. Khi trở về với nhà thờ tại Hillton, mục sư Saiberle có thưa với 
cấp trên nếu có thể được cho ông ta vừa hoạt động như là một vị mục 
sư cũng đồng thời là một giáo thọ Phật giáo. Ông muốn sáng chủ nhật 
giảng dạy về đạo Chúa, về Phúc âm và buổi chiều ông hướng dẫn 
những buổi tập thiên cho người trong nhà thờ. Rốt cuộc bê trên đã 
chấp nhận cho Robert Saiberle được thực tập như vậy. Những vị linh 
mục Cơ đốc giáo, những giáo sư thân học ở trường Đức mẹ Maria đã 
tiếp nhận ba quy và năm giới mà không cảm thấy một sự mâu thuẫn 
nào trong sự học hỏi và hành trì của mình đối với Cơ đốc giáo. 


Tại Hồng Kông có một vị linh mục tên là Thomas Wang, đã qua Làng 
Mai tu trong một khóa tu mùa đông ba tháng, đã tiếp nhận năm giới 
và sau đó đã trở về Hồng Kông tiếp tục giảng dạy cho họ đạo Hồng 
Kông, ông chỉ diễn giảng về năm giới. Mỗi khi chúng tôi qua Hồng 
Kông để tổ chức một buổi nói chuyện tại trường đại học Hồng Kông 
hay mở một khóa tu ở Macao, tất cả bốn đạo của cha Thomas Wang 
đều tới tham dự. 
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Có những hiện tượng rất là kỳ lạ, không biết quý vị có thể giúp để 
giải thích hay không? Là tại những nước như nước Ý hay nước Nga, 
tỷ số những người quy y và thọ năm giới đông nhất ở trên thế giới. 
Bên Nga mỗi khi chúng tôi có một khóa tu chánh niệm, có thể nói ít 
nhất chín mươi chín phần trăm người tham dự đều quy y và thọ năm 
ĐIỚI. 


Điều này cũng gần giống như ở bên Ý, một nước Công giáo. Chúng 
tôi thường thuyết pháp ở những nhà thờ lớn thủ đô Rome. Các vị linh 
mục của giáo xứ thường hay nói: ThầU ơi, neàu Noel người ta tới nhà thờ 
cũng không đông như là những ngày Thầu thuyết pháp! Có một sự khao 
khát rất lớn lao tại Ý, tại Nga và nhiều nước Âu châu. Đạo Phật có thể 
là tôn giáo phát triển nhanh nhất trong tất cả các tôn giáo hiện thời ở 
Tây phương. Khi chúng tôi đem đạo Phật để chia sẻ với các bạn Tây 
phương thì chúng tôi không đem phần tôn giáo để cống hiến mà trái 
lại chúng tôi đem phương pháp thực tập, tuệ giác của đạo Phật ra để 


cống hiến. 


Hào quang quét sạch buổi nguy tai 


Một trong những cửa ngõ mở ra để chúng tôi đi vào xã hội Tây 
phương, văn hóa Tây phương một cách dễ dàng là cửa ngõ Tâm lý 
học. Trong đạo Phật, phần Tâm học rất là sâu sắc. Nếu quý vị đã từng 
nghiên cứu Phật giáo, quý vị sẽ thấy kho tàng Abidharma là kho tàng 
tâm lý học rất giàu có trong đạo Phật. 


Chúng tôi đã từng mở ra những khóa tu cho các nhà tâm lý trị liệu ở 
Tây phương. Xã hội Tây phương có rất nhiều khổ đau, có rất nhiều 
thác loạn, có rất nhiều người mắc bệnh tâm thần. Trong gia đình, cộng 
đồng, người ta đã đánh mất khả năng truyền thông với nhau. Vợ 
không nói chuyện được với chồng, cha không nói chuyện được với 
con. Có sự bế tắc rất lớn, không ai có khả năng lắng nghe ai cho nên 
nhiều người có nhu yếu muốn được lắng nghe. Vì vậy sự có mặt của 
các bác sĩ tâm lý trị liệu trong các xã hội Tây phương rất là đông đảo. 
Các nhà tâm lý trị liệu trước tiên là phải ngồi lắng nghe bệnh nhân, 
được lắng nghe như vậy, bệnh nhân phải trả tiền và trả tiền rất đắt. 
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Mỗi khi chúng tôi mở một khóa tu, một khóa thực tập cho các nhà 
tâm lý trị liệu, con số các nhà bác sĩ tâm lý trị liệu tới tham dự rất 
đông đảo. Đạo Phật đã cống hiến rất nhiều tuệ giác, những kinh 
nghiệm cũng như những phương pháp thực tập hữu hiệu để giúp cho 
các nhà tâm lý trị liệu tự chữa trị lấy bản thân của mình, đem lại niềm 
vui sống cho chính bản thân, cho chính gia đình, trước khi họ có thể 
phục vụ một cách hữu hiệu khách hàng của họ, bệnh nhân của họ. 


Cứ mỗi lần có khóa tu cho giới bác sĩ tâm lý trị liệu, số người ghi tên 
rất đông, đông đến nỗi nhiều khi chúng tôi phải từ chối. Trong tăng 
đoàn xuất gia hôm nay cũng có những thây, những sư cô xuất thân từ 
giới tâm lý trị liệu, họ là những bác sĩ tâm lý, lương của họ rất lớn. 
Ban đầu họ tới những khóa tu giống như để học thêm về tâm lý học, 
để giỏi thêm về nghề nhưng khi đã được tiếp xúc với pháp môn rồi, 
họ thấy rõ ràng những pháp môn trong đạo Phật giúp cho họ tháo gỡ 
được bế tắc, chuyển hóa được khổ đau, thiết lập lại được truyền 
thông giữa mình với mình, giữa mình với những người khác. Vì vậy 
có nhiều người đã sử dụng phương pháp tu chánh niệm để trị liệu. 


Tôi nhớ khóa tu tại Boston năm ngoái, có một ông bác sĩ tâm lý trị 
liệu, trong buổi thiền trà, ông kể chuyện rằng năm trước đó, sau khi 
đã tu tập, đã chuyển hóa và học được phương pháp của đạo Phật về 
trị liệu tâm lý, ông về tháo bằng cấp bác sĩ tâm lý trị liệu treo trên 
tường văn phòng của ông, ông đập bể và liệng vào sọt rác. Ông nói 
rằng: Những cái mà tôi học được từ trong khóa tu 0ĩ đại sấp ngàn lần 
những cái tà tôi học được trong trường đại học 0uề ngành tâm lý trị liệu. Ở 
đây chúng ta có Chân Pháp Thanh một nhà tâm lý trị liệu bên Đức, 
qua Làng Mai tham dự một khóa tu thì thấy rõ ràng rằng mình phải 
đi xuất gia mới được. Vì con đường này nó giúp cho mình chuyển hóa 
những khổ đau, những bế tắc trong tâm. Mình chỉ có thể trở thành 
một người cứu nhân độ thế thật sự khi mình đã chuyển hóa được 
hoàn toàn những khổ đau, những bế tắc trong tâm. 


Thưa quý vị, trong xã hội chúng ta, xã hội Việt Nam người thanh niên 
đang còn hướng nhiều về sự hưởng thụ. Họ nghĩ rằng có nhiều tiền 
có thể mua sắm, có thể hưởng thụ là có hạnh phúc, nhưng tại Tây 
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phương, thanh niên đã đi qua cái cầu đó rồi. Rất nhiều thanh niên đã 
đi qua câu của hưởng thụ, đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm, 
có rất nhiều tiền, lãnh lương cao nhưng họ không cảm thấy có hạnh 
phúc. Phần lớn người xuất gia thuộc tăng đoàn Làng Mai thuộc về 
thành phần đó, đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, có lương cao nhưng 
họ vẫn có những bế tắc, những khổ đau. Vì vậy khi tiếp xúc được với 
pháp môn Làng Mai họ thấy tu học với tư cách một người xuất gia thì 
có hạnh phúc nhiều hơn và họ có thể giúp đời, giúp người nhiều hơn. 
Tôi xin tạm ngưng ở đây để quý vị đặt câu hỏi, vì nói về đề tài Phật 
giáo ở Tây phương thì nói mười ngày cũng không hết. Xin cám ơn 
qUÝ VỊ. 


Ban Tổ Chức 


Xím cám ơn Thiền sự đã cung cấp một số thông tin 0ề tính hoa của đạo Phật 
trong thực tế của xã hội phương Tâu. Bâu giờ xin mời quú 0ị đại biểu phát 
biểu cửm tưởng của tình hoặc nêu những câu hỏi, những uấn đề để cho buối 
thuyết trình trở nên linh động hơn, cụ thểhon. 


Vấn Đáp 


Hỏi: Rất cảm ơn Thiền si Thích Nhất Hạnh. Tôi nghĩ rằng trưng tâm Khoa 
Học Xã Hội uà Nhân Văn thành phố uà có thể cả nước nên có những buối 
thuuết trình mang tính chất trao đối khoa học nhự thế nàu thì rất là lý thú. 
Hai tiếng đồng hồ uừa rồi, tôi cũm thấu có rất nhiều uấn đề có thể trao đối 
uới nhau để biết được nhiều cúi tới qua buối thuyết trình. Bâu siờ tôi chỉ hỏi 
một câu hỏi xung quanh câu thơ mà cách đâu hơn hai mươi năm tôi đã 
thuộc, tức là Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện. Trước khi đi 
oào câu thơ đó, tôi xin hỏi 0à nêu tất ý nhỏ như thế nàu, Thiên sự nếi sợ 
mất thì giờ thì trả lời có hau không thôi. 


Thứ nhất: Ý kiến của Thiền sư uề tình hình phát triển dân số thế giới, bùng 
nổ dân số uà chuyện nạo phá thai. 

Thứ hai: Từ ý nsuuện không sát sinh của đạo Phật uới tình hình của các 
dịch gia cầm, gia súc mà phải siết hàng triệu con uật khi đang con sống. 
Những người theo thiền phái của Thiền sự phải trả lời uới họ như thế nào? 
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Thứ ba: Ý kiến của Thiền sư uà nếu được thì xin nói rõ thêm ú kiến của 
đông đảo những người theo đạo Phật ở Âu, Úc ở châu Mỹ uề Hồi giáo như 
thế nào, nói chung? Nếu nhự những tín đồ của đạo Phật chúng ta nằm 
trong liên quân hiện đang đóng ở lraq thì ý kiến của Thiền sự nhự thế nào? 


.A 


Nếu như bâu giò Chấp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng “hiện” ở Iraq thì 


^..” 


Thiền sư thấy “hiện” trons tư thế nào, hòa bình trong tự thế nào, của Mỹ uà 


của Hồi siáo? Xim hếi. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Sự thật là nếu trong trái tim của chúng ta có 
chất liệu của từ bị, chúng mới thật sự là con người có hạnh phúc. 
Không có tình thương, không có từ bi thì hết sức là cô đơn, vì không 
có liên hệ được với người khác. Sống như thế nào mà duy trì được từ 


bi trong trái tim, đó là cả một vấn đề. 


Vấn đề nhân mãn cũng nằm trong phạm vi của giới thứ nhất. Chúng 
ta biết rằng nếu chúng ta không kiểm soát sinh nở, chúng ta sẽ không 
giải quyết được rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề xóa đói giảm 
nghèo, vấn đề chiến tranh. Hạn chế và kiểm soát sinh nở là chuyện 
chúng ta phải làm thôi. Thầy tu không cần làm gì hết mà vẫn có thể 
đóng góp một phần rất quan trọng vào chuyện hạn chế sinh nở. 


Vấn đề đặt ra không phải là nên phá thai hay là không nên phá thai. 
Nếu để cho tình trạng xảy ra rồi mới đặt câu hỏi thì có thể khó khăn 
gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Phương pháp thực tập gọi là phòng ngừa 
quan trọng hơn phương pháp thực tập đối trị. Chánh niệm có nghĩa là 
mình biết những gì đang xảy ra, khi mình làm gì, phải đo lường hậu 


quả. 


Ví dụ mình sắp ký một ngân phiếu không tiền bảo chứng thì mình 
biết rằng hành động đó sẽ đưa tới khó khăn nào? Ý thức có thể giúp 
mình biết được giá trị và hậu quả của hành động, đó là chánh niệm. 
Khi chúng ta hành xử không có chánh niệm, chúng ta có thể gây ra 
khó khăn cho chúng ta trong tương lai. Trong giây phút hiện tại mình 
phải chịu trách nhiệm một trăm phần trăm cho nên để tránh phá thai, 
mình đừng để cho cái thai thành hình. Có biết bao nhiêu phương 
pháp ngăn ngừa cho tình trạng đó không có xảy ra. Sự thực tập giới 
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thứ ba là như vậy đó. Nếu chúng ta có chánh niệm, nếu chúng ta biết 
xử lý giây phút hiện tại một cách sáng suốt thì làm gì có chuyện phải 
phá thai và chuyện có thai sẽ không xảy ra. Vì vậy không cần đặt vấn 
đề phá thai. Trên thế giới, người ta đã vận động cho phụ nữ có quyền 
phá thai và phá thai được coi như là một trong những quyền của con 
người. Một ông linh mục rất nổi tiếng, cha Berigan, cũng vận động đi 
xin chữ ký để người phụ nữ có được quyền đó, giữ thai hay phá thai 
là quyền của người phụ nữ. Bản kiến nghị đó đã gởi tới cho tôi nhưng 
tôi không ký. Không phải tại vì tôi không yếm trợ, không thấy được 
nỗi khổ, niềm đau của người phụ nữ nhưng tôi thấy rằng đó là tìm 
cách giải quyết trên ngọn mà không giải quyết dưới gốc. Giải quyết ở 
dưới gốc là phương pháp thực tập chánh niệm, mình làm thế nào để 
cho người đàn ông có trách nhiệm và người đàn bà cũng có trách 
nhiệm. Nếu đàn ông và đàn bà đều có thực tập chánh niệm rồi thì 
chuyện có thai mà mình không muốn, sẽ không xảy ra. Vì vậy vấn đề 
là tu tập chứ không phải đòi hỏi một quyền. Về vấn đề phá thai thì tôi 
có cái tuệ giác đó. 


Riêng về những thuyền nhân bị hải tặc hãm hiếp trên biển cả, vấn đề 
của họ cũng là vấn đề rất lớn, hình ảnh ghê rợn của người hải tặc nó 
in sâu vào lòng, đầu không phá thai. Đến khi sinh, đứa con vẫn mang 
hình ảnh của người cha mà mình đã từng coi như kẻ thù. Giữa mình 
với đứa con, hạnh phúc không được hoàn toàn. Một số những người 
đó đã được các vị bác sĩ tâm lý trị liệu, các vị mục sư hay các vị tu sĩ 
cho phép để phá thai nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là 
cách duy nhất. Nếu sử dụng phương pháp quán chiếu của đạo Phật 
thì mình có thể đi xa hơn, mình có thể phát khởi ra tâm từ bi ngay đối 
với người hải tặc đã hãm hiếp mình. Tôi đã từng quán niệm như vậy. 


Vào một buổi sáng, tôi nhận được thư từ Songkhla báo tin: Một em bé 
mười hai tuối bị làm nhục phải nhu xuống biển sâu, cha đứa bé tới can thiệp 
cũng bị hải tặc liệne xuống biển chết luôn. Ngày hôm đó, sau khi đọc bản 
tin như vậy tôi nghe tim mình đau nhức, tôi đi thiên hành rất lâu ở 
trong rừng. Tối đó tôi ngôi thiền, tôi quán chiếu, tôi thấy nếu hai 
mươi năm trước, tôi được sinh ra trên bờ biển Thái Lan trong một gia 
đình ngư dân rất nghèo đói. Cha tôi không có học thức, mẹ tôi chưa 
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bao giờ biết cách nuôi con. Suốt cuộc đời cha tôi nghèo khổ, đói khát, 
bị áp bức, mẹ tôi cũng không được giáo dục nào hết thì lớn lên tôi sẽ 
là một đứa bé hoang. Một ngày nào đó một đứa bạn chạy tới, nó nói: 
Bợn thuyền nhân hau đem oàng theo lắm, mình chỉ cần làm một chuyến thôi 
là có thể thoát ra khỏi thân phận nghèo đói, áp bức trong bao nhiêu thế hệ 
0uừa qua. Tôi là một người chưa từng được đi học, chưa từng được 
huấn luyện về từ bi nên tôi nghe theo lời người bạn đó. Khi tôi ra biển 
làm hải tặc, tôi thấy những người bạn hải tặc khác, hãm hiếp phụ nữ 
con nít. Ở đây không có cảnh sát và tôi chưa biết tình dục là gì, nhân 
cơ hội đó tôi mới hãm hiếp một đứa con nít. Nếu anh có súng ở trên 
tay, anh bắn thì tôi chết nhưng cả cuộc đời, chưa có ai giúp tôi, chưa 
có ai giáo dục tôi. Những nhà kinh tế, những nhà văn hóa, những nhà 
xã hội, những nhà chính trị chưa ai giúp tôi, chưa ai giúp cha tôi, mẹ 


tôi. Tôi, một đứa con lớn lên như một cây hoang trong rừng. 


Trong thiền quán, tôi thấy tôi là một em bé sanh ra trong một gia đình 
nghèo khổ, áp bức ở miền duyên hải Thái Lan, tôi lớn lên và bị thành 
hải tặc. Quý vị thấy tôi như vậy, giận hờn, ghét bỏ, bắn tôi thì tôi chết 
thôi, đời tôi chưa có ai giúp hết. Khi thấy được hình ảnh đó, tôi bắt 
đầu thấy tội nghiệp người hải tặc kia. Giả sử nếu tôi sinh ra trong cái 
tình trạng đó, có thể hai mươi năm sau, bây giờ tôi đã trở thành hải 
tặc. Quán chiếu như vậy thì tự nhiên trong trái tim tôi ứa ra một giọt 
nước từ bi và đêm đó tôi tha thứ được cho người hải tặc. Nếu mình là 
người thiên quán giỏi, mình quán chiếu người hải tặc đã từng hãm 
hiếp mình, mình thấy được rằng người đó cũng là nạn nhân của 
nghèo đói, của bóc lột, của thiếu giáo dục, tự nhiên trái tim mình cũng 
sẽ ứa ra giọt nước từ bi, mình có thể sẽ tha thứ được cho người hải tặc 
đã hãm hiếp mình, mình chấp nhận được người đó. Mình phát 
nguyện sau này, mình gặp những đứa bé, những người con trai ở 
trong tình trạng đó sẽ tìm cách giúp để cho người đó không trở nên 
hải tặc trong tương lai. Nếu ngày hôm nay không ai làm gì để giúp 
những đứa bé sinh ra trong miền duyên hải Thái Lan, hai mươi năm 
sau, hàng trăm đứa sẽ trở thành hải tặc. 


Khi có cái thấy, hiểu và thương đó, tự nhiên hận thù, đau khổ sẽ tan 
biến như tuyết dưới ánh sáng mặt trời. Mình có thể chấp nhận được 
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người hải tặc đó, mình có khả năng giữ lại cái thai của mình, mình có 
thể thương yêu với tất cả tấm lòng, thương yêu nó và thương yêu cha 
nó. Cha nó là một người con trai bất hạnh chưa bao giờ được hiểu, 
chưa bao giờ được thương, chưa bao giờ được có một cơ hội trong xã 
hội này. Điều đó tùy thuộc vào trình độ tu tập và quán chiếu của 
mình chứ không phải chỉ có một đường lối giải quyết thôi. 


Quý vị nên biết rằng chúng ta có thể cầu nguyện bằng nhiều cách. 
Chúng ta có thể cầu nguyện bằng lời nói, bằng trái tim, bằng hành 
động. Khi trung tâm thương mãi quốc tế ở New York bị tấn công, sự 
sợ hãi, niềm hận thù trong dân Mỹ trào dâng lên rất lớn, cả nước Mỹ 
chấn động. Không phải cả nước Mỹ chấn động mà luôn cả Âu châu, 
thế giới đều chấn động. Những người khủng bố đã nhắm đến biểu 
tượng lớn nhất của thế giới Tây phương, thế giới tư bản, đó là Ngũ 
Giác Đài, đại diện cho lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, trung tâm 
thương mãi tượng trương cho quyền uy của nền kinh tế Tây phương. 


Lúc đó tôi đang ở California, tại tu viện Lộc Uyển, tôi được tin đó qua 
một người bạn nghe radio. Theo nguyên tắc là ba ngày sau tôi sẽ diễn 
thuyết tại nhà hát lớn ở tại thành phố miền bắc California về đề tài: 
Không sinh không diệt. Nhưng sau khi nghe tin đó, tôi thấy rằng 
phải đổi đề tài, niềm hận thù trào lên chất ngất, sự hãi cũng rất là lớn. 
Tôi đối đề tài: Ôm lấy niềm đau, ôm lấy cơn giận. Đại khái trong buổi 
điễn thuyết, tôi có nói như thế này: Chứng ta là những người thực tập, 
biết thực tập, mỗi khi có một cửm xúc trào dâng làm cho chúng ta thất điên 
bát đảo, điều đầu tiên mà chúng ta phải làm là ôm ấp cảm thọ, cm xúc 0à 
làm cho cảm thọ, cảm xúc đó êm dịu lại. Còn nếu trong cơn buồn, cơn giận, 
sợ hãi mmà chúng ta hành động, có thể sẽ gâu ra những lầm lõ mà chúng ta 
phải hối tiếc sau nàu. Tôi đề nghị người Mỹ thực tập phép lắng nghe và 
ái ngữ. 

Ngày hôm đó, bài giảng của tôi được truyền đi tới hàng trăm đài phát 
thanh trên toàn cõi Hoa Kỳ. Tôi nói như thế này: CJíng ta hấu lắng 
lòng trở xuống, chúng ta hãu tập thỏ, hãu ngồi yên để cho tâm tư lắng đọng 
trons 0ài nsàu rồi chúng ta mới bắt đầu đặt câu hỏi. Tại sao họ đã làm như 
thế, chúng ta đã làm sì để họ hận thù chúng ta đến mức đó? Chúng ta 
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người nào cũng có tri giác về chính mình và về người khác, những tri 
giác của chúng ta có thể rất sai lầm. Người kia cũng có tri giác của 
chính họ, những tri giác về mình và những tri giác đó có thể cũng rất 
sai lầm. Hành động trên tri giác sai lầm chỉ có thể gây thêm đổ vỡ, 
gây khổ đau cho nhau thôi. 


Tôi yêu cầu quý vị, tôi đề nghị quý vị hãy lắng lòng lại trước, rồi sau 
đó sử dụng ái ngữ nói như thế này: Nàu các ø‡ ở bên kin, tại sa0 qMÚ 0Ị 
tấn công chúng tôi? Chúng tôi đã làm những lầm lỗi gì? Chúng tôi đã sâu 
khổ ãau nào cho quý 0j? Chúng tôi đã cố tình tiêu diệt tôn siáo hay là nền 
0ăn hóa của quú 0Ị hau không? Thật sự thì chúng tôi khôns có ý niệm đó. Có 
thể chúng tôi đã nói điều sì, đã làm điều gì sâu cho quú 0ị có ấn tượng là 
chúng tôi muốn tiêu diệt quÚ 0, muốn đàn áp quÚ 0, muốn quú 0Ị không có 
quuền sống trên trái đất nàu? Chúng tôi muốn lắng nghe quý oị. Quý 0ị 
nghĩ rằng chúng tôi đã làm gì sai, đã nói gì sai, đã sâu ra những khổ đau 
nào? Quý 0† nói cho chúng tôi nghe những lý do đã khiến cho quý 0Ị phải 
tấn công chúng tôi như quý 0† đã làm. Đó là đề nghị của tôi, một đề nghị 
thực tập. 


Buổi diễn thuyết đó hoàn toàn có tính cách tâm linh, đạo đức chứ 
không có chính trị gì hết. Đó là phương pháp lắng nghe, gọi là Đế 
Thính, là phương pháp của Bồ Tát Quan Thế Âm. Lắng nghe để hiểu 
tại sao họ hận thù mình tới mức đó, họ có quan niệm gì về mình, họ 
có nhận thức gì về mình và về họ, phải lắng nghe và toàn cả nước Mỹ 
đều phải lắng nghe, chưa có vọng động, chưa có hành động gì hết, 
phải lắng nghe. 


Nếu trong quá trình lắng nghe, chúng ta khám phá ra được những 
vụng về của chúng ta, chúng ta xin lỗi, nhưng trong quá trình lắng 
nghe, chúng ta khám phá ra được họ có những tri giác sai lâm về họ 
và họ có những tri giác sai lầm vê mình. Sau đó chúng ta tìm cách để 
cung cấp những dữ kiện, những tài liệu, từ từ giúp cho họ điều chỉnh 
lại nhận thức của họ đối với họ và nhận thức của họ đối với mình. 
Trong quá trình lắng nghe, nếu chúng ta nhận ra được rằng chúng ta 
cũng đã từng có tri giác sai lầm đối với chúng ta và đối với họ. Chúng 
ta đã từng có những vụng về trong khi nói, trong khi làm đã khiến 
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cho họ có cảm tưởng là chúng ta coi họ như là kẻ thù thì chúng ta có 
cơ hội điều chỉnh những tri giác đó hoặc hàn gắn hoặc có những hành 
động bù đắp để cho sự hiểu lầm kia không còn nữa để có sự truyền 
thông, để xây dựng được tình huynh đệ, đó là phương pháp mà tôi đề 
nghị. 


Có một điều rất ngộ nghĩnh là cuốn sách Anger của tôi được xuất bản 
trước đó chỉ có ba ngày. Ngày hôm đó ở tại New York, tôi đã được 
bốn mươi lăm đài truyền thanh và truyền hình phỏng vấn trong cùng 
một ngày. Tôi ngồi ở tại một cao ốc ở tại New York và tôi đã trực tiếp 
trả lời cho bốn mươi lăm đài truyền thanh và truyền hình. Có đài tôi 
trả lời năm phút, có đài tôi trả lời mười phút, họ hỏi về tác phẩm 
Anger. Tác phẩm Anger là tác phẩm được phát hành đúng lúc và bán 
rất chạy ở bên Mỹ, tác phẩm này cũng đã bán được một triệu cuốn 


trong vòng một năm tại Đại Hàn. 


Sau đó chúng tôi diễn thuyết tại một nhà thờ ở New York, nơi đã trực 
tiếp hứng chịu kết quả đau thương qua cuộc tấn công ở trung tâm 
thương mãi. Ngày hôm đó, hàng ngàn người tới nhà thờ đã không có 
chỗ phải đi về. Các thầy, các sư cô đi theo, xin với tôi là không biết có 
nên nói như vậy hay không? Trong khi người Mỹ sôi sục hận thù mà 
mình kêu gọi sự trầm tỉnh, sự lắng nghe và tình huynh đệ có thể có 
những người quá khích đem súng tới bắn mình như họ đã từng bắn 
Martin Luther King, J.F Kennedy, Gandhi. Những người đã can đảm 
nói ra sự thật về tình người, về nhân đạo, về sự thương yêu, về sự tha 
thứ. 


Hôm đó các đệ tử xuất gia và tại gia của tôi đã thật sự lo lắng cho tôi, 
đêm hôm đó tôi có trả lời rằng: Này các con, thầu đã thấu được sự thật, 
thầu đã thất rõ ràng, đâu là con đường có thể giúp cho chúng ta tránh một 
cuộc thế chiến uì cuộc xuns đột nàu có thể đưa tới một thế chiến tới uà sự 
tàn sát sẽ kímh khủng uô cùng. Trong cuộc thế chiến nà, tôn giáo sẽ tham 
dự, trơng đó có Hồi giáo uà Cơ đốc giáo. Bản chất của chính quyền Bush có 
rất nhiều chất liệu Cơ đốc giáo của phe bảo thủ. Bản chất của cuộc chiến lraq 
có rất nhiều chất liệu Hồi giáo quá khích. Cuộc chiến tranh này là chiến 
tranh tranh giành đầu lửa, tranh giành ảnh hưởng trên thế giới mà cũng sẽ 
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là cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo. Vì uậu nếu mà thâu không lên Hếng, 
thầu không làm trờn bốn phận của thầu. Nếu thầu muốn sống nhát san, 
không dám nói lên Hếng nói của trái tim, thầu không còn xứng đáng là thầu 
của các con nữa. Thà rằng thầu chết, thầu uẫn còn tiếp tục là thì của cúc 
cơn, còn hơn là thầu tham sống sợ chết, không dám ra nói sự thật tu rằng 
thân xác nàu của thầụ nhưng thầu đã không còn xứng đáng là thầu của các 
con nữa rồi. Tôi nói như vậy và các đệ tử xuất gia và tại gia của tôi 
đêm đó đã khóc. Nhờ Long thân hộ pháp, nhờ chư Tổ gia hộ, hôm đó 
không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. 


Xin quý vị chú ý cho điểm này, tôn giáo và chính trị là hai lĩnh vực 
khác nhau nhưng chúng ta thấy có sự cần thiết của đạo đức. Nếu tôn 
giáo mà không có đạo đức thì đó là sự phá sản lớn. Trong chính trị 
cũng vậy, nếu không có đạo đức, chính trị sẽ phá sản. Vì vậy sự có 
mặt của đạo đức trong chính trị rất quan trọng. Tôn giáo có thể có đạo 
đức nhưng đạo đức không hắn là tôn giáo. 


Cho nên khi mình theo một đường hướng cuồng tín, cố chấp, chỉ thấy 
rằng mình là người nắm được chân lý và tất cả các chủ thuyết khác, 
các tôn giáo khác đều không nắm được chân lý thì tôi cho đó chính là 
tôn giáo, chứ không phải là đạo đức, tại vì thái độ cởi mở và bao dung 
là bản chất của đạo đức. Theo cái nhìn của tôi sau sáu mươi năm tu 
học thì không có gì quý giá bằng tình huynh đệ, bằng tình người, 
không có tôn giáo nào, chủ thuyết nào cao hơn tình người, tình huynh 
đệ. Chúng ta không thể nhân danh tôn giáo hay nhân danh chủ 
thuyết mà hy sinh tình huynh đệ, tình người, đó là niềm tin của tôi. 
Tôi biết trong những năm gần đây, tướng Võ Nguyên Giáp ngày nào 
cũng có ngồi thiền. Ngồi thiền đó không hẳn là tôn giáo, nó là đạo 
đức, là nhu yếu để đem lại sự bình an, sự vững chãi cho một con 
người. Tôi cũng biết rằng cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tới quy y 
tại chùa Đậu. Khi tôi nghe những tin đó, tôi không lấy làm ngạc nhiên 
vì tôi biết cha ông của chúng ta đã từng làm như vậy. 


Vua Lý Thái Tổ từ hồi còn nhỏ đã biết thực tập thiền, vua là con nuôi 
của thiền sư Vạn Hạnh. Vua Trần Thái Tông năm hai mươi tuổi sức 


học Phật giáo đã uyên thâm và năm hai mươi hai, hai mươi bốn tuổi 
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đã sáng tác Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi. Tài liệu đó chứng tỏ rằng 
trong khi vua làm chính trị, có khi phải cầm quân đi đánh giặc, vua 
vẫn thực tập ngồi thiền sáu lần trong một ngày. Những nhà chính trị 
của chúng ta trong đời Lý, đời Trần đều là những người thực tập Phật 
giáo cả, thực tập theo Thiền học cả. Những thời đại Lý, Trần là những 
thời đại mà trong đó vua, quan và dân rất là đoàn kết, rất là khẳng 
khít với nhau, thái độ cởi mở bao dung đó, chúng ta thấy rất rõ trong 


nền văn hóa Lý, Trân. 


Tôi muốn rằng các nhà chính trị của chúng ta trong hiện tại, đừng có 
đợi tới lớn tuổi mới đem vào cuộc đời, cuộc sống của mình một chiều 
hướng tâm linh. Cha ông chúng ta như vua Trần Thái Tông, Tuệ 
Trung Thượng 5ĩ, một Thiền sư cư sĩ đã từng có công đánh dẹp quân 
Nguyên, vua Trần Anh Tông cũng đã từng làm như vậy. Các vua đời 
nhà Lý, các vua đời nhà Trần, bắt đầu từ vua Lý Thái Tổ cho đến vua 
Trần Huệ Tông tất cả đều đã thực tập theo con đường tâm linh của tổ 


tiên. 


Chúng ta còn trẻ, khi chúng ta là thương gia, nhà lãnh đạo chính trị 
nếu chúng ta có một nếp sống tâm linh trong đời sống hằng ngày thì 
chúng ta sẽ có an lạc nhiều hơn. Chúng ta sẽ biết tháo gỡ những khó 
khăn, những mâu thuẫn, những xung đột ở trong lòng. Chúng ta có 
thể thiết lập truyền thông với những người thương của chúng ta 
trong gia đình, chúng ta có thể phục vụ được cho đất nước, cho quê 
hương, cho dân tộc hay hơn thay vì đợi cho đến già mới bắt đầu thực 
tập. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ các vị trong gưồng máy kinh tế và 
chính trị của đất nước chúng ta. 


Hỏi: Nưnu Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua con nghe Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh đề cập đến các 0Ị 0ua quan thời đại Lý, Trần đều áp dụng 
lời Phật dạu trong uiệc quản lý uà mang lại hạnh phúc hòa bình cho nhân 
dân, đất nước chúng ta thời bấu giò. Vậu Thiền s1 có nghĩ rằng các nhà lãnh 
đạo Việt Nam hiện tại sẽ áp dụng lời Phật dạu trong uiệc quản lý uà phát 
triển đất nước Việt Nam hôm nay? Nếi: có thì bằng cách nào xin Thiền sư 
cho biết ý kiến. A Dĩ Đà Phật. 
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Thiền sư Nhất Hạnh: Trong một chuyến đi hoằng pháp ở Ấn Độ, tôi 
có gặp Tổng thống Ấn Độ Narayanan !!. Hồi đó ngài chưa làm Tổng 
thống, ngài mới làm Phó Tổng thống và đồng thời ngài cũng làm Chủ 
tịch quốc hội Ấn Độ. Sách của tôi được ấn hành bên Ấn Độ và ông bộ 
trưởng bộ tư pháp Ấn Độ đã đứng ra mở cuộc họp báo để giới thiệu 
những sách của tôi bằng tiếng Hindi (Ấn ngữ) và tiếng Anh. Khi tôi 
gặp ông chủ tịch quốc hội Ấn Độ, tôi có nói đến phương pháp lắng 
nghe và ái ngữ có thể sử dụng được trong Quốc hội. Vì trước đó tôi có 
nghe rằng nhiều khi không khí trong quốc hội quá nóng bỏng, người 
này la hét người kia, có khi có người đứng dậy, câm chiếc ghế tính 
phang người khác. 


Tôi nghĩ rằng cái đó có tính cách bạo động, tôi mới đề nghị với ông 
chủ tịch quốc hội một vài phương pháp, trong đó có phương pháp 
quán niệm trước mỗi buổi họp quốc hội, lời quán niệm chỉ ngắn thôi: 
Xím các bạn đồng liêu, chúng ta được dân chúng quốc dân bầu lên, nồi 
trong tòa nhà nu để chúng ta có thể tống hợp lại tất cả những kinh nghiệm, 
những trí tuệ của chúng ta, để có thể làm ra những đạo luật đáp ứns được 
những như yếu của toàn dân. Vậu cho nên chúng ta hãu thực tập lắng nghe 
nhau, đừng thành kiến uới nhau. 


Lắng nghe để có thể thấu được những tuệ giác, những kinh nghiệm của 
người khác, đừng để cho thành kiến có sẵn của mình ngăn ngừa. Khi chúng 
ta có thể lắng nghe được nhau, chúng ta có thể tổng hợp được 0à đi tới 
những tuệ siác chung, có thể äưwa tới những đạo luật rất hay, rất phù hợp 
uới đất nước. Vậu cho niên trong phiên họp này của quốc hội xin tất cả mọi 
người thực tập lắng nghe uà sử dụng ái ngữ. Chúng ta có thể nói tất cả 
những kinh nghiệm, những tuệ siác chúng ta ra cho các bạn đồng nghiệp 
nhưng chúng ta không niên sử dụng ngôn từ lên án, buộc tội, chửi mắng. 
Như uậu là chúng ta có thể đóns sóp được phần tối đa của chúns ta cho đất 
nước, cho quê hương 0à cho dân tộc. Ông chủ tịch quốc hội Ấn Độ thấy 
rằng phương pháp đó rất hay. Mình chỉ cần hai phút đọc lên bản văn, 


nhắc cho mọi người biết sứ mạng của môi dân biểu trong quốc hội. 


Tôi có đề nghị thêm một chuông chánh niệm, mỗi khi có một thuyết 
trình viên nổi nóng lên và sử dụng ngôn từ có thể làm cho không khí 
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hội trường sôi động và không có sự truyền thông nữa thì vị chủ tọa 
của buổi họp có thể thỉnh lên một tiếng chuông, tất cả mọi người đều 
phải ngưng nói, phải ngưng nghe và trở về với hơi thở, để làm lắng 
dịu lại những cảm xúc lớn. Ông chủ tịch quốc hội Ấn Độ đã chấp 
nhận hết tất cả những điều đó, ông cám ơn tôi đã đóng góp phần đó 
cho ông. Mười ngày sau trong khi tôi đang hướng dẫn một khóa tu tại 
Madras, có một thiền sinh đem lên một tờ báo đưa tin là Chủ tịch 
quốc hội vừa mới thành lập ủy ban đạo đức ở trong quốc hội để lo về 
vấn đề đạo đức trong sinh hoạt quốc hội. Tôi rất mừng, gặp ông chủ 
tịch quốc hội có một giờ đồng hồ mà đã có thể đóng góp được rất 
nhiều. 


Tại quốc hội Hoa Kỳ, tôi đã từng diễn thuyết về phương pháp lắng 
nghe và ái ngữ, tôi đã nói tới chiến tranh lraq và tôi cũng đã nói: Nếu 
quý uị không cẩn thận, nếi quý uị hành động bộp chộp, quý 0ị có thể] kẹt ở 
lran cũng giống như quú uị đã từng bị kẹt ở Việt Nam. Sau đó tôi cũng có 
hướng dẫn một khóa tu chánh niệm cho một số các vị đân biểu Hoa 
Kỳ. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi thuyết phục họ đi theo đạo 
Phật, tại vì phần lớn của họ là đều có gốc rễ Thiên chúa giáo nhưng 
họ công nhận rằng trong đạo Phật có những phương pháp thực tập 
giúp cho họ lắng dịu xuống, giúp cho họ thấy cho được rõ ràng hơn. 
Hiện bây giờ ở trong trụ sở quốc hội Hoa Kỳ có những vị dân biểu 
quốc hội đi từ văn phòng của mình tới chỗ bỏ phiếu bằng phương 
pháp thiền hành, từng bước chân thảnh thơi, đã về, đã tới, bây giờ, ở 
đây. Như vậy không có nghĩa mình phải theo Phật giáo, phải quy y 
mới có thể thực tập được những pháp môn Phật giáo. 


Đời Trần, đời Lý, các vua, các quan, các vị viên chức trong chánh 
quyền rất nhiều người đã quy y. Hiện giò, chúng ta không nhất thiết 
là phải quy y nhưng chúng ta vẫn có thể thực tập theo phương pháp 
đạo Phật được dù chúng ta là thương gia hoặc là giáo chức hoặc là 
nhà chính trị. Sự thực tập để làm lắng dịu thân tâm, để đem lại sự 
vững chãi, thảnh thơi trong đời sống hàng ngày, để nuôi dưỡng được 
tình thương và sự hiểu biết trong ta. Sự thực tập sẽ giúp cho ta trở 
nên một nhà thương gia, một nhà chính trị, một nhà giáo dục có tâm 
vóc lớn hơn và có thể phục vụ được cho đất nước tốt hơn. 
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Mục đích chúng tôi không phải là kêu gọi quý vị theo đạo Phật. Mục 
đích của chúng tôi là muốn chứng tỏ rằng trong đạo Phật có phần 
không tôn giáo mà bất cứ ai trong chúng ta đều có thể học hỏi, tiếp 
nhận và áp dụng vào đời sống hàng ngày để đem lại nhiều hạnh phúc 
cho mình, cho gia đình mình và cho đất nước mình. Tổ tiên của chúng 
ta đã thành công thì tại sao ngày hôm nay chúng ta không thành 
công? Chúng tôi nghĩ điều này, tại tòa đại sứ Việt Nam ở bên Paris 
ông đại sứ Nguyễn Đình Bin rất có cảm tình với đạo Phật, ông phó 
đại sứ và phu nhân của ông rất thèm về Làng Mai, các nhân viên của 
đại sứ quán Việt Nam ai cũng háo hức về Làng Mai nhưng không có 


ai dám về, tại sao vậy? Đó là câu hỏi tôi muốn đặt cho quý vị. 


Chúng ta là thủ tướng, chúng ta là bộ trưởng, chúng ta là tổng giám 
đốc, chúng ta có những trách vụ rất quan trọng trong đảng và trong 
chính quyền nhưng tại sao chúng ta không có quyền đi chùa? Đi chùa 
chúng ta sẽ có một hình ảnh không đẹp hay sao? Hình ảnh tướng Võ 
Nguyên Giáp ngồi thiền mỗi ngày rất là đẹp, gây niềm tin cho rất 
nhiều người, trong đó có những người trẻ. 


Các vị nguyên thủ quốc gia các nước, nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp 
đều có sinh hoạt tâm linh và tôn giáo của họ, tại sao chúng ta lại phải 
sợ hãi? Chúng tôi kính mời quý vị suy tư về vấn đề này. Mỗi người 
trong chúng ta thế nào cũng có một chiêu hướng tâm linh trong đời 
sống hàng ngày của mình, nếu không có chiêu hướng tâm linh, cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta sẽ nghèo nàn. Cho nên khi gặp ông 
trưởng ban tôn giáo nhà nước ở Trung quốc, tôi đã tặng ông ta một 
bức bút pháp, bức đó tôi viết: the spiritual đimension (tức là chiều 
hướng tâm linh). 


Chúng ta, bất cứ trong ngành nào của sinh hoạt xã hội hoặc là nhà 
thương gia hoặc là nhà chính trị đều phải có nếp sống tâm linh, chính 
nếp sống tâm linh giúp cho chúng ta vững chãi, thảnh thơi, nuôi 
dưỡng được hạnh phúc và tháo gỡ được những khó khăn trong ta để 
giúp cho chúng ta truyền thông dễ dàng với những người trong gia 
đình, với những người trong cùng một cơ quan, với những người 
trong cùng một chánh quyền hay trong cùng một tổ chức chính trị. 
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Tôi mong rằng chúng ta có tự do đó. Là nhà tôn giáo, nhà chính trị, 
nhà văn hóa, nhà quân sự hay thương gia, chúng ta có quyền sống đời 
sống tôn giáo, tâm linh, đạo đức của chính mình mà không cần phải 
sợ hãi. 


Ban tổ chức: Xin cảm ơn Thiền sự. Thưa quú 0ị đại biểu thời gian cững 
không còn nhiều nữa. Hai nhà khoa học đã nêu lên một số uấn đề, bâu giờ có 
ú kiến của Phật tứ. Có lẽ đâu cñũns là nsuyện 0uọng của bà con. Tôi muốn niêu 
một trons số câu hởi mà Phật tử hay bà cơn nêu lên, mong Thiền sư có thể 
cho ý kiến uắn tắt. Có Phật tử bâng khuâng như thế nàu, sắp đến có thể được 
Thầu làm lễ quụ nhưng không biết rõ là Phật pháp có cho phép, Phật tử 
quụ có được quyền, 0í dụ như quyền uẫn được yêu nước, kính yêu đẳng 
(đảng đâu là đảng đang lãnh đạo sự nghiệp 0ì dân giàu nước mạnh, xã hội 
dân chủ, công bằng, uăn tỉnh, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam), theo ý 
Thiền sự thì nhự thế nào? Có được quuền Hếˆ tục yêu nước, yêu đảng, yêu 
cụ Hồ hay không? Vì Đảng này là ñẳns cụ Hồ. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Đây là một vấn đề lớn đó, mình là đảng viên 
của đảng cộng sản, mình có quyền đi chùa hay không? Có phải câu 
hỏi như vậy không? 


Ban tổ chức: Đâu là lời Phật tử sắp tới được Thầu quy . Khi quụ ụ rồi thì 
có được quyền têu nước, yêu đảng hau không? Ý kiến của Phật tử chứ 
không phải nhà khoa học. 

Thiền sư Nhất Hạnh: Nếu quy y mà không có quyền yêu nước, yêu 
đảng nữa thì quy y làm gì (cười, võ tay trong cử tọa). Sau khi mình 
quy y rồi thì mình sẽ yêu nước hay hơn, yêu đảng hay hơn nữa (cử 
tọa võ tay lớn...) 


Trao đối tặng phẩm lưu niệm - Thiền sư Nhất Hạnh tặng sách và một 
bức thư pháp: 0ững chãi như núi xanh, thành thơi dường mâu trắng. 


Lời cảm tạ của Ban tổ chức 

Kính thưa Thiền sựư Thích Nhất Hạnh. Kính thưa quý 0Ị đạt diện tăng thân 
Làng Mai. Kính thưa quú 0ị đại biểu. Trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ 
thuyết trình, tuụ thời sian rất hạn hẹp để trình bàu một đề tài quá lớn nhưng 
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Thiên sự Thích Nhất Hạnh đã giúp tất cả chúng ta có mặt hôm naụ hiểu sâu 
hơn 0ề cơn đường hoằng dương chánh pháp của đạo Phật trơng hiện tại 0à 
tương lai ở các nước châu Âu, châu Úc uà châu Mỹ. Chính điều nàu cũng 
giúp đại biểu chúng ta càng hiểu sâu thêm uề đạo Phật trons đất nước Việt 
Nam. 


Thau mặt trung tâm Khoa Học Xã Hội uà Nhân Văn thành phố Hồ Chí 
Minh, tôi xin chân thành cảm ơn Thiền sự uà phái đoàn tăng thân Làng 
Mai. Chỉ còn năm ngàu nữa nhân dân Việt Nam sẽ đón Tết Ất Dậu. Xin 
kính chúc Thiền sư 0uà tăng thân Làng Mai được đồi dào sức khỏe. Riêng 
Thiên sự thân tâm thường am lạc, sống lâu để tiếp tục giúp ích cho đời, cho 
đạo, cho dân tộc Việt Nam 0à cho con đường chánh pháp. Kính chúc qMÚ 0Ị 
đại biểu nhiều sức khỏe, thành đạt trong công tác 0à trong cuộc sống. Đến 
đâu tôi xin phép nói lời cuối càng. Chúc Thiền sự uà đoàn Hếp tục quá trình 
công tác uà hành đạo của mình thành công. Và chúc tất cũ quý 0 sức khỏe, 
sang năm mới nhiều tiến bộ. Xin cảm ơn quý 0Ị 0à các đài phát thanh đến 
phục 0ụ hôm 1q. 


XI" cm ƠH. 
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Những gì trong gia sản văn hóa 
Việt Nam có thể đóng góp 


(Pháp thoại của thiền sự Nhất Hạnh ngày 10.03.2005 tại Trung 
tâm 0uăn hóa Liễu Quán, Huế) 


Lời ban tổ chức 

Nam mô Bốn Sự Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, 

chư Thượng tọa, Dại đức, Tăng Ni, 

Kính thưa quý 0ị trí thức học giủ, nhân sĩ, 
Kính thưa toàn thểnam nữ Phật tử các giới. 


Thiền sự Thích Nhất Hạnh trở uề thăm uiễếng cố đô Huế uà đã có những 
Phật sự hoằng pháp lợi đạo, ích đời trong suốt hai mươi ngàu qua. Mặc dù 
thì giờ rất eo hẹp nhưng Thiền sự đã đặc biệt lưu tâm đến trung tâm uăn hóa 
Phật giáo Liễu Quán của cố đô Huế. Chiều hôm naụ, ngài quang lâm thăm 
uiếng trung tâm ăn hóa Liễu Quán 0à chư tôn đức, tăng rỉ, quÚ 0† học siủ, 
nhân sĩ trons thành phố Huế cùng toàn thểnam nữ Phật tử các siới. Với tất 
cả đạo tình sâu sắc sau bốn mươi năm xa cách, nhân buổi gặp sỡ đông đủ cúc 
giới tăng tt, Phật tứ 0à đặc biệt là các 0Ị trí thức học gia nhân sĩ tại thành 
phố Huế Thiền sự sẽ thuyết giảng đề tài: Những gì trong gia sản văn 
hóa Việt Nam có thể đóng góp cho nền hòa bình và an vui thế giới. 
Thau mặt ban đón Hếp 0à liệt 0Ị hiện diện, chúng con thành kính niệm ơn 
Thiền sư oà cung thỉnh Thiền sư bắt đầu buối thuyết giảng hôm 1a. 

Nam mô thường hoan hụ Bồ Tát Ma Hà Tái. 


Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng 


Xin cảm ơn Thượng tọa, 
Kính thưa chư vị Tôn đức, 
Kính thưa quý vị quan khách. 


Đạo Phật Việt Nam có những bản sắc riêng, mang theo nhiều yếu tố 
của văn hóa dân tộc. Đạo Phật Việt Nam có một đức Quan Âm tất là 
Việt Nam, đó là đức Quan Âm Thị Kính. Trong kinh Phổ Môn, chúng 
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ta nghe rằng tình thương được biểu hiện ra nhiều hình thái. Dù dưới 
nhiều hình thái khác nhau nhưng nếu có con mắt quan sát, chúng ta 
có thể nhận diện được đó là biểu hiện của tình thương. Quan Âm là 
tình thương, chúng ta rất cần tình thương. Vậy nên chế tác nuôi 
dưỡng tình thương là sự thực tập. 


Phật giáo Việt Nam đã cống hiến được cho Phật giáo thế giới một đức 
Quan Âm rất Việt Nam, đó là đức Quan Âm Thị Kính. Quan Âm là 
tình thương, là khả năng lắng nghe, hiểu, chấp nhận, thương yêu và 
cứu độ. Avalokitešvara (hay Avalokiteshvara) là tên đức Quan Âm 
bằng tiếng Phạn. Aøaiokita nghĩa là người có khả năng nhìn sâu và 
lắng nghe một cách sâu sắc để có thể hiểu và thương, để có thể chấp 
nhận. Féøzra nghĩa là người đã đạt tới tự do, tự tại. Avalokite6vara 
dịch theo người xưa là Quan Thế Âm nhưng trong những thế kỷ gần 
đây, từ thế kỷ thứ bảy dịch là Quán Tự Tại. Nhờ có sự quán sát sâu 
sắc, CÓ Sự lắng nghe sâu sắc mà mình đạt tới cái hiểu và cái thương, 
làm cho mình thật sự trở thành một con người tự đo. 


Xin các thầy và các sư cô Làng Mai xướng tụng danh hiệu Nam mô Bồ 
Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn để bắt đầu buổi nói chuyện ngày 
hôm nay. Các thầy và các sư cô sẽ xướng tụng không phải chỉ bằng 
miệng mà bằng trái tim. Trước hết thầy Pháp Niệm sẽ xướng bài tán 
dương đức Quan Thế Âm bằng tiếng Việt: 


Đầu cành dương liễu 0ương cam lộ 
Một giọt mười phương rưới cũng đầu 
Bao nhiêu trần lụu tiêu tan hết 

Đần tràng thanh tịnh ở ngay đâu 


Sau đó đại chúng sẽ cùng xướng tụng danh hiệu Nam mô Bồ Tát 
Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn, Namo Avalokiteévara. Chúng ta được 
mời tham dự, không phải là để tụng theo, nhưng để có mặt đích thực 
trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta có những căng thẳng, những 
đau nhức trong cơ thể, chúng ta có thể ngồi thoải mái và buông thư 
để cho năng lượng của tình thương đi vào thì những đau nhức, 
những căng thẳng đó sẽ biến mất. 
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Nếu chúng ta có những nỗi khổ, niềm đau trong lòng mà chưa 
chuyển hóa được, chúng ta có thể mở trái tim ra, cho năng lượng của 
tăng thân, cũng như năng lượng của đức Bồ Tát đi vào trong người 
của mình, để nhận diện ôm ấp và chuyển hóa những nỗi khổ, niềm 
đau đó. 


Nếu chúng ta có một người thân đang bị bệnh, nằm ở nhà thương 
hoặc một nơi nào đó không đến được, chúng ta muốn truyền năng 
lượng tốt đẹp này về cho người đó. Chúng ta chỉ cân nghĩ tới người 
đó, hình dung tới người đó hoặc là gọi tên người đó một cách thâm 
lặng thì năng lượng này sẽ được truyền về nhanh chóng. Điều kiện 
thành công của sự thực tập là có mặt thật sự thân và tâm trong giây 
phút hiện tại. Buông thư để cho năng lượng của đức Bồ Tát có cơ hội 
thấm vào cơ thể và tâm hồn của mình. Xin mời chư vị Tôn đức, quý vị 
Phật tử, quý vị quan khách nghe chuông và thực tập theo đối hơi thở. 


Thỏ 0ào tôi biết rằng mình đang còn sống. 
Thỏ ra tôi mỉm cười uới sự sống trong tôi 0à chung quanh tôi. 


Con cái ở đâu thì ông bà ở đó 


Kính thưa liệt vị Tôn đức, các vị Phật tử cư s1, các vị quan khách. Tôi 
có biết một anh chàng họa sĩ người Huế sống ở Hoa Kỳ. Ngày xưa 
anh đã rời quê hương một cách rất khó khăn. Anh ta xin làm bồi trên 
một chiếc tàu thủy để có thể đi qua một nước Tây phương và nghĩ 
rằng mình sẽ có tương lai ở đó. Vào đêm anh từ giã bà mẹ, hai mẹ con 
khóc. Bà cụ là một phụ nữ Huế, không biết đọc, không biết viết, 
nhưng bà đã dặn đứa con trai như thế này: Này cơn, khi mà con sang 
bên nó, mỗi khi thấy nhó mẹ nhiều lắm, con đưa bàn tay lên, cơn nhìn bàn 
tau con cho kỹ, con sẽ thấu bớt nhớ mẹ. Trong suốt mấy mươi năm ở bên 
Mỹ, không có cơ hội trở về Việt Nam, anh ta thường đưa bàn tay lên 
để nhìn ngắm theo lời bà mẹ căn đặn. Anh cảm thấy được an ủi rất 
nhiều. Cố nhiên bà mẹ Việt Nam đó chưa bao giờ học triết học, chưa 
từng học khoa học nhưng bà có tuệ giác của cha ông để lại, bà biết 
rằng: Mình có mặt trong bàn ta của đứa cơn trai mình. 
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Chúng ta biết rằng tất cả những gia tài di truyền của tổ tiên mà cha 
ông chúng ta đã tiếp nhận, cũng như cha mẹ mình đang có mặt đích 
thực trong từng tế bào của cơ thể mình. Đó là một sự thật, rất khoa 
học. Tất cả những kinh nghiệm, trí tuệ, hạnh phúc của tổ tiên, của ông 
bà, của cha mẹ đã được trao truyền cho chúng ta. Tất cả những khổ 
đau, những khó khăn, những bức xúc của tổ tiên, ông bà, cha mẹ cũng 
đã trao truyền cho chúng ta. Tổ tiên chúng ta, kể cả thế hệ tổ tiên trẻ 
nhất là cha mẹ đang có mặt một cách đích thực trong từng tế bào của 
cơ thể. Bà mẹ kia tuy không biết triết học, không biết khoa học, nhưng 
đã đạt được tuệ giác đó: Này cơn, mỗi khi con nhớ mẹ, con chỉ cần đưa tay 
lên nhìn thì con sẽ thấu đỡ nhớ. Bà không nói rõ nhưng lời dặn dò đó đã 
ấn chứa ý nghĩa: Mẹ đang có mặt trong từng tế bào cơ thể của con. Sự thật 
khoa học đó hiện bây giờ đã được mọi người chấp nhận. 


Chúng ta thường hay nói với nhau: Cơn cái ở đâu thì ông bà ở đó. Điều 
này cũng là một sự thật rất khoa học. Ông bà đi theo con cái, không 
phải là đi sau lưng hoặc bên phải hoặc bên trái hoặc trước mặt mà ông 
bà đi theo ngay trong từng tế bào của cơ thể của mình. Chúng ta đi 
đâu là chúng ta đem tổ tiên, ông bà đi theo đó. Điều đó có thể hiểu 
một cách rất là khoa học. Chúng ta đi Mỹ thì tổ tiên đi Mỹ. Chúng ta 
đi Hòa Lan thì tổ tiên đi Hòa Lan. Chúng ta đi Úc thì tổ tiên đi Úc. 
Chúng ta lên Thiên Đường thì tổ tiên sẽ lên Thiên Đường. Chúng ta 
xuống địa ngục, tổ tiên cũng sẽ xuống địa ngục với chúng ta. 


Những con ma đói của thời đại 


Xã hội của chúng ta trong cuối thế kỷ thứ hai mươi và đầu thế kỷ hai 
mươi mốt, con người có cảm tưởng là mình mất gốc, mình cảm thấy 
bơ vơ, lạc loài, mình không thấy được sự liên hệ giữa mình và tổ tiên, 
ông bà cha mẹ mình. Có những người trai trẻ lớn lên giận cha, giận 
mẹ, phủ nhận văn hóa của mình, phủ nhận dân tộc, đất nước của 
mình vì họ đã gánh chịu quá nhiều khổ đau. Có những thanh niên 
Tây phương khi giận cha tới mức có thể tuyên bố như thế này: Ông đó 
hảI Tôi không có muối có gì liên hệ tới ông đó hếi! Nói như vậy không có 
nghĩa là những người thanh niên Việt Nam không có ý nghĩ và lời nói 
như vậy. Khi mình cảm thấy rằng những đau khổ của mình là do cha 
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mẹ mình gây ra thì mình thù hận cha mẹ và không muốn có liên hệ gì 
tới cha mẹ nữa. Đó là những con người phóng thể, những con người 
không có gốc rễ. Khi chúng ta không có gốc rễ, chúng ta không thể 
nào có hạnh phúc được. 


Thời đại chúng ta đã chế tạo ra không biết bao nhiêu con ma đói. 
Những con ma đói bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Nó đi trong xã 
hội, đi trong cuộc đời, đi kiếm một chút hiểu và một chút thương, đi 
kiếm một nơi nương tựa nhưng hoàn toàn bơ vơ. Chúng ta chỉ cân bỏ 
một chút thì giờ nhìn quanh là nhận diện ra được những con ma đói 
đó. Đói ở đây không phải đói cơm hay đói áo mà là đói hiểu biết và 
đói tình thương. Cái hiểu đó, cái thương đó gia đình đã không cung 
cấp được cho họ. 


Họ không tin vào hạnh phúc gia đình. Họ nghĩ rằng hạnh phúc gia 
đình là một ảo tưởng, là một cái không bao giờ có. Từ khi sinh ra, họ 
chưa bao giờ thấy ở trong gia đình có hạnh phúc. Cha làm khổ mẹ, 
mẹ làm khổ cha, cha đay nghiên mẹ, mẹ đay nghiến cha. Tất cả những 
cái đó đã gây ra những vết thương rất sâu đậm nơi người con trai, 
người con gái. Khi giữa cha mẹ không có truyền thông, giữa cha con 
không có truyền thông, cha không nhìn mặt con được, con không nói 
chuyện với cha được, làm sao có hạnh phúc? Gia đình không phải là 
chỗ người trẻ muốn trở về. Người trẻ đi tìm quên lãng ở những lĩnh 
vực khác. Người trẻ sa vào hầm hố của tội ác, tội phạm, ma túy, trác 


táng. 


Ở Pháp, mỗi ngày có khoảng ba mươi ba thanh niên tự tử. Họ tự tử 
không phải là vì thiếu cơm thiếu áo mà vì họ lâm vào trạng thái tuyệt 
vọng. Trong cuộc đời của họ, chưa bao giờ họ tiếp nhận được hiểu và 
thương từ gia đình, từ xã hội. Cuộc sống đối với họ không có một ý 
nghĩa nào hết. Họ nghĩ rằng muốn chấm dứt khổ đau, phương pháp 
duy nhất còn lại của họ là chấm dứt cuộc đời mình. Mỗi ngày ba 
mươi ba thanh niên Pháp tự tử, con số đó hơi nhiều đối với tôi. Các 
nước khác ở Âu châu tình trạng cũng tương tự. Tôi không biết tại Việt 
Nam mỗi ngày có bao nhiêu thanh niên Việt Nam tự tử? Bao nhiêu 
gia đình, trong đó cha không truyền thông được với mẹ, con không 
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truyền thông được với cha và mọi người trong gia đình không cảm 
thấy có hạnh phúc? Con số đó càng ngày càng tăng, tỉ số những cặp 
vợ chồng ly dị ngày càng tăng. Ở Hòa Lan, nghe nói rằng tỉ số những 
cặp vợ chồng ly dị trên năm mươi phần trăm. Cấu trúc gia đình ở tại 
xã hội Tây phương bây giò rất lỏng lẻo và mong manh. Cấu trúc đó có 


thể tan rã bất cứ lúc nào. 


Ngày xưa chúng ta có một gia đình vững chãi hơn nhiều. Khi có 
những khó khăn ở trong gia đình, mình có thể chạy sang nhà ông chú, 
bà thím, ông bác để ty nạn, sau đó chúng ta có thể trở về nhà được. 
Nhưng bây giờ gia đình trở thành nhỏ xíu, mỗi gia đình sống ở một 
căn hộ nhỏ hẹp trong chung cư. Những gia đình đó được gọi là gia 
đình hạt nhân, nuclear family, rất là nhỏ, chỉ có hai vợ chông, một đứa 
con hoặc hai đứa con. 


Khi mình cảm thấy không nương tựa được vào gia đình, không có gốc 
rễ trong gia đình, không có gốc rễ trong truyền thống tâm linh, không 
có gốc rễ trong xã hội và văn hóa của đất nước thì mình trở thành một 
con ma đói. Xã hội Tây phương hiện giò sản xuất rất nhiều con ma 
đói. Trung tâm tu học của chúng tôi ở tại Pháp quốc và Mỹ quốc luôn 
luôn tiếp nhận những con ma đói. Không khó khăn gì hết, mình chỉ 
nhìn họ một phút đồng hồ là biết rằng đó có phải đích thực là ma đói 
hay không. Nhìn cách họ đi, cách họ ngồi, cách họ nhìn, cách họ nói 
chuyện là mình có thể biết được họ có phải là ma đói hay không. Họ 
đói tình thương, đói hiểu biết và họ hoàn toàn bơ vơ. 


Tu tập để làm gì? 


Trong những năm hành đạo ở tại Tây phương, chúng tôi đã giúp 
không biết bao nhiêu người Tây phương trở về được với gia đình của 
họ, tái lập lại được truyền thông với cha mẹ và xây dựng lại được tình 
thân ở trong gia đình. Chúng tôi đã giúp cho vô số những cặp vợ 
chồng, cha con, mẹ con hòa giải được với nhau. Chúng tôi đã sử dụng 
những yếu tố của văn hóa Việt Nam để làm chuyện đó. Tôi nói với 
một người thanh niên: Anh muốn nói rằng anh không có liên hệ gì uới cha 
của anh, điều đó rất là buồn cười. Nếu có thì giờ, anh nhìn lại một chút 
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xíu, anh thấy rõ ràng anh là sự tiếp nối của cha anh, anh chính là cha 
anh đó. Anh hãy nhìn một hạt bắp mà người ta mới gieo xuống đất, 
năm ngày sau hạt bắp sẽ nẩy mầm và có một cây bắp con biểu hiện 


VỚI hai ba lá. 


Khi cây bắp con biểu hiện ra rồi, mình không thấy hình tướng của hạt 
bắp nguyên sơ nữa. Hạt bắp coi như đã chết để cho cây bắp được sinh 
ra, nhưng mà kỳ thật hạt bắp đâu có chết, hạt bắp chỉ luân hồi thành 
cây bắp. Không có cái chết, tự tánh của hạt bắp là vô sinh là bất diệt. 
Khi anh là người có trí tuệ, anh nhìn vào cây bắp, anh có thể thấy 
được hạt bắp, không phải với tướng cũ mà với tướng mới của nó. Cây 
bắp là sự tiếp nối của hạt bắp, cây bắp chính là hạt bắp. Khi cây bắp 
lên được một thước rưỡi, cây bắp có bông và hai trái bắp, đó cũng là 
sự tiếp nối của hạt bắp ban đầu. Khi nhìn cờ bắp và những trái bắp 
mới, ta phải thấy được hạt bắp ban sơ. 


Cũng vậy, anh nhìn vào anh coi, anh sẽ thấy rằng anh là sự tiếp nối 
của cha anh, anh là sự tiếp nối của mẹ anh. Anh chính là cha anh, anh 
chính là mẹ anh. Đây là một sự thực hiển nhiên. Anh phải công nhận 
là cha anh, mẹ anh đang có mặt một cách rất hiện thực trong từng tế 
bào của cơ thể anh. Anh không thể nào lấy con người của cha anh ra 
khỏi con người của anh được. Anh không thể nào lấy mẹ anh ra khỏi 
con người của anh được. Như vậy, anh giận cha anh tức là anh giận 
chính bản thân anh. Anh không có nẻo thoát. Anh nên sử dụng những 
phương pháp của chúng tôi đề nghị để hòa giải với cha anh trong anh 
trước. Thật là vô vọng nếu anh muốn lấy cha anh ra khỏi anh. Đó là 
điều anh không thể nào làm được vì anh là sự tiếp nối của ba anh, anh 
chính là ba anh. Cho nên, anh không có con đường nào khác, chỉ có 
một con đường duy nhất là hòa giải với cha anh trong anh. Đó là 
phương pháp quán chiếu, thấy mình là sự tiếp nối của cha, thấy mình 
là cha. Có thể cha mình trong quá khứ, trong thời thơ ấu đã không 
được may mắn, đã bị bầm dập, đã không được thương yêu, không 
được chăm sóc. Do đó những vết thương của tuổi thơ nơi cha mình 
chưa bao giờ lành cả. Cha mình chưa có cơ duyên gặp được chánh 
pháp, gặp được một thầy, một sư cô hay một vị lãnh đạo tinh thần 
giúp cho cha có thể nhận diện vết thương, ôm ấp vết thương và 
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chuyển hóa vết thương. Vậy nên cha mình đã trao truyền cho mình 
nguyên vẹn vết thương mà cha mình đã tiếp thu. Khi có niềm đau, 
nỗi khổ mà chúng ta không có biện pháp để trị liệu và chuyển hóa, 
chắc chắn chúng ta sẽ trao truyền niềm đau nỗi khổ đó cho con cháu 
chúng ta. Chắc chắn là như vậy. 


Cho nên sự tu tập rất quan trọng. Tu tập để làm gì? Để nhận diện 
những niềm đau, nỗi khổ trong ta, để có thể trị liệu, có thể chuyển hóa 
và không tiếp tục trao truyền lại cho những thế hệ tương lai. Nếu 
mình là một người cha hay, một người mẹ giỏi, mình chỉ muốn trao 
truyền những cái hay cái đẹp, cái hạnh phúc của mình thôi. Muốn 
như vậy phải có sự tu tập. Nếu là một người thây giỏi mình chỉ trao 
truyền những cái đẹp, những cái hay, những tuệ giác, những từ bi của 
mình thôi. Còn những yếu kém, những khổ đau mình phải biết ôm 
ấp, phải biết chuyển hóa, phải biết trị liệu trước khi mình trao truyền 
cho thế hệ tương lai. 


Làm chính trị cũng tu được 


Mỗi chúng ta đều có hai gia đình. Thứ nhất là gia đình huyết thống 
trong đó có ông bà cha mẹ. Di sản đi truyền mà chúng ta tiếp nhận là 
từ cha mẹ, từ ông bà huyết thống nhưng mỗi chúng ta cũng còn có 
một gia đình tâm linh vì mỗi người trong chúng ta đều có chiều 
hướng tâm linh trong cuộc sống. Nếu không có chiều hướng tâm linh 
trong cuộc sống thì cuộc sống của mình sẽ khô cằn, nghèo đói, khổ 
đau. Vì vậy mỗi người chúng ta đều nên có một chiều hướng tâm linh 


trong cuộc sống hàng ngày của mình. 


Giả sử vua Trân Thái Tông mà không có chiều hướng tâm linh trong 
đời sống, vua đã không thể nào trở thành một vị vua như đã trở 
thành. Năm hai mươi tuổi, vua bị thái sư Trần Thủ Độ bắt ép phải bỏ 
người yêu là công chúa Chiêu Hoàng để cưới người chị ruột của Lý 
Chiêu Hoàng vì Trần Thủ Độ nóng lòng muốn có sự kế tiếp cho dòng 
đõi nhà Trần. Thấy Lý Chiêu Hoàng lâu quá chưa có thai nên muốn 
phế Chiêu Hoàng để cho vua cưới người chị của Chiêu Hoàng đã có 
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thai sẵn với An Sinh Vương Trần Liễu (An Sinh Vương Trần Liễu rất 


căm giận, về sau đã tổ chức hải quân để chống lại triều đình). 


Trân Cảnh làm vua nhưng việc triều chính hoàn toàn do Trân Thủ Độ 
quyết định. Vua bị ép phải buông người yêu Lý Chiêu Hoàng ra để 
cưới người chị dâu làm vua đau khổ tột cùng. Vua đã bỏ ngai vàng 
tìm lên núi Yên Tử để xin xuất gia với thiên sư Viên Chứng. Sau mấy 
ngày tìm kiếm, Trân Thủ Độ phát hiện ra là vua đang ở trên núi và 
ông lên núi ép vua phải trở về. Ông dọa vị thiền sư rằng: Nếí thiền su 


không khuyên oua 0ề kinh thì ông sẽ thiết lập cuns điện nga trên nÚ1. 


Viên Chứng thiền sư đã tâu với vua Trần Thái Tông rằng: Bệ hạ trong 
khi làm oua uẫn có thể tu tập được, uẫn có thể có được một đời sống tâm 
lĩnh. Bâu giờ, dân muối bệ hạ 0ề thì bệ hạ không uề sao được, bệ hạ cứ 0uề đi, 
cứ làm 0ua đu, cứ đóng 0ai trò lãnh đạo chính trị cho đất nước. Nhưng bệ hạ 
ẩn có thểmỗi ngàu nghiên cứu 0à thực tập giáo lý của đức Thế Tôn. Không 
phải chỉ ở trong núi mới tu được, ở kinh thành cũng tu được. Mình là nhà 
chính trị, mình cũns có thểuừa làm chính trị oừa tu. Đó là lời khuyên của 
quốc sư Viên Chứng ở núi Yên Tử. Nhớ lời quốc sư nên từ đó mỗi 
đêm, sau một ngày làm việc nặng nhọc về chính trị, quân sự, vua đều 
chong đèn lên để học kinh và ngồi thiền. Trân Thái Tông đã sáng tác 
nhiều tác phẩm, trong đó có một tác phẩm gọi là Lục Thời Sám Hối 
Khoa Nghi để vua tự thực tập bằng nghi thức của mình. Vua đã thực 
tập bái sám và ngồi thiền sáu lần một ngày. 


Nếu không có chiều hướng tâm linh đó, vua đâu có đủ sức mạnh để 
có thể hoàn tất được sứ mạng của một nhà chính trị như vậy. Nói một 
cách khác hơn, từ hồi hai mươi tuổi vua đã biết tu, vua đã biết đem 
vào trong đời sống của mình một chiều hướng tâm linh để có đủ sức 
mạnh đối phó với những khó khăn đồn dập cho một nhà chính trị còn 
trẻ thiếu kinh nghiệm. Nhờ đó mà vua chịu đựng được những đau 
khổ, vượt thắng được những khó khăn và trở thành một ông vua 
thành công trong lĩnh vực dựng nước, giữ nước và giáo dục quốc dân. 


Chúng ta biết rằng mỗi chúng ta ngoài gia đình huyết thống, phải có 
một gia đình tâm linh. Nhờ gia đình tâm linh, chúng ta được nuôi 


86 | Những gì trong gia sản văn hóa Việt Nam có thể đóng góp 


dưỡng trong đời sống tâm linh của mình. Ta biết làm thế nào để nhận 
diện, ôm ấp, trị liệu, chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau của ta, ta 
mới có thể phục vụ được cho gia đình, quốc gia, xã hội một cách 
thành công, vững chãi, hữu hiệu. 


Nếu chúng ta đọc sử thời Lý và Trần, chúng ta thấy rằng tất cả các 
vua Lý, các vua Trần đều có tu, đều có thực tập thiền. Các vị đó 
không đợi lớn tuổi, về hưu mới bắt đầu thực tập. Họ thực tập ngay từ 
khi còn ấu thơ. Ngay vua Trần Nhân Tông, vua thứ ba của triều Trần, 
từ hồi còn là chú tiểu đồng đã theo học với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ 
Trung Thượng Sĩ tức là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung, anh cả 
của tướng Trân Hưng Đạo. An Sinh Vương Trần Liễu trước khi chết 
có dặn dò các con của ông phải trả thù cho cha nhưng những người 
con của An Sinh Vương Trần Liễu đã không nghe lời cha. Từ Hoàng 
hậu Thiên Cảm cho đến Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung và Hưng 
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, tất cả những người con của An 5inh 
Vương đều hết lòng phò tá triều đình trong công cuộc dựng nước, giữ 
nước và đánh đuổi ngoại xâm. Họ có một ý hướng đoàn kết rất mạnh. 
Nhờ ở sự thực tập đạo Phật đã giúp cho họ tha thứ được những lỗi 
lầm, chuyển hóa được nội kết, khổ đau, thù hận, để cùng nhau góp 
sức xây dựng một đất nước hùng mạnh, vững chãi, có khả năng 
chống lại với sự đe dọa của phương Bắc. 


Tiếp nối và trao truyền 

Tôi nhắc lại một vài sự kiện lịch sử trên để quý vị nhớ tới sự thật là 
mỗi chúng ta đều phải có hai gia đình, gia đình huyết thống và gia 
đình tâm linh. Gia đình huyết thống trao truyền cho mình bằng con 
đường huyết thống và gia đình tâm linh trao truyền cho mình bằng 
con đường văn hóa. Trao truyền bằng con đường văn hóa tâm linh 
cũng đi thẳng vào trong từng tế bào của cơ thể. Tây phương bây giờ 
ưa dùng hai danh từ đi đôi với nhau là nature và nurture. Nurture tức 
là sự nuôi dưỡng. Nature tức là tiên thiên và nurture là hậu thiên. Cha 
mẹ sinh ra mình với cái hình hài này tức là tiên thiên. Thây mình trao 
truyền cho mình những yếu tố của nếp sống tâm linh đạo đức tức là 
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hậu thiên. Cả hai đường lối trao truyền đều đi thắng vào trong từng 
tế bào của cơ thể. 


Tôi không có con cái huyết thống nhưng tôi có rất nhiều con cháu tâm 
linh. Không ngày nào mà tôi không trao truyền những gì tôi cho là 
hay nhất, đẹp nhất của cuộc đời tôi. Gia đình tâm linh của tôi là một 
gia đình rất lớn. Bất cứ một tư duy nào, một ngôn ngữ nào, một lời 
nói nào hay bất cứ một hành động nào đều là những phẩm vật để trao 
truyền. 


Nếu tư duy của ta đi đôi được với trí tuệ và từ bị, với sự bao dung, 
với sự hòa ái thì tư duy đó là một phẩm vật trao truyền cho con cháu 
tâm linh. Nếu lời nói của ta đi đôi được với sự hòa ái, với tình thương 
và sự hiểu biết, đi đôi với sự an ủi và khả năng gây niêm hy vọng, 
niềm tin yêu thì lời nói đó là một phẩm vật trao truyền. Nếu như 
hành động của mình ởi đôi với ý chí muốn bảo vệ sinh mạng, muốn 
cứu đời, giúp người thì hành động đó là một phẩm vật trao truyền. 


Mỗi tư duy của tôi đều mang chữ ký của tôi thì tôi không thể nói: đó 
không phải là tư duy của tôi. Rõ ràng nó mang chữ ký của tôi, tôi không 
thể nào chối cãi: đó không phải là tư duy của tôi. Nếu tư duy mang tính 
tham sân si là một tư duy tiêu cực và nếu tôi trao truyền tính đó lại 
cho con cho cháu thì tội nghiệp cho chúng. Con cháu tôi là sự tiếp nối 
của tôi, là tôi cho nên tôi rất cẩn thận để tư duy của tôi luôn luôn là 
chánh tư duy. Chánh tư duy tức là tư duy ởi theo với hiểu, thương và 
bao dung. 


Mỗi lời nói của tôi mang theo chữ ký của tôi. Tôi không thể nói rằng: 
đó không phải là câu tôi đã nói. Lời nói đó có thể gây hoang mang, có thể 
gây hận thù, tôi không muốn trao truyền, tôi không muốn được tiếp 
nối bằng một lời nói như vậy. Sự tu tập giúp cho tôi chỉ trao truyền 
những gì đi đôi với tính thân từ bị, trí tuệ, hiểu biết, bao dung và 
thương yêu. 


Những hành động của tôi cũng vậy. Mỗi hành động của tôi đều mang 
chữ ký của tôi, tôi không thể nào chối bỏ được. Hành động bảo vệ sự 
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sống, xây dựng tình huynh đệ là phẩm vật đáng được trao truyền, 
đáng được tiếp nối. 


Luân hồi là như vậy, luân hồi là được tiếp nối. Mình muốn luân hồi 
cho thật đẹp thì mình phải chế tác những tư tưởng rất thiện gọi là 
chánh tư duy, mình phải chế tác những ngôn ngữ rất đẹp gọi là chánh 
ngữ và mình chế tác những hành động rất cao cả thì gọi là chánh 
nghiệp. Chỉ có những người tu họ mới biết rằng họ đang trao truyền 
chánh tư duy hay tà tư duy, chánh ngữ hay tà ngữ, chánh nghiệp hay 
tà nghiệp. Vì vậy đời sống tâm linh, chiêu hướng tâm linh rất quan 
trọng cho mỗi người. Làm cha, làm mẹ mình phải có chiều hướng tâm 
linh. Làm thầy giáo, làm cô giáo mình phải có chiều hướng tâm linh. 
Làm thương gia, làm kỹ nghệ gia mình phải có chiều hướng tâm linh. 
Làm nhà văn học, làm nhà chính trị mình phải có chiều hướng tâm 
linh để mình chỉ trao truyền những gì tích cực mà không trao truyền 
những gì có tính cách tiêu cực. Vì không muốn được tiếp nối một cách 
không đẹp đẽ cho nên mình cương quyết chỉ trao truyền những gì có 
tính cách tích cực. 


Chuyển hóa 


Tôi nói với người thanh niên Âu châu: Anh nhìn lại coi, anh đặt câu hỏi 
tại sao cha anh có nhiều khổ ñau, có nhiều hận thù, có nhiều bạo động, có 
nhiều tuuệt ung. Cha anh có muốn như 0uậu không? Hay vì cha anh đã là 
nạn nhân của một xã hội, của một gia đình mà trong đó người ta 
không chế tác được chất liệu hiểu, chất liệu thương, chất liệu bao 
dung, chất liệu nuôi dưỡng. Nếu cha anh may mắn gặp được một 
người bạn hay là một người thây có đời sống tâm linh đồi dào, chỉ 
dẫn cho cha anh phương pháp nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa 
những nỗi khổ, niềm đau trong ông ấy, ông ấy đã có thể chuyển hóa 
rồi và ông ấy đã không trao truyền những tiêu cực đó cho anh. Nếu 
cha anh chưa có may mắn đó, anh phải biết nhìn ông bằng con mắt 
xót thương: Tôi nshiệp cho ba, ba chưa Dao giờ có cơ hội, ba chưa bao giờ 
được ai giúp đỡ. Ông nội, bà nội đã làm khổ ba, không có khả năng để giúp 
ba. Bạn bè của ba cũng chưa có cái cơ hội để giúp ba, tội nshiệp cho bai 
Riêng mình, mình đã có cơ hội tiếp xúc với những bậc đạo sư, những 
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người anh, những người chị, những người bạn có chiêu hướng tâm 
linh tốt giúp cho mình nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những khổ 
đau trong mình. 


Vua Trần Thái Tông năm hai mươi tuổi ôm ấp niềm đau đó, được 
may mắn gặp Viên Chứng quốc sư ở trên núi Yên Tử. Viên Chứng 
quốc sư đã khai sinh đời sống tâm linh cho vua Trân Thái Tông. Từ 
đó trở về sau, vua Trân Thái Tông đã có con đường tu học, đã có một 
chiều hướng tâm linh trong đời sống của mình, đời sống của một vị 
vua, đời sống của một nhà chính trị. Vì vậy vua Trần Thái Tông đã có 
cơ hội nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau 
trong lòng. Do đó vua Trần Thái Tông đã có thể tạo nên sự đoàn kết 
trong dòng họ, trong triều đình để thành công như một ông vua lớn 
của triêu đại nhà Trân. 


Nếu cha chúng ta không có cơ hội vì cha chúng ta không được may 
mắn thì tại sao chúng ta phải giận cha, phải thù hận cha? Chúng ta 
phải phát ra lòng đại bị: Tôi nghiệp ba quá đi, ba chưa bao giờ gặp được 
một 0Ị nhự là thiền sự Viên Chứng trên núi Yên Tử, ba chưa bao giờ được 
Hếp xúc uới chánh pháp, ba chưa bao giò tiếp xúc được uới những pháp môn 
tụ tập, nó giúp cho ba có thể nhận diện được những nổi khổ; niềm đau, ôm 
ấp những nỗi khổ, niềm đau đó để mà chuyển hóa, để mà trị liệu. Bây giờ 
mình phải giúp ba và mình phải thực tập cho được. Sau khi thực tập 
thành công rồi, hòa giải được với ba trong từng tế bào của cơ thể thì 
mình có thể giúp cho ba hóa giải và trị liệu được một cách rất là dễ 
đàng. 


Những người thanh niên đó đã nghe lời tôi, đã tu tập, đã chuyển hóa 
và đã trở về để giúp cho thân phụ và thân mẫu của những người đó. 
Khi mình giúp cho một thanh niên, một thiếu nữ chuyển hóa được 
những khổ đau và trở về hòa giải được với cha mẹ thì niềm vui, hạnh 
phúc của mình rất lớn. Hạnh phúc của mình không nằm ở chỗ có uy 
quyền, có tiền bạc, có danh vọng hay có sắc dục mà ở chỗ mình thấy 
cuộc đời mình có ý nghĩa, mình giúp được cho rất nhiều người 
chuyển hóa được nỗi khổ, niềm đau và hòa giải được với người 
thương của họ. 
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Tuệ giác của đạo Phật 


Khi nghiên cứu văn hóa Việt Nam, chúng ta thấy rằng giáo lý của đạo 
Phật đã đi đôi một cách tuyệt hảo với truyền thống thờ cúng tổ tiên và 
truyền thống thờ cúng tổ tiên đã có mặt tại đất nước này trước khi 
Phật giáo được du nhập, nghĩa là trên hai ngàn năm. Vào đầu thế kỷ 
thứ ba của kỷ nguyên Tây lịch chúng ta có được một vị thiền sư lỗi lạc 
là thiền sư Tăng Hội "!. Thiền sư Tăng Hội hành đạo ở Luy Lâu cho 
đến giữa thế kỷ thứ ba mới rời Giao Châu để đi qua Trung Quốc, ba 
trăm năm trước khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Vì 
vậy ở Việt Nam, nếu chúng ta biết lịch sử thì thay vì thờ tổ Bồ Đề Đạt 
Ma trong các thiền viện, ta phải thờ tổ Tăng Hội, tại vì tổ Tăng Hội 
chính là người sáng lập thiên tông Việt Nam, tổ cũng chính là người 
đã đem thiền sang truyền dạy bên Trung quốc và tổ Tăng Hội lớn hơn 
tổ Bồ Đề Đạt Ma tới ba trăm tuổi. 


Chúng ta trở lại vấn đề hạt bắp đã sinh ra cây bắp. Hạt bắp đó với cây 
bắp đó là một thực tại, một thực thể hoặc là hai thực thể khác nhau? 
Chúng ta nói một cũng không đúng, mà nói hai cũng không đúng. 
Chúng ta biết rất rõ là cây bắp từ hạt bắp mà sinh khởi, cây bắp là sự 
tiếp nối của hạt bắp. Nhưng nói cây bắp là hạt bắp thì có gì còn lấn 
cấn, nói cây bắp không phải là một thực thể hoàn toàn khác với hạt 
bắp thì cũng không đúng. 


Trong hệ thống văn học trung quán, chúng ta có giáo lý gọi là phi 
nhất phi dị °Ì. Phi nhất là không phải một, phi dị nghĩa là không phải 
khác nhau. Không phải một, không phải khác là sự thật liên hệ tới hạt 
bắp và cây bắp. Cây bắp với hạt bắp không phải là một mà cũng 
không phải là hai thực thể khác nhau. Đứa con với người cha cũng 
vậy. Đứa con là từ người cha sinh ra, nhưng nói đứa con với người 
cha là một người cũng không đúng, mà nói hai người khác nhau cũng 
không đúng. Phi nhất phi dị là giáo lý thậm thâm vi diệu của Trung 


quán. 


Khi chúng ta nhìn một đám mây chúng ta có thể nghĩ rằng đám mây 
đó có sinh, có diệt °!, Sinh nghĩa là từ chỗ không có gì hết mà tự nhiên 
có một cái gì. Diệt nghĩa là đang là cái gì đó tự nhiên trở thành không 
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có gì cả. Ta hiểu về sinh và diệt là như vậy. Nếu chúng ta quán chiếu 
về đám mây, chúng ta sẽ thấy rằng đám mây không phải từ chỗ 
không mà trở thành có được. Trước khi là đám mây, đám mây đã là 
nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển và sức nóng của mặt trời. 
Trong tiền kiếp của nó, đám mây đã từng là nước và đã từng là hơi 
nóng. Vì vậy đám mây không phải sinh ra, chẳng qua là một sự tiếp 
nối của nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển và sức nóng của mặt 


trời. 


Cũng như tờ giấy này, không phải là từ không mà sanh có. Trước khi 
mang tướng của tờ giấy, nó đã là cây rừng, nó là sự tiếp nối của cây 
rừng. Vì vậy tự tánh của đám mây là vô sinh, nghĩa là đám mây chưa 
bao giờ từng sinh ra. Giờ phút ta gọi là giờ sinh của đám mây, chăng 
qua là giờ phút của một sự tiếp nối. Tiếp nối dưới một hình thái khác. 
Khi đám mây biến thành mưa, đám mây không chết vì chết có nghĩa 
là từ có trở thành không mà một đám mây không bao giờ có thể chết 
được. Đám mây chỉ có thể trở thành tuyết, trở thành mưa hay trở 
thành băng, thành nước đá. 


Nếu có con mắt vô tướng thì khi nhìn cơn mưa chúng ta thấy đám 
mây ở trong đó. Nếu có cảm tình với một đám mây và khi thấy đám 
mây không còn ở trên trời nữa thì chúng ta có thể than khóc, trong khi 
đó cơn mưa đang là sự tiếp nối của đám mây, nó nói rằng: Anh ơi, chị 
ơi tại sao khóc, em đâu nàu, em đang còn đâu nàu, em đang có tặt dưới Trột 
hình tướng mới. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng cơn mưa là sự tiếp nối 
của đám mây. Đám mây không thể nào chết được. Đám mây chỉ có 
thể được tiếp nối giữa những hình thái khác. Đó gọi là luân hồi và 


luân hồi là một sự thật, rất khoa học. 


Lavoisier “] nhà khoa học Pháp nói rằng: Không có cái gì sinh mà cũng 
không có cái gì diệt. Ông ta dùng đúng những chữ trong Tâm Kinh Bát 
Nhã: Thị chư pháp bất sinh bất diệt. Tự tánh của vạn hữu là vô sinh bất 
diệt, không phải một cũng không phải hai cái khác nhau. Khi mình 
nhìn vào đứa con và nhìn cho kỹ, thấy rất rõ đứa con là sự tiếp nối 
của người cha. Nếu đứa con có cơ hội tu tập, để chuyển hóa những 
nỗi khổ, niềm đau mà cha trao truyền lại là một đứa con có hiếu vì nó 
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sẽ không trao truyền lại nỗi khổ, niềm đau đó cho thế hệ tương lai 


nữa. 


Sám pháp địa xúc 


Xin liệt vị tưởng tượng, trên một ngọn đồi có năm ngàn thiền sinh Âu 
châu hay là Hoa Kỳ đang thực tập lạy. Ở Tây phương chúng tôi thực 
tập thiền lạy, chúng tôi gọi là địa xúc, chứ không dùng chữ lạy. Khi 
năm vóc mình chạm đất, năm vóc tức là đầu, hai tay và hai chân mình 
có cơ hội tiếp xúc được với tất cả tổ tiên của mình. Khi mình đang ở 
trong tư thế ngũ thể đầu địa, năm vóc sát đất, mình quán chiếu trở lại, 
mình thấy trong dòng máu mình luân lưu với sự có mặt của bao 
nhiêu tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. 


Chúng ta có những tổ tiên huyết thống rất là hào hùng nhưng thỉnh 
thoảng chúng ta cũng có những tổ tiên huyết thống rất là kém cỏi. 
Chúng ta có Lý Thường Kiệt, có Trân Hưng Đạo nhưng chúng ta cũng 
có Trần Ích Tắc. Họ đều có mặt trong từng tế bào trong cơ thể ta, dù 
hào hùng như là Trần Hưng Đạo, dù yếu kém như là Trần Ích Tắc 
nhưng chúng ta phải chấp nhận tất cả đều là tổ tiên của chúng ta. 
Chúng ta là ai? Chính trong tự thân của chúng ta cũng còn những cái 
yếu kém, những lên xuống, những trôi sụt. Ta là ai mà dám không 
chấp nhận tổ tiên của ta? Thấy được điều đó, ta chấp nhận các tổ tiên, 
không những các vị hào hùng mà cả những vị còn yếu kém. Sau khi 
đã chấp nhận rồi, tự nhiên trong lòng mình bình an. Cha mẹ mình 
cũng là tổ tiên, thế hệ tổ tiên trẻ nhất. Nếu cha mẹ mình có những yêu 
kém, có những bạo động, có những buồn đau và đã làm khổ mình, 
mình không thể nào từ khước, đó không phải là cha mẹ mình, là tổ 
tiên mình. 


Mình quán chiếu cho kỹ, mình thấy cha mẹ mình đã không có cơ hội, 
không có sự may mắn, không có được đời sống tâm linh, không được 
hướng dẫn để chuyển hóa, trị liệu những nỗi khổ, niềm đau. Đến thế 
hệ mình, mình phải làm hay hơn cha mẹ, để mình chuyển hóa những 


nỗi khổ, niềm đau mà mình đã tiếp nhận. Trở lui, mình độ cho cha, 
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mình độ cho mẹ. Những người thanh niên khi lạy xuống, họ thấy 
được điều đó. 


Đây là văn hóa mà chúng tôi sử dụng để hướng dẫn cho những thanh 
niên Tây phương. Chúng tôi có pháp môn thiền lạy, có ba cái lạy và 
có năm cái lạy. Tất cả những pháp môn đem ra để giáo dục, hướng 
dẫn cho người Tây phương tu học hoàn toàn lấy từ gia sản văn hóa 
Việt Nam. 


Năm óc sát đất, con tiếp xúc uới tổ tiên 0à cơn cháu của cơn trong hai dòng 
tâm linh uà huuết thống. Con có tổ tiên tâm linh của con là Bụt 0à các uị Bồ 
Tát, các 0ị Thánh Tăng 0à các 0ị Tổ sư qua các thời đại. Trong đó có các bậc 
sự trưởng của con đã qua đời hay là còn tại thế. Các 0Ị đang có mặt trong 
cơn, các 0 đã trao truyền cho con những hạt giỗng bình an trí tuệ, tình 
thương 0à hạnh phúc. Nhờ liệt 0Ị mà con có được một ít uốn liếns của an 
lạc, của tuệ giác 0à của từ bi. Trong dòng tổ tiên tâm linh của con, có những 
0Ị mà siới hạnh trí tuệ 0à từ Di rất là uiên trấn nhưng cũng có nhữñns 0Ị mà 
giới hạnh, trí tuệ uà từ bi còn khiếm khuyết. Tuụ nhiên cơn cúi đầu, nhận 
chịu tất cả là tổ Hên tâm linh của cơn 0ì chính trons cơn cũng còn có những 
uếu đuối, những khiếm khuuết 0ề giới hạnh, trí tuệ 0à từ bị. Và cũng 0ì cơn 
biết trong con cờn có những uếu đuôi uà những khiếm khuuết ấ, cho nên 
cơn nở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con. Trong đó có những 
1ười mà giới hạnh, trí tuệ 0à từ b1 đáng cho con kính ngưỡng. Nhưng cũng 
có những người còn đang chật uật, khó khăn hoặc trồi sụt không ngừng trên 
con đường tu đạo. Đây là mình mới chỉ nói về phía gia đình tâm linh 


mà thôi. 


Ở Tây phương có những người thuộc truyền thống Cơ Đốc giáo, Do 
Thái giáo, Hồi giáo. Họ đã không cảm thấy thoải mái trong truyền 
thống của họ. Họ bỏ nhà thờ, họ bỏ giáo đường mà đi. Họ giận các vị 
linh mục, họ giận các vị mục sư. Họ phủ nhận những vị đó là tổ tiên 
tâm linh của họ. Trong khi đó những thế hệ cha, anh của họ đều hành 
trì, đều công nhận các thế hệ tổ tiên tâm linh đó là tổ tiên của họ. 
Nhưng những thanh niên bây giờ, họ giận cha, giận mục sư, giận nhà 
thờ và thề không trở lại nhà thờ nữa. Những người đó không có khả 
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năng hiểu họ. Những người đó ép họ phải làm những điều họ không 
hiểu hoặc họ không muốn làm. 


Cũng như có những thanh niên Việt Nam bị mẹ ép đi chùa, tới chùa 
nghe đọc kinh tiếng Phạn chẳng hiểu gì hết, đọc kinh tiếng Hán Việt 
chẳng hiểu gì hết. Lạy hết lạy này sang lạy khác và một hồi thì họ 
chán đi chùa, họ cảm thấy không có dính líu gì tới thầy, tới sư cô ở 
trong chùa cả, họ cảm thấy rằng khung cảnh ở trong nhà chùa không 
phải là khung cảnh của họ. Ở bên Tây phương cũng vậy, có những 
giáo đường mà cách học hỏi, cách thực tập nghi lễ không còn phù hợp 
với người trẻ bây giờ nhưng người trẻ bị bắt ép phải làm theo, phải 
học theo những điều đó thì họ rất đau khổ. 


Hiện đại hóa Đạo Phật 


Những nhà lãnh đạo tâm linh, không có khả năng làm mới, đổi mới, 
hiện đại hóa cách dạy dỗ và thực tập. Một truyền thống mà không có 
khả năng tự làm mới sẽ đánh mất con cháu. Đạo Phật cũng vậy thôi. 
Nếu quý vị là những Phật tử, những vị giáo thọ, những vị trụ trì thì 
quý vị nên biết rằng nếu không hiện đại hóa đạo Phật, nếu không 
cung cấp được những giáo lý và phương cách hành trì phù hợp với 
tinh thần, tâm lý của người trẻ, những người trẻ sẽ cảm thấy lạc lõng 
mỗi khi họ tới chùa. 


Nhu yếu hiện đại hóa Phật pháp, hiện đại hóa Phật giáo, hiện đại hóa 
nền sinh hoạt tâm linh của mình rất quan trọng. Chúng ta phải giảng 
dạy như thế nào để người trẻ thấy rõ ràng những điều đó đang đáp 
ứng những đau khổ, bức xúc, những khó khăn, tuyệt vọng của họ. 
Chúng ta phải cung cấp cho họ những phương pháp tu học để họ có 
khả năng tháo gỡ, chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau của họ thì họ 
mới cảm thấy họ thuộc về gia đình tâm linh này. Đây không phải chỉ 
là vấn đề của Cơ Đốc giáo hay của Hồi giáo mà cũng là vấn đề của 
Phật giáo. Phật giáo ở Trung quốc, ở Đại Hàn, ở Việt Nam rất cân 
những nỗ lực của chúng ta để hiện đại hóa, nếu không sẽ không có 
tương lai và con cháu chúng ta sẽ rất bơ vơ. 
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Trong truyền thống tâm linh này có rất nhiều châu báu mà nếu chúng 
ta dùng những hình thức học hỏi và thực tập quá xưa cũ thì chúng ta 
không chỉ bày được cho thế hệ trẻ những châu báu đó. Chúng ta cũng 
không thể nào khai thị cho người trẻ thấy rằng đây là truyền thống rất 
sâu sắc, rất nhiệm mầu mà cha ông của chúng ta qua bao nhiêu thế 
hệ, bao nhiêu thời đại đã nương tựa, học hỏi và đã thành công trong 
sự nghiệp của họ, sự nghiệp xã hội cũng như sự nghiệp chính trị. 


Xin các Thượng tọa, xin các vị Sư trưởng lắng nghe những người trẻ. 
Phải làm thế nào để cung cấp cho những người trẻ, những người trí 
thức những giáo lý và phương pháp thực tập hữu hiệu nhằm đáp ứng 
lại được nhu cầu đích thực của họ trong thời đại mới, nghĩa là phải 
hiện đại hóa đạo Phật. Khi khai thị cho những người trẻ Tây phương 
thì chúng tôi sử dụng những yếu tố của nền văn hóa Việt Nam trong 
đó có đạo Phật, chúng tôi đã hướng dẫn họ trở về với truyền thống 
của họ để chấp nhận tổ tiên của họ, dù tổ tiên của họ còn những yếu 
kém, còn những khiếm khuyết về giới hạnh cũng như về đạo đức. 
Như vậy mới có cơ hội để làm mới, đổi mới truyền thống của họ. Có 
hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, hàng triệu người trẻ Tây phương 
đang đi như những con ma đói, tại vì họ không cảm thấy liên hệ gì 
với truyền thống tâm linh và truyền thống huyết thống của họ. 


Trong gia đình tâm linh, thỉnh thoảng chúng ta thấy những vị lãnh 
đạo giới hạnh rất nghiêm minh, đạo đức rất cao viễn nhưng thỉnh 
thoảng chúng ta cũng thấy có những ông thầy, có những sư cô phạm 
giới làm chúng ta nản chí. Chúng ta nên biết rằng, ông thầy đó, sư cô 
đó chưa may mắn gặp được minh sư, chưa gặp được một đoàn thể tu 
học có khả năng bảo hộ, nâng đỡ và che chở cho nên họ mới lâm vào 
tình trạng phải phá giới hay chạy theo danh lợi. Điều này chứng tỏ 
rằng những vị đó thiếu may mắn, chứ không phải là truyền thống 
chúng ta không có châu báu. 


Từ ngàn xưa cho đến bây giờ truyền thống của chúng ta đã sản xuất 
được không biết bao nhiêu vị cao tăng, có vị đã từng làm quốc sư cho 
các vị vua lớn, có vị đã từng cứu nước, cứu dân ra khỏi những tình 


trạng hiểm nghèo. Trong quá khứ chúng ta đã làm như vậy được thì 
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tại sao trong hiện tại và trong tương lai chúng ta sẽ không đóng vai 
trò đó được? Vì vậy chúng ta phải khuyên những người trẻ đó trở về 
và chấp nhận những tổ tiên tâm linh của họ. Nếu tổ tiên tâm linh còn 
yếu kém, ta phải làm đủ sức để giúp cho các vị đó vượt thoát cái tình 
trạng khó khăn, yếu kém của họ. Khi mà chấp nhận được rồi thì trong 


lòng có một sự bình an rất lớn. 


Đứng về phương điện tổ tiên huyết thống cũng vậy. Chúng ta có 
những vị tổ tiên huyết thống rất hào hùng, đạo đức, trí tuệ. Thỉnh 
thoảng chúng ta cũng có những vị tổ tiên huyết thống không xứng 
đáng, đã phản nước, phản dân nhưng dù sao họ cũng là tổ tiên của 
chúng ta. Họ không có cơ hội, không có may mắn cho nên đã không 
nhận được một nền giáo dục thích hợp. Họ không có bạn hiền, thầy 
giỏi cho nên họ mới cư xử như vậy. Họ là những người đáng thương 
hơn là đáng ghét, đáng trừng phạt. Khi mà người thanh niên thấy 
được như vậy thì những nỗi buồn, cơn giận của họ địu lại và họ bắt 
đầu chấp nhận được những vị tổ tiên huyết thống hay tâm linh còn 
yếu kém của họ. Chính trong lòng họ cũng đang có những yếu kém, 
những trồi sụt. Con là ai mà con dám không chấp nhận tổ tiên tâm 
linh và huyết thống của con? Tôi xin đọc lại, trong tư thế phủ phục thì 
người thực tập quán chiếu như thế này: Cơn có tổ tiên tâm linh của con 
là Bụt, là các 0ị Bồ Tát, là các øị Thánh Tăng, là các 0j Tổ sự qua các thời 
đại. 


Khi tôi dạy cho người Cơ Đốc giáo, tôi nói: Cơn có tổ tiên tâm linh là 
chúa Kw Tô, là các dị Thánh. Ngôn ngữ khác nhưng nội dung chỉ là một. 
Mình đưa họ về với gốc rễ của họ, chứ mình không làm như những vị 
giáo sĩ ngày xưa tới Việt Nam, khuyên người ta đừng thờ cúng tổ tiên 
để theo đạo của họ, rất tội nghiệp. Ở Tây phương, chúng tôi hoàn 
toàn làm ngược lại với điều mà các giáo sĩ Thiên chúa giáo đã từng 
làm ở Việt Nam trong những thế kỷ trước. Chúng tôi khuyên họ trở 
về truyền thống tâm linh của họ, chấp nhận tổ tiên tâm linh của họ và 
chấp nhận tổ tiên huyết thống của họ. Chúng tôi biết rằng một con 
người mất gốc là một con người không bao giờ có hạnh phúc được. 
Điều đó chứng tỏ đạo Phật có một lượng bao dung rất lớn và làm cho 
họ càng kính phục mà càng kính phục thì họ càng thương mến đạo 
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Phật nhiều hơn vì lượng bao dung vĩ đại đó của đạo Phật. Không kỳ 
thị, không xúi người ta bỏ nguồn gốc của người ta, trái lại, đưa người 
ta trở về căm rễ vào trong truyền thống của người ta. Các vị cứ thực 
tập đạo Phật đi và những sự thành công của quý vị sẽ giúp cho quý vị 
trở lại xây dựng lại truyền thống của quý vị cho những người trẻ 
đừng có tiếp tục bỏ truyền thống đó để trở thành những con ma đói. 


Cơn có tổ Hên tâm linh của con là Bụt, các 0ị Bồ Tát, các uị Thánh Tăng 0à 
các 0ị Tổ sự qua các thời đại. Trơng đó có các bậc sự trưởng của cơn đã qua 
đời hay là còn tại thế. Các 0Ị đang có mặt trong cơn, các 0Ị đã trao truyền cho 
cơn nn h?ns hạt giỡng bình an trí tuệ, tình thương 0à hạnh phúc. Nhờ liệt 0Ị 
mà con có được một ít uốn liếng của an lạc, của tuệ giác 0à của từ bị. Trons 
dòng tổ tiên tâm linh của con, có nhữns 0j mà giới hạnh trí tuệ uà từ Ùi uiên 
mãn, tuuệt hảo. Nhưng cũng có những 0Ị mà siới hạnh, trí tuệ 0à từ bi còn 
khiếm khuuết. Tuụ nhiên con cúi đầu, nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh của 
cơn 0ì chính trong cơn cũng cờn những ếu đuối, những khiếm khuyết uề 
giới hạnh 0ề trí tuệ 0à 0ề từ bị. Và cũng 0ì con biết trong con còn có những 
uếu đuối uà khiếm khuuết ấu cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con 
cháu của con. Trong đó có những người mà giới hạnh, trí tuệ 0à từ bi đáng 
cho con kính ngưỡng. Nhưng cũng có những người còn đang chật uật, khó 
khăn hoặc trồi sụt không sừng trên con đường tu đạo. Điều nàu cũng đúng 
uề phương điện huuết thốns. Cơn chấp nhận tất cả các uị tổ tiên huuết thống 
của cơn 0ề cả hai phía nội ngoại uới tất cả những đức độ công hạnh uà khiếm 
khuuết của các 0Ị. Cũng như con trở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của 
con uới những đức độ tài năng, khiếm khuuết của từng người. Tổ tiên tâm 
linh uà tổ tiên huuết thống của cơn cũng như con cháu tâm linh uà huyết 
thống của con đều đang có mặt trong con. Cơn là họ, họ là cơn. Con không có 
một cúi ta riêng biệt. Tất cả đều có mặt trons một dòng sinh mệnh đang diễn 
biến một cách tnầu nhiệm. 


Thưa quý vị, 


Quý vị đã từng làm cha mẹ, quý vị đã từng thấy, có những đứa con 
rất dễ thương, những đứa con đức độ, ngoan ngoãn, tài ba xứng đáng 
sự tiếp nối của tổ tiên mình nhưng thỉnh thoảng mình có những đứa 
con rất khó dạy, những đứa con cứng đầu, những đứa con giống như 
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không phải là con của mình. Mình có khuynh hướng muốn từ bỏ 
những đứa con đó vì mình đã từng đau khổ với những đứa con như 
vậy. Cũng như là các thây, các sư cô, các vị sư trưởng đã từng có 
những vị đệ tử rất dễ thương, rất ngoan ngoãn, tu hành rất đàng 
hoàng nhưng thỉnh thoảng các thây, các sư cô cũng có những người 
đệ tử khó chịu, cứng đầu, có những khiếm khuyết, không xứng đáng 
làm con cháu, làm đệ tử của mình. Khi quán chiếu thì mình thấy rõ 
ràng rằng chính tổ tiên mình cũng có những vị có những khiếm 
khuyết, tổ tiên tâm linh cũng như tổ tiên huyết thống. 


Chính mình đây, làm cha, làm mẹ, làm thầy mà mình cũng còn những 
khiếm khuyết, những yếu đuối thì mình là ai mà không chấp nhận 
những khiếm khuyết, những yếu đuối của những đứa con của mình 
hay những đệ tử của mình. Khi thấy được như vậy rồi thì mình chấp 
nhận những đứa con khó thương của mình một cách đễ dàng và trong 
mình có một sự bình an. Chưa chấp nhận thì mình còn đau khổ, chấp 
nhận được rôi, tự nhiên có một niềm bình an rất lớn. Đối với các vị sư 
trưởng cũng vậy, đối với những vị đệ tử từng làm cho mình đau khổ 
đó, nếu nhìn cho kỹ thì mình thấy họ vì đã nhận chịu những hạt 
giống từ phía nội, từ phía ngoại, từ xã hội, nên có những trồi sụt, 
những khó khăn, những lao đao. Chính những người đệ tử này mình 
phải cho họ nhiều thì giờ, nhiều thương yêu, nhiều chăm sóc hơn mới 
phải còn những người đệ tử giỏi rồi, mình đâu cân phải phí nhiều thì 
giờ, nhiều công lao, nhiều công phu. Khi thấy được như vậy rồi thì 
mình chấp nhận được người đệ tử yếu kém, còn lao đao, còn lên 
xuống. Khi chấp nhận được rồi thì tự nhiên trong lòng mình có niềm 
bình an rất lớn. 


Khi lạy xuống lạy đầu tiên, mục đích của mình là nhìn cho rõ bản 
thân của mình để thấy được sự có mặt của tất cả các vị tổ tiên tâm linh 
và huyết thống trong người mình, thấy được tất cả các thế hệ con 
cháu đang có mặt ở trong từng tế bào cơ thể mình. Khi mình chấp 
nhận được tổ tiên và con cháu thì tự nhiên trong mình yêu thương 
dâng lên tràn ngập, trong lòng mình có một niềm bình an rất lớn và 
mình buông bỏ tất cả những hận thù, tuyệt vọng. Khi đứng dậy, mình 
là một con người mới. Đó gọi là thiền lạy. Quý vị thử tưởng tượng, 


99 | Những gì trong gia sản văn hóa Việt Nam có thể đóng góp 


năm ngàn người Hoa kỳ cùng lạy xuống như vậy dưới sự hướng dẫn 
của một thầy hay là một sư cô Việt Nam thì năng lượng rất hùng hậu. 
Có nhiều người sau khi lạy ba cái lạy đã trở thành một con người 
khác, tại vì trong những cái lạy đó họ đã buông bỏ tất cả những hận 
thù, khổ đau, tuyệt vọng và họ trở thành một con người có hiểu và có 
thương. 


Nếu có thì giờ, xin mời các vị Sư trưởng, xin mời các vị quan khách 
đọc những dẫn giải về sự thực tập ba cái lạy và năm cái lạy trong 
cuốn Nhật Tụng Thiên Môn năm 2000 mới được nhà xuất bản Tôn 
giáo ấn hành. Chúng ta không có thì giò để nói nhiều về những cái lạy 
nhưng đây là phương pháp thực tập rất là hay. Có những người họ 
mới tới trung tâm tu tập lần đầu mà chỉ sau một giờ đồng hồ thực tập 
ba cái lạy, họ đã buông bỏ được hầu hết những khổ đau, tuyệt vọng 
của họ để trở thành một con người mới. Tôi xin thưa với quý vị, 
những pháp môn mà chúng tôi cung cấp cho người Tây phương hoàn 


toàn rút ra từ gia tài văn hóa truyền thống của Việt Nam. 


Cái một được làm băng cái tất cả 


Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Thế Tôn có dạy rằng: Cái một được làm 
bằng cái tất cả, cái tất cả được làm bằng cái một (nhất tức nhất thiết, nhất 
thiết tức nhất). Giáo lý đó của kinh Hoa Nghiêm °, trong đó một hạt 
bụi chứa đựng cả tam thiên đại thiên thế giới và ngày nay đã được 
khoa học chứng minh là một sự thật. Cái một nó chứa đựng cái tất cả. 
David Bohm ] nhà vật lý học nguyên tử có nói một câu rất gần giống 
trong kinh Hoa Nghiêm: Một điện tử nó được tất cả các điện tử khác làm 
ra. Khoa học bây giờ có khả năng lấy ra một tế bào của cơ thể mình, 


một tế bào thôi và làm thành ra một cơ thể toàn vẹn, gọi là cloning. 


Làm sao làm được như vậy? Họ lấy một cái trứng trong noãn sào của 
người phụ nữ, họ nạo sạch tất cả nội dung của cái trứng đó, nghĩa là 
không còn dấu vết nào thuộc về gia tài đi truyền của người phụ nữ. 
Họ chỉ mượn vỏ của cái trứng, rồi họ lấy một tế bào trong cơ thể một 
người nào đó (hoặc đàn ông hoặc đàn bà), một tế bào gan, một tế bào 
bắp chân hoặc bất cứ tế bào nào của thân thể và họ bỏ đói tế bào đó 
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trong vòng hai hoặc ba ngày thì tế bào đó trở thành tế bào mầm mà 
trước đó nó là một tế bào chuyên môn. Tế bào chuyên môn là một tế 
bào có phận sự chuyên môn trong cơ thể, như tế bào óc làm việc của 
tế bào óc, tế bào gan làm việc của tế bào gan. Khi mình bỏ đói tế bào 
chuyên môn hai ba ngày thì nó trở thành tế bào mâm và nó có khả 
năng sinh hóa trở lại. Họ lấy tế bào đó để vào cái vỏ trứng của người 
phụ nữ và cho một lượng điện chạy qua thì nó khép lại. Họ nuôi cái 
vỏ trứng đó trong tử cung của người phụ nữ, cho đến khi cái thai đó 
lớn và người phụ nữ đó sinh con. 


Người phụ nữ đó không phải là mẹ, người phụ nữ đó chỉ mang dùm 
cái thai đó mà thôi. Khi đứa bé sinh ra, nó giống hoàn toàn cái nguyên 
bản của người mà mình lấy tế bào kia ra, gọi là một sinh hóa thân, 
một clone. Nếu lấy một trăm tế bào ra thì mình sẽ làm thành một trăm 
con người y hệt con người nguyên bản. Hiện bây giờ luật pháp trên 
thế giới cấm không được làm điều đó nhưng mà đứng về phương 
diện kỹ thuật thì các nhà khoa học có khả năng làm được như vậy và 
họ đang thí nghiệm với các loài thú vật. Điều đó có nghĩa là trong một 
tế bào nó chứa đựng tất cả gia tài huyết thống, gia tài tâm linh, tất cả 
gia tài di truyền của tất cả các thế hệ tổ tiên. Cái một nó chứa đựng cái 
tất cả, đó là giáo lý của kinh Hoa Nghiêm và đã được khoa học chứng 
minh. 


Ngày xưa có một vị Thiền sư đời Lý nói rằng: Trời đất có thể đặt gọn 
0ào trong một hột cải. Đó là một hình ảnh thi ca để nói về sự thật: Cái tất 
cả có thể tìm thấy trone cái một. Trong cái một ta có thể có đủ những tư 
liệu về cái tất cả và cái tất cả nó nằm trong cái một. Vì vậy chúng ta 
nói rằng đạo Phật và truyền thống thờ cúng tổ tiên của Việt Nam đã 
đi đôi với nhau trong 2000 năm. Cái này đã làm giàu cho cái kia và cái 
kia đã làm giàu cho cái này. Giờ đây, đạo Phật và truyền thống thờ 
cúng tổ tiên Việt Nam đi đôi với nhau một cách tuyệt hảo. 


Chúng ta có thể làm được gì? 


Xã hội Tây phương đã và đang sản xuất ra hàng triệu con ma đói. Xã 


hội Việt Nam ngày hôm nay cũng bắt đầu sản xuất ra những con ma 
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đói. Những người thanh niên đi trong cuộc đời, không biết mình 
thuộc về truyền thống nào? Không có gốc rễ trong gia đình, không 
thấy được liên hệ giữa mình với cha mẹ với tổ tiên với ông bà. Hiện 
nhà nước đang có một chính sách thành lập những tổ văn hóa, những 
khu phố văn hóa, những thôn văn hóa mà trong đó không có những 
tệ nạn xã hội như xì ke ma túy, đi điểm, băng đảng. Những tệ nạn xã 
hội sinh ra trong một nền kinh tế đang phát triển, đó là điều không 
thể tránh được. 


Chúng ta có thể làm được gì để xây dựng những tổ văn hóa, những 
khu văn hóa, những khu phố văn hóa? Chúng ta có thể kiếm soát, 
chúng ta có thể trừng phạt nhưng kiểm soát và trừng phạt không phải 
là giải pháp gốc. Sở đĩ người thanh niên đi ra ngoài và sa vào hâm hố 
của ma túy, xì ke, của tội ác, của băng đảng, của sắc dục là vì trong gia 
đình họ không cảm thấy có hạnh phúc, họ không có niềm tin nơi hạnh 
phúc gia đình, hạnh phúc gia đình đối với họ là một cái gì chưa bao 
giờ từng có. Cha mẹ làm khổ nhau, cha con không truyền thông được 
với nhau, không nhìn mặt được nhau. Người thanh niên không muốn 
trở về gia đình vì không khí gia đình là không khí của bão tố, của địa 
ngục. Vậy các thầy, các sư cô, các bậc phụ huynh đã nắm được tư 
tưởng, giáo lý, sự thực tập để giúp cho con người có thể tìm lại gốc rễ 
của mình chưa? 


Quý vị phải làm thế nào để giúp cho những người thanh niên đó thiết 
lập lại được truyền thông với cha, với mẹ, giúp cho vợ thiết lập lại 
được truyền thông với chồng, dựng lại tình thâm và đem hạnh phúc 
trở lại gia đình. Chỉ khi đó thì chúng ta mới thật sự bài trừ được 
những tệ đoan của xã hội như là đi điểm, ma túy, băng đảng và tội 
phạm. Pháp luật không đủ để giải quyết những tệ nạn xã hội, phải có 
đạo đức mới được. Ai là người nắm giềng mối của đạo đức? Các bậc 
phụ huynh, các nhà giáo dục, các nhà nghệ sĩ? Chúng ta có phận sự 
phải giáo dục, phải chỉ đường, phải có khả năng giúp cho những gia 
đình trong thôn xóm, trong khu phố. Làm thế nào để cho con với cha 
có thể hòa giải với nhau được, sự truyền thông giữa con và cha được 
phục hồi, vợ chồng có thể trở về với nhau, hòa giải được với nhau và 
biết làm hạnh phúc cho nhau. 
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Tôi đã làm việc với những người trẻ trong bốn mươi năm và thường 
nghe người trẻ nói với nhau rằng: Cái quý giá nhất mà cha mẹ có thể để 
lại cho con cháu là hạnh phúc của chính cha mẹ. Nếu cha mẹ có hạnh phúc 
với nhau, cha mẹ biết săn sóc cho nhau, làm cho nhau hạnh phúc thì 
đó là cái gia tài lớn nhất mà con cháu có thể tiếp thu. Nếu cha mẹ làm 
khổ nhau mỗi ngày thì cha mẹ không có gì để trao truyền lại cho con 
cháu hết. Chúng ta là những vị xuất gia, những người tại gia, những 
nhà giáo dục, những nhà chính trị, những nhà kinh tế, những nhà 
nghệ sĩ thì chúng ta có thể đóng góp được gì vào công việc phục hồi 
lại hạnh phúc gia đình, phục hồi được sự truyền thông giữa vợ và 
chồng, giữa cha và con. Đó là công tác căn bản để có thể thành công 
thật sự trong sự xây dựng những tổ văn hóa, những khu phố văn hóa, 
những thôn văn hóa. Vai trò của Phật giáo cũng như vai trò của các 
nhà giáo dục, của các văn nghệ sĩ rất quan trọng. Trong gia sản văn 
hóa của chúng ta, chúng ta có đủ những yếu tố để có thể làm được 


việc đó. 


Đóng góp của đạo Phật 


Khi rời quê hương năm 1966 chúng tôi đâu có ý muốn ởi sang Tây 
phương để truyền bá Phật pháp đâu. Chúng tôi chỉ muốn ở bên đó 
chừng ba tháng để kêu gọi thế giới góp một tay để chấm dứt cuộc 
chiến tranh thảm khốc ở Việt Nam nhưng vì thời thế xảy ra như vậy 
cho nên chúng tôi đã không được về nước trong ba mươi chín năm. 
Cố nhiên chúng tôi phải làm đủ mọi cách để có thể cống hiến những 
øì mình có thể cống hiến được cho thế giới Tây phương. Chúng tôi đã 
tu tập, chúng tôi đã sử dụng những yếu tố của nền văn hóa Việt Nam 
để giúp cho người Tây phương. Đạo Phật cũng vậy, truyền thống thờ 
cúng tổ tiên cũng vậy, chúng ta phải nhào nặn, phải trau chuốt, phải 
chế tác trở lại để cho những sản phẩm của Việt Nam có thể xuất khẩu 
và được chấp nhận được ở thế giới Tây phương. 


Trong bốn mươi năm, chúng tôi làm việc như một đại sứ văn hóa cho 
đất nước. Chúng tôi đã cống hiến đạo Phật, chúng tôi đã cống hiến sự 
thực tập thờ cúng tổ tiên, cố nhiên là có những cái khác nữa nhưng 


hai điều này là hai điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đêm 
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nay. Chúng tôi đã tinh luyện, đã chế biến những yếu tố đó của nên 
văn hóa dân tộc nhằm giúp cho người thanh niên, người trí thức Tây 
phương có thể hiểu được, chấp nhận được cũng như để chuyển hóa 
những nỗi khổ, niềm đau và tháo gỡ được những khó khăn để có thể 
trở về với gia đình, với truyền thống tâm linh của họ. Chúng tôi giúp 
họ tái lập truyền thông, xây dựng lại hạnh phúc gia đình và chúng tôi 
đã thành công. 


Trong chuyến về viếng thăm Việt Nam lần này, chúng tôi có một 
niềm tin rất lớn. Nếu những pháp môn đó hữu hiệu với thanh niên và 
trí thức Tây phương thì tại sao nó không hữu hiệu với thanh niên và 
trí thức Việt Nam, một khi những pháp môn đó hoàn toàn có gốc rễ 


văn hóa Việt Nam. 


Vấn Đáp 


Hỏi: Con xin phép hỏi Thầu một câu. Trong quá trình truyền bá 0uăn hóa 
Việt Nam ra thế giới thì cái khó khăn lớn nhất của mình là cái gì? Trong lúc 
học tập cái hay của thế giới Tâu phương thì điều quan trọng nhất mà mình 
không nên học oà không nên bắt chước là gì? Xin cảm ơn thầu. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Tôi nghĩ điều kiện quan trọng nhất để mình có 
thể chia sẻ những tỉnh hoa, châu báu của nền văn hóa mình với người 
Tây phương là mình phải nằm được lề lối suy tư cũng như tâm lý của 
người Tây phương. Mình phải thông hiểu cho được văn hóa của họ, 
nề nếp suy tư của họ. Khi hiểu được cách tư duy của người Tây 
phương, hiểu được bối cảnh văn hóa, văn minh của họ thì mình mới 
có thể hiến tặng cái quý giá của mình dưới một hình thức mà họ có 
thể hiểu, có thể chấp nhận được. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều vị 
đạo sư tới từ Á châu và thấy không phải vị nào cũng thành công cả, 
tại vì phần lớn quý vị đó không nắm được lề lối suy tư, cách tư duy, 
nền văn hóa của người Tây phương. Tôi nghĩ rằng muốn trao truyền, 
muốn chia sẻ những châu báu của nên văn hóa mình trước hết mình 
phải hiểu được ngôn ngữ của họ. Ngôn ngữ này không phải là sinh 
ngữ mà là ngôn ngữ của trí óc họ, là cách suy tư, là nên văn hóa của 


họ. Nói một cách khác hơn là nên văn hóa Ky Tô giáo, nếu không năm 
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được thì mình không cách gì có thể chia sẻ những châu báu của nên 


văn hóa Phật giáo. 


Tôi đã từng viết những cuốn sách đối thoại giữa Phật giáo và Ky Tô 
giáo. Cuốn đầu mà tôi viết là cuốn Living Buddha Living Chíirst, 
người Trung quốc dịch ra là Sinh sinh Ky Tô thế thế Phật. Cuốn đó đã 
tạo ra được rất nhiều cảm thông. Ban đầu thì tư tưởng người Ky Tô 
cũng như người Phật tử Á Đông chúng ta nó như vầy. Đối với người 
theo đạo Phật: nữns ấạo mà không phải đạo Phật sọ! là nsoạqi đạo, đạo bên 
nsoài. Đối với người Ky Tô cũng vậy: những đạo mà không phải là đạo 
Thiên chúa đều gọi là ngoại đạo cả, họ không có nhu uếu học hỏi những 
nsoại đạo đó. Nhưng khi tôi viết cuốn Living Buddha, Living Clrist thì 
làm cho họ tò mò, họ muốn biết người ngoại đạo nghĩ như thế nào về 
đạo của họ nên họ mua cuốn sách đó và vì họ mua cuốn sách cho nên 
họ có cơ hội tiếp xúc được với đạo lý của Phật giáo, tiếp xúc được với 
những châu báu của một truyền thống mà họ chưa bao giờ tiếp xúc. 
Cuốn sách thứ hai của tôi viết để đối thoại với Ky Tô giáo là Going 
home, Buddha and Jesus as brothers (Hãy trở về với quê hương, Chúa 
và Phật là hai anh em). Thế là họ tò mò đọc những cuốn sách đó. Hai 
cuốn sách đó đã được nhiều giải thưởng và hai cuốn sách đó đều là 
những cuốn sách bán rất chạy ở Tây phương. Các vị linh mục, các nhà 
nữ tu ở trong các nhà tu kín đã thừa hưởng rất nhiều từ những cuốn 
sách như vậy. Cuốn sách đã giúp cho họ tháo gỡ nhiều bế tắc và đã 
giúp họ đi sâu vào trong truyền thống của chính họ. Được như vậy là 
nhờ mình biết được, nắm được lề lối suy tư, hiểu được văn hóa của 
họ. Trong nên văn hóa nào cũng có hoa và có rác. Khi cho con đi học 
một trường Tây phương thì mình phải biết trước rằng nó sẽ thâu hái 
những hoa và đồng thời nó cũng vương vào những rác. Vì vậy phụ 
huynh phải theo dõi con mình, khi thấy cháu thâu thập được những 
nền tỉnh hoa của văn hóa bản địa thì mình sẽ nói: Được, cái đó rất tốt đó 
cơn, nó làm giàu cho 0uăn hóa mình. Khi nó vương vào những cọng rác, 
những thối tha, dơ bẩn, những hư hỏng của nền văn hóa mới thì mình 
nói: Cái đó không được con ơi, đó là tác rến của nền 0uăn hóa của họ. 


Làm cha mẹ, nhất là khi ở tại Tây phương thì mình phải có thì giờ nói 


chuyện với con để có thể đi theo con ra ngoài xã hội, đi vào học 
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đường. Có như vậy, mình mới có cơ hội trao truyền những giá trị văn 
hóa của mình cho con. Nếu cha mẹ bận rộn và con cái cũng bận rộn 
thì cha mẹ sẽ không có cơ hội trao truyền những châu báu của nền 
văn hóa mà mình đã tiếp nhận từ cha ông, con cháu sẽ không có cơ 
hội tiếp nhận gia tài văn hóa đó từ mình và mình trở thành những 
đứa con bất hiểu, tại vì mình không trao truyền được những gì mà 
mình đã tiếp nhận được từ tổ tiên ông bà của mình. Đó là bài pháp 
thoại tôi thường nhắc các bậc làm cha mẹ hiện đang sống tại các nước 


Tây phương. 


Hỏi: Kính thưa Thiền sư, cho phép tôi được nêu tột câu hỏi, có thể nó 
không liên quan ới đề tài hôm nau, nhưng nó sắn liền uới một điều mà tôi 
đã thao thức rất lâu. Thưa Thiền sư, năm 1982 tôi uào Thành phố Hồ Chí 
Minh, có một nsười bạn thơ đã đọc cho tôi nghe một bài thơ. Bài thơ làm cho 
tôi rất xúc động, người bạn ấi, nói rằng bài thơ bốn câu nàu của thầu Thích 
Nhất Hạnh. Bâu siò tôi xin đọc bài thơ đó. 


Cứ mặc hoa tàn, tặc lá tàn 
Việc gì mà cứ phải đa tang 
Hỗõi con chữm nhỏ trong lồng nhỏ 
Có hót thì xuân cũng chẳng sans. 


Tôi phải nói là rất bâng khuâng, cho đến bâu giờ gần hai mươi năm Tồi, tôi 
uẩn bâng khuâng. Xin phép Thiền sư oi lòng xác nhận cho bài thơ đó có 
phải tác sii là thầu Thích Nhất Hạnh không. Nốu là phải xin Thiền sự 0ui 
lòng nói thêm cho những nneh1a uốn đã rõ bên trong. Còn niếu như không 
phải thì xin Thiền sư cũng 0ui lòng cho biết suụ nghĩ của Thiền sự 0uề ý 
nehĩn của bài thơ nàu. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Dạ, không phải thơ của tôi. 


Hỏi: Kính bạch Thiên sự, chúng con đã đọc sách của Thiền sự từ cách đâu 
bốn mmươi năm. Chúng con đã cảm nhận tất nhiều trí thức quý báu qua 
những tác phẩm của Thiền sư. Trong thời gian 0uừa qua, Thiền sư đã trở uề 
uới đất nước, Thiền sự đã cho chúng con biết những điều rất quý báu, 
nhữns công uiệc trà Thiền sự đã thực hiện thành công ở các nước Tâụ 
phương đã bắt nguồn từ uăn hóa Việt Nam. Tronse chuuến thăm uiễns nà là 
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cơ duyên tốt đẹp cho dân tộc, cho đất nước, không biết Thiền sư có ý định lập 
ra tuột Thiền uiện nào đó trên đất nước để giáo lý đối mới của Thiền sư được 
quảng bá, truyền đạt được cho dân tộc 0uà nhất là cho thế hệ trẻ? Xin cắm 0n. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Hiện thời có nhiều vị tôn đức ở trong đại gia 
đình Phật giáo Việt Nam đang có ý muốn thành lập những trung tâm 
tu học. Trong đó sự giảng dạy và thực tập được đổi mới để có thể 
thích hợp với căn cơ của người trẻ và người trí thức. Chúng tôi đã hứa 
với quý vị tôn đức đó là chúng tôi sẽ làm đủ mọi cách để có thể yếm 
trợ cho quý vị thành lập những trung tâm tu học như vậy tại Việt 
Nam. Những trung tâm dành cho người xuất gia, dành cho người tại 
gia và những trung tâm dành cho những người không phải Phật tử 
nhưng muốn thừa hưởng sự thực tập đó của đạo Phật. 


Trong mấy chục năm nay cũng có một số các thây và các sư cô đã 
từng có cơ duyên thăm viếng Làng Mai để tiếp thu và huấn luyện 
theo đường lối hiện đại hóa Phật giáo. Hiện bây giờ các vị đang có 
mặt tại Việt Nam, các vị đó có thể đóng góp một cách tích cực vào sự 
duy trì và thiết lập những trung tâm như vậy để cho người trẻ và 
người trí thức họ cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi họ tới để tiếp thu và 
thực tập truyền thống tâm linh mà cha ông của họ đã thực tập trong 
những thế hệ trước. 


Hỏi: Xin bạch Ôn, cho con được xưng nhự uậu uới tư cách một Phật tử 
người Huế. Cơn nhớ không nhầm thì cũng uào khoảng thời điểm nàu cách 
đâu khoảng ba mươi tám năm trong một buối tối nsoài chùa dưới chân núi 
Neự Bình, cơn nehe đài Ức Đại Lợi Australia họ tường thuật một hội nh 
Export ở Montrenl mà trons đó họ tường thuật các chỉ Hết uà đưa tín là tại 
đại hội này Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh đại diện cho Phật giáo Việt Nam 
Thống Nhất tại hải ngoại đã tuyên bố rằng: Người Mỹ muốn đến đây để 
giải phóng chúng tôi nhưng thật tình người Việt Nam chúng tôi rất 
muốn được giải phóng khỏi người Mỹ. Trước đó, trons chuyến đi công 
du hải ngoại thực hiện sứ tmệnh của siáo hội Phật giáo Việt Nam để tranh 
đấu cho nền hòa bình dân tộc, Hòa thượng đã gặp tất nhiều chính khách, 
chính giới của Mỹ, trong đó có bộ trưởng quốc phòng của Mỹ. Hôm đó con 
có cũng nehe đài Lc Đại Lợi, tường thuật trong lúc sặp các chính khách của 
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Mỹ, Thượng tọa Nhất Hạnh có nói rằng: Tôi nghĩ rằng với chính sách 
hiện nay thì người Mỹ chỉ tạo thêm những tiền đề thắng lợi cho cộng 
sản và nhất định là người Mỹ thất bại, người Việt Nam sẽ chiến 
thắng. Nhưng cũng uì như uậu, một bậc danh tăng của thế kỷ hai mươi, hầu 
nhự có thể nói, suốt cuộc đời của Thầụ đã trung thành uới sự nghiệp đạo 
pháp dân tộc, một con người đã nặng lòng uới nơn sông đất nước uới dân 
tộc. Nhưng mà do nhiều nhân duyên, lẽ ra khi đất nước hòa bình rồi thì Hòa 
thượng được trở uề, uì điều tiên liệu của Hòa thượng là người Mỹ thất bại ở 
Việt Nam là đúng, nhưng mãi đến hôm nay sắp đến ngàu kủ niệm ba mươi 
năm giải phóng Thừa Thiên Huế thì Hòa thượng trở uề lại quê hương. 
Trong khuns cảnh quê hương đã được giải phóng, đất nước được thanh 
bình, những ngàu qua có lẽ trên quê hương của mình Hòa thượng đã chứng 
kiến được những thành tựu của đất nước, của quê hương 0à đặc biệt là 
những sự phát triển của giáo hội uà đạo tâm của những người Phật tử uà 
đặc biệt tình cảm sâu nặng của Phật tử Huế“ Con không nói ở Sài gòn, Hà 
nội bởi 0ì chính con chưa được dịp chứng kiến chỉ xem qua phím ảnh thôi. 
Nhưng khuns cảnh Phật tử Huế uà trí thức Huế đón tiếp hòa thượng hôm 
18.02.2005 ở Kiều Đàm cho đến hôm naụ đã gần ba tuần, con khôns biết uới 
cảm xúc của 0ị Thiền sự suốt đời tu học, hong pháp ì hòa bình của dân tộc, 
mơng đem lại an lạc cho đất nước cho quê hương. Có lẽ nhiều người trong 
chúng con đang mong được Thầu phát biểu cảm nghĩ của mình sau ba 1nươi 
chín năm xa quê. Xin Thầu cho biết thông tín con nghe trên đài cách đâu ba 
mươi tám năm có chính xác như uậu hau không? Và trong chuyến đi này 
Thầu có làm thơ hay không? 


Thiền sư Nhất Hạnh: Tin mà đài Úc đại lợi đưa là có thật. Hôm đó là 
ngày của tuổi trẻ, có hàng trăm ngàn người trẻ tới nghe tôi hôm đó. 
Tôi đã nói một câu làm cho họ võ tay rất lâu, tôi nói bằng tiếng Anh: 
Wb tuant to be liberated from your liberaHơn..., nó đơn giản như vậy: Quý 
0j muốn giải phóng cho chúng tôi nhưng tà chúng tôi muốn được giải 
phóns ra khỏi sự gui phóng của quý ơị. Câu đó chính tôi đã nói. Sau đó 
tôi được mời ăn cơm với các ông bộ trưởng. Đó là lần đầu tiên tôi ăn 
bữa cơm như vậy, ở trên bàn có hàng chục con dao, hàng chục các thứ 
dụng cụ mà người Tây phương dùng để ăn, tôi chưa bao giờ biết sử 
dụng, tôi rất lúng túng không biết sử dụng những dao, muỗng đó 
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như thế nào. Thành ra anh thị giả đứng sau nói: Thưa Thầ, cứ cơi mất 
ông khách ăn làm sao thì Thầu bắt chước uậu thôi. 


Ngày hôm qua tôi đi thiên hành với các thây, các sư cô ở trên đồi 
Dương Xuân chùa Từ Hiếu. Hiện bây giờ chúng tôi đang có một khóa 
tu dành riêng cho người xuất gia nam và xuất gia nữ. Có khoảng trên 
chín trăm người xuất gia đã và đang tu với chúng tôi trên chùa Từ 
Hiếu trong bốn ngày qua, chúng tôi còn một ngày mai nữa mới chấm 
dứt. Mỗi ngày chúng tôi đều có pháp thoại, đều có ngồi thiền, đều có 
pháp đàm, đều có ăn cơm trong chánh niệm. Phương pháp thực tập là 
sống sâu sắc từng giây phút của đời sống hàng ngày, Hiện Pháp Lạc 
Trú, đó cũng là một yếu tố văn hóa Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam 
mà chúng tôi đang giảng dạy, đã từng giảng dạy ở Tây phương. Hiện 
Pháp Lạc Trú (Living deeply in the present moment). 


Mỗi bước chân giúp cho mình tiếp xúc với quê hương với những mầu 
nhiệm của quê hương. Mỗi bước chân như vậy là một bài thơ và tôi 
làm thơ bằng hai chân của tôi. Mỗi hơi thở nó đem tôi trở về với giây 
phút hiện tại để tôi có thể tiếp xúc với trời xanh, mây trắng, với núi 
Ngự, sông Hương. Mỗi hơi thở như vậy là một bài thơ. Không có giây 
phút nào trong ngày mà tôi không làm thơ. Làm thơ bằng hơi thở, 
làm thơ bằng bước chân, làm thơ bằng ánh mắt nhìn, làm thơ bằng 
những lời trao đổi cho thế hệ trẻ. 


Phái đoàn của chúng tôi gồm có đại điện của trên ba mươi nước, ngay 
trong giới xuất gia đã có mười tám nước rồi. Tất cả khi về tới Huế đều 
có một cảm giác rất đặc thù, không giống như khi về tới Hà Nội hay 
Sài Gòn. Tất cả mọi người đều cảm nhận tính đặc thù đó của cố đô 
Huế. Hiện bây giò chúng tôi chưa diễn tả được cảm tưởng đó nhưng 
chúng tôi đang thật sự sống trong không khí đó và chúng tôi sẽ không 
bao giờ quên Huế, quên các Phật tử ở Huế, các vị tôn túc cũng như 
các vị Phật tử cư sĩ đã mở rộng hai cánh tay đón chào chúng tôi như 
những người anh em đi lâu năm bây giờ mới trở về. 


Chuyến đi ba tháng này theo chúng tôi nhận thức rất có tính cách trị 
liệu, hòa giải. Chúng tôi đã giúp đem các Phật tử lại gần với nhau 
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hơn. Chúng tôi đã đóng góp vào sự phục hưng và xây dựng tình 
huynh đệ trong đại gia đình Phật giáo. Nói như vậy không có nghĩa là 
chúng tôi không quan tâm những người không phải là Phật tử, tại vì 
trong những buổi sinh hoạt của chúng tôi tổ chức, hoặc là khóa tu 
hoặc là ngày chánh niệm hoặc những buổi giảng luôn luôn có mặt 
mọi giới. Các vị nhân sĩ, các nhà trí thức, các nhà văn nghệ sĩ, những 
người thuộc về những các truyền thống tôn giáo khác đều có mặt và 
chúng tôi nhìn thấy những ánh mắt rạng rỡ, hạnh phúc của người tới 
tham dự. Chúng tôi rất là thương, chúng tôi rất cảm động và đây thật 
sự là một mùa xuân đoàn tụ. Chúng tôi sống ý thức từng giây từng 
phút và được nuôi dưỡng trong từng giây từng phút của chuyến đi 


này. 


Chúng tôi sẽ không bao giờ quên Huế, dù nhiều người trong chúng 
tôi lần đầu tiên bước chân đến đất thần kinh. Chúng tôi nghĩ rằng 
chúng tôi đã đóng góp được vào công việc hòa giải, trị liệu và xây 
dựng tình huynh đệ. Chúng tôi đã đóng góp vào công trình điều 
chỉnh nhận thức. Chiến tranh dai dẳng đã tạo ra quá nhiều nghi ngờ, 
sợ hãi, lo lắng và tạo ra rất nhiều tri giác sai lầm. Từ những tri giác sai 
lầm đó phát sinh ra những sợ hãi, nghi ky và hận thù. Chuyến đi của 
chúng tôi đóng góp vào công việc tháo gỡ những tri giác sai lầm đó 
để làm cho những khối sợ hãi, nghi ky và hận thù đó càng ngày càng 
giảm thiểu. Chúng tôi có thể nói rằng mỗi ngày cái mức nghỉ ky, sợ 
hãi, hận thù đó nó xuống thấp hơn một chút và điều đó làm cho 
chúng tôi rất hạnh phúc. 


Xin các thầy, các sư cô tụng bài Con Về Nương Tựa Bụt bằng tiếng 
Anh và lời Việt là: 


Con 0ề nương tựa Bụt, 

Người đưa đường chỉ lỗi cho con trong cuộc đời. 

Con 0ề nương tựa Pháp, 

Cơn đường của tình thương 0à sự hiểu biết. 

Con 0ề nương tựa Tăng, 

Đoàn thể của những nsười nquuện sống cuộc đời tỉnh thức... 
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Lời Ban tổ chức 

Nam mô Bốn sự Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Ngưỡng bạch Thiền sự Thích Nhất Hạnh, 
Cơm xin có đổi lời cảm tạ. 


Kính thưa quý 0Ị trơng phát đoàn Phật giáo quốc tế thuộc tăng thân Làng 
Mai. 
Kính thưa chư liệt 0 thính siả, 


Sau nhiều năm xa quê, Thiền sự 0uề quê hương lần nàu đã thăm uiếng nhiều 
nơi. Trơng một thời gian khá dài Thiền sự đã thuyết siñng, nói nhiều bài 
pháp thoại, pháp đàm tại nhiều nơi 0à đã làm cho tất cả bà con Phật tử cũng 
nhự chự Tôn đức Tăng NI tại Huế rất hân hoan, 0ui trừng đón nhận. 
Chúng cơn rất hân hoan được Thiên sự dành cho nhiều cảm tình thân thiểi. 
Hôm nay tại trung tâm 0ăn hóa Phật giáo Liễu Quán lại được hân hạnh đón 
nhận cảm tình nồng hậu tà Thiền sự dành cho, đã chấp nhận lời đề nghị của 
ban quản trị trung tâm oà đã quang lâm đến trung tâm để thuyết giảng đề 
tài: Những øì trong gia tài oăn hóa Việt Nam có thể đóng góp cho nền 
hòa bình oà an oui thế giới. Thính chúng rất hân hoan được tiếp nhận 
nhữns pháp âm của Thiền sư. Kính xim được thay mặt ban quản trị trung 
tâm, thành kính cảm tạ ơn đức sâu dàu của Thiền sự đã dành cho chúng con. 
Xím cảm ơn chư tôn thiện đức trong tăng thân Làng Mai. Và chúng tôi cũng 
xin chân thành cảm tạ chư tôn thiện đức tăng ni, chư 0Ị thân hào nhân sĩ trí 
thức trons thành phố ãã nhận lời mời của chúng tôi, của ban trị sự đến tham 
dự buổi thuyết giảng hôm naụ. Đặc biệt chúng tôi xin chân thành cửm ơn các 
cấp lãnh đạo tỉnh uà ban siám đế truns tâm dịch oụ du lịch FestHual đã tạo 
điều kiện cho chúng tôi tổ chức buối thuuết giảng tại đâu. Kính bạch Thiền 
sư, kính thưa chư Tôn đức 0à liệt quú uị .Vì thời sian tổ chức quá hạn hẹp 
nên không sao tránh khỏi thiếu sót, kính xin Thiền sự 0uà chư liệt 0 niệm 
tình hoan hụ. Nguyện cầu Tam Bảo sia hộ Thiền sư pháp thể khímh an, tuệ 
đăng thượng chiếu 0à xin kính chúc chư Tôn đức, toàn thể liệt quý uị sức 
khỏe uà nhiều pháp lạc trong cuộc sống. 


Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tái. 
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Thiền sư Nhất Hạnh: Chúng tôi có một bức bút pháp để kính tặng 


trung tâm văn hóa Liêu Quán: Từng bước nở hoa sen. 


Đây là một số sách đã được nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành, trong đó 
có cuốn Thả Một Bè Lau vừa mới ra đời chiêu hôm nay. Thả Một Bè 
Lau là Truyện Kiều qua cái nhìn thiên quán. Hiện bây giờ, tối nay 
mình có thể thỉnh được. Một cuốn sách nữa là cuốn Tuổi Trẻ Tình Yêu 
Và Lý Tưởng. Cuốn sách này tối hôm nay cũng có được vài chục 
cuốn, quý vị có thể thỉnh ngay tại trung tâm. Cuốn này tôi đã gởi tặng 
thủ tướng Phan Văn Khải trước khi chúng tôi lên đường về Việt Nam, 
thủ tướng đã đọc xong và thủ tướng có giới thiệu trong một buổi họp 
với đồng bào Việt Kiều về ăn Tết vào ngày ba mươi tháng giêng vừa 
qua tại dinh Thống Nhất. Hai cuốn này, chúng ta có thể thấy được ở 
đây tại trung tâm Liễu Quán. 


Các thầy, các sư cô Làng Mai xin chấm dứt buổi pháp thoại bằng trì 
tụng Tâm Kinh Bát Nhã Prajñãpäramitä bằng tiếng Anh, để cúng 
dường quý Tôn đức. 





[1]. Tiền Sư Tăng Hội là Sơ Tổ của Thiền Tông Việt Nam. Tổ Khương Tăng Hội 
sinh ở Giao Châu vào đầu thế kỷ thứ ba, cha là người Khương Cư, mẹ là 
người Việt, xuất gia năm 10 tuổi, trở thành cao tăng, mở đạo tràng tu tập ở 
Luy Lâu, Bắc Ninh, thiết lập một trung tâm dịch thuật và sáng tác ở đó. Năm 
255, qua Kiến Nghiệp (Nam Kinh bây giò), thủ đô nước Đông Ngô thời Tam 
Quốc, lập ngôi chùa đầu tiên ở nước ấy là chùa Kiến Sơ, tổ chức Đại Giới Đàn 
độ tăng (độ người xuất gia) đầu tiên cho người Trung Quốc, độ cho vua Ngô 
Tôn Quyền, truyền tam quy ngũ giới cho vua Ngô Tôn Hạo. Tổ Tăng Hội tịch 
vào tháng chín năm 280. 


[2]. "Phi nhất, phi dị, thị vi trung đạo”. 

[3]. Trưng quán luận - Lons Thụ - Kệ tụng Bát bất (tám phủ nhận): 
2#:7E2® Đầ, 2 3 7E % BH 
&—7RZ# #27 HỊ 


Bất sinh diệc bất diệt, Bất thường diệc bất đoạn 
Bất nhất diệc bất đị, Bất lai diệc bất xuất. 
Không phải sinh cũng không phải diệt, 

Không phải thường cũng không phải đoạn, 
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Không phải một cũng không phải khác, 
Không phải đi cũng không phải đến. 


Antorne-Laurent Lauoisier (1743-1794) : “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme“. Không gì mất đi, không gì sinh ra, tất cả (chỉ là sự) chuyển tướng 
dạng. 


Nguyên lý đưuyyên khởi cho ta thấy rằng, một sự vật không thể tự nó có mặt, mà 
đã do vô số các sự vật khác, không phải là nó, hợp lại cấu thành. “øhất tức 
nhất thiết, nhất thiết tức nhất — Một là tất cả, tất cả là một”. Có thể nói, đây là 
mệnh đề tóm tắt toàn bộ yếu nghĩa kinh Hoa Nghiêm. Yếu nghĩa ấy nói về sự 
tương quan tương duyên chằng chịt của tất cả mọi sự vật trong vũ trụ: Sự vật 
này tức là sự vật kia, sự vật kia tức là sự vật này; một sự vật có mặt trong tất 
cả mọi sự vật, tất cả mọi sự vật có mặt trong một sự vật; một sự vật tức là tất 


cả các sự vật, tất cả các sự vật tức là một sự vật. 


Daoid Bohm (1917 - 1992) Nhà lý thuyết vật lý quantum người Mỹ, tác giả một 
mô hình về thực tại, ông gọi là "Implicate Order." Ông cũng rất quan tâm đến 
khía cạnh triết lý và nhũng vấn đề triết học từ các khám phá về vật lý lượng 
tử của chính ông . Ông trình bày triết lý của mình và cũng viết cùng với J. 
Krishnamurti. Ảnh hưởng của ông rất lớn lao, bao trùm và vượt ngoài khoa 
vật lý, đến các ngành sinh học, tâm lý học, triết học, tôn giáo và cả tương lai 
của xã hội loài người. 
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Kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng 
tổ tiên với tuệ giác đạo Bụt 


(Pháp thoại của thiền sự Nhất Hạnh ngày 17.03.2005 tại học uiện 
Quốc Gia Chính Trị HCM Hà Nội) 


Lời chào mừng của một vị trong ban tổ chức 


Kính thưa thiền sự Thích Nhất Hạnh, thưa quý khách. 


Hôm nau tới đâu dự buối thuyết trình 0à trao đối uới Thiền Sư uề những 
uấn đề Phật học, chúng tôi ghi nhận sự có mặt của các giáo sư, tiến sĩ, các 
nhà khoa học, một số đơn 0Ị nghiên cứu 0à giảng dạ0 tại học uiện Quốc Gia 
Chính Trị Hồ Chí Mimh 0à hai phân uiện Hà Nội 0ề báo chí tuyên truyền 
cũng thuộc học uiện Quốc Gia Chính Trị Hồ Chí Minh. Hôm na cũng có 
mặt các giáo sự, tiến sĩ, các nhà khoa học quản lý hiện đang công tác ở một số 
cơ quan Khoa Học Quản Lú uà học uiện Phật Giáo tại Hà Nội, uốn là cộng 
tác uiên của truns tâm Khoa Học 0ề Tín Nseưỡng 0uà Tôn Giáo. Hiện diện tại 
đâu còn có các nhà khoa học uốn đã sắn bó lâu uới trung tâm trong quá trình 
nehiên cứu uề tôn giáo. 


Lời khai mạc của giám đốc trung tâm 


Kính thưa Thiền sự Thích Nhất Hạnh, 
Kính thưa quý đoàn tăng thân Làng Mai, 
Kính thưa các nhà khoa học 0à các 0ị đại biểu. 


Vào địp cuối! năm 2004, được tin Thiền sự Thích Nhất Hạnh cùng đoàn tăng 
thân Làng Mai của nước cộng hòa Pháp nhận lời mời của ban Phật giáo quốc 
tế thuộc giáo hội Phật siáo Việt Nam uề thăm quê hương sau bốn mươi năm 
xa cách. Trung tâm Khoa Học uề Tín Ngưỡng Tôn Giáo ngỏ lời tmmời 0à được 
Thiền sự nhận lời thuyết trình tại truns tâm. Chúng tôi rất 0u1 trừng 0à 
oinh hạnh được đón tiếp Thiền sự đến tọa đàm 0à nói chuyện uề uấn đề tôn 
giáo ñang được nhiều người quan tâm. Mục đích của hai buối thuyết trình 
0à tọa đàm là thông tin 0à trao đối một cách cởi mở trên tỉnh thần tôn trọng 
lẫn nhau, nhằm làm sáng tô một số uấn đề trong lĩnh oực tín ngưỡng tôn 
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giáo. Thành phần của buối tọa đàm nàu chủ yếu là các nhà khoa học thuộc 
các sành Khoa học, Xã hội, Nhân 0uăn trong 0à ngoài truns tâm. 


Thưa các nhà khoa học 0à quý 0ị đại biểu, 


Thiền sự Thích Nhất Hạnh, pháp danh Trừng Quang, quê ở Thừa Thiên 
Huế xuất gia tạ hành từ thời niên thiếu, uới tám mươi tuổi đời uà hơn sáu 
mươi năm tu hành. Trong 0à ngoài nước, Thiền sự không chỉ là một bậc cao 
tăng mà còn là một nhà 0uăn, nhà thơ, nhà sử học, có trên một trăm tác phẩm 
đã được dịch ra nhiều thứ Hễếhg. 


Thiền sự từng thuuết giảng ở nhiều nơi, ở nhiều nước 0à có đệ tử ở các dân 
tộc khác nhau. Thiền sự đã từng tiếp kiến uới nhiều chính khách 0uà nguyên 
thủ một số quốc gia để trao đối những uấn đề lớn 0ề tôn giáo 0à thời đại. 
Hơn hai tháng qua thiền sự đã cùng đoàn đi thăm các di tích lịch sử, 0ăn 
hóa, cơ sở thờ tự, danh lam thắng cảnh của đất nước 0à đã có nhiều buối nói 
chuuện uới tăng ni, Phật tử cùng những giới trí thức ở các địa phương, Hà 
Nội Hồ Chí Minh, Huế. Đến đâu, thiền sự 0à đoàn đều được tiếp đón long 
trọng 0à tình cảm. Thiền sự đã đem đến cho nhiều 0 tăng ni, phật tử một 
không khí tốt lành của những nsàu đầu năm uới truyền thống của Phật siáo, 
cởi mở, khoan dung 0à góp phần làm cho quốc thái dân an. 


Nhân dân Việt Nam uà Phật tứ nước nhà luôn tmmơng muối s1ữ gìn 0à 0un 
đắp ti tưởng khoan dung, hòa đồng, sắn bó tới dân tộc của Phật giáo Việt 
Nam suốt hai mươi thế kủ qua. Tôn chỉ, mục đích của đạo Phật nhằm xâu 
dựng một cuộc đời thuần 1nỹ, chí thiện, bình đẳng, yên 0ui, no ñm nhự chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã từns nói. Thiền Sư cũng đã từng được hòa mình 0ào 
không khí tưng bừng của người dân đất Việt đón mừng Xuân Ất Dậu. 
Chúng tôi rất o1 trừng đón Thiền sự 0uà quý đoàn trong dịp đầu xuân này. 


Thưa Thiền sự Thích Nhất Hạnh uà quý đoàn. Truns tâm Khoa Học 0ề Tín 
Ngưỡng 0à Tôn Giáo thuộc học uiện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh đã 
qua mười năm hình thành 0à phát triển, uới đội ngũ cán bộ sồm tmười hai 
giáo sự, tiến sĩ 0à thạc sĩ. Trung tâm có nhiệm uụ nghiên cứu 0à giảng dạu 
0ề tôn giáo. Chúng tôi cho rằng 0uiệc giữ gìn uà phát huy siá trị tích cực của 
truuền thống thờ cúng tổ tiên, tôn uinh những người có công uới tổ quốc uà 
nhân dân uà những siá trị tích cực 0uề đạo đức uà 0ăn hóa của tôn giáo là rất 
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cần thiết trơng bối cảnh Việt Nam hiện naụ. Đó cũng là nội dung mà chúne 
tôi muốn nghe tọa đàm của Thiền sự qua cuộc gặp gõ nà. 


Tham dự buổi thuyết trình uà tọa đàm hôm nau không chỉ có những nhà 
khoa học thuộc chuyên nsành tôn giáo, tà còn có nhiều các nhà khoa học 
thuộc các lĩnh uực khác trong đó có các 0‡ siáo sự, phó giáo sự, tiến sĩ sử học, 
oăn hóa học, chính trị học, tầm lú học, xã hội học, 0.0... 0à các nhà khoa học 
0à cúc 0‡ đại biểu rất quan tâm đến các chủ đề thuyết trình của thiền sư, mọi 
người đón chờ 0à hụ uọng qua các cuộc gặp sỡ nàu sẽ đem đến không khí cởi 
mở, chân tình, nguồn thông tin ấa chiều uà là cơ duyên để Thiền sư bộc lộ 
su tự bấy lâu 0uề những uấn đề liên quan đến tôn giáo uà thời đạt. Là một 
đơn 0ị nghiên cứu khoa học 0à giảng dạu uấn đề tôn siáo, chúng tôi tin rằng 
sẽ nhận được từ Thiền sự những thông tín 0à tri thức bổ ích. 


Thau mặt cho trung tâm Khoa Học 0ề Tín Ngưỡng Tôn Giáo thuộc uiện 
Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Mimh xin chúc Thiền sự 0uà đoàn tăng thân 
Làng Mai, mạnh khỏe, an khang. Chúc chuuến đi 0uề Việt Nam của Thiền sự 
0à đoàn lần nàu đạt kết quả như ú. 

Thiên sư Nhất Hạnh thuyết giảng 

Kính mời quý Thầy, quý Sư cô Làng Mai lên tụng bài Tán Quan Âm 
và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trước khi buổi nói chuyện 
bắt đầu. 


Thưa quý vị, khi chúng ta có được khả năng nhìn cho thật sâu và 
nghe cho thật kỹ, chúng ta sẽ có được một cái thấy thông suốt, gọi là 
tuệ giác, có công năng làm phát sinh tình thương lớn. Tuệ giác với 
tình thương sẽ làm cho chúng ta có được tự do lớn. Đó là ý nghĩa của 
Avalokitesvara. Avalokite§vara "! có nghĩa là người quán sát rất sâu 
sắc. Avalokita là quán hay là lắng nghe một cách sâu sắc. Eávara tức là 
con người tự do. Quán Thế Âm đôi khi còn được dịch ra là Quán Tự 
Tại. Nhờ quán chiếu, nhờ lắng nghe và đạt đến tự do lớn nên làm chủ 
được mình và hoàn cảnh xung quanh mình vì thế Quán Thế Âm cũng 
là Quán Tự Tại. Chúng tôi mời quý vị tham dự buổi tọa đàm này với 


phương pháp lắng nghe. 
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Khi có mặt trong giây phút hiện tại và biết buông thư, năng lượng của 
Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ đi vào trong cơ thể chúng ta. Nếu trong cơ 
thể chúng ta có sự đau nhức, có sự căng thắng, năng lượng này sẽ làm 
tiêu tán sự căng thăng và đau nhức đó. Nếu chúng ta biết cách có mặt 
thật sự trong giây phút hiện tại, đừng bị quá khứ lôi kéo, đừng bị 
tương lai lôi kéo. Nếu chúng ta có những nỗi khổ, niềm đau ở trong 
lòng, chúng ta cũng có thể mở trái tim ra, năng lượng Bồ Tát sẽ đi vào, 
ôm ấp, chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau đó. Nếu chúng ta 
có một người thân đang bệnh ở nhà, muốn chuyển năng lượng này 
về, chúng ta chỉ cân nghĩ đến người đó, hình dung người đó, hoặc gọi 
tên người đó một cách im lặng, năng lượng này sẽ được chuyển về rất 


là mau chóng cho người đó. 


Avalokiteávara là tình thương, là sự hiểu biết. Yếu tố này, năng lượng 
này, không phải chỉ có mặt ở ngoài ta mà còn có mặt trong từng tế 
bào của cơ thể ta. Khi chúng ta thật sự có mặt, chúng ta khơi dậy và 
đáp ứng lại được năng lượng đó bằng năng lượng của chính chúng ta. 


Tăng thân Làng Mai cùng xướng tụng bài tán Quan Âm: 


Đầu cành dương liễu 0ương cam lộ 
Một giọt mười phương rưới cũng đầu 
Bao nhiêu trần lụu tiêu tan hết 
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đâu 
Nam Mô Bồ Tát Thanh Lương ĐịỊn 
Trí tuệ bừng lên đóa biện tài 

Dứng tên trên sớng sạch trần ai 
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh 
Hào quang quét sạch buối nu tại 
Liễu biết phất bàu muôn thế giới 
Sen hồng nở hé 0uạn lâu đài 

Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh 
Xím nguuện từ b1 ứng hiện a0 
Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 
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Nhìn bằng con mắt vô tướng. 


Ai trong chúng ta cũng có con mắt vô tướng. Quý vị ở đây cũng đều 
có con mắt đó. Nếu chúng ta sử dụng được con mắt vô tướng, chúng 
ta có thể thấy được những cái mà người khác không thấy. Vô tướng là 
animitta °! Khi nhìn một đám mây, nhờ tướng trạng của đám mây, 
chúng ta nhận diện ra được sự có mặt của đám mây. Như vậy, nhận 
thức, tri giác của chúng ta căn cứ vào hình tướng đám mây. Khi đám 
mây đã trở thành mưa rồi thì hình tướng đám mây không còn nữa. 
Lúc đó, chúng ta phải sử dụng con mắt vô tướng mới nhận diện ra 
được sự có mặt của đám mây trong cơn mưa. Đám mây không thể 
nào chết, đám mây chỉ có thể trở thành mưa, thành tuyết hoặc thành 
nước đá. Chết trong tư duy của chúng ta có nghĩa là từ có mà trở 
thành không. Một đám mây không bao giờ có thể từ có mà trở thành 
không được. 


Đạo Phật hay nói đến tính vô sinh và bất diệt của mọi sự vật. Đám 
mây là vô sinh vì nó không thể từ không mà trở thành có. Trước khi là 
một đám mây, nó đã là một cái gì khác rồi như nước ao hồ, nước 
sông, nước biến và sức nóng của mặt trời. Khi những điều kiện ấy đến 
với nhau là có sự biểu hiện của đám mây. Chúng ta có thể thấy được 
tiền thân của đám mây bằng con mắt vô tướng. Tiền thân của đám 
mây là nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển và sức nóng của mặt 
trời. Chúng ta cứ tiếp tục nhìn đám mây bằng con mắt vô tướng cũng 
có thể thấy được hậu thân của đám mây, tức là sự tiếp nối của đám 
mây qua những hình thái khác như những lọn tuyết, những tảng 
băng, những cơn mưa hay một dòng sông. Khi uống trà, nếu tôi thật 
sự có mặt trong giây phút hiện tại thì tôi có thể tiếp xúc được với trà 
một cách sâu sắc và tôi thấy được sự có mặt của đám mây trong chén 
trà. Trà là hậu thân của đám mây. Tôi uống trà, có nghĩa là tôi đang 
uống mây. Quý vị không cần phải là thi sĩ mới thấy được như vậy. 
Chúng ta có thể uống trà bằng con mắt vô tướng. Chúng ta thấy rằng 


chúng ta cũng đang uống mây vì trà là sự tiếp nối của mây. 


Chúng ta có ý niệm về sinh và về diệt. Sinh đối với chúng ta là từ 
không mà trở thành có. Nếu quan sát thật kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng 
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không có vật nào từ không mà có thể trở thành có được. Đám mây 
cũng vậy, cây bắp cũng vậy. Cây bắp không thể từ không mà thành 
có, cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp và hạt bắp là sự tiếp nối của cây 
bắp. Nếu chúng ta thấy được đám mây trong cơn mưa, đám mây 
trong những bông tuyết, đang nhìn mây bằng cái nhìn vô tướng thì 
chúng ta có thể đạt được, thấy được, tiếp xúc được với tính vô sinh 


của vạn vật. 


Nhà khoa học Lavoisier P! của Pháp có nói một câu giống hệt một câu 
trong Tâm Kinh Bát Nhã: Rien ne se perd, rien me se créc (không có gì 
sinh ra và không có gì diệt). Ông ta đã không đứng ở khía cạnh của 
một nhà tâm linh học hay một nhà tôn giáo học mà nói. Điều đó ông 
đã khám phá ra từ sự quan sát sự vật mà thôi. Ông đã đi tới một kết 
luận giống hệt tuệ giác của Tâm Kinh Bát Nhã: Tĩ/ chư pháp không 
tướng bất sinh bất diệt. 


Nếu chịu luyện tập thì chúng ta cũng có thể có con mắt vô tướng. Có 
con mắt vô tướng, chúng ta có thể thấy được tính bất sinh bất diệt của 
chính chúng ta, của đám mây, của nhiều sự kiện chung quanh ta. Nhờ 
thế, ta sẽ vượt thắng sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái chết, sợ hãi hư vô. 
Ở trong đạo Phật, vô tướng là một cánh cửa giải thoát. Ba cánh cửa 
giải thoát là tam giải thoát môn. Cánh cửa giải thoát thứ nhất là 
không, cánh cửa thứ hai là vô tướng, cánh cửa thứ ba là vô tác. Ở đây 
chúng ta nói đến cánh cửa thứ hai là cánh cửa vô tướng. Nếu chúng ta 
luyện tập, chúng ta có thể sử dụng con mắt vô tướng trong đời sống 
hằng ngày và có thể vượt thoát được mọi sợ hãi, kỳ thị, giận hờn. Khi 
nhìn vào người con với con mắt vô tướng, ta có thể thấy được người 
cha, chắc chăn là như vậy tại vì người con là tiếp nối của người cha. 
Cũng như cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. 


Khi chúng ta gieo một hạt bắp xuống đất, hạt bắp sẽ nẩy mầm và sẽ 
trở thành một cây bắp con. Khi nhìn vào cây bắp con, chúng ta không 
thấy hạt bắp nữa, không còn thấy cái tướng của hạt bắp nữa nên 
chúng ta nói: Hạt bắp đã chết uà bâu giờ chỉ có câu bắp thôi. Nói như thế 
là chúng ta không có con mắt vô tướng. Nhìn vào cây bắp non với con 


mắt vô tướng, ta thấy rằng cây bắp non là sự tiếp nối của hạt bắp, hạt 
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bắp vẫn còn đó, hạt bắp chưa chết, chưa bao giờ chết, hạt bắp đang 
được tiếp nối bằng cây bắp. Nhìn vào cây bắp bây giờ ta thấy được 
hạt bắp, hạt bắp của tháng trước. Nhìn vào đứa con ta thấy được 
người cha tại vì đứa con là sự tiếp nối của người cha. 


Có một hôm tôi đi trên thành phố London, nhìn vào một tiệm sách, 
tôi thấy có một cuốn sách với nhan đề là: My mother, mmụ selƒ, nghĩa là: 
Mẹ tôi, chính là tôi đó. Tôi nghĩ người viết cuốn sách này đã có tuệ giác 
và tôi có cảm tưởng đã biết người ta đã viết gì trong đó rồi. Có những 
người con giận cha, giận mẹ và nghĩ rằng mình không muốn có liên 
hệ gì nữa với ông đó, với bà ấy. Mình không thấy được sự thật, một 
sự thật rất khoa học, mình chính là cha mình, mình chính là mẹ mình. 
Giận cha, giận mẹ tức là mình giận chính bản thân mình. Mời quý vị 
nghe chuông và thực tập: 


Thỏ 0uào tâm tĩnh lặng 

Thỏ ra miệng tÏm cười 

Thỏ 0ào tôi biết rằng tôi đang có mặt cho sự sống 

Thỏ ra tôi mỉm cười uới sự sống trong tôi 0uà chung quanh tôi 


Tiếp xúc với tổ tiên và các thế hệ tương lai 

Ở Tây phương cũng như ở Á đông, có những người đang có khó khăn 
với con cái mình. Họ muốn từ con, họ tuyên bố: Màu không phải là con 
của tao, con của tao không thểnhw màu, tao khôns công nhận màu là con của 
tao! Có những đứa con giận bố cũng tuyên bố dại dột như thế: Tôi 
không muốn có liên hệ gì hết uới ông ấy rzral Khi người ta giận, người ta 
không còn trí tuệ nên người ta mới tuyên bố những điều trái với sự 
thật như thế. Cha mình đã trao truyền cho mình toàn thể thân tâm của 
ông. Đứng về phương diện di truyền học mà nói thì cha mẹ đã trao 
truyền tất cả các di sản di truyền của cha mẹ, trao truyền cả di sản 
huyết thống, di sản tâm linh của tổ tiên và dòng họ cho con. Trong 
mỗi tế bào của cơ thể mình, có sự có mặt đầy đủ toàn diện của tổ tiên, 
của cha mẹ. Mình không thể nào lấy tổ tiên và cha mẹ ra khỏi cơ thể 
của mình vì mỗi tế bào cơ thể đều có chứa đựng sự có mặt của tất cả 
các thế hệ của tổ tiên và cha mẹ. Lấy người cha ra khỏi mình, lấy 


120 | Kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên với tuệ giác đạo Bụt 


người mẹ ra khỏi, đấy là chuyện không tưởng vì mình chính là cha 
mình, là mẹ mình, mình là sự tiếp nối của cha mình, của mẹ mình. 
Giận cha, giận mẹ tức là mình tự giận mình mà giận con cũng là tự 


giận mình vì đứa con là sự tiếp nối rất cụ thể của cha và của mẹ. 


Chúng ta sẽ bí lối, chúng ta sẽ không có nẻo thoát, nếu chúng ta 
không có tuệ giác ấy. Tuệ giác nào? Con mình chính là sự tiếp nối của 
mình và con mình đang mang mình đi về tương lai. Muốn được tiếp 
nối đẹp đẽ, mình phải tìm đủ mọi cách để trao truyền cho con những 
øì đẹp nhất mà mình có thể chế tác được bằng cuộc đời của chính 
mình. Nếu giữa hai cha con không có được sự truyền thông, trước hết 
đó là sự thất bại của người cha. Người cha đã từng tiếp nhận được 
những gì ưu việt, những gì mầu nhiệm của tổ tiên. Nếu người cha 
không truyền thông được với người con thì không thể trao truyền cho 
con gia tài tốt đẹp đó qua tư duy, lời nói và hành động của mình. Nếu 
cha con không truyền thông được với nhau thì đó là sự thất bại của 
hai cha con. Chính vì những chướng ngại đó, đứa con không tiếp xúc 
được với các thế hệ tổ tiên, người cha cũng không thể tiếp xúc được 
với các thế hệ tương lai. Nhờ đứa con mà người cha được đi về tương 
lai vô cùng, nhờ người cha mà đứa con tiếp xúc được với tất cả các thế 
hệ tổ tiên về trước. 


Hai cha con là hai khâu rất cần nhau, một bên tiếp xúc được với tổ 
tiên quá khứ là nhờ cha, một bên tiếp xúc được với các thế hệ tương 
lai là nhờ con cho nên liên hệ cha con không thể nào để cho thất bại. 
Cha con phải thiết lập lại truyền thông với nhau. Khi nhìn vào bản 
thân, người con thấy được cha mẹ, tổ tiên và thấy rằng mình là sự tiếp 
nối của cha mẹ, của tổ tiên. Khi nhìn vào người con, người cha cũng 
thấy rằng đứa con là sự tiếp nối của mình và đứa con đang mang 
mình ởi về tương lai. 


Có thể người cha đã không có cơ hội học hỏi và tu tập cho nên người 
cha đã không có khả năng nhận điện, ôm ấp và chuyển hóa được 
những nỗi khổ niềm đau. Ông đã trở thành ra nạn nhân của đau khổ 
của chính ông ta. Khi ông đau khổ như vậy, ông làm vung vãi những 
khổ đau ấy lên những đứa con của mình. Đó là tình trạng của nhiều 
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gia đình. Trong những gia đình ấy, chồng không truyền thông được 
với vợ. Vợ chồng làm khổ nhau và tạo ra những vết thương trong trái 
tim của người con. Đứa con không có niềm tin về hạnh phúc gia đình, 
đứa con đi tìm sự lãng quên bên ngoài và do đó sa vào hầm hố của 
ma tuý, của sắc dục, của tội ác, của băng đảng. Trong đạo Phật có tuệ 
giác có thể giúp cho ta thấy được sự thật, tái lập được truyền thông và 
đem lại hạnh phúc giữa mình và cha mẹ mình hay con cái mình. 


Bậc cha mẹ, khi giận con, thường hay có khuynh hướng muốn từ 
khước con: Màu không phải là cơn của tao, cơn của tao không thể nào như 
thế nàu được, con của tao nó không thể có những yếu kém như thế! Nhưng 
nếu nhìn cho kỹ, mình sẽ thấy rằng tổ tiên mình tuy có những bậc đức 
hạnh rất cao, tài năng rất xuất chúng nhưng cũng có những vị yếu 
kém. Nếu chúng ta có Lý Thường Kiệt, chúng ta cũng có Trần Ích Tắc. 
Khi biết nhìn bằng con mắt của tuệ giác thì ta vẫn có thể chấp nhận 
được. 


Chúng ta thấy tội nghiệp cho những người cha hoặc mẹ còn yếu kém. 
Những người đó đã không có cơ hội được hiểu, được thương và tiếp 
nhận được những phương pháp thực tập để có thể chuyển hóa những 
yếu kém của mình. Khi nhìn các con, chúng ta thấy có những đứa con 
mà chúng ta rất bằng lòng nhưng cũng có một hoặc hai đứa con mà 
chúng ta không bằng lòng. Nếu trong tổ tiên chúng ta có những người 
yếu kém và ngay chính chúng ta cũng có yếu kém thì thử hỏi, chúng 
ta là ai mà không chấp nhận yếu kém của con cháu chúng ta? Chúng 
ta phải làm đủ mọi cách để có thể giúp cho những đứa con yếu kém 
đó có cơ hội nhận diện và chuyển hóa được những yếu kém đó. Nhờ 
thế, những giận hờn, những buồn tửi trong ta sẽ tan biến và sẽ được 
thay thế bằng tình thương. Đối với những đứa con giỏi thì chúng ta 
không cần phải để nhiều thì giờ và năng lực, còn đối với những đứa 
con còn yếu kém, với nhận thức đó, với tình thương đó, chúng ta sẽ 
có thể để nhiều thì giờ và năng lực ra mà giúp đỡ. 
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Chuyển rác thành hoa 


Đạo Phật có phần tôn giáo, có nói đến hy vọng, có nói đến niêm tin, 
đến sự câu nguyện nhưng đạo Phật còn có những nguồn tuệ giác lớn, 
có những phương pháp tu tập rất cụ thể để giúp mình tháo gỡ những 
khó khăn, bức xúc, chuyển hoá được những khổ đau, thiết lập lại 
truyền thông với những người khác, đem lại hạnh phúc cho mình và 
mọi người. Đạo Phật cung cấp cho chúng ta những giáo lý và những 
phương pháp thực tập, giúp chúng ta nhận diện được khổ đau, thấy 
được gốc rễ của những khổ đau đó và thấy được con đường để có thể 
chuyển hóa những khổ đau đó. 


Những phương pháp như thực tập hơi thở có ý thức, thực tập bước 
chân có ý thức, có mục đích chế tác năng lượng chánh niệm. Với năng 
lượng chánh niệm: Ta nhận diện được những nỗi khổ niềm đau đang dâng 
lên, có thểôm ấp được những nỗi khổ niềm đau đó oà làm cho chúng êm dịu 
lại có khả năng nhìn sâu uào để thấu được những nguồn gốc gầm xa của 
những nỗi khổ niềm đau của mình, có thể chiếu rọi ánh súng của tuệ siác 0ào 
oà chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau äó. 


Trong đạo Phật, chúng tôi nói đến tính chất hữu cơ của tuệ giác, của 
tình thương và của Phiên Não. Trong chúng ta có cái giận, cái buồn, 
cái lo nhưng trong chúng ta, cũng có sự yêu thương và sự hiểu biết. 
Con người chúng ta như một vườn hoa và hoa để lâu ngày thì thành 
rác mà nếu chúng ta biết phương pháp ủ rác thì chúng ta có thể nuôi 
hoa. Hoa và rác đều có tính chất hữu cơ, hoa có thể biến thành rác và 
rác có thể biến thành hoa trở lại. Ở trong chúng ta có những nỗi khổ, 
niềm đau, buồn phiền, tuyệt vọng, ganh ty, kỳ thị, tất cả những cái đó 
đều là những phần rác ở trong ta nhưng ở trong ta cũng có phần hoa, 
gôm có hiểu biết, tha thứ, yêu thương, bao dung và hy sinh. Cả hai 
phần đều có tính hữu cơ. 


Trong đạo Bụt, có nguyên tắc Phiền Não tức Bồ Đề 1!. Phiền Não tức 
là những đau khổ, chướng ngại. Bồ Đề tức là giải thoát, hạnh phúc. 
Chúng ta có thể chế biến rác thành phân xanh để nuôi hoa thì những 
Phiền Não kia nếu chúng ta biết cách ôm ấp, quán chiếu, chuyển hóa, 
chúng ta cũng có thể biến nó thành trí tuệ, thành hạnh phúc, thành 
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tình thương được. Cái nhìn của đạo Phật là cái nhìn bất nhị vì đạo 
Phật thấy Phiên Não, Bồ Đề đều có tính hữu cơ. Phiên Não có thể biến 
thành Bồ Đề, Bồ Đề nếu không biết chăm sóc sẽ biến thành Phiên 
Não. Vì vậy chúng ta không sợ hãi khi thấy trong vườn ta có rác. 
Chúng ta biết phương pháp, chúng ta có khả năng biến rác trở thành 
hoa. 


Một cặp vợ chồng khi mới cưới, có rất nhiều hạnh phúc, có rất nhiều 
hy vọng và nghĩ rằng tình yêu lớn đó sẽ nuôi mình suốt đời nhưng 
nếu không biết cách tu tập, không có thức ăn thích hợp cho tình yêu 
thì tình yêu đó sẽ chết, sẽ biến thành hận thù. Phật nói rằng: Không có 
oì có thể sống còn được nếi không có thức ăn. Đau khổ cũng không thể 
tiếp tục được nếu không có thức ăn. Hạnh phúc cũng vậy, nếu không 
có thức ăn thì hạnh phúc sẽ chết. Tình yêu cũng vậy, nếu mỗi ngày 
không được nuôi dưỡng bằng thực phẩm thích hợp thì tình yêu sẽ 
chết. Nếu cặp vợ chồng mới cưới kia không biết chế tác thực phẩm 
thích hợp cho tình yêu thì trong vòng nửa năm hay một năm, tình yêu 
đó sẽ biến thành hận thù và hoa sẽ biến thành rác. Chúng ta phải học 
phương pháp nuôi tình thương, nuôi trí tuệ và sử dụng những khổ 
đau, những Phiền Não, những khó khăn để biến ra thành những chất 
liệu nuôi dưỡng được trí tuệ, nuôi dưỡng được tình thương. Biết được 
tính cách hữu cơ của khổ đau và hạnh phúc thì chúng ta không sợ hãi, 
không kỳ thị khổ đau nữa, tại vì chúng ta biết rằng khổ đau có thể là 
chất liệu để làm ra hạnh phúc. 


Khi một người cha không có hạnh phúc, người cha gây khổ đau cho 
chính mình, gây khổ đau cho người mẹ và cố nhiên sẽ gây khổ đau 
cho người con. Nếu người con có cơ hội quán chiếu, nhìn cho thật sâu, 
lắng nghe để hiểu thì sẽ thấy ra rằng, cha mình là nạn nhân khổ đau 
của chính ông ta. Có thể trong thời thơ ấu, ông đã chưa bao giờ có cơ 
hội được chăm sóc và được thương yêu, ông đã bị nhiều vết thương 
và khi lớn lên, ông đã không có người giúp, không có một bậc thây, 
không có được một người bạn chỉ cho ông ta cách nhận diện, chuyển 
hóa những khổ đau đó cho nên, lớn lên ông đã truyền tất cả những 
khổ đau của ông cho đứa con. Những đau khổ của người cha hiện 


giờ, nó đang có mặt trong từng tế bào cơ thể của người con, chúng ta 
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giận cha và chúng ta nói: Tại ơì cha đã nói nhự thê; đã làm như thế/ đã tư 
du nhự thế, đã hành xử như thế uà chúng ta cương quuết khi lớn lên, 
chúng ta sẽ không nói nhự thế, không làm nhưự thế, không tư du nhự thế: 
Nhưng nếu không tu tập thì khi lớn lên chúng ta sẽ hành sử giống y 
như cha đã từng làm, tại vì chúng ta là sự tiếp nối của cha chúng ta. 


Sự can thiệp của một nếp sống tâm linh đạo đức vào đời sống chúng 
ta rất là quan trọng. Chúng ta nói tới cha, chúng ta nói tới thầy trong 
bộ ba: Quân, sư, phụ. Phụ là người cha đã sinh ra hình hài của mình. 
Sư là vị thây, người sinh ra nếp sống tỉnh thần, đạo đức, văn minh của 
mình. Cha, thầy là người trao truyền cho chúng ta. Mỗi người trong 
chúng ta có hai gia đình, một gia đình huyết thống và một gia đình 
tâm linh. Chúng ta được tiếp nhận được từ cả hai gia đình sự trao 
truyền đó. Nếu chúng ta không có sự trao truyền của gia đình tâm 
linh thì làm sao chúng ta có được những phương tiện để nhận diện 
được niềm đau nỗi khổ đó? Nếu không biết những phương pháp để 
quản lý, chuyển hóa được những niềm đau, nỗi khổ thì chúng ta sẽ 
trao truyền nguyên khối những khổ đau đó cho con chúng ta. Vì vậy, 
sự can thiệp của một chiêu hướng tâm linh và đạo đức rất quan trọng 


cho môi đời người. 


Chiều hướng tâm linh đạo đức 


Quý vị có nhớ hồi vua Trần Thái Tông 5! hai mươi tuổi, đã bắt đầu có 
rất nhiều khổ đau rồi. Hoàng hậu Chiêu Thánh mới mười chín tuổi 
thôi đã bị chê già quá vì chưa có con. Thái sư Trân Thủ Độ rất là nôn 
nóng, mong cho Lý Chiêu Hoàng có con, để bảo đảm sự tiếp nối của 
nhà Trần cho nên ông đã buộc vua Trần Thái Tông phải bỏ hoàng hậu 
Chiêu Hoàng để cưới người chị của hoàng hậu là Thuận Thiên công 
chúa, vốn đã được gả cho người anh là Trần Liễu. Bắt buộc phải bỏ 
người yêu để cưới vợ của anh mình đã có mang, Thái Tông rất là đau 
khổ. Thái Tông bỏ ngôi vua, lên núi Yên Tử, gặp quốc sư Viên Chứng 
!“lÌ trên đó. Viên Chứng thiền sư dạy Thái Tông là mình vừa có thể vừa 
làm nhà chính trị mà vừa có thể tu tập được. Nhờ lời dạy đó, Trân 
Thái Tông trở về làm vua và tìm cách đem nếp sống tâm linh vào 


trong đời sống hàng ngày của mình. 
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Trân Thái Tông ngồi thiền, bái sám, tu học từ năm hai mươi tuổi và 
nhờ vậy đã có khả năng vượt thắng được những khổ đau, những khó 
khăn của một nhà chính trị và trở thành một ông vua lớn của nhà 
Trần. Cũng nhờ sự tu tập đó, nhà vua đã cảm hóa được ba đứa con 
của người anh An Sinh Vương Trần Liễu: Tuệ Trung Thượng Sĩ (một 
nhà đạo học thâm uyên, một vị thiền sư cư sĩ lỗi lạc, trước đó đã có 
công giúp triều đình trong việc chống ngoại xâm), Trân Hưng Đạo 
(em ruột của Tuệ Trung Thượng Sĩ, có công rất lớn trong việc chiến 
thắng quân Nguyên) và Nguyên Thánh Thiên Cảm (em gái của Tuệ 
Trung Thượng ST, hoàng hậu của vua Trân Thánh Tông). Sự tu học, 
đời sống tâm linh của vua Trần Thái Tông đã có thể chuyển hoá được 
tất cả gia đình và tạo nên sự đoàn kết lớn trong gia đình để thành 
công như một triều đại lớn trong lịch sử. Nếu không có sự can thiệp 
của một chiêu hướng tâm linh, một chiêu hướng đạo đức thì vua Trần 
Thái Tông đã không có được những yếu tố để thành công như một 
nhà chính trị lớn. 


Chúng ta tiếp nhận cái hình hài này của cha mẹ, đồng thời chúng ta 
cũng tiếp nhận nếp sống tâm linh đạo đức của một bậc thây, của một 
vị huynh trưởng. Mỗi người trong chúng ta nếu muốn có một nếp 
sống vững chãi về cả hai phương diện thì chúng ta phải có hai gia 
đình: một gia đình tâm linh và một gia đình huyết thống. 


Tưới tẩm hạt giống của thương yêu 


Chúng ta đã tiếp nhận những gia tài di truyền của cả hai gia đình tâm 
linh và huyết thống. Trong đạo Phật chúng ta nghe nói đến những 
chủng tử, những hạt giống ở trong A lại da thức. Trong đạo Phật, 
người ta nói đến tâm thức. Tâm thức có nhiều tâng lớp khác nhau, 
nhưng nói đơn giản thì trong tâm thức có hai phần: phần trên gọi là Ý 
thức và phần dưới, phần căn bản gọi là Tàng thức ”Ì hoặc A lại da 
thức ?l (cất chứa tất cả những hạt giống mà chúng ta tiếp thu được từ 
các thế hệ trước). Hạt giống, tiếng phạn gọi là Bija "Ì, chúng ta có thể 
nói, tương đương với những cái gen ''°' mà chúng ta được tiếp nhận từ 
các thế hệ trước. Nếu những hạt giống đó có hoàn cảnh thuận tiện thì 
có cơ hội được phát hiện. Ví dụ như chúng ta có hạt giống của tài 
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năng, như tài năng của một thi sĩ nhưng nếu chúng ta bị đặt vào một 
hoàn cảnh không thuận lợi thì hạt giống thi sĩ trong ta không có cơ 
duyên phát hiện được. Trái lại nếu chúng ta được đặt trong hoàn cảnh 
thuận lợi thì hạt giống của nghệ thuật, của thi ca sẽ được phát hiện và 
ta có thể trở thành một thi sĩ lớn. Cái đầu gọi là tiên thiên, cái thứ hai 
gọi là hậu thiên. Tây phương bây giờ họ dùng chữ nature là thiên 
nhiên, nurture !"! là hoàn cảnh. 


Chúng ta có những hạt giống tốt được tổ tiên trao truyền. Chúng ta 
cũng có những hạt giống xấu cũng của tổ tiên trao truyền lại. Chúng 
ta có hạt giống của Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo nhưng mà chúng 
ta cũng có hạt giống của Trần Ích Tắc. Nếu chúng ta ở vào trong môi 
trường xấu thì hạt giống của Trần Ích Tắc sẽ được tưới tẩm và chúng 
ta sẽ trở thành người bất trung. Nếu chúng ta được đặt vào trong một 
hoàn cảnh thuận tiện thì hạt giống của Trân hưng Đạo sẽ được tưới 
tấm và chúng ta sẽ trở thành một bậc trung thần, một vị tướng giỏi. 
Cho nên hoàn cảnh rất quan trọng. Theo tuệ giác này, nếu chúng ta 
muốn những hạt giống đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của tổ tiên mà 
chúng ta có trong từng tế bào, có cơ duyên để phát hiện thì chúng ta 
phải cho chúng ta một hoàn cảnh tốt, chúng ta phải cho các con chúng 
ta một hoàn cảnh tốt. Một kết luận rất khoa học. Nếu con chúng ta đi 
theo băng đảng, đi vào mê hồn trận của ma túy, sắc dục là tại vì hoàn 
cảnh đã tưới tấm những hạt giống tiêu cực trong tế bào cơ thể của 
chúng nó. Vì vậy vấn đề hoàn cảnh, vấn đề môi trường sinh hoạt rất 


quan trọng. 


Trong một gia đình, nếu cha biết lắng nghe mẹ, mẹ biết làm hạnh 
phúc cho cha, cha biết chăm sóc mẹ thì em bé lớn lên sẽ học được rất 
nhiều và những hạt giống của thương yêu sẽ được tưới tấm. Cha mẹ 
không nói mình là giáo sư dạy về thương yêu nhưng đích thực là giáo 
sư dạy về thương yêu. Nhưng nếu trong gia đình, cha làm khổ mẹ, 
mẹ làm khổ cha và cha mẹ làm khổ con thì những đứa trẻ lớn lên 
không có niềm tin vào hạnh phúc gia đình và không tin vào tổ tiên. Vì 
vậy làm thế nào thiết lập lại truyền thông giữa cha với mẹ, làm thế 
nào để cha mẹ có thể có hạnh phúc với nhau là một công tác căn bản 


để xây dựng xã hội. Chúng tôi đã từng nói chuyện với người trẻ và họ 
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đồng ý với nhau rằng: Gia tài quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho cơn 
cháu chính là hạnh phúc của cha 0uà của mẹ. Cha mẹ biết thương nhau, 
biết làm hạnh phúc cho nhau đó là gia tài lớn nhất mà mình có thể 
tiếp thu được và tiếng nói đó chúng ta nghe rất rõ từ người trẻ. 


Minh là sự tiếp nối của cha mẹ 


Quý vị có nhớ hồi chúng ta còn bé, ba tuổi, năm tuổi, thỉnh thoảng 
chúng ta bị sốt, chúng ta thấy khô cổ, chúng ta thấy khó chịu nhưng 
khi mẹ đi vào trong phòng và để bàn tay của bà lên trán ta thì chúng 
ta cảm thấy rất là êm dịu như bàn tay của một bà tiên. Khi lớn lên, mẹ 
mất rồi, chúng ta có thể có những cơn sốt rất nặng và chúng ta ước ao 
có được bàn tay của mẹ để lên trán như ngày xưa thì hạnh phúc biết 
bao nhiêu mà kể. Trong tuệ giác của đạo Phật thì bàn tay của mẹ vẫn 
còn, tại vì bàn tay của chúng ta là sự tiếp nối của bàn tay mẹ. Trong 
bàn tay ta, tất cả các tế bào đều chứa đựng mẹ và cố nhiên bàn tay này 
tuy gọi là bàn tay của ta mà cũng là sự tiếp nối của bàn tay mẹ, cũng 
là bàn tay mẹ. Nếu có tuệ giác đó thì khi đưa bàn tay lên, chúng ta có 
ý thức rằng bàn tay này cũng là bàn tay mẹ. Chúng ta đặt bàn tay lên 
trán và chúng ta thấy rõ ràng là bàn tay mẹ vẫn còn. Mẹ không bao 


giờ mất là tại vì chúng ta còn đó. 


Triết gia Descartes từng nói một câu: Tôi fz du. Như uậu chứng tỏ là tôi 
đang có mặt !°Ì. Đứng về phương diện này tôi thấy rằng câu của tôi nó 
hợp lý hơn: Mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn đó tại 0ì cơn đang còn đâu. Một 
sự thật rất khoa học. Mình đang có mặt tức là mẹ đang có mặt tại vì 
mình là sự tiếp nối của mẹ mình, là sự tiếp nối của cha mình. Bàn tay 
này, ban đầu mình tưởng là bàn tay của mình, chỉ là bàn tay của mình 


nhưng nếu quán chiếu cho sâu sắc thì đây cũng là bàn tay của mẹ. 


Có một bà mẹ không biết đọc, không biết viết, hôm đứa con qua Hoa 
Kỳ để gây dựng sự nghiệp thì bà mẹ có nói một câu. Người con đó đã 
trở thành một họa sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ và chính anh ta đã kể lại câu 
chuyện cho tôi nghe. Đêm hôm anh ta sắp rời nhà, dưới ngọn đèn đầu 
lạc mù mờ, hai mẹ con khóc, rồi bà mẹ đã nói như vầy: Này cơn, khi mà 
con sang bên đấu, mỗi khi mà con nhớ 1nẹ, con đưa bàn tau con lên con nhìn 
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thì con sẽ đỡ nhớ mẹ. Bà mẹ quê này chưa bao giờ được học triết học, 
chưa bao giờ được học khoa học nhưng đã có tuệ giác của tổ tiên ở 
trong bà, biết rằng con mình là sự tiếp nối của mình và mỗi tế bào của 
con mình đều chứa đựng mình ở trong đó. 


Trong bốn mươi năm giảng dạy đạo Phật ở Tây phương, chúng tôi đã 
có cơ hội khai thị cho những người trẻ, những người trí thức ở Tây 
phương thấy được điều đó. Khi giận cha, giận mẹ, tức là mình không 
thấy được sự thật mình là sự tiếp nối của cha, của mẹ, mình chính là 
cha, mình chính là mẹ. Nếu quán chiếu cho thật sâu sắc thì mình thấy 
rằng sở đi cha làm như vậy, mẹ làm như vậy, tại vì cha và mẹ đã 
không có cơ hội gặp được thầy, gặp được bạn để có thể tiếp thu được 
những giáo lý, những phương pháp, để có thể chuyển hóa được 
những nỗi khổ niềm đau của mình và do đó đã làm vung vãi những 


nỗi khổ niềm đau đó xung quanh và trong đó có mình. 


Thấy được như vậy rồi thì tự nhiên người con sẽ tha thứ được cho bố, 
tha thứ được cho mẹ và hết lòng thực tập để có thể chuyển hoá được 
những nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, sau đó sẽ trở về giúp cho bố, 
giúp cho mẹ. Chúng tôi đã giúp cho hàng ngàn, hàng chục ngàn 
thanh niên Âu châu và Mỹ châu làm được chuyện đó. Chuyển hóa 
được những nỗi khổ niềm đau trong họ, những nỗi khổ niềm đau đã 
được cha mẹ trao truyền và sau đó hòa giải được với cha với mẹ ở 
trong lòng mình trước khi trở về hòa giải được với cha với mẹ ở bên 
ngoài. Chuyện đó là chuyện có thể làm được vì có những phương 
pháp thực tập rất là cụ thể. 


Thực tập lắng nghe và ái ngữ. 


Trong đạo Phật có hai pháp môn rất là mầu nhiệm là pháp môn Lắng 
Nghe và pháp môn Ái Ngữ. Khi người con muốn tập đến với người 
cha bằng phương pháp lắng nghe, người con sẽ nói như thế này: Bế 
ơi! Con biết là trong những năm qua, bố đã có rất nhiều khó khăn, bố có 
nhiều bức xúc, có nhiều khổ đau, con đã không siúp được bố mà cơn lại làm 
cho tình trạng trở nên tệ hơn. Cơn xin bố thương con trà đừng buồn. Bâu 
giờ cơn rất tmơng được bố nói cho con nghe tất cũ những khó khăn, những 
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bức xúc, những tuuệt uọng của bố để con có thể hiểu. Một khi con hiểu rồi, 
con sẽ khôns đại đột nói uà làm những điều sâu đau khổ cho bố. Bố ơi! Bố 
giúp con đi, con đâu muốn làn cho bố khổ, nhưng tại 0ì con dại đột, con 
không biết được những nỗi khổ niềm đau 0uà những khó khăn của bố, 0ì thế 
cơn đã làm cho tình trạng đó tệ hại hơn. Bố giúp con đi Nói được như vậy 
gọi là nói bằng lời ái ngữ và khi mình mở được trái tim của người bố 
thì bố mới bắt đầu chịu nói cho mình nghe những khó khăn, những 
khổ đau, bức xúc của bố. Trong khi bố nói, mình phải thực tập 
phương pháp thứ hai là Đế Thính, tức là lắng nghe. Đó là hạnh của Bồ 
Tát Quán Thế Âm. 


Bồ Tát Quán Thế Âm là một người biết lắng nghe. Khi người kia sử 
dụng ngôn từ có tính cách lên án buộc tội, chua chát và đầy những tri 
giác sai lầm mà mình vẫn có khả năng lắng nghe thì mình mới là một 
vị Bồ Tát. Mình lắng nghe với một mục đích duy nhất là cho người 
kia một cơ hội, để người kia có thể nói ra được tất cả những nỗi khổ 
niềm đau của họ và đó chính là sự thực tập của Bồ Tát Quán Thế Âm. 
Dù người kia nói bằng giọng trách móc, chua chát, đầy dẫy những lời 
buộc tội mà mình vẫn lắng nghe, mình lắng nghe bằng tâm từ bi. 
Lắng nghe với một mục đích duy nhất là để cho người kia có một cơ 
hội nói ra tất cả cho nhẹ bớt những niềm đau, nỗi khổ. Đó gọi là Bi 
Thính, nghe bằng lòng từ bi, nghe để giúp cho người bớt khổ. Hai 
phương pháp Lắng Nghe và Ái Ngữ là hai phương pháp rất quan 
trọng. Ái ngữ là khi nói, mình sử dụng ngôn từ như thế nào để mình 
có thể nói hết được những điều trong trái tim mình, nói mà người kia 
có thể nghe được, có thể chấp nhận được. Lắng nghe là nghe với tâm 
từ bị. 


Trong những khóa tu mà chúng tôi tổ chức cho những người Tây 
phương tại các thiền viện Tây phương ở Âu châu hay Mỹ châu thì tất 
cả mọi người đều phải thực tập, học năm cho vững những phương 
pháp đó. Nhờ thế chúng tôi đã giúp cho vô số những cặp cha con, 
những cặp vợ chồng hòa giải được với nhau bằng những phương 
pháp thực tập rất cụ thể. Trước hết là luyện tập để chế tác năng lượng 
của niệm và của định để có thể nhận diện, ôm ấp những nỗi khổ niềm 


đau của mình. Nhìn sâu vào để thấy những gốc rê xa gần của những 
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nỗi khổ niềm đau đó. Với tuệ giác không sinh, không diệt, không một 
không khác thì mình có thể chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau đó. 
Mình có thể trở về giúp người kia, người kia có thể là chông mình, vợ 
mình, cha mình hay là con của mình. 


Với phương pháp thực tập ái ngữ và lắng nghe mình thiết lập lại 
được truyền thông. Sự truyền thông được thiết lập thì cái hiểu và cái 
thương có thể thiết lập lại được. Chúng tôi mong rằng, rền giáo dục 
trong tương lai con em chúng ta có được những phương pháp thực 
tập cụ thể đó. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thiết lập lại được 
truyền thông, đem lại hạnh phúc cho gia đình là những chuyện chúng 
ta có thể làm được. Nó không thuộc về phạm vi của tín ngưỡng, cầu 


nguyện mà thuộc về phạm vi của tuệ giác, của sự thực tập. 


Vấn Đáp 


Hỏi: Chúng ta đang sốns trong một thời kỳ mà cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ ñang phát triển hết sức mạnh mẽ. Nhận thức của con người 0ề 
các quá trình tự nhiên oà xã hội nsàu càng sâu sắc, nsàu càng đầu đủ à 
neàu càne mang tính phổ biến hơn. Vậu trơng thời kỳ đó, theo Thiền sư, 
niềm tin tôn giáo 0ì thế có giảm ẩi hay không 0uà nếu không thì uì sao? Cũng 
xin ú kiến của Thiền sư uỀ xu hướng phát triển của tôn giáo trơng tương lai 
sẽ như thế nào khi nhân loại nsàu càng bước sâu hơn uào nền 0uăn mình? 


Thiền sư Nhất Hạnh: Sự hành trì đó là mê tín hay không mê tín, tùy 
theo cách mà chúng ta thực tập. Trong nhà của chúng ta, thường thiết 
lập bàn thờ tổ tiên vào vị trí trung ương vì chúng ta muốn tôn vinh tổ 
tiên. Dù cho nhà của chúng ta là nhà tranh vách nứa thì chúng ta cũng 
đặt bàn thờ tổ tiên vào vị trí trung ương. Điều đó chứng tỏ rằng 
chúng có niềm tin nơi tổ tiên, giai đoạn này rất là quan trọng. Sự kiện 
thiết lập một bàn thờ tổ tiên trong nhà là một hành động giáo dục rồi. 
Có thể coi như là một cái gì rất khoa học mà không phải mê tín. 


Nếu mình công nhận rắng cây có cội, nước có nguồn thì đó là một 
niềm tin rất khoa học. Có gì là mê tín đâu? Vì bàn thờ tổ tiên biểu 


trưng cho niêm tin đó. Chúng ta có gốc, có nguồn và chúng ta đã tiếp 
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nhận được những giá trị lớn lao từ gốc, từ nguồn của chúng ta. Sự có 
mặt của bàn thờ tổ tiên trong nhà không phải là dấu hiệu mê tín gì 
hết. Những người không hề theo đạo Phật, những người Cơ đốc giáo 
hoặc những người cộng sản cũng có thể làm như vậy. Trong nhà của 
mình mà có một bàn thờ tổ tiên thì điều đó chứng tỏ rằng mình có 
gốc, có nguồn và mình luôn luôn hướng về cội nguồn của mình. Điều 
này rất đẹp, đó là văn hóa chứ không phải là tôn giáo, không phải là 


mê tín. 


Mỗi ngày mình tới bàn thờ tổ tiên, lấy miếng vải để lau bụi, hay là đốt 
một cây hương để cắm vào lư hương, hành động đó có người cho là 
mê tín nhưng theo tôi, rất là khoa học, tại vì trong thời gian đốt cây 
hương thì mình có cơ hội tiếp xúc được với tổ tiên trong từng tế bào 
cơ thể mình. Nếu chúng ta tin rằng tổ tiên đang ngồi trên bàn thờ và 
đợi chúng ta đốt một cây hương cho quý ngài thì đó là mê tín nhưng 
chúng ta biết rằng tổ tiên không ngồi trên bàn thờ. Bàn thờ chỉ là một 
biểu tượng cũng như một lá cờ, lá cờ không phải là đất nước, chỉ là 
biểu tượng thôi. Bàn thờ cũng vậy, trong khi chúng ta đốt một cây 
hương, chúng ta phải sử dụng năng lượng của niệm của định và của 
tuệ thì hành động đốt hương đó mới có giá trị. Đó là giá trị tâm linh 
và rất khoa học. 


Thầy tôi dạy rằng: Mỗi khi con đốt một câu hương, cơn phải đem hết cả sự 
thành tâm 0ào trong uiệc đốt hương. Làm thế nào trong khi đốt hương có 
năng lượng của niệm, của định, của tuệ. Niệm là năng lượng của sự 
có mặt hoàn toàn của thân và tâm. Khi mà thân và tâm của mình về 
lại với nhau, mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại thì đó gọi là 
năng lượng của niệm. Khi mình có sự chuyên chú vào hành động đó 
mà không suy nghĩ về quá khứ, không suy nghĩ về tương lai, không 
suy nghĩ về bất cứ một cái gì khác nữa thì đó là năng lượng của định. 


Trong khi đốt một cây hương chúng ta làm thế nào đốt cây hương để 
năng lượng của niệm và của định có mặt, nghĩa là chúng ta có mặt, 
thân và tâm phải có mặt đích thực trong giây phút hiện tại và ta phải 
chuyên chú vào việc đốt hương thì đó là điều kiện để có sự truyền 
thông. Trong thời gian đốt hương và cắm cây hương lên bàn thờ thì ta 
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có niệm và có định, chính cái niệm và định đó giúp ta tiếp xúc được 
với tổ tiên hiện đang có mặt trong từng tế bào cơ thể. Theo tôi đó là 
một hành động rất khoa học, nó không có cái gì mê tín hết. 


Cũng như khi chúng ta chào một lá cờ. Có mê tín gì đâu? Lá cờ đó tuy 
chỉ là một miếng vải thôi nhưng biểu trưng cho đất nước. Nếu nói là 
thắp cây hương mê tín thì chào cờ cũng là mê tín. Vì vậy tùy theo 
nhận thức của chúng ta mà thôi. Như tôi đã nói, tôn giáo có phần hy 
vọng, có phần cầu nguyện nhưng đạo Phật không phải chỉ là một tôn 
giáo, đạo Phật là tuệ giác và tuệ giác đó có thể đem lại hạnh phúc cho 
chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. 


Như phương pháp thiền hành, gọi là thiền đi, chúng tôi thực tập mỗi 
ngày. Khi chúng tôi đem tâm về với thân, có mặt thật sự trong giây 
phút hiện tại thì chúng tôi tiếp xúc được ngay với bao nhiêu là mâu 
nhiệm của sự sống đang có mặt: Trời xanh, mmâu trắng, chim hót, thông 
reo, hoa nở... Tất cả những cái mầu nhiệm đó của sự sống có mặt trong 
giây phút hiện tại và ta phải trở về giây phút hiện tại mới có thể tiếp 
xúc với những mâu nhiệm đó của sự sống. Những mâu nhiệm đó sẽ 
nuôi dưỡng ta và làm cho chúng ta thấy rằng sự sống là một cái gì hết 
sức mầu nhiệm. Đi thiền hành (walking meditation) là đem tâm thân 
về với nhau, mỗi bước chân đưa ta trở về với giây phút hiện tại để ta 
có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm sự sống. Mỗi bước chân 
đem lại vững chãi, thánh thơi, hạnh phúc và chúng ta bước như là 
đang bước ở cõi Tịnh Độ hay là ở cõi Thiên Đường. 


Tôn giáo hay diễn giải rằng Thiên Quốc hay Thiên Đường chỉ nằm ở 
tương lai và nằm ở chỗ khác. Nhưng mà theo tuệ giác của đạo Phật 
thì cõi gọi là Tịnh Độ, gọi là Niết Bàn có mặt ngay trong giờ phút hiện 
tại với tất cả những mầu nhiệm của nó. Khi mình đem tâm trở về với 
thân và mình có mặt đích thực trong giây phút hiện tại thì mình tiếp 
xúc được với tất cả những mầu nhiệm của Niết Bàn, của Tịnh Độ và 
mỗi bước chân mình đặt vào Tịnh Độ (mà không đặt ra ngoài). Vì vậy 
thiền hành nghĩa là thực tập sống hạnh phúc, sống vững chãi, sống 
thánh thơi và sống tự do trong giây phút hiện tại. Phần lớn chúng ta 
đều tin rằng hạnh phúc chỉ có thể có được trong tương lai cho nên ai 
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cũng bương bã đi tìm hạnh phúc trong tương lai. Chúng ta nghĩ rằng 
những điều kiện hạnh phúc chưa đủ, chúng ta cần một vài điều kiện 
nữa và những điều kiện đó chúng ta phải đi tìm ở tương lai. Hầu hết 
chúng ta đều hy sinh giây phút hiện tại để đi tìm hạnh phúc trong 
tương lai. Đó là lầm lỗi căn bản. 


Đức Phật nói rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong giây 
phút hiện tại, đó gọi là Hiện Pháp Lạc Trú. Hiện pháp tức là giây phút 
hiện tại, lạc trú là sống hạnh phúc. Đem tâm trở về với thân và có mặt 
thật sự trong giây phút hiện tại, khi đó ta tiếp xúc được với những 
mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Ta sẽ thấy rằng 
những điều kiện hạnh phúc ta đang có, dư sức để có thể có hạnh phúc 
trong giây phút hiện tại. Ví dụ như quý vị thực tập thế này: 


Thở 0ào tôi có đôi mắt sáng, 
Thỏ ra tôi mỉm cười 0ì hai con tắt sáng của tôi. 


Hai con mắt sáng là điều kiện rất lớn của hạnh phúc vì chỉ cần mở 
mắt ra là ta thấy trời xanh mây trằng, thấy rõ cái khuôn mặt dễ 
thương của đứa con mình. Tôi cũng có thể ý thức là mình đang có 
một trái tim còn tốt, nó đang hoạt động bình thường. Bởi vì có những 
người có trái tim không bình thường và họ đang mong ước có trái tim 
bình thường như chúng ta. Chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh 
phúc, nếu chúng ta trở về giây phút hiện tại, tiếp xúc với điều kiện 
của hạnh phúc thì chúng ta hạnh phúc liền lập tức và chúng ta không 
cần đi tìm câu những điều kiện khác của hạnh phúc. 


Tôi xin đề nghị, quý vị lấy một tò giấy, viết xuống những điều kiện 
may mắn mà quý đang có, điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có, 
quý vị sẽ thấy rằng hai trang giấy không đủ để quý vị ghi xuống 
những điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Vì vậy phương pháp 
của Đức Phật rất nhiệm mâu: đừne nuối Hết quá khứ, đừng tưởng tới 
tương la, quá khứ đã không cờn, tương lai thì chưa tới. Đó là lòi của Đức 
Thế Tôn. Người thức giả trở về giây phút hiện tại, nhận diện được 
rằng, trong giây phút hiện tại mình có quá nhiều những điều kiện 
hạnh phúc và mình có thể có hạnh phúc được liền lập tức. 
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Niết Bàn cũng như Tịnh Độ, mình có thể tiếp xúc được ngay trong 
giây phút hiện tại. Tại sao phải đợi chờ nữa? Hầu hết chúng ta đều mê 
tín rằng trong giây phút hiện tại chúng ta chưa hạnh phúc được. 
Hạnh phúc là phải đi kiếm ở tương lai một vài điều kiện nữa cho nên 
chúng ta phải hy sinh giây phút hiện tại. Theo tuệ giác của đức Thế 
Tôn thì sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại: Quá khứ đã khôns 
còn, tương lai thì chưa tới, muốn tóc hẹn uới sự sống phải trở 0ề uới giâu 
phút hiện tại. Một hơi thỏ có ý thức, một bước chân có ý thức, giúp cho 
chúng ta đem tâm trở về với thân và có mặt đích thực trong giây phút 
hiện tại. Đó là sự thật đầu tiên của những người giác ngộ mà tất cả 
quý vị đều có thể làm được. Không có tuệ giác, có thể cho đó là mê tín 
nhưng khi có tuệ giác rồi thì đó là một sự thật rất khoa học. Chúng ta 
đừng bị hình tướng bên ngoài đánh lừa. Trong Kinh Kim Cương có 
nói rằng: Chỗ nào có hình tướng là chỗ đó có sự đánh lừa !5Ì. Chỉ có tuệ 
giác mới giúp chúng ta được tự do và giúp chúng ta không bị đánh 
lừa bởi hình tướng đó. 


Nhà bác học Einstein có nói rằng: Nếu có một tôn giáo nó có thể đi đôi 
được uới khoa học thì tôn giáo đó là Phật siáo. Chúng tôi thấy rằng khi 
chúng ta học khoa học cho đến nơi đến chốn thì chúng ta có thể hiểu 
Phật giáo sâu sắc hơn. Ví dụ như khi đọc Kinh Hoa Nghiêm, quý vị sẽ 
thấy quan điểm: Một là tất cả, tất cả là một (nhất tức nhất thiết, nhất 
thiết tức nhất) "*. Bây giờ chúng ta nhìn vào khoa sinh vật học chúng 
ta thấy khoa học bây giờ có khả năng lấy một tế bào trong cơ thể và 
làm ra một cơ thể khác y hệt như tế bào cha, đó gọi là cloning. Trong 
cơ thể chúng ta có hai loại tế bào, tế bào mầm và tế bào sinh dưỡng. 
Chúng ta lấy bất cứ một tế bào sinh dưỡng nào, rồi ta bỏ đói nó chừng 
hai ba ngày thì nó sẽ trở thành một tế bào mầm và khi đó chúng ta lấy 
một cái trứng trong buồng trứng của một phụ nữ, nạo hết cái nội 
dung ra, rồi chúng ta đặt tế bào mâm này vào trong cái vỏ trứng đó 
và chúng ta cho một luồng điện đi ngang qua thì nó khép lại. Chúng 
ta gửi cái trứng đó vào trong tử cung của một người phụ nữ để nuôi, 
sau chín tháng thì đứa con được sinh ra, nó là một bản sao y hệt của tế 
bào cha. 
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Sinh sản như thế gọi là sinh sản theo dòng vô tính. Nếu chúng ta lấy 
ra một ngàn tế bào thì chúng ta có thể làm ra một ngàn đứa bé. Gia tài 
đi truyền đó đồng nhất với gia tài di truyền của người gốc. Chúng ta 
thấy rất rõ mỗi tế bào của cơ thể nó chứa đựng tất cả những tế bào 
khác, chỉ cân bất cứ một tế bào nào trong cơ thể thì chúng ta có thể 
làm một con người toàn vẹn. Điều đó chứng minh: Cái một chứa đựng 
cái tất cả. Chúng ta đã từng nghe rằng, mỗi tế bào của chúng ta chứa 
đựng tất cả những dữ kiện, tất cả những gia sản đi truyền của tất cả 
các thế hệ cha ông của chúng ta. Nếu có một máy đọc tinh vi chúng ta 
có thể có đủ những dữ kiện về các thế hệ của tổ tiên chúng ta, tất cả 
những dữ kiện đó chỉ cân nhìn trong một tế bào. Vì vậy giáo lý Hoa 
Nghiêm gọi cái một chứa đựng tất cả, nó đã được khoa học hiện giờ 
chứng minh, xác định được. Điều đó cho ta thấy tôn giáo không có 
nghĩa là trái, chống với khoa học kỷ thuật. 


Tôi đã từng giảng dạy trong những đại hội của người Cơ đốc giáo và 
tôi đã khuyến cáo, đã khuyên những nhà thần học nên hiện đại hóa 
cách giảng dạy và cách thực tập. Tôi nói rằng: Cái mà quý 0ị sọi là 
Thiên Quốc, có thể có mặt ngau trons siâu phút hiện tại. Đó là tôi căn cứ 
trên truyền thống đạo Phật. Những mầu nhiệm của sự sống chúng ta 
có thể tiếp xúc được trong giây phút hiện tại. Tôi có nói rằng, anh 
không cân phải chết đi mới đi vào Thiên Quốc được mà theo nguyên 
tắc, anh sống anh mới có thể đi vào trong Thiên Quốc. Với năng lượng 
của niệm, của định, anh bước một bước, anh có thể đi vào trong Thiên 
Quốc ngay trong giây phút hiện tại. Các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo 
nếu muốn cho người thanh niên, những người trẻ không bỏ nhà thờ 
đi như họ đã và đang làm thì phải cung cấp giáo lý và sự thực tập nào 
đó để giúp cho người đương thời có thể tiếp xúc với những mầu 
nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại để có được Thiên Quốc 
ngay bây giờ và ở đây thì thanh niên họ mới không đi tìm hạnh phúc 
ở chiều hướng của ma túy, của danh lợi, của quyền hành, của sắc dục. 
Ở trong thánh kinh có nói về một câu chuyện của một người nông 
dân khám phá ra được một kho tàng trong một thửa ruộng, rồi về bán 
hết tất cả mọi thứ khác của mình để mua cho được cái thửa ruộng đó, 
tại vì anh thấy thửa ruộng đó là quý giá nhất. Ở đây cũng vậy, khi 
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khám phá ra tất cả những mầu nhiệm của sự sống, khám phá ra Tịnh 
Độ và Niết Bàn là những gì có mặt ngay trong phút hiện tại thì mình 
có thể buông bỏ tất cả những cái khác như danh vọng, sắc dục và uy 
quyền. Nếu chúng ta có thể cung cấp được những giáo lý và phương 
pháp thực tập giúp cho con người sống được hạnh phúc trong giây 
phút hiện tại, có cơ hội chế tác trí tuệ và tình thương, khi đó hạnh 
phúc lớn lắm thì mình có thể buông bỏ được tất cả những đối tượng 
của tham đắm, của quyền hành và của dục vọng. Có những vị lãnh 
đạo của Cơ Đốc giáo thấy được giá trị của sự thực tập đó và họ đã đi 
theo. 


Tôi nghĩ, nó tùy thuộc theo cách mình thấy mà thôi, cái đó có thể là 
tôn giáo, là mê tín nhưng nếu mình có thể có một nhận thức sâu sắc 
hơn nhờ có tuệ giác thì mình biết đó là một thực tại hiện thực và rất 
khoa học. Cũng như là khi tôi nói với những người Tây phương về 
bàn thờ ông Địa ở Việt Nam. Mỗi khi chúng ta đến đất mới chúng ta 
phải cúng đất đai. Tôi giải thích cho các bạn Tây phương rằng trong 
văn hoá Việt Nam khi đến một vùng đất mới, chúng tôi phải chứng tỏ 
sự cung kính, muốn hòa bình với vùng đất đó thì chúng tôi thiết lập 
bàn thờ ông Địa và cam kết rằng mình sẽ sống như thế nào để tôn 
trọng, để bảo tôn được đất và nước ở vùng đó. Bàn thờ ông Địa này 
không phải là mê tín mà là một hành động cam kết sẽ tôn trọng sinh 
môi, sẽ không để cho vùng này bị ô nhiễm, bị phá hoại. 


Người Tây phương và thế hệ trẻ ngày nay họ chấp nhận một cách rất 
trân quý việc thiết lập bàn thờ ông Địa. Ban đầu quý vị có thể nói rằng 
thờ ông Địa là một hành động mê tín nhưng nếu chúng ta chuyển 
hướng nhận thức của chúng ta thì thờ ông Địa là một hành động rất 
hiện đại, một lối sống rất đẹp đế và rất ý nghĩa. Vậy ông Địa là gì? Là 
sự có mặt của tinh thần trách nhiệm, là sự tôn trọng sinh môi, hoàn 
cảnh mà chúng ta đang sống. Đời nay, phần đông chúng ta đang đi 
ngược lại lối sống đẹp đẽ đó, chúng ta đang phá hoại môi sinh của 
chúng ta, đang làm ô nhiễm môi sinh của chúng ta và như vậy chúng 
ta đang không thờ ông Địa. 
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Thờ ông Địa là phải kính trọng đất nước và hoàn cảnh trong đó mình 
sống. Mình phá rừng, mình làm cho ô nhiễm sông hồ tức là mình 
không có niềm kính trọng đó. Tổ tiên chúng ta thiết lập bàn thờ ông 
Địa nghĩa là tổ tiên chúng ta đã có ý muốn tôn trọng sinh môi, muốn 
giữ gìn vùng đất, nước và những khu rừng này. Thành ra tùy theo 
cách mình nhìn, cái đó là cái gì rất mê tín hay là cái gì rất khoa học, tất 
cả đều do tâm của mình, tất cả đều do nhận thức của mình hết. 


Hỏi: Khi nói đến đạo Phật là nói đến sự siác ngộ, đến tuệ giác, đến trí tuệ. 
Diều ñ có nghĩa là đạo Phật không chấp nhận nhữngs uấ" đề mê tín đị đoan. 
Vậu thì theo Thiền sự hiện nay chúng ta có cách nào tốt nhất để khắc phục 
hiện tượng mê tín dị đoan trons chùa, trong lễ hội 0à kể cả trong thờ cúng tổ 
Hên. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Câu hỏi này quan trọng lắm, thuộc về vấn đề 
giáo dục. Cái mê tín hôm nay có thể trở thành cái không mê tín của 
ngày mai. Trước hết, khi đi vào chùa thấy tượng Phật, mình thắp 
hương, mình vái, mình xá tượng Phật, đó cũng có thể là mê tín rôi. 
Theo tuệ giác của đạo Phật, Phật tức là khả năng hiểu và thương, đại 
từ, đại trí, đại bi, còn cái tượng kia đầu phải là Phật mà chỉ là một biểu 
tượng, một cái gì bằng đồng thôi. Thường những người mới bắt đầu 
thực tập nghĩ rằng Phật ở ngoài mình nhưng nếu thực tập cho giỏi và 
có người hướng dẫn đàng hoàng thì trong một thời gian ngắn sẽ thấy 
Phật nằm ở trong tâm. Nhưng mà luôn luôn phải bắt đầu, bằng chỗ 
mới bắt đầu. Ban đầu thấy Phật ở ngoài, ở trên bàn thờ, rồi sau đó 


mới thấy Phật ở trong tâm thì đối với những người kia cũng vậy. 


Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có bàn thờ tổ tiên, chúng ta phải 
thắp hương và thắp hương như vậy không có nghĩa là tổ tiên ngồi 
trên bàn thờ. Khi chúng ta thắp hương như vậy, chúng ta có cơ hội 
tiếp xúc với tổ tiên ở trong từng tế bào của cơ thể. Cái đó rất khoa học 
nhưng người ta nhìn vào có thể thấy đó như là mê tín. Chúng ta biết 
rằng theo truyền thống văn hóa chúng ta thì tổ tiên chúng ta có quyền 
biết được những gì đang xẩy ra cho con cháu. Khi gả con gái cho một 
anh chàng ở bên làng bên thì chúng ta phải cáo với tổ tiên, làm mâm 


cúng hoặc trái cây hoặc cái gì đó. Chúng ta phải thắp hương và khấn: 
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Xin cáo uới tổ tiên là chúns cơn tới uừa hứa sủ cơn gái cho cái anh chàng ở 
bên làng bên. Theo truyền thống, tổ tiên phải được biết điều đó. Khi 
khẩn như vậy tức là chúng ta nói với tổ tiên ở trong tế bào cơ thể, chứ 
không phải tổ tiên đang ngôi trên bàn thờ như là một thực tại ở ngoài. 
Ở ngoài hay trong là tùy theo trình độ, kiến thức, tuệ giác của từng 
người mà thôi. Có những người họ chưa đạt tới cái thấy như vậy, 
chúng ta phải tìm cách để đưa họ đi từ từ, từ chỗ thấp đến chỗ cao, 


chứ đừng vội nói với họ cái đó là mê tín. 


Ví dụ như tục đốt vàng mã, áo quần bằng giấy cho người chết, chúng 
ta có thể nói đó là mê tín, vì làm thế nào để đốt cái áo đó rôi gởi 
xuống một cõi khác mà người ta có thể mặc được? Nhưng chúng ta 
phải thấy giá trị văn hóa ở trong hành động đó. Chúng ta phải thấy 
rằng niềm tiếc thương của mình đối với người chết, đối với người đã 
khuất khiến mình biểu lộ tình thương đó dưới những hình thức này 
hay hình thức kia, trong đó có hình thức cúng tiền giấy và cúng áo 
quần giấy. Tôi có viết đoản văn Bông Hồng Cài Áo, nói về tình mẹ, tình 
cha. Tôi nói với những người trẻ rằng: Đếi ngày rằm tháng bảu, mình có 
thểin tập nàu ra uà tổ chức những buổi lễ Bông Hồng Cài Áo. 


Những buổi lễ Bông Hồng Cài Áo của chúng tôi tổ chức như thế này: 
Người nào còn mẹ được cài bông hoa tàu hồng cờn những nười nào mất 
mẹ được cài một bông hoa màu trắng. Khi được cài một bông hoa màu 
hồng thì mình rất hãnh diện vì mình còn có mẹ và hạnh phúc của 
mình rất lớn. Còn khi được cài một bông hoa màu trắng thì mình ý 
thức rằng tuy mẹ của mình đã mất rồi nhưng mình có cơ hội để nhớ 
mẹ. Buổi lễ đó gọi là lễ Bông Hồng Cài Áo, phát xuất từ một đoản văn 
của chúng tôi viết tại Princeton năm 1962 và đã thành một truyền 
thống rồi. Hiện giờ ở các nước, nhất là ở Việt Nam đang thực tập lễ 
đó. Khi thực tập như vậy, chúng ta có cách thức biểu lộ tình thương 
của chúng ta một cách hiện đại hơn mà chúng ta khỏi phải đi mua 
giấy tiên vàng bạc gì cả. Cả hai đều có giá trị văn hóa là tưởng nhớ 
đến người thương. Một bên tổ chức cái lễ rất là trẻ, rất là văn nghệ, rất 
là hay còn bên kia phải đi mua giấy vàng bạc, mướn người làm áo 
quần bằng giấy để đốt. Chúng ta phải nhớ rằng cả hai đều có giá trị 
văn hóa. Nếu chưa tìm ra được những phương tiện khác để biếu lộ 
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được tình cảm đó thì chúng ta chớ vội chấm dứt cái kia. Khi tổ chức 
được lễ Bông Hồng Cài Áo rồi thì chúng ta có thể khuyên rằng thay vì 
đốt tiền giấy với vàng mã, chúng ta làm cái lễ này. Nhưng các bạn nên 
nhớ, khi chưa cống hiến được cho họ những phương tiện để biểu lộ 
thứ tình cảm cao đẹp đó thì chúng ta đừng chấm dứt những cái kia. 
Chính những cái kia nuôi dưỡng được tình nghĩa, tuy là mê tín nhưng 
có giá trị văn hóa ở trong đó. Chúng ta phải rất cẩn thận mới được, 
nếu không, chúng ta chấm dứt truyền thống ân nghĩa của chúng ta thì 
đó là một thiệt thòi lớn. Nói đến vấn đề giáo dục quân chúng cho 
khéo thì chúng ta phải giúp cho người ta đi từ chỗ thấp đến chỗ cao 


Nhân đây tôi xin nói một câu chuyện vui là, trong thiên học có câu 
như thế này: Trước khi tôi tu thiền thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. 
Trong khi tôi tụ thiền, tôi thấ núi không là núi nữa, sông không là sông 
ra. Sau khi tôi tu đã tạm 0uững rồi, tôi thấy núi lại là núi, sông lại là sông 
5Ì, Câu nói đó rất là ngộ nghĩnh, nó là biện chứng pháp của Phật học, 
của thiền học. Vì sao? Khi nhìn vào đứa con và mình nói đây là đứa 
con tức là mình chưa thấy được đứa con. Nếu nhìn vào đứa con, mình 
thấy người cha trong đứa con thì lúc đó mình bắt đầu thấy được đứa 
con. Cũng như khi nhìn vào đám mây mà chỉ thấy mây là đám mây 
thôi thì chưa chắc mình đã thấy được đám mây. Nhìn vào đám mây, 
phải thấy được nước sông, nước hồ và sức nóng của mặt trời thì mới 
bắt đầu thấy được đám mây. Nhìn vào đám mây, thấy được cơn mưa, 
lúc đó mình mới thấy được đám mây sâu sắc hơn vì mình đã nhìn 
bằng con mắt vô tướng. Ở trong Kinh Kim Cương có những câu 
không thể hiểu được, nếu không đặt câu đó dưới ánh sáng của biện 
chứng pháp Phật giáo: Cái mà tôi gọi là 0Ị Bồ Tát, đó không phải là 0} Bồ 
Tát thì mới thật sự là một øị Bồ Tát. Khi nhìn vào sông, thấy núi ở trong 
đó mới thấy sông một cách đích thực. Khi nhìn vào núi thấy sông ở 
trong núi, lúc đó mới thấy núi một cách đích thực. Khi nhìn vào đứa 
con mà thấy người cha trong đó, lúc đó mới thấy đứa con được rõ 
ràng và thấy được cái tự tính của đứa con. 


Khi nhìn vào kẻ thù mà thấy được người bạn, một người bạn tương 


lai vì trong kẻ thù đó có thể có hạt giống của người bạn và nếu mình 
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có thể tưới tấm hạt giống người bạn ở trong người kẻ thù kia, kẻ thù 
kia sẽ tan biến để mình có một người bạn. Cái đó rất là mầu nhiệm. 
Một đứa con hư thường mình chỉ thấy cái hư của nó thôi chớ không 
thấy được cái tốt của đứa con nhưng nếu mình biết cách tưới tẩm hạt 
giống tốt trong nó thì từ một đứa con hư sẽ trở thành một đứa con tốt. 


Vì vậy nguyên tắc đồng nhất !“! là trở ngại rất lớn cho nhận thức của 
chúng ta. Khi chúng ta đưa ra một nhận xét, nhận xét đó có thể gọi là 
chính đề. Chúng ta nhìn cho kỹ thì có sự mâu thuẫn trong chính đề 
đó, tức là phản đề. Chính phản đề đó giúp cho chúng ta thấy chính đề 
rõ ràng hơn trong hình thái tổng hợp đề đó, cứ như vậy, chúng ta 
càng thấy được sâu hơn trong bản chất của sự thật. Mâu thuẫn dẫn 
đạo sự đi tới là như vậy. Trong cái A có thể thấy được cái phi A, cho 
nên chúng ta thấy được chiều sâu của cái A, chúng ta không có bị kẹt 


vào cái tướng. Con mặt vô tướng là như vậy. 


Hỏi: Xin hỏi về hai khái niệm của Phật giáo, khái niệm thứ nhất về vô 
thường, khái niệm thứ hai là vô ngã trong câu nói: Chự hành 0ô 
thường, chư pháp uô ngã. Mong thiền sư giải đáp dùm. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Vô thường, vô ngã hai cái là một. Đứng về 
phương diện thời gian mà nhìn thì đó là vô thường. Đứng về phương 
diện không gian mà nhìn thì đó là vô ngã. Khi nhìn đứa con, mình 
nghĩ đứa con là một thực tại độc lập đối với người cha, đứa con là 
khác, người cha là khác thì mình chưa thấy được tính vô ngã của đứa 
con. Khi nhìn người cha mà không thấy đứa con là mình thì chưa thấy 
được tính vô ngã của người cha, mình bị kẹt vào ý niệm, đứa con là 
một thực tại hoàn toàn riêng biệt. 


Mình biết rất rõ, theo khoa học, đứa con là sự tiếp nối của người cha, 
đứa con không là một thực tại riêng biệt đối với người cha, đó là vô 
ngã mà vô ngã là vô thường. Cũng như hạt bắp biến chuyển thành ra 
cây bắp. Người cha tiếp tục biến chuyển thành ra đứa con và đứa con 
mang người cha đi tới. Thành ra nhìn vào đứa con mình thấy được vô 
thường, thấy được vô ngã. Ngã tức là một thực tại bất biến, độc lập. 
Trong khi quan sát, chúng ta không thấy một cái gì có một cái ngã, có 
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một thực tại bất biến độc lập. Cho nên nếu ta nói hạt bắp năm xưa với 
cây bắp bây giờ là hai thực tại độc lập, hoàn toàn riêng biệt là chúng 
ta chưa thấy tính vô ngã của hạt bắp, của cả cây bắp. Vì vậy vô ngã là 
một sự thật. Đứng về phương diện vật lý cũng như đứng về phương 
điện tâm lý, vô ngã, tại vì nó vô thường, vì vô thường cho nên nó vô 


ngã. tia chun sat5u 


Phát biểu của một thành viên Hội Đồng Tư Vấn Ủy Ban Trung 
Ương Mặt Trận Tổ Quốc 

Tôi nghiên cứu về triết học nói chung và đặc biệt về triết học Mác xít. 
Hôm nay sau lúc nghe Thiền Sư trình bày một số vấn đề, tôi rất là thú 
vị và tôi mong ước: Ở trong xã hội Việt Nam chúng ta, làm sao cho những 
uấn đề thuộc uề mặt thế giới quan, nhân sinh quan, chúns ta có thể thiết lập 
được một sự đối thoại thoải mái, bình đẳng, tin cậu nhau giữa những người 
Mác xít uà những nsười có niềm tim tôn giáo, uí dụ như là Phật siáo. Thiền 
sư cũng thừa nhận rằng trong Phật giáo cũng có phần tôn giáo, đồng thời 
nói 0ề mặt triết lý, nói uề mặt nhân sinh có rất nhiều nhận thức sâu sắc mà 
Thiên su đã trình bàu. Tôi thấy cần tạo điều kiện để tổ chức nhữns cuộc đối 
thoại nhự hôm naụ bởi 0ì chính Thiền sự trong lúc trình bày cũng không 
phải chỉ nói đơn thuần 0uề nhữngs điều trong Phật giáo, Thiền sự cũng đã uận 
dụns cả những kiến thức 0uăn hón Tâu phương uí dụ như thiền sự nói đến 
những là Lauoisier, Descartes 0à nói đến những thành tựu rất mới, rất hiện 
đại của sự phát triển khoa học hiện nay. Có điều thú oị là nhiều tôn khoa 
học hiện nau chứng minh rằng những cái thấy của thời đại rất là xa xưa, 
những cái thấU đó mình cho là rất lý thuyết. Nhưng lạ thay 0uới khoa học 
thực tiễn mà chúng ta đang sống, chính nó đã chứng mỉnh cho chúng ta thấu 
rằng chúng ta không thể xem thường những giá trị đã định hướng cho sự 
nhận thức những lý thuyết xa xưa. 


Hiện nay, tôi cũng uẫn tiếp tục siữ niềm tin Mác xít của mình 0à theo tôi 
nehiên cứu 0ề chúng trong lịch sử phát triển của học thuyết Miarx, không 
phải lúc nào Marx cũng đúng, không phải là Marx không có những cái sai 
lầm. Vì ouậu, bâu giò tuụ tôi giữ rất ouững niềm tin Mác xít của tôi, tôi uẫn 
nói, chúng tôi những người Mác xít Việt theo thời đại mới nàu 0à theo quan 
điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam, những người Mác xít Việt Nam đang 
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làm một cuộc nhận thức lại, một cuộc đối mới trong đó có phần đổi mới tư 
du của mình. Trons cái đối mới tư duụ đó, có phần đối mới tư duy 0ề uấn 
đề tôn siáo. Bởi 0ì, tôi nói một cách thẳng thắn, những người Mác xít đã 
từng có lúc hiểu rất sai uỀ tôn giáo oà uì thế mà người Mác xít, uốn uẫn tự 
cho trình là chủ nshĩa uô thần, chiến đấu một cách sai lầm chống tôn giáo. 
Những điều đó đã đưa đến hậu qua không phải là ít đâu. Chúng tôi phải 
công khai thừa nhận. Bâu giò nới 0uới các tôn giáo, chúng tôi không còn nói 
nó có nhiều mặt tiêu cực, mặt uô bố. Chúng tôi phải nói, nó có những mặt 
tích cực, có giá trị quú báu, trơns đó, tí dụ như nhing cái tà hôm nay thiền 
st? trình bàu. Thiền sư nói nhiều 0ề tuệ giác, nhận thức quú báu 0uề uăn hóa 
uà 0ề đạo đức. Đường lối của đảng Cộng Sản Việt Nam bâu giờ đã khẲng 
định những giá trị ấU 0uề tôn giáo 0uà muốn làm sao xâu dựng cái nền 0uăn hóa 
Việt Nam tới trong đó phải bao gồm tất cả những uếu tố tính hoa tích cực 
trong bất cứ nhữne trào lưu tư tưởng hay lý thuyết nào đã từng có trong 
lịch sử. Đó là một điều rất thú 0j. Tôi mong rằng, có nhiều cuộc đối thoại 
nhự thế nầu trên tính thần cởi mở như hôm nay, tin cậu thắng thắn như 
hôm nay 0ì sự nghiệp của đất nước uà uì hạnh phúc dân tộc của chúng ta. 
Điều đó nếu được hiểu biết đúng đắn, cởi mở uà khoan dưng. Khoan dung 
theo tôi hiểu, không phải là ai ấu đứng bên trên uà nói là tôi khoan dung uới 
anh đâu! Khoan dung đâu tức là tôn trọng nhau, bình đẳng lắng nghe nhan 
để có thểnới chuyện được uới nhau. Nếu Äược như uậu thì rất bổ ích. 


Diều thứ hai tôi cũng muốn niêu uới Thiền sự như thế nầu, chúng ta bây giờ 
là ñans tọa đàm, tôi thất nói 0ề tuệ giác như thiền sự nói đó, chủ yếu là nói 
nhữns uấn đề nhận thức uề cái tâm của mình. Các cái đó thì cực kỳ quan 
trọng, cái sức mạnh ấy shê sớm lắm. Nhưng uốn là một người Mác xít, tôi 
thấu như thế nà, có thể nếu nói như Thiền sư, có phải là ta đans tuyệt đối 
hóa 0ai trò của nội tâm 0à 0ai trò của tị dưỡng, sức trạnh bên trong của 
mình chăng? Theo người Mác xít uà theo kinh nghiệm của tôi, tôi thấu như 
thế này: Sức mạnh tâm linh, sức mạnh của tỉnh thần là sức mạnh có một giá 
trị không thể tưởng tượng, không thể lường được, có thể nói chúng ta đánh 
thắng Pháp, thắng Mỹ là nhờ cái sức mạnh tỉnh thần ấiy. Ta không thể nói 
chủ yếu là từ yếu tố uật chất. Đành rằng uật chất cũng phải có nhưng mà 
sức mạnh tĩnh thần là cái sức trạnh đầu tiên, đó là sức mạnh 0ô địch của dân 
tộc chúng ta. Nhưng mà mặt khác, tôi nghĩ như thế này, cũng không thể chỉ 
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tuuệt đối hóa cái uếu tố ấy. Chúng ta phải nhận thức cái nội tâm của chúng 
ta nhưng chúng ta cũng phải nhận thức cái thế giới bên ngoài. Cho niên uấn 
đề mà ta gợi nôm ta như thế nàu, uấn đề trời 0à đất, uấn đề đạo 0à đời, uấn 
đề bản thân chúng ta 0uà hoàn cảnh khách quan, những chuyện đó là những 
chuuện nó cần một quan điểm nhự thế nào cho toàn diện 0à tổng thể hơn. 
Mà thực ra quan niệm tổng thểnhưw uậu, trong cách trình bầu của Thiền sư 
uề tuệ giác nó cũng bao gồm chuuện đó. Có thể nói là Thiên sự đã nói 0ề có 
0à không, uí dụ như Thiền sự nói trong cơn có cha mẹ cái đó nó cũng phù 
hợp uới cái ở bên Mác xít gọi là phép biện chứng. Phép biện chứng nói đến 
sự bất tận không bao giờ có sự bắt đầu, không bao giờ có cúi chỗ kết thúc. 
Nhưng mà đồng thời tôi muốn nói đến cúi sức mạnh tâm lĩnh. 


Trước đâu, tôi là một người Mác xít, chỉ nói đến duy tâm du uật một cách 
rất là thô thiển. Nhưng mà bâu giò tôi nói thế nàu, tôi là một người Mác xít 
uẫn khẳng định giải quuêt uấn đề cơ bản là uấn đề duụ tâm uà duy ật, 
nhưng đồng thời tôi là một người Mác xít thừa nhận có cái thế giới tâm lĩnh. 
Thế giới tâm linh có cái giá trị cao đẹp của nó 0uà nó hiện điện tự nhiên ở 
trong từng con người. Đó là những cái mà trước đâu những người Mác xít 
theo quan điểm thô thiển, đã từng xem thường nó, đã từng có cái thất lệch 
lạc 0ề nó. Nhưng mà tôi truốn! gợi ý uới Thiền sư nhự thế nàu: Nói đến cái 
tuệ giác, nói đến thế giới bên trong 0à toàn thiện, cái thế giới của chúng ta, 
nói đến 0ai trò của giáo dục nhưng mà đồng thời, theo tôi nghĩ, chủ nghĩn 
Marx nói đúng khi nói rằng muốn cải tạo thế giới, phải cải tạo nó bằng thực 
tiễn, tha đổi hoàn cảnh khách quan là một điều cực kỳ quan trọng 0à có thể 
quuết định để thúc đấu thế giới tiến tới, trons đó kể cả uấn đề tạo ra điều kiện 
tốt nhất để hoàn thiện thế giới bên trong của chúng ta. 


Tôi xin cm nhận 0à nói ra một số uấn đề uà tong uề sau nàu giữa Phật giáo 
mà theo quan điểm tuệ giác của Thiền sự 0uà quan điểm của chúng tôi có gì 
cùng trao đổi. 

Thiền sư Nhất Hạnh: (tiếp lời) Theo tôi thì Karl Marx có một đời sống 
tâm linh rất sâu sắc, có một chiều hướng tâm linh trong cuộc sống rất 
là sâu, Marx có cái nhu yếu tâm linh thâm sâu. Tôi nghĩ rằng là những 
người Phật tử là những người nối tiếp Phật Thích Ca, phải tiếp tục 
khai triển cái tuệ giác của Bụt, để tuệ giác đó có thể cung cấp, thỏa 
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mãn được nhu yếu của con người hiện đại. Trong thời đại của đức 
Thích Ca, đầu là ở một thời xa xưa, đã làm được công việc đó. Những 
thế hệ Phật tử đi sau đức Thích Ca, phải tiếp tục đưa tuệ giác đó khai 
mở thêm, để nó có thể tiếp tục làm thỏa mãn những nhu yếu của thời 
đại. 


Tôi nghĩ rằng bên truyền thống của Mác xít cũng vậy, quý vị là những 
người tiếp nối của Marx, quý vị phải tiếp tục sự nghiệp của Marx, 
phải khai mở, phải phát triển không ngừng. Điều đó là điều đĩ nhiên, 
nếu không truyền thống đó nó sẽ bị ứ đọng, nó sẽ chết. Điều này 
đúng với tất cả các truyền thống chứ không phải chỉ đối với đạo Phật 
hoặc là truyền thống Mác xít mà thôi. Điều tôi muốn nói là bây giờ 
trong ngành khoa học thần kinh não, họ tìm ra những hoạt động bé 
nhất đối với não bộ, nó có tính cách khách quan mà thỉnh thoảng nó 
lại trở thành ý thức chủ quan. 


Câu hỏi căn bản mà bây giờ họ đặt ra là: Làm sao những hoạt động 0i 
tính uốn là một hiện thể khách quan của não bộ mà trở thành ra ý thức chủ 
quan được? Tại sao một cái từ khách quan mà trở thành ra chủ quan? Tại 
sao 0ật lại trở thành tâm? Tôi thấy cái kẹt của những nhà khoa học là ở 
quan điểm lưỡng nguyên của họ về tâm và về vật. Có rất nhiều người 
trong chúng ta cũng bị kẹt vào cái quan điểm lưỡng nguyên giữa tâm 
và vật. Trong khi đó, khoa y học có từ psychosomatic để chỉ chung 
tâm vật, có khi gọi là thân tâm. Psycho là tâm, soma là thân, 


psychosoma là thân tâm. 


Trong đạo Phật thì có danh từ nama-rupa, nama là tâm, rupa là thân 
và nó được đi đôi với nhau. Có khi mình thấy cái thực tại, nó hiện ra 
như là một thực tại vật chất, nhưng cũng có khi cũng là cái thực tại 
đó, nó hiện ra với đặc tính của tinh thần. Trong giới khoa học nguyên 
tử bây giò, đơn vị nhỏ nhất của vật chất gọi là chất điểm (particle). 
Khi các nhà khoa học vật lý nghiên cứu thì thấy có khi chất điểm hiện 
ra dưới một hình thái của một đọt sóng (wave) nhưng cũng có khi 
khác, cái đợt sóng đó lại hiện ra với hình thái của một hạt (particle). 
Cũng cái đó mà có khi nó biểu hiện như hạt, có khi nó biểu hiện như 
sóng. Thế thì kết luận như thế nào đây? Nó là hạt hay là nó sóng? Vì 
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thế các nhà khoa học bây giờ phải đồng ý đặt ra một tên gọi nó là 
sóng hạt (wavicle) !”!. Họ phải làm như vậy vì trước đó họ kẹt vào 
quan niệm lưỡng nguyên: hạt và sóng là hai cái khác nhau. 


Người ta đã vượt được quan điểm lưỡng nguyên đó, người ta chấp 
nhận hạt và sóng là một. Quan niệm tâm và vật cũng vậy, mình có thể 
bắt đầu nghĩ rằng tâm là cái không phải là vật, vật là một cái khác ở 
ngoài tâm. Nhưng trong lĩnh vực y khoa, người ta thấy rằng những 
cái gì xẩy ra cho tâm, nó ảnh hưởng tới thân. Những cái gì xẩy ra cho 
thân, nó ảnh hưởng đến tâm, cho nên danh từ psychosomatic cho 
chúng ta thấy rằng nói là tâm chưa chắc nó là tâm, nói là thân nhưng 
chưa chắc nó là thân. Thực tại con người chúng ta cũng thế. Ta nên 
tập nhìn thân tâm như hai mặt của một thực tại con người mình. 
Trong đạo Phật hay nói đến danh-sắc. Danh tức là nãma, sắc tức là 
Rupa. Nãma là tinh thần, rupa là vật chất. Hai cái đó mình tưởng là 
hai cái riêng biệt, kỳ thực nó là một và như vậy mình siêu việt được 
quan niệm lưỡng nguyên về vật chất và tinh thần, về tâm và về vật, 
về thân và về tâm. 


Trước hết mình nói rằng nếu tôi thấy được hoa hồng này là vì tôi lấy 
cái tâm để thấy hoa hồng. Hoa hồng là đối tượng cái thấy của tôi. 
Quan điểm đó hoàn toàn đúng, tại vì khi mình nói tôi thấy hoa hồng 
tức hình ảnh một đóa hoa nó hiện trong đầu mình. Hình ảnh đó còn 
được gọi là tri giác của mình về đóa hoa, tiếng Pháp gọi là perception. 
Thấy bao giờ cũng phải là thấy một cái gì, không thể nào có chủ thể 
thấy tồn tại độc lập ra ngoài đối tượng thấy được. Thấy, phải thấy cái 
hoa, cái cây hay cái nhà. Chứ không có cái thấy tôn tại riêng một mình 
nó. Ý thức bao giờ cũng là thức về một cái gì, thấy tức là phải thấy cái 
øì hay tri giác phải luôn luôn tri giác về một cái gì. Khi có một cái 
thấy, cái tri giác về bông hồng, tôi nói rằng, đối tượng của tri giác là 
bông hồng, đối lại với cái chủ thể của tri giác, tức là cái thấy của tôi. 
Hai cái đó (chủ thể và đối tượng) không thể tôn tại độc lập được, chủ 
thể tri giác và đối tượng tri giác, phải có cùng một lần, cái sujet 
(subject) và cái objet (obJect), phải phát sinh cùng một lúc. Cho nên 
bông hồng trước hết là đối tượng của tri giác, mà đối tượng tri giác là 
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một phần của tri giác, vì vậy khi ta nói đến tri giác, ta có thể hỏi: Tr¡ 
giác đó là tâm haw là uật? 


Nhờ nhìn kỹ như thế nên chúng ta có thể vượt thắng được quan điểm 
lưỡng nguyên. Chúng ta sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu là 
nước bọt, không biết bao nhiêu là giấy mực khi chúng ta vượt thắng 
được quan điểm lưỡng nguyên, giữa thân và tâm, giữa tâm và vật. 
Điều nây rất hứng thú vì đạo Phật trình bày tinh thần bất nhị, tính 
thần vượt thắng lưỡng nguyên này rất rõ. Xin mời các nhà Mác xít, 
xin mời những nhà y học khám phá. Chúng tôi thấy rằng trên con 
đường y khoa người ta đã khám phá ra điều đó. Ngay cả con đường 
vật lý nguyên tử, người ta cũng đã bắt đầu khám phá ra điều đó. Cái 
mà ta gọi là nguyên tử đó, điện tử đó, nó không phải là vật mà nó 
cũng không phải là tâm. Có khi nó biểu hiện với đặc tính của tâm, có 
khi nó là biểu hiện với đặc tính của vật. Rất mầu nhiệm, rất hay, rất 
hứng thú. Như giáo sư đã nói, cuộc đối thoại đó đã bắt đầu rồi, rất là 
vui. Nếu chúng ta bắt đầu được hôm nay, tại sao ngày mai chúng ta 
không tiếp tục? Rất là hứng thú! Xin cám ơn quý vị. 


Giáo sư trưởng ban tổ chức 


Cám ơn Thiền sự 0à tất cả quý 0Ị trong tăng thân Làng Mai. Xin cám ơn tất 
cả quý 0j đại biểu. Như đã tuyên bố chương trình từ trước, nsàu mai chúng 
ta sẽ tiếp tục tại đâu oà quý 0ị sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hứng thú hấp dẫn hơn, 
để Thiền sư trao đổi, xi1 cúm 01. 








[1l]. Avalokiteshvara (Sanskrit) hay Avalokitesvara Bodhisattva. Avalokita có 
nghĩa là quán chiếu hay nhìn thâm sâu. Có hai cách hiểu về nguyên nghĩa 
danh xưng ngài: 


a. Chữ Eóøara là một đấng tôn kính, nam phái (tiếng Anh - Lord). Vị này 
quán chiếu hay nhìn thâm sâu thế giới. Cách hiểu này đưa đến danh xưng 
Quán Tự Tại Bồ Tát. 


b. Nhưng tại Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên - ngài là Phật Bà 
Quan Âm (Trung Hoa: Kuan-Yin, Nhật: Kwannon) hay Quan Thế Âm Bồ 
Tát (#8 †† 3); vị Bồ Tát lắng nghe mọi tiếng kêu của thế gian. Eáøara được 


hiểu và dịch như Huyền Trang là âm thanh. 
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[4]- 


c. Dân Tây Tạng xem ngài là cha đẻ của dân tộc mình và các đức Đạt Lai 
Lạt Ma đều được coi là hiện thân của ngài. 


Animitta (# ÏR): Pali - Vô tướng, ngược lại là tướng (nimitta) - thí dụ 
Animitta-Nibbana = Vô tướng Niết Bàn. Sự vô tướng, tính Không (Sunyata) 
của tất cả các Pháp (Dharma) là dấu hiệu của tuyệt đối không phân biệt. 


Antorne-Laurent Lauoisier (1743-1794) : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme - Không gì mất đi, không gì sinh ra, tất cả (chỉ là sự) chuyển 
tướng dạng. 


“Thanh tịnh trong ô nhiễm" = “Phiền Não tức Bồ-đề”, “sanh tử tức Niết-bàn" 
(Đại thừa Trang Nghiêm kinh luận, q. 6 phẩm Tùy tự, hay Đại Trí độ luận, q. 
6). 


Trần Thái Tông (tên thật là Trần Cảnh; 17 tháng 7, 1218 — 4 tháng 5, 1277) là nhà 
vua đầu tiên của nhà Trần, ở ngôi hơn 32 năm (1225-1258), làm Thái Thượng 
Hoàng 19 năm. Ông được vợ là Lý Chiêu Hoàng, vị công chúa cuối cùng của 
triều đại nhà Lý nên được vua nhà Lý nhường ngôi cho và lập ra triều đại nhà 
Trần. Trân Thái Tông đã thành công trong việc lãnh đạo Đại Việt chống lại 
cuộc xâm lược của quân Nguyên. 


Viên Chứng: Tổ thứ hai của thiền phái Yên Tử, thiền sư Đạo Viên (hay Viên 
Chứng) ngày xưa đã được ban hiệu là Trúc Lâm quốc sư. VNPGSL-Nguyễn 
Lang. 


Thiền sư Nhất Hạnh giải thích ở chỗ khác: Tàne thức: Tâm lý học đạo Bụt rất 
phong phú. Duy Thức Tông của đạo Bụt nói tới tám thức: năm thức cảm giác, 
ý thức, mạt na thức và tàng thức. Mạt na là năng lượng bám víu vào ý tưởng 
có một cái ta riêng biệt độc lập và thường tại, đối lập với những cái không ta. 
Tàng thức (Alaya) là phần sâu thắm nhất của tâm thức, chứa đựng tất cả 
những hạt giống (chủng tử, Phạn: Bija) của tất cả các tâm hành như bưồn, vui, 
giận ghét, v.v.. Những hạt giống này khi được tưới tẩm hoặc tiếp xúc thì phát 
hiện lên ý thức thành những vùng năng lượng. Tàng thức giống như một 
mảnh vườn chứa đủ các loại hạt giống, còn ý thức thì giống như người làm 
vườn. Trong công phu thiền tập, ý thức làm việc nhưng tàng thức cũng làm 
việc âm thầm ngày đêm. Vô thức của tâm lý học Tây phương chỉ là một phần 
của tàng thức. Nhận điện và chuyển hóa những kiết sử nằm sâu trong tàng 
thức đưa tới sự giải thoát và trị liệu. Đó gọi là chuyển y (asrayaparavritti) 
nghĩa là sự chuyển hóa được thực hiện ngay ở cơ sở hạ tầng của tâm thức. 
(Thiền, chất liệu nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa - Làng Mai). 


A lại da thức (Alaya) = Tàng thức. 
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DĐ]: 


[10]. 


[11]. 


[12]. 


[14]. 


[15]. 


[16]. 


[17 
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Bữa từ Bữa Mantra (Sanskrit): chủng tử. 


A gen là đơn vị của sinh học đi truyền, trong gene có chromosome với DNA, 
DNA chứa đựng các tín hiệu đi truyền, từ thế hệ trước xuống thế hệ sau, 
đóng vai trò quyết định về thể chất lẫn tính tình ở thế hệ sau. 


Nature / Nurture : thiên bẩm do tự nhiên mà có / tập thành do hoàn cảnh, môi 
trường sống (trong đó có văn hóa) mà có. 


René Descartes (1596 - 1650) — Nhà toán học, triết gia Pháp. - Cosifo ereo su. - 
Je pense, donc je suis - I think, therefore I am. - (vì ) Tới (là đang là chủ thể của 
sự) s4 shï (nên ) tôi có thực. 


. Kinh Kim Cang,- "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” - phàm cái gì có hình 


tướng đều là hư dõi. Nguyên câu: “Phàm sở hữu tướng, simi thị hư 0ọng. Nhược 
kiến chư tướng phi tướng tức kiến Nhự Lai”. 


Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất - Có thể nói, đây là mệnh đề tóm tắt toàn 
bộ yếu nghĩa kinh Hoa Nghiêm. Yếu nghĩa ấy nói về sự tương quan tương 
duyên chẳng chịt của tất cả mọi sự vật trong vũ trụ. Sự vật này tức là sự vật 
kia, sự vật kia tức là sự vật này; một sự vật có mặt trong tất cả mọi sự vật, tất 
cả mọi sự vật có mặt trong một sự vật; một sự vật tức là tất cả các sự vật, tất 
cả các sự vật tức là một sự vật. Neuyên lý duyên khởi cho ta thấy rằng, một sự 
vật không thể tự nó có mặt, mà đã do vô số các sự vật khác, không phải là nó, 
hợp lại cấu thành Sự kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên của người Việt uới tuệ 
giác đạo Phật 


Thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín (Trung Hoa) - Sau khi ngộ đạo đã tuyên bố: 
Lúc chưa tu ông thấy núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Sau ông nhập đạo tu 
hành: ông thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng đến 
khi giác ngộ: ông lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. 


Nguyên tắc đồng nhất trong logic cổ điển Tây Phương (logic Aristotle), the 
principle oƒ identify - Phát biểu như sau: “cho tất cả x, x = x”. Tạm diễn dịch: 
Mọi sự vật luôn luôn đồng nhất với nó. A là A chứ không thể là cái gì khác-A. 


Wzơicle: Trong vật lý quantum, hạt (particles) và sóng (waves) là mặt đôi 
(twin facets) của tất cả chất thể (entities). Sóng có thể phản ứng như hạt và hạt 
có thể phản ứng như sóng. Để nhắc nhở rằng ý niệm sóng và hạt vốn từ thế 
giới cực lớn (macro) nay được dùng để giải thích các hiện tượng trong thế giới 
cực nhỏ của các phân tử (world of atomic-scale henomena), từ “:0zø¡cle” được 
các nhà vật lý như George Gamow dùng để mô tả các chất thể trong vật lý 
quantum. Dùng ý niệm đôi sóng/hạf nên quantum có thể giải thích các phản 
ứng của các hạt nguyên tử, chất điểm và ánh sáng (atoms, particles, photon). 


| Kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên với tuệ giác đạo Bụt 


Vai trò của Phật giáo trong xã 
hội đương đại 


(Pháp thoại của thiền sự Nhất Hạnh nsày 18.03.2005 tại 
Học Viện Quốc Gia Chính Trị HCM, Hà Nội) 


Lời giới thiệu 

Kính thưa Thiền sự, 

Thưa quý khách, 

Thưa tất cả các nhà khoa học, các đồng chí 0à các bạn. 


Hôm qua chúng ta đã thu được rất nhiều thắng lợi uề mặt nhận thức cũng 
nhự những uấn đề thông tin thực tiễn. Hôm naụ chúng ta sans ngày làm 
uiệc thứ hai uà cũng là nsàu kết thúc, Thiền sự sẽ thuyết trình uới tất cả 
chúns ta chủ đề: Vai trò của Phật Giáo trong xã hội đương đại. Với nội 
dụng nhự thê, oẫn có hai phần: Phần một là Thiền sự thuyết trình oà phần 
thứ hai là hội neh†. Các đồng chí, các bạn sẽ đặt câu hỏi để Thiên sự tọa đàm 
cùng tất cũ chúng ta. Bâu sò đến giò làm uiệc, xin kính mời Thiền sư 0à tất 
cả quý khách. Xin cảm ơn. 


Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng 

Mời thính chúng cùng tăng thân Làng Mai xưng tán đức Bồ Tát Quan 
Thế Âm trước khi bắt đầu. Kính thưa liệt vị, hôm nay các thầy các sư 
cô của tăng thân Làng Mai sẽ xướng bài Nguyện nsàu an lành, đêm an 
lành bằng tiếng Anh và sau đó sẽ xướng tụng bài Tào Khê một dòng biếc 
bằng tiếng Việt: 


Tào Khê một dòng biễc 
Chu mãi 0ề phương Đông 
Quan Âm bình nước tịnh 
Tấu sạch dấu phơng trần 
Cành dương nước Cam Lộ 
Làm sống dậu mùa xuân 
Đề hồ trong cổ họng 

Làm lắng dịu muôn lòng 
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Nam mô Bồ Tát Thanh Lương 1)ịa 
Nam mô Bồ Tát Thanh Lương †)ịa 
Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Ð)ịa 


(Chuông) 


Tiếp xúc với tổ tiên trong từng tế bào cơ thể 
Xin kính chào liệt vị. 


Hôm qua chúng ta có những câu hỏi chưa được trả lời. Chúng tôi 
nghĩ, trả lời một vài câu hỏi của ngày hôm qua có thể tiếp nối được 
chủ đề của ngày hôm nay. Có một vị hỏi: Trong khi cúng lễ mình có sự 
cầu xin, uậu sự cầu xin đó có phải là tê tín hay không? Trước hết, tôi nghĩ 
câu nguyện là một hình thức truyền thông. Thờ cúng tổ tiên là mình 
thực tập để có truyền thông với tổ tiên mỗi ngày: Mỗi khi chứng ta thắp 
một câu hương 0à cắm lên bàn thờ của tổ tiên hay mỗi khi chúng ta thay 
nước bình hoa trên bàn thò tổ tiên là chúng ta có thể tiếp xúc được uới tổ 
tiên, không phải trên bàn thờ mmà là tổ tiên trong từng tế bào của cơ thể 
chúng ta. Điều này rất quan trọng. Mỗi khi có việc gì đó xảy ra trong 
gia đình chúng ta, chúng ta có bổn phận phải báo cáo lên tổ tiên và tổ 
tiên có quyền được biết. Ví dụ như chúng ta gả con gái cho một anh 
chàng ở làng bên hoặc chúng ta gởi con trai vào trường đại học, tổ 
tiên cũng phải biết những điều đó. Thắp một cây hương, dâng một 
cành hoa trên bàn thờ, đó là một hành động truyền thông, không có gì 


là mê tín hết và bàn thờ có nghĩa là trái tim của chúng ta. 


Vì không có truyền thông cho nên xã hội ngày nay đã tạo ra không 
biết bao nhiêu là ma đói. Cha không truyền thông được với con, vợ 
không được truyền thông với chồng. Người trẻ không cảm thấy gia 
đình là tổ ấm hạnh phúc nên đã không tin vào gia đình. Nếu không 
tin vào gia đình, không tin vào cha mẹ thì làm sao tin được vào tổ 
tiên? Xã hội chúng ta ngày nay, mỗi ngày tạo ra hàng trăm, hàng ngàn 
những con ma đói. Những con ma bằng thịt, bằng xương đàng hoàng, 
họ đi bơ vơ trong cuộc đời, họ không cảm thấy có chút gì dính líu tới 
gia đình, tới truyền thống, tới tổ tiên. Đó là những con người rất đói, 
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họ không biết họ thuộc vào một truyền thống, một gia đình, một nền 
văn minh nào. Họ khước từ tất cả những truyền thống, những cơ cấu, 
những cấu trúc xã hội mà họ đang có. Tại vì họ đã từng đau khổ 
nhiều vì những cái đó, vì gia đình, vì học đường, vì nhà thờ, vì chùa, 
vì xã hội, cho nên họ trở thành những con ma đói. 


Nhìn quanh, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều ma đói, ở Tây phương cũng 
như ở Đông phương. Họ đói cái gì? Họ đói hiểu, đói thương, họ cảm 
tưởng rằng không ai hiểu, không ai thật sự thương họ, từ cha mẹ cho 
đến bạn bè, anh em, tổ tiên, giòng họ. Họ hoàn toàn mất gốc. Đó là 
hiện tượng phóng thể (Aliénation) "!. Phóng thể tức là không còn thấy 
dính líu tới cái gì nữa. Chúng tôi gọi đó là những con ma đói. Những 
con ma đói không phải là những linh hồn ởi vất vơ, vất vưởng trên 
mây mà là những con người bằng xương bằng thịt ngày hôm nay. 
Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều những con ma đói như vậy. Chúng 
tôi đã đem tuệ giác và pháp môn của đạo Phật để cứu những con ma 
đói đó, đưa họ về với gia đình, với truyền thống, với nên văn hóa của 
họ. 


Khi nhìn những con ma đói, chúng ta có thể nhận diện họ dễ dàng: 
Cách họ ấi, cách họ nhìn, cách họ làm một cái gì đó cũng đu chứng tô họ là 
một người không có gốc rễ, không có một dính líu gì uới xã hội, uới nền ouăn 
mỉnh 0à uới cấu trúc sia đình này. Tuy họ đói tình thương, đói hiểu biết 
nhưng giá như chúng ta đem tình thương, đem hiểu biết để tặng họ 
thì họ cũng không tiếp nhận được, tại vì họ có nỗi nghi ngờ rất lớn. 
Dù mình có tình thương, có hiểu biết đích thực hiến tặng cho những 
người đó, họ vẫn còn nghi ngờ. Vì vậy muốn giúp những con ma đói 
đó chúng ta phải có rất nhiều kiên nhẫn. 


Chúng tôi đã đi ngang qua những kinh nghiệm đó, chúng tôi đã từng 
giúp những con ma đói gốc Âu châu, gốc Mỹ châu, gốc Phi châu, 
trung Á và Á đông. Bây giờ xã hội Á đông cũng đã bắt đầu sản xuất 
rất nhiều những con ma đói, những thanh niên và những thiếu nữ bơ 
vơ trong cuộc đời. Những con ma đói đó không có được sự truyền 
thông với gia đình, với truyền thống, với tổ tiên, với xã hội. Nếu họ 


cầu nguyện được tức là họ có thể nói chuyện được. Ví dụ như khi họ 
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nói: Lạu các oua Hùng, chúng con rất đội ơn các 0ua Hùng đã dựng nước, 
đã giữ nước để cho chúns cơn hôm nnaụ có một gians sơn. Nói như vậy tức 
là đã truyền thông rồi, mà nếu truyền thông được thì không còn bị bế 
tắc và người đó sẽ khỏi bệnh, không mắc bệnh tâm thần. Cho nên quý 
vị đừng vội vàng cho những lời câu nguyện, những lời câu xin đó là 
mê tín. Những bà cụ, những phụ nữ, những thiếu niên, thanh niên đó, 
nếu họ còn cầm được cây hương, cầu nguyện được với tổ tiên, tức là 
họ còn nói chuyện, còn truyền thông được. Chính cái đó giữ cho họ 
không bị bệnh tâm thần, không bị bệnh bế tắc. Chúng ta phải cẩn thận 
lắm mới được. Nếu thực sự có tình thương và sự hiểu biết lớn, chúng 
ta sẽ dung nạp được tất cả, chúng ta sẽ không vội vàng gán cho họ cái 


nhãn hiệu mê tín dị đoan. 


Khi chúng ta có một đứa cháu bị ốm nặng, chúng ta cân phải lo nhiều 
chuyện. Chuyện thứ nhất là chúng ta gọi điện thoại cho bác sĩ. 
Chuyện thứ hai là chúng ta có thể nấu cháo cho cháu. Chuyện thứ ba 
chúng ta có thể làm là đốt một cây hương trên bàn thờ tổ tiên và cáo 
với tổ tiên là: Cháu đang bệnh nặng, xin tổ tiên ông bà phù hộ cho cháu. 
Đốt một cây hương trên bàn thờ tổ tiên để câu sự che chở cho cháu, 
tôi nghĩ không là một sự mê tín. Ta thấy rằng: Tổ tiên không phải ở 
nooài chúng ta, không phải ở trên bàn thờ mà tổ tiên ở trong từng tế bào cơ 
thể chúng ta. Đã biết bản chất của tổ tiên là không sinh, không diệt mà 
chúng ta lại nói tổ tiên không còn nữa thì đó là một sai lâm. Tổ tiên 
đang có mặt đích thực trong từng tế bào của cơ thể chúng ta vì vậy 
chúng ta có thể đối thoại, có thể nói chuyện với tổ tiên. Khi mà chúng 
ta nói với tổ tiên: Cháu nó ốm rất là nặng, xin ôns bà, xin tổ tiên che chở 
cho cháu là chúng ta đánh động đến sự có mặt của tổ tiên trong từng tế 
bào cơ thể chúng ta và cơ thể cháu. Nếu chúng ta lắng nghe cho kỹ, 
chúng ta sẽ thấy có sự đáp ứng của tổ tiên. 


Có lần một phụ nữ, người Tây phương tới khóa tu trong tình trạng có 
bệnh cancer (ung thư), trong lúc buồn chán, tuyệt vọng có tiết lộ cho 
chúng tôi biết rắng bà có ông nội sống đến chín mươi sáu tuổi. Tôi nói 
với phụ nữ Tây phương đó nên câu nguyện với ông nội đi: Ởne nội ơi 
1 ⁄ Ị H tết ` ^ HỘI í ⁄ š í éN ^ZT1 ` ˆ? ? H, 
úp cơn! Cơn biết là ông nội đang có mặt trong từng tế bào cơ thể của co 
ông nội siúp cơn đi! Con biết ông nội có một sức khỏe rất uững chấi. Con 
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biết là những tế bào của ông nội đang có mặt trong tế bào của con. Tôi chỉ 
hướng dân cho người phụ nữ Tây phương đó cầu nguyện như vậy, 
cầu nguyện với ông nội của mình đã sống đến chín mươi sáu tuổi. 


Sau một thời gian cố gắng thì căn bệnh cancer của phụ nữ đó đã lành. 


Mình đánh động được sự có mặt của ông nội trong từng tế bào cơ thể, 
mình tiếp xúc được và ông nội có thể đáp ứng được, tại vì những tế 
bào rất tốt, rất khỏe mạnh của ông nội cũng có mặt ở trong từng tế 
bào của chúng ta. Chúng ta biết những gen !Ì mà tổ tiên để lại trong 
từng tế bào đang chờ đợi nếu có điều kiện thích ứng thì nó phát hiện, 
nếu không có những môi trường thuận lợi thì nó không phát hiện. 
Chúng ta ai cũng có những gen của bệnh tâm thân nhưng nếu chúng 
ta sống trong môi trường tốt, gen của tâm thần sẽ không bao giờ xuất 
hiện. Vì vậy vấn đề môi trường rất là quan trọng, đó là vấn đề hậu 
thiên. Tiên thiên (Nature) có đó nhưng phải có hậu thiên (Nurture) 5 
mới có cơ hội phát hiện. 


Có một hôm, tôi ngồi thiền, bỗng nhiên tôi thấy trong người rất khỏe 
và tôi nói chuyện với bố tôi. Tôi nói: Bố ơi, hai bố con mình đã thành công 
rồi! Tôi nói chuyện như vậy và tôi cảm thấy hạnh phúc của tôi lớn lao 
vô cùng. Quý vị hỏi thành công ở chỗ nào? Tôi sẽ nói: Trơng giây phút 
ngồi thiền đó tôi cảm thấu hoàn toàn được tự do, tôi không còn một ước 1nơ 
nào nrữa hết, tôi không còn một dự án nào phải theo đuối nữa hết. Tôi thất 
hoàn toàn thánh thơi, hoàn toàn tự do, không có một cái sì lôi kéo được trình 
éa. Mình ngồi yên như núi Tu Di, rất vững chãi, rất thảnh thơi. Sự 
thành công đây là tự do, tự do lớn. Mình không bị một hận thù hay 
một tham vọng nào kéo mình đi được nữa. Tại vì mình đã có được tự 


do, mình đã có được giải thoát. 


Trước kia, bố tôi đã từng làm việc ở trong chính phủ Nam triều, đã có 
những lúc lên, lúc xuống và cũng đã từng đi tìm sự an bình của tâm 
hồn, cũng đã từng niệm Phật, tụng kinh nhưng chưa thành công. Đến 
đời tôi, tôi thực tập thành công. Tôi thấy rõ ràng là mỗi ngày mình 
đều được làm cái việc mình thích, mình được bước những bước chân 
thảnh thơi. Mỗi bước chân đưa mình tiếp xúc được những mầu nhiệm 


của sự sống, có tính cách nuôi dưỡng, trị liệu. Môi ngày mình tiếp xúc 
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được với những mầu nhiệm sự sống bằng mắt, bằng tai. Mỗi ngày 
mình có thể trao truyền được những gì đẹp nhất, hay nhất, quý nhất 
mà mình chế tác được trong đời sống tu tập của mình cho những 


người đệ tử xuất gia và tại gia. 


Tổ chức được những khóa tu cho người cư sĩ giúp cho họ thiết lập lại 
được truyền thông đem lại được sự hòa giải, nở lại được nụ cười. 
Những điều đó là những điều đưa lại cho chúng tôi rất nhiều hạnh 
phúc. Mỗi ngày đều được làm những gì mình thích thì mình đâu cần 
cái gì nữa. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn đều 
đem lại hạnh phúc thì rõ ràng mình không còn tham vọng, hận thù 
nào hay vướng mắc nào nữa. Đó là sự thành công của người tu cho 
nên tôi mới nói chuyện với bố là: Bố ơi, cha con mình đã thành công rồi! 
Bởi uì con thành công tức là bố thành công. Neàu xưa bố cũng niệm Bụt, 
cũng tụng kinh nhưng bố không thành công, chưa thành công nhưng con 
bâu giờ có cơ hội làm thành công được. Như uậu, thành công cũng là thành 
công cho bố. Khi mình nói chuyện với bố như vậy thì đó là sự truyền 
thông, sự thông thương. 


Tôi xin quý vị hiểu cho, nếu những người thực tập câu nguyện, cầu 
xin chưa có được tuệ giác: Đối tượng cầu xin uới chủ thể cầu xin là một. 
Nhưng trong hiện tại, họ đang có thể truyền thông được với tổ tiên 
tâm linh hay là tổ tiên huyết thống của họ, chính cái đó giữ cho họ 
không bị bệnh tâm thần. Khi mình còn nói chuyện được, dù nói 
chuyện với tổ tiên huyết thống tức ông bà hay tổ tiên tâm linh tức 
Phật, Bồ Tát hay các vị Tổ sư là còn có sự thông thương, mình chưa bị 
phóng thể, mình chưa bị mất gốc. Chúng tôi thấy rằng sự truyền 
thông đó rất quan trọng và mình đừng vội cho đó là mê tín. 


Khi chúng ta đến đền Hùng hay đưa những người trẻ lên thăm đền 
Hùng, đó là một sự thực tập truyền thông tiếp xúc với tổ tiên. Chúng 
ta thấy hình ảnh cụ Hồ, hình ảnh của một trong những vị tổ tiên còn 
trẻ ở những nơi gặp gỡ. Khi mình tiếp xúc được với cụ Hồ là mình 
cũng có thể tiếp xúc được với Lý Thường Kiệt, với Trân Hưng Đạo, 
với các vua Hùng. Phải có truyền thông chúng ta mới không bị bệnh, 
không bị mất gốc. Số người bị bệnh tâm thần ở trong xã hội chúng ta 
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hôm nay rất đông mà nguyên do sâu sắc nhất là bị mất gốc, là phóng 
thể, là không còn truyền thông được với cha mẹ, với tổ tiên, tổ tiên 
huyết thống và tổ tiên tâm linh. Thực tập như thế nào để giữ được 
truyền thông, tái lập được truyền thông rất là quan trọng. Trong đạo 
Phật chúng ta có rất nhiều phương pháp cụ thể để giúp tái lập truyền 
thông giữa cha mẹ, con cái, giữa vợ chồng và giữa mình với tổ tiên 
huyết thống và tổ tiên tâm linh. 


Chúng tôi đã thiết lập ra sự thực tập: Ba cái lạu oà năm cái lạu '*. Người 
Tây Phương đã thực tập và đã chữa trị được nhiều nỗi cô đơn, bức 
xúc và giúp cho họ thiết lập lại truyền thông với truyền thống của họ 
và với gia đình họ. Quý vị hãy tưởng tượng một khu đồi rất lớn và 
năm ngàn người Châu Âu thực tập lạy xuống dưới sự hướng dẫn của 
một thây gốc Việt Nam. Khi họ lạy xuống như vậy, đầu, hai tay, hai 
chân của họ dính vào đất, chúng ta gọi là ngũ thể đầu địa 5l. Họ 
buông hết ra những giận hờn, những tuyệt vọng để cho đất ôm lấy 
họ, họ tiếp xúc được với tổ tiên. Họ được hướng dẫn rằng: Tổ fiên có 
mặt trons từng tế bào của cơ thể uà tất cả những đức tính của tổ tiên luân 
lưu trong dòng tmáu của họ. Với sự hướng dẫn của một thầy hay là một 
sư cô, họ có thể nằm trong tư thế phủ phục hai ba phút để quán chiếu, 
để thấy rõ ràng rằng họ có gốc rễ và họ tiếp xúc được với tổ tiên tâm 
linh, tổ tiên huyết thống. Khi họ đứng lên thì họ đã trở thành một con 
người khác, họ buông bỏ tất cả những hận thù, tuyệt vọng, giận hờn 


và họ tiếp xúc được với tổ tiên của họ. 


Chúng tôi xin đề nghị, nếu có dịp quý vị nghiên cứu ba cái lạy, năm 
cái lạy mà chúng tôi chế biến từ những nguyên liệu trong kho tàng 
giáo lý đạo Phật. Chúng tôi đã chế tác ra để giúp cho những người 
Tây Phương móc nối được, tiếp nối được với tổ tiên huyết thống của 
họ. Chúng tôi có sáng tác ra lời câu nguyện đầu năm cho người Tây 
phương vào ngày tết Tây. Thay vì mở nút chai champagne và chơi 
nhạc, họ có thể đốt hương, đứng chắp tay trước bàn thờ tổ tiên, đọc 
bài câu nguyện và hứa với tổ tiên là trong năm mới họ sẽ sống một 
cuộc sống vững chãi hơn, thảnh thơi hơn. Ở đây chúng tôi chỉ có một 
lời cầu nguyện mà chúng tôi sáng chế cho các thầy các sư cô mỗi khi 


có buổi giô Tổ. Tổ này là Tổ tâm linh. 
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Lời cầu nguyện 


Chúng cơn tăng thân xuất gia, hôm nay 0uào ngàu giỗ sự tổ, tập hợp tới chùa, 
kính cẩn trình điện trước Tổ đường uới tất cả lòng dạ chí thành của chúng 
con. Cúi xin các thếhệ Tổ Sư của chúng cơn từ bỉ chứng giám. Chúng con ý 
thức được rằng câu có cội nước có nguồn, chúng con biết Bụt 0à các thế hệ 
Tổ sự là cội nsuồn của chúng cơn 0à chúns cơn là sự tiếp nối của liệt 0Ị. 


Chúng cơn nguuện HếP nhận tuệ giác từ bỉ uà an lạc mà Bụt uà chư Tổ đã 
trao truyền, nguyện nắm siữ 0à bồi đắp không ngừng gia tài tâm linh quý 
giá ấu. Chúng cơn nguyện tiếp tục thực hiện chí nguyện độ sinh của quÚ 0, 
nguyện chuyến hóa những khổ đau trong chúng con, giúp được người 
đương thời chuuển hóa những khổ äñau của họ uà trở ra cho những thế hệ 
tương lai những pháp môn thích hợp có khả năng siúp họ đem đạo Bụt áp 
dụns được uào trons mọi lãnh 0ực của sự sống. 


Chúng cơn nguuện thực tập để sống an lạc nsau trong giò phút hiện tại để 
nuôi dưỡng chất liệu uữns chãi uà thánh thơi trong chúng con 0à để giúp 
được những người chung quanh. Chúng cơn nguyện nhìn nhận nhau là anh 
chị em trong một gia đình tâm linh, bởi 0ì chúng con biết rằng tất cả chúng 
cơn đều là con cháu tâm linh của liệt 0. Chúng con nguyện sẽ chăm sóc cho 
nhau để thấu được những khó khăn uà khổ ñau của nhau để hiểu để thương 
oà để giúp nhau trong công trình chuuến hóa. 


Chúne cơn xin hứa sẽ tập sử dụng cúc hạnh ái ngữ uà lắng nghe để nuôi 
dưỡng tình huụnh đệ trong tăng thân. Nguyện chấp nhận sự soi sáng của 
tăng thân để nhận điện những khả năng cũng như những uếi kém của mình 
mà oun trồng hoặc chuuến hóa. Nguyện xóa bỏ mợi tụ hiềm để có thểnương 
dào nhau rà đi lên trên cơn đường thành tựu đạo nghiệp. Chúng con biết 
chỉ khi nào chúng con làm được như thế thì chúng con mới xứng đáng là con 
cháu của Bụt 0à các 0ị Tổ sự. Chúng con cúi xin sự Tổ cùng tất cả các liệt 0ị 
Tổ sự từ bi chứng trinh cho tâm thành kính 0à hiếu thảo của chúng con, 
những phẩm uật quý giá nhất của sự cúng dường trong ngàu giỗ Tổ. 


Khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì làm gì có chất mê tín ở trong đó. 
Chúng ta chỉ truyền thông với tổ tiên tâm linh hoặc là tổ tiên huyết 
thống của chúng ta mà thôi. Chúng ta hứa với tổ tiên tâm linh và 


157 | Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại 


huyết thống là sẽ thương yêu nhau và chấp nhận nhau, tha thứ cho 
nhau. Đó là thứ truyền thông giúp cho tỉnh thân chúng ta được khỏe 
mạnh. 


Tôi nghĩ rằng nếu trong mỗi gia đình Việt Nam, chúng ta duy trì được 
bàn thờ tổ tiên và mỗi ngày dành ra một phút để cha mẹ, con cái cùng 
đứng trước bàn thờ đó thắp một cây hương, chúng ta không cần nói 
øì hết cũng được, im lặng trong một phút. Cái đó đủ giúp cho chúng 
ta không lâm vào tình trạng mất gốc và phóng thể. Tôi nghĩ bàn thờ tổ 
tiên chứng tỏ chúng ta tin vào truyền thống, tin vào tổ tiên của chúng 
ta. Chúng ta như là cây có gốc, sông có nguồn và chúng ta sẽ không 
bao giờ đánh mất chúng ta. Chúng ta luôn luôn mang tổ tiên đi vào 
tương lai. 


Tịnh Độ ngay bây giờ và ở đây 


Tôi nghĩ một nhà thương gia, một nhà chính trị đều có thể làm được, 
ở Tây Phương họ đã bắt đầu làm như vậy. Hôm qua chúng tôi có nói 
rằng: Niết Bàn, Thiên Đường, Tịnh Độ là những cúi mà mình có thể tiếp 
xúc nga trong giâu phút hiện tại. Cái mà chúng ta gọi là Thiên Đường 
của Xã hội Chủ Nghĩa, theo tôi thấy, nó cũng đã có rôi và nếu có tuệ 
giác thì chúng ta có thể tiếp xúc với nó ngay trong giây phút hiện tại. 
Chúng tôi có phương pháp thiền hành tức là thiền đi, đi như thế nào 
để mỗi bước chân đưa chúng tôi trở về giây phút hiện tại, để chúng 
tôi có thể tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống và thấy rõ ràng 
cái mà chúng tôi gọi là Niết Bàn, là Tịnh Độ, nó có mặt ngay trong 
giây phút hiện tại. Mỗi bước chân như vậy sẽ nuôi dưỡng, chuyển 
hóa, trị liệu được những khổ đau trong con người của chúng ta. Khi 
ngồi xuống uống một ly trà mà chúng ta thiết lập được thân tâm vững 


chãi ngay trong giây phút hiện tại thì hạnh phúc của chúng ta rất lớn. 


Chúng tôi là một tăng thân gôm có người xuất gia và tại gia, sống ở 
những tu viện và những trung tâm thực tập ở Tây phương. Có nhiều 
người trong chúng tôi đã tốt nghiệp đại học, đã có văn bằng tiến sĩ y 
khoa hay luật. Chúng tôi đã ra đi làm, đã có lương cao và đã có nhà 
lớn nhưng khi tiếp xúc được với hạnh phúc của sự tu tập thì chúng tôi 
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thấy rằng hạnh phúc đó lớn quá. Cho nên chúng tôi đã dễ dàng 
buông bỏ được những địa vị mà chúng tôi có trong xã hội để trở 
thành người xuất gia hay người tại gia tu học với nhau. Sự tu tập của 
chúng tôi là làm thế nào để mỗi giây phút trong đời sống hằng ngày 
đều có hạnh phúc. Vì vậy chúng tôi không đi tìm hạnh phúc trong 
tương lai mà chúng tôi đi tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện 


tại. 


Chúng tôi biết rằng xây dựng tình huynh đệ là sự thực tập để chúng 
tôi buông bỏ được những danh, những lợi ở ngoài đời. Chúng tôi gia 
nhập vào một tăng thân, mỗi ngày đều có cơ hội sống với nhau trong 
tình huynh đệ, mỗi ngày đều có cơ hội giúp đời, giúp người để họ có 
thể thiết lập lại truyền thông, nở được nụ cười và đem lại hạnh phúc 
trong gia đình của họ. Tuy rằng chúng tôi từ nhiều quốc gia tới, từ 
nhiều nên văn minh khác nhau nhưng với sự xây dựng tình huynh đệ 
đưa chúng tôi tới gân với nhau. Không ai trong chúng tôi có một 
trương mục ngân hàng riêng. Không ai trong chúng tôi có một xe hơi 
riêng, xe mô tô riêng hay điện thoại di động riêng. Chúng tôi hoàn 
toàn không có một cái gì hết, chúng tôi sử dụng những tiện nghi của 
đoàn thể thôi và chúng tôi sống rất hạnh phúc. Trước kia, chúng tôi 
đã từng sử dụng những số tiền lớn và có những chức vụ quan trọng 
trong xã hội nhưng một khi buông bỏ rồi thì chúng tôi không còn tiếc 
nuối gì nữa, tại vì chúng tôi đạt được tình huynh đệ. Tình huynh đệ 
có tính cách nuôi dưỡng, trị liệu và giúp cho chúng tôi có chất liệu đi 


tới trên con đường lý tưởng. 


Chúng tôi đã từng thiết lập và tổ chức những khóa tu năm ngày, bảy 
ngày, hai mươi mốt ngày ở tại các nước Âu châu và Mỹ châu. Chúng 
tôi đã giúp cho vô số những cặp cha con, vợ chồng họ tái lập truyền 
thông và hòa giải với nhau. Mỗi khi thấy thành quả của sự thực tập 
được như vậy thì chúng tôi rất hạnh phúc và chính chúng tôi cũng 
được nuôi dưỡng bằng niềm vui đó. Hạnh phúc đó lớn quá cho nên 
chúng tôi có khả năng buông bỏ tất cả những danh lợi và uy quyền cá 
nhân. Chúng tôi làm việc và sống với nhau như một tăng thân, chúng 
tôi là những người vô sản thực thụ, chúng tôi là những người cộng 
sản thứ thiệt. Nếu quý vị tới ở với chúng tôi, quý vị sẽ thấy, chúng tôi 
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là những người cộng sản chính hiệu. Chúng tôi không có ai có trương 
mục ngần hàng riêng, không có xe hơi riêng và chúng tôi chỉ sử dụng 
những tiện nghi của đoàn thể thôi và chúng tôi rất hạnh phúc. 


Đối với chúng tôi, Tịnh Độ là cái chúng tôi đang sống trong mỗi giây 
phút của đời sống hằng ngày, chứ chúng tôi không tìm Tịnh Độ hay 
Niết Bàn ở một tương lai xa xôi. Cái mà quí vị gọi là Thiên Đường của 
xã hội chủ nghĩa thì quý vị cũng có thể đạt được ngay trong giây phút 
hiện tại, nếu quý vị biết thiết lập, tạo dựng, chế tác được tình huynh 
đệ. Nếu có tình huynh đệ rồi, quí vị sẽ không có ý hướng muốn loại 
trừ, tranh giành nhau nữa và quý vị có được Thiên Đường xã hội chủ 
nghĩa ngay từ bây giờ mà không cần phải đi qua những giai đoạn quá 
độ này, kia, nọ. Ngay trong hiện tại là chúng ta đã có Thiên Đường, 
nếu chúng ta biết chế tác tình huynh đệ, biết hiểu nhau và biết tha thứ 
cho nhau. 


Tri giác sai lầm 


Phương pháp quán chiếu của đạo Phật trước hết là nhận thức, nhìn 
nhận sự có mặt của khổ đau. Chúng ta phải công nhận có những khổ 
đau như là nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật hay sự vô tổ chức. Nhưng 
nếu chúng ta có được tình huynh đệ, tay nắm tay nhau được như anh 
em một nhà, không vì quyên lợi hay địa vị cá nhân, chúng ta có thể 
chiến đấu để chiến thắng được bốn tệ nạn: Nghèo đói, bệnh tật, thiếii học 
0à không có tổ chức. Chúng ta cũng biết có rất nhiều khổ đau không 
phải từ bốn lĩnh vực đó tạo ra mà là từ sự hiểu lầm, từ tri giác sai lầm. 
Cha hiểu lầm con, con hiểu lâm cha, vợ hiểu lầm chồng, chồng hiểu 
lầm vợ và đưa tới những bi kịch. 


Quí vị chắc còn nhớ câu chuyện chàng Trương và người thiếu phụ 
Nam Xương 5 Chàng Trương đi chinh chiến sống sót trở về, lần đầu 
thấy được đứa con trai của mình. Chàng dụ nó kêu mình bằng bố 
nhưng thằng bé nhất định không chịu: Ông đâu phải bố tôi, bố tôi là 
người đêm nào cũng tới. Mỗi khi bố tôi tới thì mẹ tôi nói chuyện hàng giò 
uới bố 0à 1nẹ tôi khóc. Mỗi khi bố ngồi xuống thì mẹ cũng ngồi xuống. Mỗi 
khi bố tôi nằm xuống thì mẹ cũng nằm xuống. Thằng bé báo cáo với 
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chàng Trương như vậy. Chàng tin rằng, trong thời gian mình ngoài 
chiến trận, có người đàn ông khác xen vào nội bộ gia đình mình. Cho 
nên khi thiếu phụ Nam Xương đi chợ về, làm mâm cơm cúng, chàng 
không cho vợ lạy bàn thờ tổ tiên, không nhìn vợ và không nói chuyện 
với vợ nữa. Vợ hỏi câu gì, chàng Trương cũng im lặng, bởi vì chàng 
nghi vợ mình đã ngoại tình, chàng có một nỗi khổ và niềm đau rất lớn 


vì tri piác sai lâm của chàng. 


Nhưng sự thật là làm gì có người nào đi vào trong nhà của thiếu phụ 
Nam Xương. Chồng ởi chinh chiến, thiếu phụ Nam Xương cô đơn, 
một mình, một bóng thành thử hay nói chuyện với cái bóng của mình 
ở trên vách: Anh ơi, anh ải lâu quá, một mình em ở nhà làm sao nuôi con 
được? Rồi một hôm thẳng bé đi chơi về hỏi: A¡ cũng có bố hết tại sao con 
không có bố? Đêm hôm đó, thiếu phụ Nam Xương ngồi bên chiếc đèn 
đầu, nhìn bóng mình hiện lên vách rồi chỉ thằng bé: Bố con đó, con lạu ạ 
bốải 


Thiếu phụ Nam Xương không biết tại sao từ khi đi chợ về, chàng 
Trương không thèm nhìn mặt nàng nữa, nàng hỏi câu gì chàng cũng 
không thèm trả lời. Nàng đã làm nên tội tình gì để bị chồng đối xử 
một cách tôi tệ như vậy? Nàng rất lấy làm tủi thân và nàng chỉ âm 
thâm khóc thôi. Chàng Trương thì cũng bị một vết thương rất là nặng: 
Người mà tình thương nhó mỗi đêm, mons cho chiến tranh kết thúc để 
chớng trở 0ề ôm trong tay mà người đó lại đi phản bội mình, cúi nỗi khổ 
niềm đau nàu làm sao mà tiêu cho được. Chàng có nỗi khổ, niềm đau lớn 
quá. Cả hai bên đều khổ hết! Cuối cùng thiếu phụ Nam Xương chịu 
không được nổi oan ức đã phải nhảy xuống sông tự tử. 


Sau khi hay tin vợ chết, chàng Trương trở về chăm sóc đứa con thì 
buổi tối hôm đó, khi chàng thắp ngọn đèn đầu lên thì đứa nhỏ nói: 
Ông nàu, bố tôi đâu nè! Bố tôi thường tới mỗi đêm như uậu đó. Bây giờ 
chàng Trương mới thấy được sự thật nhưng mà đã quá trễ. Người vợ 
đã chết rồi. 


Chúng ta làm khổ nhau tại vì chúng ta có rất nhiều vô minh, có rất 


nhiều tri giác sai lầm. Cha làm khổ con, con làm khổ cha, vợ làm khổ 
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chồng, chồng làm khổ vợ. Tu tập là để quán chiếu, là để chuyển hóa 
những tri giác sai lâm, tại vì tri giác sai lâm là nguyên do, là thủ phạm 
của chín mươi phân trăm những đau khổ mà chúng ta phải gánh 
chịu. Trong đạo Phật gọi đó là vô minh, vô minh là thiếu hiểu biết, 
thiếu ánh sáng. Chúng ta sở đĩ sợ hãi nhau, nghi ky nhau, muốn loại 
trừ nhau tại vì chúng ta không hiểu được nhau. Trong chúng ta, 
người nào cũng có tâm niệm yêu nước yêu dân nhưng chúng ta nghi 
nhau. Anh đó có thật là yêu nước yêu dân không? Hay là anh có ý 
hướng muốn lật đổ tất cả? Chúng ta không thấy được sự thật, tại vì 
chúng ta có quá nhiều nghi ngờ và sợ hãi. Vì vậy tri giác sai lâm, vô 
minh là một trong ba chất độc, trong đạo Phật gọi là tam độc: Tham, 
sân, sĩ. Tham tức là tham vọng, sân tức là giận hòn, si tức là tri giác sai 
lầm. Ngoài ba chất độc đó, còn có chất độc khác như ganh tị, như 
tuyệt vọng. Có rất nhiều khổ đau tới từ phía ngu đốt, bệnh tật, nghèo 
đói, vô tổ chức nhưng cũng có rất nhiều khổ đau đến từ vô minh, từ 


tri giác sai lâm. 


Nếu gia đình chúng ta tan nát, không ai tin ai, đó có thể không phải vì 
nghèo đói, vì bệnh tật mà vì chúng ta không hiểu nhau, chúng ta lên 
án nhau. Sự thực tập làm tiêu tan những hiểu lầm, thiết lập lại truyền 
thông, đem lại hạnh phúc trong gia đình là chuyện chúng ta có thể 
làm được (chuyện này không thuộc phạm vi tôn giáo). Khi có những 
khổ đau chúng ta có thể tới chùa, tới nhà thờ để cầu nguyện, chúng ta 
cảm thấy được an ủi một phần nhưng đó chỉ là pommade để xoa dịu 
vết thương, còn muốn chữa trị chúng ta phải có những biện pháp cụ 
thể. Trong đạo Phật chúng ta có rất nhiều tuệ giác và những phương 
pháp để làm chuyện đó. 


Thực tập lắng nghe và ái ngữ 


Hôm qua tôi có địp thưa trình với quý vị là trong đạo Phật có những 
biện pháp, những pháp môn giúp cho chúng ta đem tâm trở về thân 
để có mặt thực sự trong giây phút hiện tại. Mình có mặt thực sự trong 
giây phút hiện tại thì mình mới có thể đối phó được với những gì 
đang xảy ra. Nếu mình không có mặt thì ai giải quyết cho. Vì vậy có 


mặt trong giây phút hiện tại là viên gạch, là nên tảng của sự thực tập. 
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Mình phải có mặt bây giờ và ở đây để giải quyết vấn đề. Trước hết sự 
có mặt của mình giúp cho mình tiếp xúc được với những mầu nhiệm 
của sự sống, để mình được nuôi dưỡng và được trị liệu. Thứ hai, khi 
có mặt trong giây phút hiện tại thì mình có thể nhận thấy những nỗi 
khổ niềm đau đang biểu hiện. Với sự thực tập mình có thể nhận diện, 
ôm ấp làm cho những nỗi khổ, niềm đau được nhẹ bớt, lắng dịu lại. 
Những điều đó trong kinh đã được chỉ dẫn rất đàng hoàng. Bằng hơi 
thở có ý thức, bằng bước chân có ý thức mình có thể nhận diện, ôm ấp 
và làm lắng dịu được những nỗi khổ, niềm đau dâng lên như là nỗi 


buồn, cơn giận, sự tuyệt vọng. 


Khi quý vị tới một trung tâm thực tập, người ta chỉ dẫn cho quý vị 
những biện pháp rất cụ thể để nhận diện, ôm ấp, đối phó với những 
nỗi buồn, cơn giận của mình. Rồi sau đó với năng lượng của niệm và 
của định hùng hậu thì mình có thể chiếu ánh sáng vào trong bản chất 
của nỗi khổ niềm đau để tìm ra nguyên nhân xa gần. Một khi tìm ra 
gốc rễ thì mình thực tập quán chiếu và dùng trí tuệ nhổ tận gốc 
những tri giác sai lầm, nguyên do của những nỗi buồn, cơn giận. Đó 
gọi là tuệ giác của đạo Phật. Với những phương pháp thực tập như 
vậy chúng tôi đã tu tập, chúng tôi đã biến đoàn thể chúng tôi thành 
một gia đình tâm lĩnh có hạnh phúc. 


Chúng tôi đã từng đi, từng tổ chức tại chỗ những khóa tu cho thiền 
sinh ở các nước tới tu tập, có hàng ba bốn ngàn thiền sinh đến từ các 
nước Âu châu và Mỹ châu. Mỗi mùa hè như vậy chúng tôi thấy ít 
nhất bốn mươi quốc gia có mặt trong đạo tràng của chúng tôi. Sự tu 
tập đó giúp cho mọi người lắng dịu, mọi người được tưới tẩm những 
hạt giống của thương yêu, của hiểu biết, mọi người học phương pháp 
lắng nghe và ái ngữ để thiết lập lại được truyền thông và hòa giải với 
nhau. Không có khóa tu nào mà không có những phép lạ mâu nhiệm 
biểu hiện. Luôn luôn có những cặp cha con, cặp vợ chồng hòa giải 


được với nhau và đem lại hạnh phúc trong gia đình. 


Tôi nhớ một lần có khóa tu cho sáu bảy trăm người tại Oldenburg 
miền bắc nước Đức, toàn là cho người Đức. Tới ngày thứ sáu tôi ra 


cho họ một bài tập là quý vị đã tiếp nhận pháp môn ái ngữ lắng nghe, 
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quý vị đã biết nghệ thuật lắng nghe bằng tâm từ bi, quý vị đã biết sử 
dụng ngôn từ hòa ái để giúp cho người kia có thể hiểu được và có cơ 
hội nói ra những nỗi khổ niềm đau của mình. Tôi giao cho quý vị, nếu 
quý vị chưa làm được việc hòa giải đó thì quý vị phải hoàn tất trước 
mười hai giờ đêm hôm nay. Nếu người kia đang có mặt trong khóa tu 
thì rất dễ vì người kia cũng được đi ngang qua sáu ngày bảy ngày 
thực tập. Nhưng nếu người kia không có mặt trong khóa tu, quý vị có 
thể dùng điện thoại di động để làm công việc này. 


Sáng hôm sau có bốn người thanh niên Đức lên báo cáo với tôi là 
ngày hôm qua họ đã dùng điện thoại di động và họ đã hòa giải được 
với bố của họ. Trước đó họ không nghĩ rằng họ có thể nói được với bố 
những lời nhẹ nhàng và có tình nghĩa. Nhưng sau sáu ngày tu tập 
những hạt giống của hiểu và thương được tưới tẩm và tự nhiên họ có 
thể nói được ngôn ngữ đó: Bố ơi! cơn biết rằng trơng những năm 0uừa 
qua, bố có nhiều khổ äau khó khăn, cơn đã không siúp được bố mà con đã làm 
cho tình trạng nặng nề hơn. Con hối hận quá đu, con uốn bố giúp con, bố 
nói cho cơn iehe đi tất cả những khổ đau, những khó khăn, những bức xúc 
của bố uà những 0uụns uề của con để con có thể hiểu được bố uà con không có 
đại dột lặp lại những 0ụng 0ề đó. Bố ơi, bố giúp con đủ 


Những người thành niên đó đã có khả năng sử dụng ngôn từ hòa ái 
mà trước đó họ không làm được. Vì trước đó chưa có ai tưới tấm hạt 
giống của hiểu và của thương nơi họ, giúp cho họ thấy rằng bố họ 
cũng là nạn nhân của những hiểu lầm, của những khó khăn. Pháp 
môn nầy rất mầu nhiệm. Nếu quý vị tham dự vào một khóa tu bảy 
ngày, quý vị sẽ thấy rằng tới ngày thứ sáu, quý vị đã thay đổi rất 
nhiều. Quý vị có thể lắng nghe được, quý vị có thể sử dụng ái ngữ và 
quý vị có thể mở được cánh cửa trái tim của người kia, lâu nay đóng 
im ỉm và nhất định không chịu mở ra. Chúng tôi biết rằng con số bốn 
chàng thanh niên Đức lên báo cáo, không phải là con số đích thực, tại 
vì có những người đã thành công nhưng họ mắc cỡ, họ e thẹn, họ 


không lên báo cáo. 


Chúng tôi gôm có những người xuất gia, những người tại gia đã được 
đào tạo theo mô thức này. Chúng tôi có thể tổ chức được những khóa 
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tu tập, trong đó người thiền sinh tiếp thu những phương pháp thực 
tập để có thể thành công. Họ có thể tham vấn, chúng tôi có thể soi 
sáng và giúp cho họ giải quyết những mâu thuẫn, những khó khăn 


trong liên hệ của họ đối với con cái, đối với cha mẹ, đối với chồng vợ. 


Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày chúng tôi đều học hỏi thêm tại vì 
chúng tôi chỉ làm mỗi việc đó. Chúng tôi nghĩ rằng vai trò của đạo 
Phật là phải giúp cho những gia đình trong xã hội thiết lập lại được 
truyền thông và đem lại hạnh phúc trong từng gia đình. Ví dụ như 
trong một thôn làng, một khu phố mà có một ngôi chùa thì ngôi chùa 
đó phải đóng vai trò lãnh đạo tính thần, lãnh đạo đạo đức cho khu 
phố hay thôn làng đó. 


Trong ngôi chùa đó thì các thầy sống với nhau như anh em trong một 
nhà, có tình thương, có tình huynh đệ và các thầy phải đem khả năng 
chuyên môn học được từ sự tu học của mình để có thể giúp cho 
những gia đình trong thôn làng đó, khu phố đó. Để làm được chuyện 
đó, ngôi chùa đó phải có danh sách và phải có hồ sơ của từng gia 
đình. Trong đó có những gia đình là Phật tử và những gia đình chưa 
phải là Phật tử hoặc không phải là Phật tử, người Thiên chúa giáo hay 
người Cộng sản nhưng họ vẫn có thể thừa hưởng được sự thực tập 
của đạo Phật. 


Đạo Phật ứng dụng trong đời sống hàng ngày 


Ở Tây phương chúng tôi đã thiết lập những trung tâm gọi là 
Mindfullness center, trung tâm Thực Tập Chánh Niệm. Trong đó 
không thờ Phật, không đốt hương, không tụng kinh nhưng tất cả mọi 
người đều được học hỏi phương pháp thở, phương pháp đi, phương 
pháp nhận diện những khổ đau, những khó khăn, được học những 
phương pháp ái ngữ và lắng nghe. Sự thực tập hoàn toàn không có 
tính cách tôn giáo, tín ngưỡng. Những Mindfullness center, trung tâm 
Thực Tập Chánh Niệm này chúng tôi lột hết màu sắc tôn giáo và chỉ 
để nguyên chất của tuệ giác Phật giáo mà thôi. Chúng tôi không sử 
dụng danh từ Phật học và chúng tôi đã thành công. Trong tương lai 
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chúng tôi muốn mỗi thành phố lớn ở Âu châu, Mỹ châu đều có những 
trung tâm thực tập chánh niệm như vậy. 


Nhà nước bây giờ hiện có chính sách xây dựng những thôn văn hóa, 
những khu phố văn hóa, những tổ văn hóa, ở trong đó không có 
những tệ nạn xã hội như mãi dâm, ma túy, như tội phạm, tham 
những. Chúng ta thấy rằng trong Đảng và trong nhà nước có những 
người đã giác ngộ, đã thấy rõ ràng là mình phải đối phó với những tệ 
nạn xã hội đó. Trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội, 
nếu chúng ta không có chiêu hướng về tâm linh của đạo đức thì 
chúng ta sẽ thất bại. Vì vậy, sự xây dựng những thôn văn hóa, những 
khu phố văn hóa đó rất là cần thiết. Nếu không, chúng ta sẽ tạo ra 
một hoàn cảnh mà trong đó những hạt giống xấu, những cái gen xấu 
của chúng ta và của những người trẻ được tưới tẩm. Những đau khổ 
sẽ xuất hiện rất nhiều ở khắp mọi lĩnh vực cho nên phải có những cố 
găng để xây dựng nếp sống văn hóa. Văn hóa ở đây có nghĩa là đạo 


đức, là sự văng mặt của những tệ nạn xã hội. 


Nhưng nhà nước với công an và cảnh sát có thể làm được gì ngoài cái 
chuyện kiểm soát và trừng phạt? Sở dĩ người trẻ họ sa vào vòng ma 
túy, sa vào vòng băng đảng tội ác hay là sắc dục là vì họ không cảm 
thấy thoải mái và hạnh phúc trong gia đình. Họ không truyền thông 
tốt với cha với mẹ, họ thấy cha và mẹ làm khổ nhau. Họ không có gốc 
rễ trong gia đình, trong văn hóa, trong truyền thống và họ trở thành 
những con ma đói. Biện pháp giải quyết là phải tận gốc, nghĩa là 
chúng ta phải làm thế nào để giúp được cho những gia đình đó thiết 
lập lại được truyền thông giữa cha với con, giữa vợ với chồng, đem lại 
hòa điệu, thương yêu và hạnh phúc. Đó là công việc mà Phật giáo có 
thể làm được. 


Chúng tôi đã hiện đại hóa được Phật giáo, chúng tôi đã phục vụ được 
cho cộng đồng Tây phương và cộng đồng Việt Nam ở bên đó. Chúng 
tôi có niềm tin rằng nếu các thầy, các sư cô và các đạo hữu cư sĩ nắm 
được những pháp môn thực tập này. Tức là nhận diện, thấy được 
những gốc rễ của nỗi khổ niềm đau và có thể làm lắng dịu những nỗi 


khổ niềm đau đó. Giúp cho người ta thực tập được ái ngữ và lắng 
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nghe, giúp cho cha con, vợ chồng tái lập được truyền thông và đem 
lại được hạnh phúc cho gia đình. Chúng tôi nghĩ rằng đó là công tác 
căn bản mà đạo Phật có thể đóng góp được. 


Trong hai tháng vừa qua, thăm viếng và tiếp xúc với cộng đồng Phật 
giáo chúng tôi có nhận thức rằng: Cới học của chúng ta đang còn có tính 
cách lý thuuết hơi nhiều. Tại các trường Cơ Bản Phật học, các trường 
Trung Học Phật Giáo của chúng ta rất còn lý thuyết, điều này cũng 
đúng không phải chỉ ở trong Phật Giáo mà ở mọi lĩnh vực giáo dục 
khác của đất nước cũng như vậy. Vì vậy chúng ta phải lập tức từ bỏ 
cái học từ chương. Phật học cũng như các ngành học khác phải có tính 
cách thực dụng. Học được cái gì thì chúng ta phải đem ra thực tập 
liên lập tức, đó là lời phát biểu của chúng tôi đối với các nhà lãnh đạo 
ở trong cộng đồng và đại gia đình Phật Giáo. 


Ở Làng Mai hoặc tại các trung tâm tu học của chúng tôi, cái học của 
chúng tôi rất là thực tiễn. Mình giảng dạy cái gì, mình phải làm được 
cái đó. Nếu sống trong đoàn thể, trong gia đình, trong cộng đồng, 
mình không thực tập được sự hòa giải, thiết lập được truyền thông và 
giúp nhau khôi phục lại được tình thương và hạnh phúc thì làm sao 
mình có thể thành công được trong khi mình đi ra ngoài giúp những 
người khác? Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thiết lập ra những cơ 
sở, ví dụ như những Viện Phật Học Ứng Dụng, trong đó chúng ta vừa 
học, vừa thực tập và làm cho được. Chúng ta sẽ có những người cán 
bộ, người xuất gia và người tại gia, đi ra phục vụ cho thôn văn hóa 
trong cộng đồng văn hóa, giúp nhà nước thành công được trong sự 
xây dựng một cộng đồng tốt đẹp thì sẽ không còn những tệ nạn như 
tham nhũng, tội phạm, xì ke, ma túy, đĩ điểm. 


Trước khi về Việt Nam, phái đoàn chúng tôi đã nghe rằng nạn tham 
nhũng rất trâm trọng tại Việt Nam. Đảng cũng như trong Nhà nước 
rất muốn đánh phá nạn tham nhũng đó. Trong đạo Phật, chúng tôi có 
nghe nói rằng: S tử là con thú rất có sức mạnh uà không có cơn uật nào có 
thể chiến thắng con sư tử được. Chỉ có một cơn uật có thểlầm con sư tử chết, 
đó là những con 0i trùng, nhữns con 0i khuẩn phát triển 0à sinh sản sa 
trong cơ thể con sự tử. Trong đạo Phật gọi đó là sư tử trung trùng 
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(những con vi trùng trong thân thể con sư tử). Chúng ta có thể chiến 
thắng tất cả những chướng ngại, những khó khăn nhưng nếu để cho 
những con vi trùng phát triển trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta 
sẽ chết vì những con vi trùng đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn 
thận lắm mới được. 


Trước khi về Việt Nam, chúng tôi đã phát nguyện rằng đừng vì muốn 
được đối xử dễ dãi và thành công mà mình đi theo con đường của sự 
tham nhũng. Có thể có những khó khăn khi đi vào phi trường, những 
cuốn sách đem theo để mình tặng muốn cho nó lọt mau thì mình phải 
đưa ra một bì thư hoặc ở các cơ quan, các cấp, các ngành, nếu mình 
muốn cho công việc được dễ dàng thì mình áp dụng các phương 
pháp mà đa số đều áp dụng, tức là đưa ra những bì thư. Chúng tôi đã 
bàn rất kỹ với tòa đại sứ Việt Nam ở tại Pháp, chúng tôi nói rằng 
chúng tôi không muốn nuôi dưỡng tham nhũng nữa và vì vậy chúng 
tôi cương quyết sẽ không áp dụng phương pháp đó, dù chúng tôi gặp 
những khó khăn, dù chúng tôi bị chặn lại ở nhiều chỗ. Chúng tôi về 
với mục đích đóng góp cho đất nước, nếu mà chúng tôi sử dụng biện 


pháp đó là chúng tôi đi ngược lại với chủ tâm của chúng tôi. 


Chúng tôi đã được ông ủy viên chính trị của tòa đại sứ nói rằng: Khi 
nào có dấu hiệu của sự tham những, quý thầu báo cho chúns tôi liền lập tức. 
Trong suốt hai tháng, chúng tôi đã thực tập là không bao giờ nhượng 
bộ, dù gặp khó khăn chúng tôi cũng không sử dụng những biện pháp 
đó, chúng tôi nghĩ đó là tấm lòng yêu nước thực sự. Nếu chúng ta vì 
muốn được đễ dãi, muốn được thành công mà áp dụng phương pháp 
đó thì chúng ta làm hư đất nước, chúng ta làm cho những con vi 
trùng trong cơ thể con sư tử lớn lên và chúng ta sẽ chết vì cái đó. Đây 
là sự thực tập của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy ráng căn răng chịu 
đựng đi ngang qua những khó khăn. Nếu chúng ta lựa con đường dễ 
đãi, con đường tham nhũng thì chúng ta sẽ làm hư sự nghiệp của các 
bậc tiên nhân, của những người đã ngã xuống để cho chúng ta có thể 
đứng dậy, bước lên. 


Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta thiết lập được những trung tâm giáo 
dục đào tạo những cán bộ người xuất gia cũng như người tại gia có 
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khả năng để giúp thôn làng củng cố lại được cấu trúc gia đình, tại vì 
gia đình là đơn vị căn bản của xã hội. Giúp cho cha truyền thông lại 
được với con, giúp cho con truyền thông lại được với cha, cho vợ với 
chồng truyền thông trở lại được và đem lại hạnh phúc trong gia đình 
là một trong những công tác yêu nước căn bản. Trong truyền thống 
Phật giáo chúng ta có phương pháp rất đầy đủ và rất cụ thể cũng như 
giáo lý cần thiết để có thể làm được công việc này. Chúng ta đã thành 
công được ở Tây phương thì không có lý do gì chúng ta không thành 
công được ở Việt Nam. 


Chúng tôi cũng đã từng đi giảng dạy ở các nước Đại Hàn, Trung 
Quốc, chúng tôi thấy học Phật ở các nước đó cũng còn lý thuyết. Nếu 
được nhà nước, được Đảng yếm trợ cho công tác này thì chúng ta có 
thể thay đổi được bộ mặt của chúng ta một cách mau chóng với sự 
đóng góp của những người Phật tử. Tôi nghĩ rằng giới giáo chức 
trong các trường tiểu học, trung học có thể tham dự vào công trình 
này, tại vì nếu người trẻ thất bại trong gia đình thì còn cơ hội thứ hai 
là học đường. Các thây, các cô giáo có thể đóng vai trò của cha mẹ cho 
người trẻ đó một cơ hội thứ hai để thành công. Vì vậy các thây giáo, 
các cô giáo cũng có thể học được biện pháp này. Mình cũng có thể 
vừa là thây, vừa là cha mẹ để giúp cho các em trở về được với gia 


đình và giúp được cho phụ huynh chuyển hóa. 


Học đường phải có liên hệ mật thiết với phụ huynh học sinh. Sự thực 
tập của thây giáo, của phụ huynh học sinh đưa tới sự chuyển hóa và 
bảo hộ học sinh cho nên tôi nghĩ rằng ngôi chùa, gia đình và học 
đường phải liên minh được với nhau để chăm sóc cho người trẻ. 
Chúng ta phải có một công thức, phải có một sự cộng tác rất chặt chế 
giữa giới phụ huynh, giới giáo chức và giới tu sĩ. Nếu đi theo được 
con đường này thì chúng ta có thể thành công được trong thời gian 
ngắn và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi trước Trung Quốc tới ba 


mươi năm trên con đường hiện đại hóa đạo Phật. 
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Chiều hướng tâm linh đạo đức 


Tôi đã từng đi giảng dạy tại các nước Á châu, tôi thấy rằng chúng ta 
có cơ hội, tại vì đạo Phật của chúng ta là đạo Phật Nhập Thế, là đạo 
Phật Đi Vào Cuộc Đời, là đạo Phật đối trị với những vấn đề có thật 
trong cuộc đời, chứ không phải là đạo Phật bay bổng trên mấy tâng 
mây. Trong truyền thống chúng ta đã từng như vậy. Hôm qua chúng 
tôi đã có dịp hàn huyện với chư vị về vua Trần Thái Tông, ngài mới 
hai mươi tuổi thôi mà phải đối diện với quá nhiều tuyệt vọng, quá 
nhiều đau khổ nhưng nhờ có một vị thây rất vững chãi, tức là quốc sư 
Viên Chứng ở trên núi Yên Tử mà Trần Thái Tông đã vượt thắng 
được những khổ đau, những tuyệt vọng đó. 


Trong bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam, vua có kể lại rằng công việc 
triều chính rất là bận rộn nhưng vua đã tranh thủ để mỗi ngày học 
thêm đạo Nho, đạo Phật. Học thêm đạo Nho để làm chính trị, học 
thêm đạo Phật để làm đạo đức. Theo nghi thức gọi là Lục Thời Sám 
Hối Khoa Nghỉ thì vua Trần Thái Tông đã ngồi thiền và bái sám mỗi 
ngày sáu lần, mỗi lần mười lăm phút. Nhờ chiều hướng tâm linh, nhờ 
sự thực tập tâm linh mà vua Trần Thái Tông đã vượt thắng được 
những tuyệt vọng, những khổ đau của mình để trở thành một nhà 
chính trị giỏi, một vị vua lớn trong triều đại nhà Trân. Nhờ đạo đức 
mà vua Trân Thái Tông đã cảm hóa gia đình An Sinh Vương Trân 
Liễu. An Sinh Vương Trần Liễu đã từng tổ chức hải quân chống lại 
triều đình nhưng với sự can thiệp của vua Trần Thái Tông mà An 
Sinh Vương không bị kết tội mà còn được cấp đất cho ở yên một 
vùng. Nhưng An Sinh Vương vẫn còn ôm mối hận và dặn ba đứa con 


trước khi chết là phải trả mối thù này cho cha. 


Ba đứa con của An Sinh Vương Trần Liễu là Trần Tung, Trần Quốc 
Tuấn và người con gái sau này là hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên 
Cảm, vợ vua Trần Thánh Tông. Ba người đó đều được vua Trân Thái 
Tông cảm hóa và tu theo đạo Phật. Trân Tung tức Tuệ Trung Thượng 
Sĩ. Nếu nghiên cứu Tuệ Trung Thượng 5ĩ Ngữ Lục thì quý vị sẽ thấy 
năng lượng tâm lĩnh của Tuệ Trung Thượng Sĩ không thua gì năng 
lượng của Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền. Sau này Tuệ Trung Thượng Sĩ ”! 
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đã trở thành một vị lãnh đạo của Phật giáo trong khi ông chỉ là người 
cư sĩ bình thường thôi. Người em ruột của Tuệ Trung Thượng 5ĩ Trần 
Tung là Trần Hưng Đạo có công rất lớn trong việc chiến thắng quân 
Nguyên và người em gái là vợ vua Trân Thánh Tông. Như vậy, ba 
người đã không nghe lời cha để trả thù mà ba người còn cộng tác chặt 
chẽ với vua Trân Thái Tông trong việc đánh đuổi quân Nguyên và 
gây dựng cơ nghiệp nhà Trân. Đó là nhờ sức cảm hóa của đạo đức 
Phật giáo và nhờ tu mà nhà Trân đã đặt được nền tảng vững chãi cho 
một triều đại huy hoàng trong lịch sử. 


Nếu quý vị có đọc qua cuộc đời và sự nghiệp của vua A Dục !, quý vị 
thấy vua A Dục thành công rất lớn là nhờ chiêu hướng tâm linh và 
đạo đức. Ban đầu thì vua A Dục rất là bạo động, trong cuộc chiến 
tranh vua đã tàn sát rất nhiều người và cuối cùng vua đã thống nhất 
lãnh thổ Ấn Độ. Sau khi thống nhất lãnh thổ thì vua đã thống nhất 
được lòng người. Thống nhất lãnh thổ đã là hay lắm rồi nhưng chưa 
hay bằng thống nhất được lòng người. Nhờ chiều hướng tâm linh mà 
vua đã thành công trong việc thống nhất lòng người. Trong hai mươi 
sáu năm đầu của triêu đại A Dục vương, vua A Dục đã ra lệnh ân xá 
hai mươi lăm lần liên tiếp, vua đã quy y, tiếp nhận năm giới và vua 
đã thực tập năm giới đó rất đàng hoàng. Hoàng gia ngày xưa có thú 
đi săn với hàng trăm người cũng như hoàng gia Anh có truyền thống 
đi săn chồn. Mỗi khi săn chồn như vậy thì có hàng trăm con ngựa, 
hàng trăm cái kèn, hàng trăm con chó kéo theo. Thủ tướng Tony Blair 
trong những năm qua đã tìm cách chặn đứng thú vui đó của hoàng 
gia, tại vì dân chúng không thích chuyện đó. Nữ hoàng Anh cũng 
thấy rất rõ rằng đi săn chồn như vậy làm mất lòng dân chúng rất 
nhiều cho nên Nữ hoàng đã dặn hoàng tử Charles: Nên bỏ cái thú 0ui 
đó đi, làm mất lòng dân chúng lắm. Nhò vậy đã có sự cộng tác giữa 
hoàng gia và thủ tướng Anh để chấm dứt truyền thống đó. 


Từ khi vua A Dục quy y, thọ trì năm giới, vua thực tập tôn trọng sự 
sống cho nên vua giảm thiểu sự giết hại, ra lệnh rằng từ nay về sau 
hoàng gia không đi săn nữa và thay vì đi săn, hoàng gia sẽ tổ chức 
những cuộc hành hương để đi thăm những vị đạo cao, đức trọng ở 


trong nước. Ngày xưa, mỗi ngày ở trong cung giết hàng trăm con 


171 | Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại 


hươu, gà, công để làm thức ăn cho hoàng gia, nay giảm thiểu chỉ còn 
hai con công với một con hươu nhưng sau này vua cũng nói thôi và 
chấm dứt luôn. Vua ra lệnh ởi tới đâu cũng phải trông cây, phải đào 
giếng, phải thành lập những vườn trồng dược thảo. Vua đã cho khắc 
lên nhiều trụ đá những điều hướng dẫn: Xâu dựng lòng từ bí, tình 
huynh đệ. Chính vua đã thực tập rất đàng hoàng theo con đường tâm 
linh đó. Tuy là phật tử nhưng vua tôn trọng tất cả những truyền 
thống tâm linh tôn giáo có mặt trên toàn cõi Ấn Độ. Vua ra sắc lệnh: 
Các truyền thống không được nói xấu nhau, không được tấn công nhau. 
Nhờ đem một chiều hướng tâm linh vào đời sống của nhà chính trị 
cho nên nhà vua đã làm gương cho dân chúng Ấn Độ. Vua đã thống 
nhất được lòng người. 


Tôi nghĩ các nhà chính trị ở Việt Nam cũng có thể làm được như vua 
Trân Thái Tông hay vua A Dục. Tôi biết hiện thời ở Hà Nội, tướng Võ 
Nguyên Giáp mỗi ngày đều có ngồi thiền. Tôi không lấy làm lạ vì 
ngồi thiền như vậy nó đem lại thanh thản cho chính bản thân mình và 
mình có thì giờ tiếp xúc với những mâu nhiệm của sự sống. Ngồi yên 
được là rất hay, ngồi yên thì cái tâm mình mới yên, tâm yên thì mình 
mới tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống. Tôi biết rằng 
thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã quy y ở chùa Đậu, tôi cũng không 
lấy làm ngạc nhiên, tại vì cha ông chúng ta đều làm như vậy trong 
quá khứ. Nhưng điều tôi mong mỏi là chúng ta đừng đợi đến tuổi già 
rồi mới đem vào đời sống của mình một chiêu hướng tâm linh. Năm 
hai mươi tuổi mình đã có thể làm như vậy và mình phải cho quần 
chúng thấy mình đang làm như vậy. 


Tôi mong ước trong đảng, cũng như trong chính quyền nếu quý vị có 
khuynh hướng muốn sống đời sống tâm linh thì quý vị phải tự nhiên 
thôi. Nếu cần đi chùa thì cứ đi chùa, nếu muốn ngồi thiên thì cứ ngồi 
thiền. Tại sao phải ngần ngại? Phải cho quần chúng thấy là mình có 
một nếp sống tâm linh, mình có thể làm cho gia đình mình có hạnh 
phúc. Mình thiết lập được truyền thông giữa mình với những phần tử 
trong gia đình. Nhà chính trị cũng phải có hạnh phúc cá nhần, hạnh 
phúc gia đình. Khi chúng ta thấy rằng gia đình của nhà chính trị có 
hạnh phúc thì chúng ta tin tưởng nhiều hơn ở gia đình đó, ở nhà 
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chính trị đó. Nếu nhà chính trị không truyền thông được với con, 
không truyền thông được với vợ hay chồng của mình và nếu nhà 
chính trị đau khổ, có nỗi khổ gia đình thì chúng ta không tin tưởng 
lắm vào nhà chính trị đó. Có một chiều hướng tâm linh đạo đức thì 
nhà chính trị có thể đem lại hạnh phúc trong gia đình, trong dòng họ 
và cả trong tổ chức chính trị của mình. Sự truyền thông có nhiều thì 
niềm tin càng lớn mà niềm tin càng lớn thì tình huynh đệ càng được 
phát triển và mình càng dễ thành công trong sự nghiệp chính trị của 
mình. 


Lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử quốc tế đã chứng tỏ như vậy. 
Chiêu hướng tâm linh đạo đức vô cùng quan trọng, dù chúng ta là 
một nhà lãnh đạo, nhà thương mãi, nhà chính trị hay nhà giáo dục mà 
nếu có nếp sống tâm linh đạo đức thì chúng ta góp phần tích cực vào 
sự đánh phá những tệ nạn như tham nhũng, xì ke, ma túy, tội ác. 
Chúng ta làm gương, chúng ta dạy không phải bằng lời nói mà bằng 
sự sống hàng ngày. Trong đạo Phật có truyền thống An Bần Thủ Đạo, 
có nếp sống Tri Túc. Thanh niên bây giờ nghĩ rằng hạnh phúc là ở chỗ 
tiêu thụ, có nhiều tiền để mua những gì mình có thể mua. Chúng ta 
không thấy rằng tại các nước quá phát triển, tuy là tiêu thụ rất nhiều 
nhưng khổ đau cũng rất nhiều. Tôi đã từng tiếp xúc với những người 
tỷ phú, quyền lực rất lớn, tiền bạc rất nhiều, nhưng phần lớn đều 
sống cô đơn, sống trong tuyệt vọng, trong số đó có nhiêu người tự tử. 
Những thây, những sư cô có gốc Tây Phương sở dĩ xuất gia vì họ đã 
thấy rõ ràng rằng: Tiêu thụ, giàu sane, sắc dục không đưa lại hạnh phúc 
mà chính tình huụnh đệ, lý tưởng độ đời, giúp đời tới đem lại hạnh phúc 
trong đời sống hằng nsàu. 


Chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc có thể nắm bắt được trong hướng của 
uy quyền, của sắc dục, của danh vọng, của tiền tài là chúng ta lầm. Có 
rất nhiều người đã và đang đi về hướng đó và đang bị đau khổ tàn 
phá cả thân và tâm của họ. Trong khi đó thì tình huynh đệ, sự truyền 
thông và lý tưởng là những chất liệu đích thực của hạnh phúc. Những 
cái đó chúng ta không thể mua được bằng tiền mà chúng ta phải chế 
tác bằng sự tu tập của chúng ta. Chúng ta có thể sống đơn giản hơn, 
tiêu thụ ít hơn nhưng chúng ta có thể có hạnh phúc nhiều gấp trăm 
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lần. Trong khi sống đơn giản như vậy chúng ta góp phần vào việc bảo 


vệ sinh môi. 


Chúng ta khai thác nhưng bao giờ cho đủ với lòng tham của con 
người. Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa là một chuyện nhưng mà 
học nếp sống hạnh phúc dựa trên tình huynh đệ, tình thương lại là 
chuyện khác. Chỉ có tình thương mới đem lại hạnh phúc, điều này 
chúng ta phải nói với tuổi trẻ. Nếu không có tình thương, nếu không 
có thì giờ để có mặt cho người thương thì chúng ta làm sao có hạnh 
phúc được? 


Cả một nên tôn giáo như đạo Phật chỉ để dạy có một chuyện thôi. Đó 
là làm thế nào để có thể thương được và thương như thế nào để có thể 
hiến tặng cho nhau niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày, mỗi giờ. Đó là 
giáo lý Thương Yêu trong đạo Phật. 


Vấn Đáp 


Ban tổ chức: Được thiền sư cho phép, bâu giờ cử tọa có thể đặt câu hỏi hoặc 
chúng tôi sẽ thống kê một số những câu hỏi để có thể cho uào trons diện 1u 
tên, xin Thiền sự cho Ú kiến trước. Thưa Thiền sự đứng uề phương diện 
nghiên cứu của trung tâm, chúng tôi có đặt ra một số câu hỏi tập hợp của các 
cán bộ nghiên cứu giảng dạy. Hôm qua Thiền sự đã trả lời được một số câu 
hỡi cho trung tâm rồi, hôm nnaụ tôi thất có một số câu hỏi nữa: 


qa. Câu hỡi thứ nhất: Xin Thiền sự 0ui lòng cho biết 0ai trò thờ cúng tổ 
tiên ở các nước trên thế giới hiện nay nhự thế nào 0à xu hướng của nó 
ra sao? Tất nhiên chúng tôi có ý nói ở các nước phương Tâu. 


b. Câu hỏi thứ hai: Cũng xin Thiền sự 0u1 lòng cho biết một số nét rất cơ 
bản 0ề đạo tràng Làng Mai của Thiền sự hiện naụ, những đặc điểm 0à 
xu hướng của nó, tất nhiên 0uừa qua chúng tôi đã được biết rất nhiều 
nhưng nếu có thểxin được biết thêm. 

c. Câu hỏi thứ ba: Xim Thiền sự 0ui lòng cho biết những nội dung kế 
thừa uà phát triển của thiền Làng Mai tới thiền phái Trúc Lâm Yên 
Tử. 
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d. Câu hỏi thứ tự: Trong lịch sử dân tộc Việt Nam thì Phật siáo đã từng 
có những đóng sóp đáng kể tạo nên sắc thái đặc biệt cho nền cho nền 
uăn hóa Việt Nam. Vậu theo Thiền sư trong thời hiện đại Phật siáo có 
thể có nhữns đóns sóp sì cho sự phát triển của dân tộc, cầu nàu uừa 
qua chúng tôi đã được nghe một chút. 


e.. Câu hỏi thứ năm: Chúng tôi biết trong buối thuyết trình tại Phân uiện 
của Học uiện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh thì 
Thiền si cho rằng chính trị oà tôn giáo là hai lĩnh oực khác nhau, 
nhưng cả hai đều có chung là sự hiện diện của đạo đức. Theo Thiền sư 
thì tôn giáo cũng nhự chính trị mà không đạo đức thì đều phá sản 0ì 
chính trị 0à tôn giáo đều có nền tảng chưng, chắc chắn chúng sẽ có 
quan hệ mật thiết uới nhau. Vì thế xin Thiền sự cho biết giữa chính trị 
0à tôn giáo có quan hệ uới nhau nhự thế nào? Xin Thiền sư 01 lòng 
cho biết những ý kiến của mình, xin cửm 0n. 

Quý ởị nào có câu hỏi cứ chuyến đần cho chúng tôi, nếu tự đứng lên thì xin 
tự giới thiệu một chút. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Kính thưa liệt vị, người Tây phương rất có nhu 
yếu tìm về gốc rễ của họ. Nhu yếu đó cũng giống như nhu yếu của 
chúng ta là luôn luôn muốn tìm về gốc rễ. Hoa kỳ có những người có 
gốc Ái Nhĩ Lan, gốc Đức, gốc Ý. Khi mới qua Hoa kỳ để lập nghiệp có 
thể họ chưa có nhu yếu đó hoặc là nhu yếu đó chưa đủ mạnh nhưng 
đến thế hệ thứ hai, thứ ba thì nhu yếu đó từ từ biểu hiện ra. Tất cả 
những người lập nghiệp tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đều có chí 
hướng muốn tìm về gốc rễ của mình ở Âu Châu rất là rõ. Tuy họ 
không có an trí một bàn thờ tổ tiên ở nhà của họ nhưng trong nhiều 
nhà họ vẽ ra cái cây để thấy cái chi của mình tới từ những nhánh nào. 


Thiền sinh tới Làng Mai được thực tập cụ thể hơn. Chúng tôi thiết lập 
một bàn thờ tổ tiên cộng đồng. Đến ngày thờ cúng tổ tiên, chúng tôi 
làm một bài vị rất vĩ đại. Có những tờ giấy được cắt thành hình trái 
tim hoặc hình trái cam và mỗi người viết xuống đó tên họ vị tổ tiên 
mà mình muốn tiếp xúc. Tất cả các thiên sinh đều đán bài vị của 
những người đó lên trên bàn thờ và chúng tôi cũng làm cỗ. Những 
người Hòa Lan thì tổ chức với nhau làm ra những món ăn đặc biệt 
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Hòa Lan để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Những người Pháp thì hợp lại 
với nhau làm ra món ăn đặc biệt Pháp để dâng lên bàn thờ tổ tiên 
cộng đồng. Sự thực tập ở đây không phải là khi đặt món cúng lên 
bàn, rồi thắp hương mới là thực tập. Thực tập là ngồi lại bàn với nhau 
những món nào mới là quốc hồn, quốc túy của nước mình, rồi cùng đi 
chợ mua những vật dụng để về làm những món đó. Khi ngồi bàn với 
nhau như vậy thì đã là thực tập rồi. Khi đi chợ có niềm vui huynh đệ, 
đến khi về thì các ông, các bà Hòa Lan hợp nhau lại để làm chung. 
Trong khi nấu thì mình đang tiếp xúc với tổ tiên, với truyền thống của 
mình rồi. Vì vậy không khí rất là vui, giống như không khí ngày hội. 
Ngày thờ cúng tổ tiên tổ chức tại đạo tràng Làng Mai là như vậy. 


Đến giờ phút thỉnh chuông và thắp hương, mọi người đều ngồi thiền 
trước để cho tâm tư lắng đọng. Khi dâng hương xong, chúng tôi đọc 
lời khấn nguyện tổ tiên. Chúng tôi đọc bằng nhiều thứ tiếng. Chúng 
tôi không đọc hết các thứ tiếng được cho nên chúng tôi chỉ đọc tiếng 
Ý, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, chừng sáu bảy thứ 
tiếng thôi. Chúng tôi có cảm tưởng rằng tuy từ 40 nước tới với nhau 
nhưng chúng tôi đích thực là một gia đình, một gia đình tâm lĩnh. 
Đức Phật Thích Ca là một tổ tiên tâm linh của mình và các thây Ca 
Diếp, A Nan cũng là tổ tiên tâm linh của mình. Khi các thiền sinh Tây 
phương về Việt Nam để tham quan những ngôi chùa xưa ở miền Bắc, 
miền Trung hay miền Nam thì họ cũng có cảm tưởng họ là con cháu 


trở về với quê cha đất tổ tuy rằng tổ đây là tức là tổ tiên tâm linh. 


Tôi không biết sau này người Tây phương sẽ thờ cúng tổ tiên dưới 
hình thức nào nhưng tôi có thể nói rằng tiếp xúc với Phật giáo, họ 
thấy rằng: Sự thực tập ba cái lạu, năm cái lạu uà thờ cúng tổ tiên giúp cho 
họ thiết lập lại được quan hệ uới tổ tiên huyết thống, uới tổ tiên tâm linh, 
giúp họ lấy đi cái cảm giác bơ 0ơ, lạc lõns, phóng thể uà phục hồi lại được 
sức khỏe tinh thần của họ. Điều này rất quan trọng và đây là một đóng 
góp lớn của Làng Mai, của văn hóa Việt Nam cho thế giới Tây 
Phương. Sự thực tập tiếp xúc với tổ tiên, giúp cho con người lạc lõng, 
truyền thông lại được với tổ tiên, nói chuyện lại được với tổ tiên trong 


đời sống hằng ngày là điều rất quan trọng. 
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Thiền là văn hóa, là sự sống. Khi chúng ta đưa tâm trở về với thân, để 
có mặt đích thực trong giây phút hiện tại, đó là thiên. Nếu chúng ta 
quen, một hơi thở vào cũng đủ để giúp cho tâm trở về với thân và có 
mặt ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta biết rằng thương yêu có 
nghĩa là có mặt cho người mình thương yêu. Nếu anh không có mặt 
thì làm sao anh thương yêu được. Vì vậy điều kiện tiên quyết của sự 
thương yêu là mình phải có mặt cho người yêu. Món quà quý nhất 
mình có thể tặng cho người yêu của mình là sự có mặt của mình, chứ 
không phải là một món quà mua ở siêu thị. Sự có mặt của mình phải 
có phẩm chất, phải tươi mát, phải ngọt ngào và vì vậy phải làm thế 
nào để mình thật sự có mặt. Sự có mặt của mình tươi mát, ngọt ngào 
đó là thiên. Nếu mình cau có, giận hòn, bưồn tủi, sự có mặt đó thực 
sự không có phẩm chất. Cho nên mình phải thực tập thiền đi, thiền 
ngồi để tiếp xúc với những mầu nhiệm của đất trời, để phục hồi lại sự 
tươi mát, sự nhẹ nhàng, sự ngọt ngào của mình và mình tặng cái đó 
cho người mình yêu, điều này quan trọng nhất. 


Nếu quý vị đích thực thương yêu ai, quý vị nên nhớ tặng phẩm quý 
nhất mà mình có thể tặng cho người mình thương là sự có mặt của 
mình: Em ơi, em có biết rằng anh đang có mặt đích thực cho em ở đâu 
khône? Anh đang thật sự có mặt cho em là một câu thần chú và đáp 
ứng tự nhiên sẽ là: Anh ơi, em biết rằng anh đang sống bên em, em rất là 
hạnh phúc. Thiền trước hết là sự có mặt, sự có mặt đích thực của mình 
và sự có mặt của phẩm chất mình hiến tặng cho người yêu, người yêu 
đó có thể là bố mình, mẹ mình, vợ mình, chồng mình hay là con mình. 
Thứ nhứt, sự có mặt ngọt ngào tươi mát của mình. Thứ hai, khi mình 
có mặt thực sự rồi thì mình có thể nhận diện được sự có mặt của 


người yêu thương, có nghĩa là công nhận sự có mặt của người kia. 


Nếu quý vị lái xe mà chìm đắm trong những suy tư, lo toan và hoàn 
toàn quên người ngồi bên cạnh thì quý vị đã loại người đó ra khỏi 
vùng chú ý của mình và người đó không có cảm giác được thương 
yêu. Cho nên thương yêu là công nhận sự có mặt của người yêu, 
người mình thương bên cạnh mình: Bố ơi, con biết rằng bố đang còn sống 
uới con, cơn hạnh phúc quá. Đó là công nhận sự có mặt của người 
thương: Em ơi, anh biết rằng em đang có mặt đó bên anh oà điều nàu làm 
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cho anh rất có hạnh phúc. Đó là công nhận sự có mặt của người mình 
yêu thì những điều này đâu có tốn tiên nhưng nó đem lại hạnh phúc 
rất lớn. Hiến tặng sự có mặt của mình cho người yêu, công nhận sự có 
mặt của người yêu như là một phẩm vật quý giá cho mình đó là thiền. 
Khi người mình thương có những khó khăn, có những đau khổ, mình 
nói rằng: Em ơi, anh biết rằng em đang có những khó khăn, khổ đau 0ì uậu 
anh đang có mặt ở bên em đây. Nói một cầu nghe rất là an ủi, đó là thiền. 
Thiền nghĩa là trước hết phải có mặt và sự có mặt của mình có thể là 
một phẩm vật quý giá để hiến tặng và thiên là công nhận sự có mặt 
của người kia. Khi công nhận như vậy, người kia rất có hạnh phúc và 
mình cũng rất có hạnh phúc. 


Nhiều khi tôi đi thiên giữa một đêm trăng, tôi ngấng đầu lên, thấy 
trăng sao vằng vặc, tôi mỉm cười và nói chuyện với trăng sao: Cám ơn 
trăng có trặt cho tôi, cám ơn sao có mặt cho tôi, tôi rất là hạnh phúc. Mình 
công nhận sự có mặt của trăng sao, trăng sao có hạnh phúc rồi mình 
cũng có hạnh phúc. Người kia có thể là người yêu của mình, là cha 
của mình, là mẹ của mình, là ý trung nhân của mình. Nhưng người 
kia cũng là một bình minh sáng chói hay là một vâng trăng tròn hay là 
những ngôi sao sáng trên bầu trời. Đó là những mâu nhiệm của sự 
sống, khi mình thực sự có mặt rồi thì mình công nhận sự có mặt của 
kẻ kia, kẻ kia có thể là người thương của mình, kẻ kia có thể là những 
mầu nhiệm của sự sống như là trúc biếc, hoa vàng, trời xanh, mây 


tím. 


Thiền tức là sống sâu sắc ngay trong giây phút hiện tại. Nếu mình đi 
thêm một bước nữa mình thấy thiền là khả năng nhận diện những nỗi 
khổ niềm đau. Nhìn sâu vào để thấy gốc rễ của nó và dùng trí tuệ, vô 
thường, vô ngã, tương tức để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, 
đó gọi là thiên. Năng lượng chúng ta sử dụng trong thiên gồm có ba 
thứ: Niệm, Định, Tuệ. Niệm có nghĩa là ý thức được những gì đang 
xảy ra trong giây phút hiện tại, ví dụ như khi mình thở vào mình ý 
thức được hơi thở vào của mình, gọi là chánh niệm về hơi thở. Khi 
mình bước đi một bước chân, mình ý thức được mình đang bước đi 
một bước chân trên trái đất xinh đẹp này thì đó gọi là chánh niệm về 
bước chân. Khi mình uống trà và thân tâm mình hoàn toàn có mặt 
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trong giây phút hiện tại và mình tiếp xúc được với chén trà một cách 
đích thực thì lúc đó gọi là uống trà trong chánh niệm. 


Chánh niệm tức là sự có mặt của thân tâm và nhận diện những gì 
đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại và sống từng phút giây sâu 
sắc như vậy của đời sống hằng ngày. Trong chánh niệm có nghĩa là 
thiền và khi ta có năng lượng chánh niệm rồi, chánh niệm là năng 
lượng giúp cho mình có mặt thực sự, mình sẽ có năng lượng thứ hai 
là Định. Định là chuyên chú vào một cái và tâm mình không có bị tản 
mác lôi kéo theo những cái khác, đó gọi là Định. Khi có Niệm và Định 
rồi thì mình có khả năng quán chiếu nhìn sâu và phát kiến ra sự thật, 
đó gọi là Tuệ. Tuệ là cái thấy sâu sắc có khả năng chuyển hóa những 
nỗi khổ niềm đau của mình, vì những nỗi khổ niềm đau của mình 
phát sinh từ những tri giác sai lầm. Thiền là chế tác ra năng lượng của 
niệm, của định, của tuệ và sống sâu sắc mỗi giây phút của đời sống 
mình, nhìn sâu vào thực tại để thấy những gốc rễ của khổ đau và 
dùng tuệ giác của đạo Phật như là một thanh gươm báu chặt đứt 
những gốc rễ của những khổ đau đó. Gốc rễ của những khổ đau là vô 
minh, là tri giác sai lâm mà chúng ta là nạn nhân. Nói văn tắt là như 


vậy. 


Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thực tập được thiên, nếu chúng ta 
từ nhà đi ra bến xe buýt thay vì suy nghĩ vẫn vơ theo đuổi những dự 
án, chúng ta có thể bước những bước thảnh thơi theo thiên. Chúng ta 
có thể phối hợp hơi thở với bước chân, chúng ta thở vào một hơi và 
bước một bước: Ta đã ơề. Khi ta thở ra một hơi bước một bước nữa: Ta 
đã tới. Nếu chúng ta muốn bước mau hơn nữa thì khi thở vào ta bước 
hai bước ta nói: Đã ơề, đã öoề và khi thở ra ta bước hai bước: Đã tới, đã 
tới. Về đâu? Tới đâu? Về với giây phút hiện tại, tới với giây phút hiện 
tại. Tại vì giây phút hiện tại là địa chỉ của sự sống đích thực: Quá khứ 
đã đi qua, tương lai thì chưa tới, sự sống chỉ có mặt đích thực trong siâu 
phút hiện tại. Nếu chúng ta bỏ giây phút hiện tại thì chúng ta đánh mất 
ước hẹn, lỡ hẹn với sự sống. Chúng ta có ước hẹn với sự sống trong 
giây phút hiện tại và chỉ trong giây phút hiện tại mới thực sự có sự 
sống, đó là tuệ giác đạo Phật. Nếu chúng ta để cho tâm ta bị quá khứ 
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lôi kéo, bị tương lai lôi kéo thì ta không còn an trú được trong giây 


phút hiện tại nữa. 


Thiền có nghĩa là buông bỏ quá khứ, buông bỏ những lo lắng về 
tương lai, trở về và sống sâu sắc trong giây phút hiện tại. Mỗi hơi thở, 
mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều giúp cho chúng ta sống 
sâu sắc với giờ phút đó và đem lại hạnh phúc cho ta, cho những 
người chung quanh ta. Đây là một sự tập luyện, chỉ trong vài ngày là 
chúng ta thấy được hiệu quả và niềm vui của sự thực tập. Đó gọi là 
thiền duyệt, thiền duyệt là niềm vui của thiền định. Ngồi cũng hạnh 
phúc, đi cũng hạnh phúc, đứng cũng hạnh phúc, thở cũng hạnh phúc, 
ăn cơm cũng hạnh phúc, uống trà cũng hạnh phúc, chải răng cũng 
hạnh phúc, đi tiểu cũng hạnh phúc. Trong khi chúng ta chải răng, 
chúng ta chải như thế nào để có sự vững chãi thảnh thơi. Trong khi đi 
tiểu chúng ta đừng có vội vàng, tại vì đi tiểu là một phần của sự sống. 
Chúng ta phải có sự thoải mái, sự thảnh thơi và hạnh phúc trong khi 


chúng ta đi tiểu, đi cầu. 


Chính vua Trân Thái Tông đã nói như vậy, không phải chỉ đọc kinh 
với ngồi thiên mới là Phật Pháp mà đi tiểu, đi câu, giặt áo đều là Phật 
Pháp cả. Đó là những lời của vua Trân Thái Tông. Sự thực tập thiền 
xảy ra trong bất cứ giờ phút nào của sự sống. Bất cứ ở đâu, khi mà 
chúng ta bước những bước trên vỉa hè hoặc trong siêu thị hoặc ở phi 
trường thì chúng ta cũng có thể bước những bước chân thảnh thơi, 
bước như những con người tự do, không để cho quá khứ lôi kéo, 
không để cho tương lai làm lo sợ. Bước từng bước thảnh thơi, tiếp xúc 
với những mâu nhiệm của sự sống, bước ở phi trường cũng là thiền, 
bước ở bờ sông cũng là thiền, đứng chờ đến phiên mình đi vào cũng 
là thiên, không để mất giây phút nào hết. 


Tôi thấy rằng đạo Phật có một yếu tố rất quý, đó là thái độ bao dung, 
không giáo điều. Ngày hôm qua, tôi đã nói rằng những thế hệ Phật tử 
là sự tiếp nối của tuệ giác đạo Phật. Những thế hệ sau này theo đạo 
Phật phải đưa đức Thích Ca đi xa hơn, phải khai triển tuệ giác của 
đức Thích Ca để cho tuệ giác đó luôn luôn có thể thích ứng được và 
phục vụ được cho con người đương đại. Những người Mác xít cũng 
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vậy, những người Mác xít là sự tiếp nối của Mác, phải đưa Mác đi về 
tương lai, phải khai triển tuệ giác của Mác, phải làm sao cho tuệ giác 
đó luôn luôn mới để có thể đáp ứng được với những nhu yếu của con 
người đương đại. 


Tôi nghĩ rằng Việt Nam có khả năng chuyển hóa. Văn hóa Việt Nam 
có khả năng chuyển hóa rất là lớn. Tây phương có chữ 
transformation, tức là khi nào ăn vào một cái gì đó thì mình phải tiêu 
hóa được cái đó và nó trở thành một phần của cơ thể mình. Tất cả 
những yếu tố văn hóa mà chúng ta tiếp thu từ ở ngoài, Việt Nam có 
khả năng chuyển hóa nó trở thành Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đạo Phật 
phải trở thành đạo Phật Việt Nam, đạo Lão phải trở thành đạo Lão 
Việt Nam, đạo Khổng phải trở thành đạo Khổng Việt Nam và truyền 
thống Mác cũng phải trở thành truyền thống Mác Việt Nam. Nếu làm 
được như vậy thì chúng ta không còn khó khăn nữa và chúng ta có 
thể nắm tay nhau đi một cách rất hài hòa với tình huynh đệ. Sẽ không 
có sự kỳ thị chống đối loại trừ nhau nữa. Hạnh phúc là điều mà 
chúng ta có thể có được ngày hôm nay, nếu chúng ta có được nhận 
thức khai phóng, cởi mở đó. 


Truyền thống Trúc Lâm Yên Tử là một truyền thống có khuynh 
hướng tổng hợp. Trước khi có phái Trúc Lâm Yên Tử thì chúng ta có 
những phái thiền khác như là phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, phái Tăng Hội, 
phái Vô Ngôn Thông, phái Thảo Đường, rồi có phái Lâm Tế rồi bắt 
đầu có phái Tào Động. Nhưng tất cả đều xuôi vào một dòng sông, trở 
thành thiền phái Yên Tử. Ngày đó chúng ta có một vị quốc sư có tên 
rất hay Nhất Tông Quốc Sư. Nhất tông nghĩa là một tông phái thôi, đó 
thật sự là Phật giáo thống nhất trong nội dung chứ không phải trong 
hình thức, tại vì chúng ta có khuynh hướng muốn ởi với nhau như 
một dòng sông mà không có xé lẻ, không đi riêng. Khi đi được với 
nhau như một dòng sông thì chúng ta sẽ rất mạnh. Phương châm của 
chúng tôi tại Làng Mai là phải đi như một dòng sông. Khi đã được 
dòng sông chấp nhận rồi thì chúng ta thấy cộng đồng chính là thân 
thể của chúng ta. Chúng tôi gọi là tăng thân, tăng tức là đoàn thể. Chữ 
tăng không có nghĩa là người xuất gia, chữ tăng tiếng Phạn vốn là chữ 
Sangha °!, có nghĩa là đoàn thể. Đoàn thể tổ chức tu theo đạo Phật gọi 
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là tứ chúng, gồm bốn yếu tố: xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam, 
tại gia nữ. 


Khi gia nhập vào trong đoàn thể tu học rồi thì đoàn thể đó trở thành 
hình hài của mình, tăng thân của mình. Cũng vậy, khi có tình huynh 
đệ rồi thì người nào cũng là thân thể của mình và mình thấy nỗi khổ 
niềm đau của họ chính là nỗi khổ niềm đau của mình, những khó 
khăn của họ chính là những khó khăn của mình. Khi thấy được như 
vậy rồi sẽ không còn có cá nhân chủ nghĩa, sẽ không còn có chuyện đi 
tìm hạnh phúc riêng hay có những ước mơ riêng. 


Trúc Lâm Yên Tử là một thiền phái có khuynh hướng ôm lấy tất cả 
mọi truyền thống và có tính cách nhập thế vào đời, chứ không phải 
đứng ra ngoài cuộc đời. Chúng ta hãy tưởng tượng ông vua con tức là 
vua Anh Tông ngồi trên ngai vàng để trị nước và vua cha Trân Nhân 
Tông trở thành một đạo sĩ, một người xuất gia. Vào thời vua Trần 
Anh Tông trị nước, thỉnh thoảng vua có mời các thây vào cung thuyết 
pháp và trong đó chính đức vua Trần Nhân Tông đã tổ chức lễ quy y 
truyền giới cho các quan trong triều. Trong thời đại đó, vua Trân 
Nhân Tông đã trở thành Trúc Lâm Đại 5ï và là một ông thầy tu đi 
chân đất, không đi xe, không đi ngựa nữa. Đi tới đâu vua cũng 
khuyến khích dân chúng tu tập theo năm giới, xây dựng tình huynh 
đệ và bài trừ mê tín. Vua Trân Nhân Tông, với tư cách một thầy tu đã 
đi sang Chiêm Thành thương thuyết để cho hai nước cộng tác với 
nhau, chấm dứt những tranh chấp ở biên giới. Khi làm vua thì phục 
vụ cho hòa bình, rồi làm thây tu cũng phục vụ cho hòa bình nữa, đó 
là công trạng của vua Trân Nhân Tông. 


Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có những thiền phái rất là Việt Nam 
như thiền phái Tăng Hội. Xin nhắc cho quý vị nhớ thiền sư Tăng Hội, 
cha là người miền Bắc Ấn Độ di cư về miền Nam Ấn Độ, thân phụ 
của thiền sư Tăng Hội đã đi qua Việt Nam với tư cách của một nhà 
buôn, một thương gia trẻ, khi tới Việt Nam, thân phụ của thiền sư 
Tăng Hội yêu chuộng đất nước đó, muốn ở lại luôn ở đất Giao Châu 
cho nên ông ta đã cưới một thiếu nữ Việt Nam làm vợ, sau đó sinh ra 
chú bé tên là Tăng Hội, đó là khoảng đầu thế kỷ thứ ba. Thiền sư 
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Tăng Hội đã tu học thành đạt như một vị thiền sư ở Việt Nam. Vào 
giữa thế kỷ thứ ba thiền sư đã đi sang Trung Quốc, tới vùng đất Đông 
Ngô (thời Tam Quốc) để giảng dạy đạo thiền, nghĩa là sớm hơn Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma 300 năm. 


Chúng ta thường nghĩ rằng đạo thiền từ Trung Quốc truyền sang Việt 
Nam nhưng kỳ thực ban đầu là thiền sư Tăng Hội của Việt Nam, của 
Giao Châu đã đi sang truyền bá đạo thiền ở Trung Quốc, ở đất Ngô 
vào giữa thế kỷ thứ ba. Sách Cao Tăng truyện có cho chúng ta biết 
rằng khi thiền sư Tăng Hội đi sang nước Đông Ngô, bên đó chưa có 
người Trung Quốc nào làm tăng sĩ và chính thiền sư Tăng Hội đã tổ 
chức giới đàn truyền giới đầu tiên để cho những người Đông Ngô trở 
thành những vị xuất gia đầu tiên. Đó là vai trò của thiên sư Tăng Hội. 
Vì vậy chúng tôi đã khuyến khích những chùa thiền Việt Nam thay vì 
thờ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma là Tổ sư của thiền thì chúng ta phải thờ Tổ sư 
Tăng Hội là Tổ sư thiên Việt Nam. Tổ sư Tăng Hội lớn hơn Tổ sư Bồ 
Đề Đạt Ma 300 năm. Chúng tôi đã viết sách thiên sư Tăng Hội, đã 
xuất bản bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và bằng tiếng Việt. Cũng đã có 
những nghệ sĩ, những nghệ nhân đã vẽ lại được hình tượng của thiền 
sư Tăng Hội để chúng ta có thể thờ trong các thiền viện Việt Nam. Cố 
nhiên thiền Việt Nam có bản sắc của Việt Nam và có khả năng phục 


vụ cho xã hội Việt Nam. 


Tôi nghĩ rằng trong công trình xây dựng một xã hội tốt đẹp của Việt 
Nam, đạo Phật có thể đóng một vai trò rất lớn nếu chúng ta ý thức 
được, nếu chúng ta có can đảm chấm dứt cái học từ chương của 
chúng ta và huấn luyện những người giáo thọ có khả năng đem đạo 
vào đời để giúp cho xã hội thiết lập lại được sự truyền thông, dựng lại 
cấu trúc gia đình. Đó là ước mong của chúng tôi. 


Lời phái biểu và cảm tạ của ban tổ chức 

Ông giám đốc trung tâm: Kính thưa Thiền sự Thích Nhất Hạnh, kính 
thưa quý tăng thân Làng Mai, kính thưa các nhà khoa học 0à các qMÚ 0Ị đại 
biểu. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc oà đa tôn giáo, mỗi tôn giáo ở Việt 
Nam có đặc điểm riêng sone đều giữ được truyền thống sắn bó uới dân tộc. 
Hàng chục thế kỷ qua tồn tại của mình, Phật siáo đã ghi dấu ấn trong 0uăn 
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hóa trone lối sống của người Việt Nam. Thời kù phồn uinh nhất của uăn hóa 
Lý Trần có sự đóng sóp lớn lao của Phật siáo nước nhà cũng như một số tôn 
giáo khác đang tồn tại ở Việt Nam. Vai trò đạo đức uăn hóa Phật siáo là uấn 
đề dang được nhiều người quan tâm. Đối uới chúng tôi, cuộc tọa đàm cùng 
Thiên sư là một cơ duyên để hiểu thêm uề 0uai trò Phật siáo trong đời sống 
hiện đại. Với kiến thức nuên thâm uề Phật học 0à trí thức sâu rộng trên 
nhiều lĩnh oực khoa học khác nhau, qua hai buối thuyết trình 0à tọa đàm, 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đem đến cho thính giả một lượng thông tin 
phơng phú ẩa diện, đồng thời đã thể liện chính kiến của thiền sư 0ề tôn siáo 
0à những uấn đề của thời đại. Dù thời gian còn hạn chế song trên tính thần 
cởi mở thân thiện dân chủ oà tôn trọng lẫn nhau nên bước đầu Thiền sư oà 
chúng tôi đã đề cập được một số uấn đề đang được giới nghiên cứu rất quan 
tâm. Dó là: 


- _ Quan hệ giữa tôn tại xã hội 0à ý thức xã hội, 
- _ Quan hệ giín khoa học 0à tôn siáo, 

- _ Gia khách quan 0à chủ quan, 

- _ Vấn đề uô nsã uô thường, 

- _ Gia thân 0à tâm, 

- _ Vấn đề mê tín trong hoạt động tôn giáo, 


-_ Quan niệm 0ề mê tín 0uề Niết Bàn, uề cõi Tịnh Độ, uề Thiên tường 
cũng như siá trị đạo đức, uăn hóa, tín ngưỡng, thờ cúng tổ tiên. 


- _ Vi trò Phật giáo trong đời sống hiện đại. 


-_ Đặc điểm của đạo tràng Mai Thôn mà chúne tôi cờn biết tột cách 
khiêm tốn. 

Cuộc tọa đàm đã gợi mở nhiều uấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 0à HẾP tục 

trao đổi. Với lối diễn đạt giản dị, dễ hiểu, khả năng khái quát rất cao, đồng 

thời biến trừu tượng thành cụ thể uới những 0í dụ rất sinh động của Thiền 

sư, đã gâu hứng thú 0à tập trung đối uới thính giả. Chúng tôi cho rằng hai 


184 | Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại 


buối tọa đàm cùng Thiền sư là bổ ích đối uới những nsười nghiên cứu như 
chúng tôi. 


Thưa thiền sư, quý đoàn uà toàn thể quú uị đại biểu, 


Nhận thức là một quá trình, quá trình ấu uới mỗi cá thể có hạn chế oì lễ đó 
chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm khoa học nhưng uới Thiền sư đâu là 
buối đầu, chúne tôi hụ uọng sẽ còn tiếp tục tiếp kiến thiền s1. Qua hai buối 
thuuết trình uà tọa đàm lần nàu, chúng tôi nhận thấu khôns chỉ trao đối uề 
học thuật, cung cấp những thông tin uề tôn giáo trà còn sóp phầm tạo sự gần 
gũi hiểu biết lẫn nhau giữa Thiền sự uới chúng tôi. Cùng đi uới Thiền sưu, 
chúne tôi còn nhận thấu sự hiện diện của các 0Ị tăng thân thiền sinh thuộc 
nhiều dân tộc, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Hình ảnh của đoàn tăng 
thân Làng Mai đã mình chứng cụ thể sinh động uề pháp môn lắng nehe, 
dùng ái ngữ để xâu dựngs tình huựnh đệ trons mỗi quan hệ siữa con người 
UỚI COHI TIQUỜI. 


Thưa Thiên sư uà quý đoàn, chỉ sau một nsàu đọc tuyên ngôn độc lập tại 
quảng trường Ba Đình, ngày 2/09/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nshị 
chính phủ tuuên bố tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết mãi mãi. Nhân 
dân Việt Nam ghi nhớ 0à luôn thực hiện di huấn của người. Những năm 
0uừa qua, đồng bào các tôn giáo Việt Nam đã tích cực hưởng ứng tham gia 
phong trào thi đua yêu nước 0à xâu dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Chức 
sắc 0à tín đồ các tôn giáo có những đóng sóp tích cực uào công cuộc xâu 
dựng 0à bảo uệ tổ quốc. Đảng uà nhà nước Việt Nam trước sau như Trột 
luôn tôn trọng uà bảo đảm quuền tự do tín ngưỡng tôn giáo uà không tín 
ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Nhu cầu tâm linh của quần chúng tín đồ các 
tôn giáo, chắc Thiền sư oà quý đoàn cũng đã được chứng kiến điều đó, qua 
nhữns cuộc thăm uiễng những cơ sở thờ tự của các tiền của đất nước. 


Một lần nữa, thay mặt cho cán bộ nghiên cứu siñng dạy thuộc trung tâm 
khoa học tín nsưỡng 0à tôn siáo của học uiện chính trị quốc sia Hồ Chí 
Mmh, tôi xm chân thành cảm ơn Thiền sư 0uà đoàn. Chúc Thiền sư uà đoàn 
tăng thân Làng Mai mạnh khỏe an khang, chúc chuuến 0uề thăm Việt Nam 
của Thiền sư uà đoàn đạt kết quả tốt đẹp. Xin cảm ơn các quú 0ị đại biểu đã 
đến tham dự đầu đủ hai buổi thuyết trình rất bổ ích nàu uà nhân dịp nàu 
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chúns tôi thay mặt cho trung tâm cảm ơn tất cả các cơ quan các đơn 0j 0à cá 


nhân đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tổ chức cuộc hội thảo rất là tốt 


đẹp. Để shi nhó chuyến thăm uà làm uiệc của trung tâm siữa Thiền sư 0à 


các nhà khoa học, thay trặt cho trung tâm, chúng tôi xin kính tặng thiền sư 


bức tranh phố cổ Hà Nội, như một kỷ uật để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm cho 


1000 năm Thăng Lơng mà nhân dân cả nước ñans đón đợi. 


LH: 


[2I: 


AliénaHon, uprootedness: Vong thân, mất gốc. Buông bỏ mất các giá trị của gia 
đình, văn hóa, hay cộng đồng vì coi thường, không tha thiết với chúng nữa. 


Gene: có gốc từ tiếng German Gen, chữ tắt của Pangen: Đơn vị của sinh học về 
di truyền - là các chuỗi nucleotides trong DNA hay RNA, chứa trong 


chromosơome. 


Tiên thiên/Hậu thiên: Nature/Nurture: Trong mỗi sinh vật, phần đến từ tự 
nhiên, do đi truyền, như sẵn có, thường xem là bẩm sinh và phần đến từ hoàn 
cảnh, môi trường sống, phần tập thành. 


Ba lạy & Năm lạy (xem phần thực tập 3 lạy, 5 lạy) 


Ngũ thể đầu địa: Phật giáo Việt Nam thường lạy theo phương cách Neñ thể đầu 
địa, tức là làm thế nào cho hai tay, hai chân và cái đầu đụng mặt đất. Đây là 
một phương cách lạy tôn kính nhất trong tất cả các cung cách lễ lạy. Khi lễ 
lạy, người Phật tử đứng ngay thắng, hai chân khép sát vào nhau, hai bàn tay 
chắp sát lại nhau cho khít theo thế hiệp chưởng (không phải thế hình búp sen) 
tiêu biểu cho sự nhất tâm. Khi lạy Phật có người để hai tay trước ngực lạy 
xuống. Cũng có người đưa hai tay lên trán rồi mới lạy xuống theo phương 
cách ngũ thể đầu địa, tức là khi lạy phải quỳ xuống, ngửa hai bàn tay ra như 
đang nâng hai chân Phật và cúi lưng xuống đặt trán mình lên trên hai lòng 
bàn tay. Đối với phụ nữ, thường là quì thắng lưng rồi lạy, chứ không đứng, vì 
hình thể đặc biệt của phụ nữ, khác với nam giới nên thế đứng thẳng không 
thích hợp. 


(theo http://www.thuvienhoasen.org/phathocvandap-10.htm) 


Thiếu phụ Nam Xương - hay uợ chàng Trương - Nguyễn Dữ có chép lại thành 
"Nam Xương nữ tử truyện”, trong tập Truyền Kỳ Mạn Lục. Bà tên thật là Vũ 
thị Thiết, chồng họ Trương (Trương Sinh), quê làng Vũ Điện, huyện Nam 
Xương (nay là phủ Lý Nhân) tỉnh Hà Nam. Tại địa phương này, dân chúng có 
lập miếu thờ. Vua Lê Thánh Tông (1460-1497) tuần thú đi qua miếu, đã làm 
một bài thơ vịnh rất nổi tiếng, được khắc vào bia đá năm 1471 và truyền tụng 
đến ngày nay: 
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[71 


"Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương, 
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương. 

Ngọn đèn dù tắt đừng nghe trẻ, 

Làn nước chỉ cho lụy đến nàng. 

Chứng quả có đôi vâng nhật nguyệt, 

Giải oan chỉ mượn đến đàn tràng. 

Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, 

Khá trách chàng Trương khéo phủ phàng!” 


Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291) tên thật là Trần Quốc Tung, con cả của Trần 
Liễu, anh ruột của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Hoàng hậu 
Nguyên Thánh Thiên Cảm - vợ của Trân Thánh Tông. Thượng 5ĩ tham gia 
chống giặc Nguyên Mông, tích cực ở cả ba trận chiến (1257,1285 và 1288). Sau 
ngày kháng chiến thắng lợi, Thượng Sĩ được phong Tiết Độ Sứ, trấn giữ Thái 
Bình. Sau đó không lâu, Thượng Sĩ lui về Dưỡng Chân Trang tham cứu Phật 
học. Từ trẻ, Thượng Sĩ học đạo dưới sự dẫn dắt của thiền sư Tiêu Dao, ngài 
sáng tác nhiều thi, kệ, một số được truyền trong "Thượng Sĩ Ngữ Lục". 


A-dục oương (zh. BỊ 8, sa. ašoka, pi. asoka)- cũng gọi là A-du-ca, dịch nghĩa 
là Vô Ưu, không ưu sầu, lo nghĩ; Tên của một vị vua xứ Maurya miền Bắc Ấn 
Độ, trị vì từ năm 272 đến 236 trước Công nguyên, mất năm 231. Trong lịch sử 
Ấn Độ, ông đã để lại nhiều dấu tích quan trọng. Sau một cuộc viễn chỉnh đẫm 
máu năm 260 ông có dịp được nghe Phật pháp và tỉnh ngộ, quyết định thành 
lập một Vương quốc phụng sự Phật pháp. Ông đích thân đi khắp các miền trong 
nước để bảo vệ luật lệ và chính pháp. Ông cũng là người cổ vũ việc ăn chay 
và chống tệ nạn giết thú vật cúng tế. Trong thời A-dục vương, đạo Phật phát 
triển mạnh ở Tích Lan. Người con trai của A-dục vương là Mla-hi-đà (Mahinda) 
cũng góp phần rất nhiều trong việc truyền bá đạo Phật. Aásoka đã thống nhất 
toàn cõi Ấn Độ. Với cách sống cùng những thông điệp khắc trên các trụ đá 
dựng lên khắp nơi trong đất nước, vua đã nỗ lực xây dựng một niềm tin nơi 
hướng đi nhân ái và bất bạo động. Trụ đá của vua dựng ở vườn Lumbini (bây 
giờ là Rummindai, Nepal), nơi Bụt Thích Ca giáng sinh, mang những dòng 
chữ Brahmi và ngôn ngữ Magadhi, còn đứng vững cho đến ngày nay. 


sangha : f fJl; S, P - Tăng-già: Chỉ hội đoàn của các vị Tỉ-khâu (s: bhiksu), Tỉ- 
khâu-ni (s: bhiksuni) Sa-di (s: sramanera). Trong nhiều trường hợp, các cư sĩ 
cũng được liệt vào Tăng già (từ điển Phật Học — Chân Nguyên). 
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Văn hóa và đạo đức trong đời 
sống tâm linh 


(Pháp thoại của thiền sự Nhất Hạnh nsày 22.03.2005 tại 
ụ Ban Về Người Việt ở Nước Ngoài, Hà Nội) 


Lời giới thiệu của Ban tổ chức 

Kính thưa Thiền sự Thích Nhất Hạnh, 

Kính thưa ông thứ trưởng bộ ngoại giao chủ nhiệm ụ ban 0uề Người Việt 
Nam ở Nước Nsoài, 

Thưa các 0Ị tăng 1t! 0à cự sĩ Làng Mai, 

Thưa các 0 khách quý 0à các bạn. 


ựụ ban oề Người Việt Nam ở Nước Ngoài nhiệt liệt chào mừng Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh, các uị tăng nỉ uà cư sĩ Làng Mai đã đến thăm Ủụ Ban. 
Ban tổ chức xim chân thành cảm ơn Thiền sự Thích Nhất Hạnh. Thiền sư 
không những là một nhà uăn, một nhà nghiên cứu uề lịch sử uăn hóa mà còn 
là một ị cao tăng am hiểu 0ề Phật pháp 0à thiền học, đã 0uui uẻ nhận lời tmời 
tới thăm ụ Ban oà nói chuyện 0ề đề tài: Văn hóa uà đạo đức trong đời 
sống tâm linh. 


Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu, tham dự buổi nói 
chuyện hôm naụ gồm có quí ông: Ông Nguyễn Phú Bình, thứ trưởng Bộ 
Ngoại Giao, chủ nhiệm ụ Ban Liên Lạc Người Việt Nam ở Nước Ngoài. 
Ông Trần Quang Hoa, trợ lú bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, phó chủ nhiệm LÌy 
Ban Người Việt Nam ở Nước Ngoài. Ông Phạm Khắc Lãng, nguyên phó chủ 
nhiệm ụ Ban Liên Lạc Người Việt Nam ở Nước Ngoài kiêm tổng thự ký 
ụ ban Liên Lạc Người Việt Nam ở Nước Ngoài. Thượng toạ Thích Gia 
Quans, phó ban Đối Ngoại Trung Liơng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. 


Tham dự buổi nói chuyện hôm nay còn có lãnh đạo các Cục, các Vụ, cán bộ 
Nghiên Cứu của Bộ Ngoại Giao, LIiÿ Ban Người Việt Nam ở Nước Nsoöài, 
ban Tôn Giáo Chính Phủ, uăn phòng Quốc Hội LỤ Ban Đối Neoqi, 0uăn 
phòng Chính Phủ Bộ Văn Hoá, Bộ Công An, Ban Đối Nsoại, Ban Từ Tưởng 
Văn Hóa, Ban Dân Vận, Ban Kết Sự Đảng uà Nhà nước, Mặt Trận Tổ Quốc 
Việt Nam 0à Hội Liên Lạc Người Việt Nam ở Nước Ngoài. 
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Ban tổ chức cũng rất hân hạnh được đón tiếp các uị nhân sĩ trí thức, các nhà 
hoạt động uăn hóa 0uăn nghệ, các 0Ị giáo sự tiến sĩ cán bộ khoa học của các 
diện nghiên cứu, các hội khoa học kỹ thuật cùng đôns đảo các phóng 0uiên 
tham dự buối nói chuyện hôm nay của Thiền sự Thích Nhất Hạnh. 


Chương trình buối nói chuyện gồm hai phần: Sau phần trình bàu của Thiền 
sư Thích Nhất Hạnh, sẽ là phần trao đối 0à trả lời câu hỏi. Thiền sự Thích 
Nhất Hạnh sẽ 0ui lòng trả lời tất cũ những câu hỏi của quú 0Ị 0ề đề tài mà 
Thiền sự nói chuyện hôm nnaụ, cũng như những uấ" đề liên quan đến Phật 
học uà Thiền học. Ban tổ chức xin trân trọng siới thiệu 0à kính mời Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh bắt đầu buổi nói chuuện. 


Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng 

Các thây, các sư cô Làng Mai sẽ xướng tụng danh hiệu Bồ Tát Quan 
Thế Âm cho không khí trang nghiêm, lắng dịu. Các thầy, các sư cô sẽ 
trì tụng Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn. 


Sự thực tập của chúng ta là dùng trái tim để tiếp xúc với khả năng 
hiểu và thương sẵn có trong mỗi người và mỗi loài. Đó là khả năng có 
thể hiểu, chấp nhận và thương yêu được. Khả năng đó có mặt trong 
từng tế bào cơ thể của chúng ta. Đức Quan Thế Âm không phải là một 
thực tại ở ngoài. Khi xướng danh hiệu Quan Thế Âm thì ta tiếp xúc 
được với năng lượng của yêu thương đó trong ta và trong những 
người khác. Năng lượng đó trở thành năng lượng tập thể và nó có thể 


đi vào trong tất cả mọi người chúng ta. 


Xướng tụng không chỉ bằng lời mà xướng tụng bằng trái tim của 
niệm, định, tuệ và chúng ta có thể tham dự bằng cách có mặt đích 
thực trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta có những căng thẳng, đau 
nhức, chúng ta có thể ngồi buông thư để năng lượng tập thể đó đi vào 
trong người chúng ta, làm lắng dịu và lẫy ra khỏi cơ thể những căng 
thắng, đau nhức. Rất là hiệu nghiệm. 


Nếu chúng ta biết thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, có mặt 
một trăm phần trăm ở tại đây, bây giờ và buông thư thì chuyện này sẽ 
xảy ra chắc chăn. Nếu chúng ta có những nỗi khổ niềm đau, có những 
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đau buồn trong tim, chúng ta có thể mở trái tim ra để cho năng lượng 
tập thể của thương yêu đó đi vào, ôm ấp, chuyển hóa và chúng ta sẽ 
cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau mười phút thực tập. Nếu chúng ta có 
một người thân bệnh nặng, đang ở nhà hoặc ở nhà thương không đến 
đây được và chúng ta muốn truyền năng lượng tập thể của thương 
yêu này đến họ, chúng ta chỉ nghĩ đến người đó, hình dung đến 
người đó, gọi tên người đó trong im lặng thì năng lượng này sẽ được 


truyền về ngay. Rất là mau chóng. 
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm 


Đầu cành dương liễu 0ương cam lộ 
Một giọt mười phương rưới cũng đầu 
Bao nhiêu trần lụu tiêu tan hết 

Đần tràng thanh tịnh ở ngay đâu 


Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. (3 lần) 


Trí tuệ bừng lên đóa biện tài 
Dứng tên trên sớng sạch trần ai 
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh 
Hào quang quét sạch buối ngu tại 
Liễu biếc phất bàu muôn thế giới 
Sen hồng nở hé 0uạn lâu đài 

Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh 
Xím nguuện từ b1 ứng hiện iqqU 


Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. (3 lần) 


Theo truyền thống của Làng Mai trong buổi nói chuyện thỉnh thoảng 
chúng ta sẽ nghe một tiếng chuông. Khi nghe chuông chúng ta đừng 
nói, đừng suy nghĩ và chúng ta trở về với hơi thở. Chúng ta thở vào, 
thở ra có ý thức. 


Thỏ 0ào tôi biết rằng sự sống đang có trong tôi, chung quanh tôi. 
Thỏ ra tôi mỉm cười uới sự sống đang có trong tôi, chung quanh tôi. 
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Thỉnh thoảng ngưng lại và thở như vậy thì mình có thể ngồi chơi với 
nhau lâu hơn, đó là sự dừng nghi. 


Sư cô Đẳng Nghiêm là tri chung (bell master) hôm nay. Sư cô đã tốt 
nghiệp bác sĩ y khoa và đã ra làm việc mấy năm rồi nhưng sau đó đi 
tham dự khóa tu thấy thích quá cho nên sư cô đã đi xuất gia. Sư cô 
nghĩ rằng đi xuất gia thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn là làm 
nghề bác sĩ. 


Thiền là sự sống 


Tôi nhớ một hôm tôi tiếp phóng viên của tờ báo San Francisco ở tu 
viện Kim Sơn. Tu viện có những cây red wood (đan mộc) rất lớn. Tôi 
tiếp ông ta đưới một khóm đan mộc chừng mười cây. Ông phóng viên 
này đã lái xe từ San Francisco tới. Ông muốn viết một bài về thiền tập 
mà chúng tôi đang quảng bá tại Hoa Kỳ và ở các nước Âu Châu. Lúc 
có một sư chú đem trà ra để đãi khách, tôi mới đề nghị với ông là ông 
nên quên cái bài sắp viết của ông đi, để ra ba phút uống trà và hoàn 
toàn tập trung vào sự uống trà. Tôi nói cho ông nghe về thiền trà. 
Thiền trà là mình có mặt đích thực với thân và tâm trong giây phút 
hiện tại để có thể nhận điện được chén trà và mình uống trà hoàn toàn 
trong giây phút hiện tại đó. Phương pháp thực tập mà chúng tôi chia 
sẻ với người Tây phương là làm thế nào để có thể sống những giây 
phút trong đời sống hằng ngày của mình một cách thật sâu sắc để 
ngày mai đừng có hối tiếc. Ông phóng viên này đã thực tập rất giỏi. 
Trong khi uống trà với chúng tôi ông hoàn toàn quên bài sắp viết của 
ông và nhờ quên được cho nên ông đã viết được một bài rất hay, đó là 
bí quyết. Thường những phóng viên của tờ New York Time hay 
Washington Post khi muốn viết bài về thiền tập thì chúng tôi yêu câu 
các vị phải ở lại tu với chúng tôi bảy ngày, trước khi chúng tôi đồng ý 
để cho các vị phỏng vấn. Nếu quý vị tới và phỏng vấn liền thì quý vị 
không có kinh nghiệm tối thiếu nào hết về sự thực tập. Và lạ thay có 
rất nhiều phóng viên chấp nhận điều kiện đó. Ở Paris, tờ báo Elle của 
các bà, các cô đã gởi phóng viên về chùa của chúng tôi ở Làng Mai. 
Các sư cô đưa ra điều kiện nếu bà muốn phỏng vấn chúng tôi thì phải 


tu với chúng tôi bảy ngày và bà phóng viên đó đã đồng ý ở lại bảy 
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ngày để tu trước khi được phép phỏng vấn. Nếu không có kinh 
nghiệm trực tiếp thì bài viết của mình không có giá trị. Thiền tập là 
như vậy, thiền tập là sự sống chứ không phải là lý thuyết suông. 


Sống tỉnh thức trong từng phút giây 


Sau khi phỏng vấn rồi, tôi đưa vị phóng viên báo San Fransico ra 
ngoài bãi đậu xe và chỉ cho ông phương pháp thiền hành, nghĩa là đi 
trong chánh niệm. Thiền hành tức là đi như thế nào để mỗi bước chân 
giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại. Mình có thể tiếp xúc được 
với những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút đó. Khuynh 
hướng của chúng ta là chạy về tương lai, tại vì chúng ta tin rằng hạnh 
phúc khó có được trong giây phút hiện tại. Do đó chúng ta hy sinh 
giây phút hiện tại để đi tìm hạnh phúc ở tương lai. Thái độ đó đã trở 
thành một tập khí, một thói quen cho nên chúng ta luôn luôn có 
khuynh hướng muốn xông xáo đi về tương lai và rất ít người trong 
chúng ta có khả năng an trú trong hiện tại để có thể tiếp xúc được với 
sự sống một cách sâu sắc. 


Thiền hành tức là mỗi bước chân phải đưa lại cho mình sự vững chãi, 
thảnh thơi và giúp cho mình tiếp xúc được với những mầu nhiệm của 
sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Mỗi bước chân như vậy 
có thể nuôi dưỡng, trị liệu được cho mình. Chúng ta có áp lực trong 
cơ thể cũng như trong tâm hồn và sự căng thắng làm cho chúng ta 
không có hạnh phúc. 


Ông phóng viên này thật giỏi, sau khi tiếp nhận năm phút những chỉ 
dẫn về thiền hành thì ông ta đã đi được những bước vững chãi, thảnh 
thơi. Tới nửa đường tôi đề nghị ông ngừng lại, rôi tôi nói: Này ông 
bạn, ông nhìn lên trời đi uà ông thực tập nhìn trời cho thật sâu sắc. Thở oào 
tôi thấU trời xanh, thở ra tôi mỉm cười uới trời xanh. Làm thế nào để mình 
đầu tư một trăm phần trăm tâm 0uà thân của trình trong uiệc HẾ) xúc uới 
màu trời xanh. Mình phải tiếp xúc thật sâu sắc uới màu trời xanh đó. Ông 
ta vui lòng đứng lại để thực tập, sau đó ông nói rằng: Ti ơi, cả cuộc 
đời tôi chưa bao giờ tôi nhìn trời xanh nhự thê“ Tôi chưa bao giò nhận điện 
được sự có của mặt trời xanh một cách sâu sắc như thế 
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Tôi còn nhớ một tác phẩm trong đó có câu chuyện về một anh chàng 
tử tù sắp bị tử hình. Vào ngày chót, anh chàng có một sự may mắn 
nào đó, một giây phút ý thức xảy ra cho anh. Anh nằm ngửa trong 
phòng giam, ngửng lên thấy có cái cửa tò vò thì anh ta đột nhiên tiếp 
xúc được với khung trời xanh nhỏ bé đó. Từ lúc đó, anh sống trong ý 
thức là cuộc đời hết sức mầu nhiệm và những giây phút còn lại của 
cuộc đời anh ta sống rất có ý thức. Đến khi có một ông cha gõ cửa vào 
để làm lễ rửa tội trước khi anh chịu án tử hình thì anh ta không muốn 
tiếp ông cha. Anh ta nghĩ thời gian còn sống của mình rất ít mà tiếp 
ông cha này thì mất thời giờ lắm và chưa chắc ông cha có được cái tuệ 
giác, cái ý thức mà mình đang có: Ý thức rằng mình đang có tmặt 0à mầu 
trời xanh đang có mặt cho trình. 


Anh ta tự nói rằng: Ông cha đó không có ú thức 0uề sự sống như mình đang 
có, ý thức đó đang ở trong mình. Ông cha nàu sống như tmột người chết. 
Khi sống mà không ý thức rằng mình đang có mặt để có thể tiếp xúc 
sâu sắc được với sự sống thì mình sống như là những xác chết. Nhìn 
chung quanh, mình thấy bao nhiêu người đang mang cái tử thi của họ 
đi vòng quanh, họ không thực sự sống, tại vì họ không có khả năng có 
mặt thực sự trong giây phút hiện tại cho nên họ không thực sự sống. 
Thực tập là làm thế nào mình tỉnh dậy để thực sự sống và tiếp xúc 
được với sự sống mâu nhiệm. Đạo Phật nói đến sự tỉnh thức, tại vì 
chữ Bud có nghĩa là tỉnh thức. Buddha là người tỉnh thức, người ý 
thức được rằng mình đang có mặt cho nên mình có khả năng tiếp xúc 


với tất cả những mâu nhiệm của sự sống cũng đang có mặt. 


Thở 0ào tôi Ú thức sự sống trons tôi uà chung quanh tôi, 
Thở ra tôi mỉm cười uới sự sống trong tôi uà chung quanh tôi. 


Tiếng chuông là phương tiện giúp mình trở về với giây phút hiện tại 
để tiếp xúc được với sự sống mâu nhiệm. Con đường tâm linh giúp 
cho mình sống tỉnh thức trong từng phút từng giây. Nếu quý vị hỏi 
thầy Nhất Hạnh dạy cái gì bên Mỹ, bên Âu châu mà người ta theo 
nhiều như vậy thì tôi xin trả lời rất đơn giản: Tôi chỉ bàu cho người †a 
phương pháp sống như thế nào để có thể sống sâu sắc được trong từng giâu 
phút của đời sống hiện tại, đểsau này họ sẽ khôns hối tiế. 
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Chắc quý vị còn nhớ hôm Thúy Kiều bẻ rào sang thăm Kim Trọng, 
nhân địp gia đình đi ăn giổ ở quê ngoại, Thúy Kiều lấy cớ nhức đầu 
hay đau bụng gì đó ở nhà. Chủ đích của cô ta là để có địp sang thăm 
người yêu. Sang đó ở gần một ngày, chiều xuống rồi, thấy nếu mình ở 
thêm thì bất tiện cho nên nàng mới về. Đến nhà, thấy gia đình vẫn 
chưa về, cô mới tiếc nên lại đi qua một lần nữa. Khi Thúy Kiều trở lại 


thì Kim Trọng đang ngồi ngủ gục trên án thư: 


Sinh 0uừa tựa án thu thu. 
Dò chiều như tỉnh, dở chiều như mê. 


Tiếng chân của Thúy Kiều trên sỏi làm cho anh chàng thức dậy, trong 
trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó, Kim Trọng mới hỏi: Này em, em có thật 
là em đó không hau đâu là hình ảnh trong giấc mơ? 


Bâng khuâns đỉnh Giáp non Thần, 
Còn nsờ giấc tmrộng đêm xuân mơ tràng. 


Anh chàng không biết đó là sự thực hay là giấc mơ. Kiều mới trả lời 
như thế này: 


Nàng rằng quảng uắng đêm trường, 

Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. 
Bâu giờ rõ mặt đôi ta, 

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. 


Câu đó thật xuất thần. Anh có mặt đây, em có mặt đây, nếu mình 
không nhận rõ mặt nhau, biết được sự có mặt đích thực của nhau 
trong giờ phút này thì sau này tất cả đều trở thành một giấc chiêm 
bao. 

Bâu giờ rõ mặt đôi ta, 

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. 
Sống với người đó mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nhưng có 
khi nào mình có những giây phút ngồi xuống để nhìn người đó cho 
thật rõ hay không? Hay là mình sống vội vàng, nói với nhau những 
câu vội vàng để rồi mình đi theo những dự án, những lo lắng, những 
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sở thích của mình mà chưa thật sự sống với người đó một giây phút 


nào gọi là sâu sắc hết. 


Đôi ta ở đây có thể là mình với bạn bè của mình hay là mình với cha 
của mình. Có thể mình bận rộn quá, mình chưa bao giờ nhìn ngắm 
cha của mình để có thể thấy được, có thể cảm nhận sự có mặt đích 
thực của ông trong đời sống của mình. Cho đến khi ông mất rồi thì 
mình mới cảm thấy hối tiếc và mình khóc. Chúng ta khóc không phải 
chỉ vì đau thương mà chúng ta khóc vì chúng ta giận chúng ta: Troe 
khi thân phụ, thân mẫu hau người yêu còn sống tà chúng ta đã quá bận rộn, 
chúne ta không có thì giờ để sống một cách sâu sắc uới người đó. Bâu siò đâu 
thì quá muộn rồi! Cái khóc có thể để biểu lộ sự hối hận của chúng ta, 
chứ không phải chỉ là đau thương thôi. 


Nhận diện những điều kiện hạnh phúc 


Có một lần tôi đi thiền hành một mình từ thất Ngồi Yên của tôi lên 
thiền đường. Đêm đó trăng sao rất đẹp. Tôi nhìn lên mặt trăng, mỉm 
cười với trăng và nói: Trăng ơi ta biết là ngươi có đó 0à ta cắm ơn igười, 
ta rất hạnh phúc. Tôi nói chuyện với mặt trăng. Đôi ta có thể là mình 
với mặt trăng, đôi ta có thể là mình với sự sống. Nếu không có ý thức 
trong giờ phút hiện tại, mình không thể tiếp xúc sâu sắc được và cuộc 
đời của mình rốt cuộc chỉ là một giấc chiêm bao. 


Bud có nghĩa là thức dậy. Người thức dậy được gọi là Buddha. Người 
nào có khả năng thức dậy được, có mặt được một cách đích thực 
trong giây phút hiện tại thì người đó có khả năng tiếp xúc sâu sắc 
được với sự sống. Sự sống có biết bao nhiêu là mâu nhiệm ở trong ta 
cũng như là quanh ta. Đức Thích Ca nói rằng : 


Dừng luyến tết quá khứ 
Đừng lo tưởng tương lai 
Quá khứ thì không còn 
Tương lai thì chưa tới. 
Kẻ thức siủ an trú 

Vững chãi thành thơi 
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Trong giấu phút hiện tại. 


Theo giáo lý này quá khứ không còn mà tương lai thì chưa tới. Sự 
sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta bỏ mất giây 
phút hiện tại tức là chúng ta bỏ mất sự sống. Chúng ta có ước hẹn với 
sự sống đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta chỉ bươn 
chải về tương lai, chỉ lo lắng về tương lai và giẫm lên hiện tại mà đi 
thì chúng ta đánh mất tất cả. Cho nên phương pháp thực tập căn bản 
là sử dụng hơi thở và bước chân. Mình trở về với giây phút hiện tại để 


tiếp xúc một cách sâu sắc với những mầu nhiệm của sự sống. 


Thỏ 0ào tôi ú thức 0ề hai tắt của tôi, 
Thở ra tôi trÌm cười 0uới hai tHẮT. 


Thực tập như vậy thì mình ý thức được rằng mình có đôi mắt và đôi 
mắt này sáng. Hai mắt sáng là điều kiện để có một Thiên Đường của 
màu sắc, của hình ảnh. Chỉ cần mở mắt ra là mình có thể tiếp xúc 
được với Thiên Đường đó. Những người đã mù rồi thì không thể nào 
hưởng được Thiên Đường của màu sắc, của hình dáng. Nhờ có đôi 
mắt sáng mà Thiên Đường đó là của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp 
xúc với Thiên Đường đó bất cứ lúc nào, bất cứ giây phút nào. Chúng 
ta có những điều kiện hạnh phúc như vậy trong nội thân và chúng ta 
cũng có những điều kiện hạnh phúc như vậy ở ngoài. Nếu chúng ta 
biết trở về với giây phút hiện tại và nhận diện được những điều kiện 
hạnh phúc đã và đang có mặt thì chúng ta có hạnh phúc liền lập tức. 


Bài tập tôi thường đưa cho thiền sinh: LấU một tờ siấy oà một câu bút, 
nợồi xuống sốc câu để ehỉ lại nhữns điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. 
Ban đầu mình nghĩ ghi một trang thì nhiều quá, một trang thì lớn quá. 
Nhưng nếu có một chút kiên nhẫn mình sẽ thấy hai trang giấy đầy 
không đủ để ghi những điều kiện hạnh phúc mình đang có. 


Trở về với giây phút hiện tại và nhận diện được những điều kiện 
hạnh phúc đang có thì tự nhiên hạnh phúc đó tới liên ngay lập tức. 
Chúng ta không còn cân thêm tiên bạc, giàu sang, không cân thêm 
danh vọng, quyền hành. Người Pháp có bài hát: Chúne ta đợi cái gì nữa 
mà không có hạnh phúc liền bâu siò đi. Bài hát đó cũng căn cứ trên tuệ 
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giác đạo Phật, tức là những điều kiện hạnh phúc, chúng ta đã có dư 
giả ngay trong giây phút hiện tại. Khi trở về với giây phút hiện tại, 
không những mình tiếp xúc được với sự sống nhiệm mầu có tính nuôi 
dưỡng, trị liệu mà còn trở thành ngọt ngào, tươi mát và chia sẻ được 
hạnh phúc đó cho những người thương của mình. 


Thương yêu có nghĩa là có mặt cho người mình thương. Mình không 
có mặt làm sao mình thương yêu được. Nếu mình bận rộn quá, bị 
cuốn theo những dự án và không có thì giờ để nhìn người yêu, để 
ngồi với người yêu thì mình không có khả năng thương yêu. Cho nên 
thương yêu có nghĩa là phải có mặt cho người mình yêu nhưng sự có 
mặt đó phải có phẩm chất, phải có sự tươi mát, ngọt ngào thì mới là 


một tặng phẩm đáng để dâng tặng. 


Có mặt cho người thương 


Có một thương gia rất giàu có. Ông được nhắc rằng ngày mai là sinh 
nhật của đứa con trai. Ông mới nhìn đứa con trai và hỏi rằng: Này con, 
con muốn cái øì thì ngàu mai bố sẽ tua cho cơn? Đứa con trai không biết 
trả lời làm sao? Bố nó rất giàu, nó muốn cái gì là bố mua cho hết 
nhưng nó cần một cái, mà cái đó khó quá: Đó là sự có mặt của bố. Bố 
quá giàu, bố phải để hết thì giò để theo đuổi sự nghiệp, doanh nghiệp 
và bố không có thì giờ cho mẹ, không có thì giờ cho con. 


Doanh nghiệp là tên độc tài, nó lấy hết thì giò, năng lượng của bố. Bố 
không có thì giờ để sống, không có thì giờ cho mẹ, không hiến tặng 
được sự tươi mát ngọt ngào cho mẹ. Bố có rất nhiều lo lắng, khắc 
khoải, nhiều tính toán và quá bận rộn. Bố không có thì giờ để tiếp xúc 
với trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở thì làm gì bố có 
những cái tươi mát để cống hiến cho mẹ. Sau khi suy nghĩ một lúc, 
đứa con nói: Cơn đâu cần øì, con chỉ cần bố thôi! Đúng là như vậy, đúng 
là câu trả lời đích thực. Nó có một người cha nhưng kỳ thực giống 
như không có cha, tại vì người cha đã bị cuốn theo sự nghiệp, cuốn 
theo doanh nghiệp. 
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Cho nên phẩm chất sự sống tùy theo thì giờ mình có. Mình phải có thì 
giờ, phải có sự tươi mát ngọt ngào thì mình mới có gì để hiến tặng cho 
người mình thuơng. Nếu người bố đó biết thực tập thì ông sẽ ngồi 
xuống để dành ra vài ba phút để thở. 


Thỏ 0ào tôi biết rằng có sự sống trong tôi uà chung quanh tôi, 
Thở ra tôi mm cười uới những mầu nhiệm sự sống trơng tôi uà chuns 
quanh tôi. 


Thực tập một hay hai phút như vậy thì người bố trở thành tươi mát 
và có mặt đích thực. Bố sẽ nhìn thẳng vào mắt con nói rằng: Cơn ơi, 
con có biết là bố đang có mặt thực sự cho cơn! Đó là món quà quí nhất. 
Món quà quí nhất một người hiến tặng cho người yêu là sự có mặt 
của mình, sự có mặt tươi mát và ngọt ngào. Nếu ông lái xe mà ông cứ 
tiếp tục nghĩ đến những vấn đề của ông, những dự án của ông và 
quên bà đang ngồi cạnh ông, có nghĩ là bà bị loại ra khỏi vùng chú ý 
của ông. Nếu sống mà không được sự chú ý của người yêu thì mình 
không có cảm tưởng là mình được thương yêu. Thương yêu tức là 
được công nhận sự có mặt. Mình sẽ nói rằng: Này em, em có biết là anh 
đang có mặt đâu cho em không? Có mặt rồi thì mình mới có tư cách công 


nhận sự có mặt của người kia. 


Hôm ởi thiên hành tôi công nhận sự có mặt của mặt trăng, tôi nói 
rằng: Trăng ơi, ta biết em có đó uà ta rất hạnh phúc khi em đang sáng ở trên 
trời! Mặt trăng là người yêu. Mình có biết bao nhiêu điều để mình yêu 
trong đời sống. Một dòng nước trong, một cây liễu rũ, tất cả những 
cái đó đều đem lại cho mình hạnh phúc, chứ đâu phải chỉ có danh 
vọng, quyền hành, sắc dục và tiền bạc mới đem lại hạnh phúc. Nếu 
nhìn xung quanh chúng ta sẽ thấy có những người rất giàu có, rất 
quyền uy nhưng mà họ đau khổ vô cùng. Tôi đã từng gặp những 
người đó, như ông Rockefeller hay ông Eord. 

Rockefeller là một độc giả của tôi. Hôm đó, một thiền sinh ở Boston 
thấy một ông già mặt áo rất cũ kỹ, ngôi bên bờ sông và đọc một cuốn 
sách của thây Nhất Hạnh, cuốn Peace is every step (An Lạc Từng 
Bước Chân). Người thiền sinh tới gần và hỏi: Này bác, bác có biết gần 
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đâu chỉ mất câu số thôi có một trung tâm của thầu Nhất Hạnh, một truns 
tâm thực tập chánh niệm? Nếu bác muốn, tôi mời bác đến đó để thực tập uới 
chúne tôi 0ì tôi thấU bác đang đọc một cuốn sách của thầu chúng tôi, thầu 
Nhất Hạnh. Cuốn sách mà ông đọc đã sòn hết, rất là cũ. Ông ta cám ơn 
và tiếp tục ngồi đọc bên bờ sông. Cuối cùng người thiên sinh từ giã và 
nói rằng: Bác cho chúng tôi biết tên, họ uà địa chỉ để có gì chúng tôi đem xe 
đến chở bác đi tới trung tâm của chúng tôi thực tập. Anh nghĩ rằng ông 
già kia không có xe. Nhưng khi ông già đưa tên ra, người thiền sinh 
đọc là Lawrence Rockefeller, nhà tỉ phú bậc nhất ở tiểu bang New 
York. 


Còn ông BilI Ford, vua xe hơi, đã tới thiền viện của chúng tôi ở tiểu 
bang Boston tu học một ngày một đêm. Ông ta cho biết rằng cuốn 
Miracle of mindfulness (Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức) đã được ông đọc 
ba mươi hai lần. Mỗi khi có những khó khăn trong doanh nghiệp, có 
những buồn khổ, sợ hãi là ông phải tìm tới cuốn sách đó để đọc. 


Việc ông Lawrence Rockefeller đọc cuốn An Lạc Từng Bước Chân cho 
chúng tôi biết những người giàu có quyền uy lớn như vậy nhưng đời 
sống rất cô đơn, rất khổ đau cho nên họ mới tìm sự an ủi trong những 
cuốn sách của thây Nhất Hạnh. Tôi rất lấy làm lạ, họ là những người 
có gốc Thiên chúa giáo thì tại sao họ không đi tìm sự an ủi đó trong 
truyền thống Thiên chúa giáo mà phải tìm ở sách thầy Nhất Hạnh? 


Thời gian bốn chục năm chúng tôi ở Tây phương trong khi giảng dạy 
ở Làng Mai mỗi khi chúng tôi nghe tiếng điện thoại là chúng tôi 
ngưng nói, ngưng nghe, trở về với hơi thở và thực tập ba hơi thở rất 
là nghiêm túc. Khi nghe đồng hồ điểm nhạc mỗi mười lăm phút, 
chúng tôi cũng ngưng lại để trở về với hơi thở, để tiếp xúc với những 
mầu nhiệm trong giây phút hiện tại. Trong bốn mươi năm ở hải ngoại 
chúng tôi chia sẻ với người Tây phương sự thực tập của chúng tôi. 
Tây phương đã có tôn giáo của họ rôi và nên văn minh căn bản của 
Tây phương là Cơ đốc giáo thì tại sao mình phải đem tới một tôn giáo 
khác cho họ? Chúng tôi không có ý định truyền giáo nhưng chúng tôi 
biết rằng đạo Phật không chỉ là một tôn giáo. Trong tôn giáo mình có 
thể tìm thấy đức tin, niềm hy vọng, sự câu nguyện. Trong đạo Phật 
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cũng có đức tin, cũng có hy vọng, cũng có câu nguyện nhưng đạo 
Phật không phải chỉ có cái đó mà đạo Phật còn là nguồn tuệ giác sâu 
sắc, đạo Phật còn có những phương pháp thực tập rất hữu hiệu giúp 
cho mình tháo gỡ được những khó khăn, những khổ đau ở trong con 
người của mình, thiết lập được sự an lạc, hòa bình trong tâm của 
mình, tái lập được truyền thông với người khác, đem lại cái hiểu, cái 
thương và hạnh phúc. 


Phần tôn giáo trong đạo Phật tuy nhiều người theo nhưng nó không 
phải là phần sâu sắc nhất. Phần sâu sắc nhất trong đạo Phật là tuệ 
giác. Tuệ giác đó giúp chúng ta thấy được mặt mũi của thực tại. Tuệ 
giác đó có khả năng tháo gỡ, chuyển hóa và giải phóng chúng ta ra 
khỏi những nỗi khổ niềm đau. Sự giải thoát này, sự cứu độ này không 
phải do ân huệ của một đấng thượng đế mà do trí tuệ. Trong đạo Phật 
mình giải thoát được là nhờ tuệ giác, chứ không phải là nhờ ân huệ 
của một đấng thần linh nào. 


Khi chia sẻ đạo Phật cho người Tây phương thì chúng tôi không đưa 
phần tín ngưỡng mà chúng tôi chỉ đưa ra phân thực tập và phần tuệ 
giác. Chúng tôi biết rằng họ đã có tôn giáo của họ rồi cho nên mình 
không cần phải đưa phần tôn giáo vào thêm nữa? Trong phái đoàn 
của chúng tôi hôm nay, có một vị xuất gia ngày xưa đã làm linh mục 
công giáo. Vị nầy rất còn thương, còn yêu mến đạo Cơ đốc và thấy 
mình rất tin tưởng vào giáo lý của đức Ky Tô. Ông nói những giáo lý 
trong thánh kinh như là thương yêu, tha thứ đã rất rõ ràng nhưng các 
phương pháp thực tập để chế tác sự hiểu biết, sự tha thứ, sự thương 
yêu trong đạo Phật còn rõ ràng hơn nhiều lắm. Vì vậy ông xuất gia. 


Năm giới của đạo Phật và Manifesto 2000 


Đạo Phật, có những phương pháp rất cụ thể giúp mình có được sự 
nhẹ nhàng trong cơ thể, trong cảm xúc, giúp mình quán chiếu thấy 
được những gốc rễ xa gần của những cảm thọ khổ đau. Nhò thế mình 
chuyển hóa được những khổ đau đó và đem lại an lạc, hạnh phúc. 
Chính những phương pháp thực tiễn đó trong đạo Phật đã được 
chúng tôi đem ra cống hiến cho người Tây phương. Chúng tôi không 
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dùng những phương tiện truyền thông trên báo chí nhưng rồi một 
đồn ra mười, mười đồn ra trăm và vì vậy số thiền sinh tới những 
trung tâm của chúng tôi càng ngày càng đông. Chúng tôi không 
muốn người ta bỏ gốc rễ Cơ đốc giáo hay Do thái của họ để đi theo 
đạo Phật nhưng có nhiều người rất muốn quy y và tiếp nhận năm giới 
của đạo Phật. 


Tôi còn nhớ một khóa tu ở miền bắc tiểu bang New York, đó là khóa 
tu bảy ngày và có một ngàn hai trăm thiền sinh người Mỹ tham dự. 
Trong khóa tu đó đã có tới bảy trăm người Mỹ quỳ xuống để tiếp 
nhận tam quy và năm giới. Đối với người Việt, quy y tam bảo và thọ 
năm giới là chuyện văn hóa, truyền thống thôi, rất là tự nhiên. Nhưng 
đối với một người Tây phương quỳ xuống tiếp nhận tam quy và giữ 
năm giới là một điều chỉ có thể xảy ra khi có sự giác ngộ lớn, một 


chuyển hướng lớn. 


Chúng tôi đã trình bày Năm giới như thế nào để cho tất cả mọi người 
đều có thể thấy được năm giới là sự thực tập có khả năng bảo vệ 
mình, bảo vệ gia đình và xã hội của mình, để tránh những tệ nạn, khổ 
đau, những hệ lụy xảy ra trong đời sống của mình, của gia đình và 
của xã hội. Quý vị còn nhớ UNESCO đã phổ biến Manifesto 2000. Sáu 
điểm của Manifesto 2000 gần như là năm giới của Phật giáo. Có bảy 
mươi lăm triệu người trên thế giới ký vào văn bản, trong đó có thủ 
tướng Phan Văn Khải. Chúng tôi có cơ hội ngồi với mười lăm, mười 
sáu vị được giải Nobel hòa bình để soạn thảo ra Manifesto 2000. 
Tuyên ngôn 2000 là để đi tới một thập niên, một thế kỷ bất bạo động 
trong đó người ta tôn trọng nhau, tôn trọng thiên nhiên và không sử 
dụng những biện pháp bạo động làm hại sự sống trên trái đất. Nêu 
nghiên cứu quý vị sẽ thấy rằng sáu điều của tuyên ngôn 2000 với năm 
giới rất giống nhau, nhưng đã được trình bày như thế nào để tất cả 
mọi truyền thống đều có thể tiếp nhận được. 


Năng lượng của chánh niệm 


Phương pháp thực tập đề nghị trong tuyên ngôn đơn giản lắm, người 


nào cũng có thể làm được và từ truyền thống nào mình cũng có thể 
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thực tập được. Đó là sử dụng hơi thở, bước chân để chế tác ra một 
năng lượng gọi là chánh niệm. Chánh niệm là năng lượng giúp cho 
mình có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại. Khi thở vào, mình thở 
vào có ý thức, tức là đem tâm trở về với thân. Khi thân và tâm hợp 
nhất thì mình thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Khi mà mình có 
mặt trong giây phút hiện tại là mình đang thực sự sống, đang thực sự 
có mặt. Mình đang thực sự có mặt thì mình tiếp xúc được với những 
mầu nhiệm của sự sống. Đơn giản như thế đó. 


Một hơi thở vào, một hơi thở ra có ý thức hay là bước chân có ý thức 
là đã chế tác được nguồn năng lượng gọi là chánh niệm. Khi uống trà, 
nếu mình biết mình đang uống trà tức là uống trà trong chánh niệm. 
Khi bước một bước chân, mình biết mình đang bước một bước chân 
tức là bước trong chánh niệm. Khi ăn cơm mình có thể ăn cơm trong 
chánh niệm. Người thực tập có ý thức về tất cả những gì đang xảy ra 
trong giây phút hiện tại cho nên có thể định nghĩa chánh niệm là năng 
lượng giúp cho mình nhận diện được những gì đang xảy ra ngay bây 
giờ và ở đây. Việc đó ai cũng làm được, ai cũng có thể rửa bát trong 
chánh niệm, súc miệng trong chánh niệm, đánh răng trong chánh 
niệm và tưới hoa trong chánh niệm. Như vậy có nghĩa là mình có mặt 
đích thực và sống sâu sắc trong từng giây phút của đời sống hằng 
ngày của mình. 


Đơn giản như thế nhưng mình cần phải tập luyện một chút mới có thể 
làm được. Nhất là khi mình sống trong một tập thể và người nào cũng 
làm như thế thì mình làm rất đễ. Nếu quý vị đến thăm Làng Mai ở 
Pháp thì quý vị sẽ thấy các thây, các sư cô, các thiền sinh người nào 
cũng đi từng bước thánh thơi, an lạc. Chỉ trong vài giờ tham dự thì 
quý vị cũng có thể đi được những bước chân thảnh thơi, an lạc. Bước 
chân nào cũng vững chãi, cũng thánh thơi và bước chân nào cũng 
giúp cho quý vị có thể tiếp xúc với những mâu nhiệm của sự sống. 
Một ngày sống ở Làng Mai là nhiều lắm, tại vì mình sử dụng hai 
mươi bốn giờ đồng hồ rất là đầy đặn. 


Thức dậu triỆng THÍ Cười. 
Hai mươi bốn giò tính khôi. 
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Xim nsuuện sốns trọn 0ẹn. 
Mắt thương nhìn cuộc đời. 


Đó là một trong rất nhiều bài kệ thiền sinh học thuộc lòng. Khi thức 
dậy mình thấy một tặng phẩm lớn mà đất trời đã đem đến cho mình, 
đó là hai mươi bốn giò tỉnh khôi của một ngày. Đó là món quà lớn 
lắm. Khi chết rồi, thành một thây ma thì mình không còn tư cách tiếp 
nhận món quà đó nữa nhưng mình đang còn sống và vì vậy mỗi buổi 


sáng mình đều có món quà đó, rất là mầu nhiệm: 
Hai mươi bốn giò tính khôi. 


Thức dậy miệng mỉm cười liên vì đó là món quà rất lớn và mình 
không muốn làm hư món quà đó. Đó là tờ giấy trắng tinh thì mình có 
thể tha hồ viết hoặc là vẽ lên đó cái gì mình muốn. Có chánh niệm thì 
mình có thể làm cho hai mươi bốn giò đồng hồ đó đầy đặn, tròn đầy, 
đẹp đế, hạnh phúc, đầy tình thương. Đó là một nghệ thuật! 


Mắt thương nhìn cuộc đời. 


Người nào thức dậy mà lại không có hai mươi bốn giờ như một tặng 
phẩm nhưng biết bao nhiêu người đã làm hư hai mươi bốn giờ đó. Có 
bao nhiêu người trong số chúng ta biết cách xử lý để hai mươi bốn giờ 
đó trở thành hai mươi bốn giò đẹp đế đầy tình thương và hạnh phúc. 
Chìa khóa ở chỗ là mình phải có chánh niệm, phải có ý thức và mình 
phải trân quý từng giây từng phút của đời sống hằng ngày. 
Thức dậu triỆng HÍM Cười. 

Rất có lý do để mình mỉm miệng cười, tại vì mình có món quà quá 
quý là hai mươi bốn giò đồng hồ. Hai mươi bốn giờ tỉnh khôi cho nên 
xin nguyện sống trọn vẹn. Tôi nguyện rằng tôi sẽ sống một cách thật 
đầy đủ, thật sâu sắc hai mươi bốn giờ đồng hồ đó. Trong suốt thời 
gian đó tôi sẽ sử dụng con mắt từ bi, con mắt thương yêu để nhìn mọi 
người. 


MẮT thương nhìn cuộc đời. 
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Mắt thương nhìn cuộc đời là dịch trực tiếp từ kinh Pháp Hoa trong 
phẩm Phổ môn: Từ nhãn thị chúng sanh là lấy con mắt từ bi để nhìn các 
loài chúng sanh. Khi lấy mắt thương để nhìn thì không bao giờ mình 
đau khổ, không bao giờ giận hờn, trách móc, bởi vì mình hiểu và 
thương được. Khi có cái hiểu, cái thương trong trái tim rồi thì mình 
không đau khổ, không giận hòn, trách móc, bực bội nữa. Chính người 
sử dụng mắt thương là người có hạnh phúc trước, rồi tới những 
người được nhìn bằng con mắt thương cũng nhận được hạnh phúc. 
Ánh mắt của ông này dễ chịu quá! Ông nhìn mình không bằng sự 
trách móc, hờn giận mà ông nhìn mình bằng con mắt thương yêu. 
Chúng ta là thầy giáo, là một người cha, là một bà mẹ, một viên chức 
hay cán bộ, nếu chúng ta biết sử dụng phương pháp nhìn mọi người 
bằng con mắt thương yêu thì chúng ta có hạnh phúc trước rồi tất cả 
những người chúng ta tiếp xúc được trong ngày cũng có hạnh phúc. 


Mắt thương nhìn cuộc đời tuy chỉ có năm chữ nhưng đó là sự thực 
tập rất sâu sắc của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu muốn, chúng ta cũng có 
thể thực tập như vậy. Chúng ta nhìn cha, mẹ, nhìn anh, chị, em, nhìn 
con cái, nhìn người bạn hôn phối bằng con mắt thương thì ta sẽ không 
còn trách móc, hờn giận, ta khỏe trong lòng và người được nhìn cũng 
thấy hạnh phúc. 


Khi xuất gia làm chú tiểu năm mười sáu tuổi, cuốn sách đầu tiên các 
thây bắt tôi học là một cuốn sách gồm khoảng năm mươi bài kệ, mỗi 
bài kệ áp dụng vào một trường hợp. Khi múc nước rửa tay thì mình 
phải dùng bài kệ rửa tay để mình có hạnh phúc trong khi rửa tay. Khi 
mặc áo vào và cài khuy thì mình phải có bài kệ để cài khuy. Trong khi 
cài khuy, mình có ý thức sống sâu sắc trong giây phút cài khuy, một 
giây phút kỳ diệu và hạnh phúc. Đời sống của một chú tiểu, một 
người tu đầy thi ca, tại vì bất cứ giờ phút nào trong đời sống hằng 
ngày cũng có một bài thơ đi theo hết. Bài đầu tôi nhớ là bài Thức Dậy. 
Ngày xưa bài kệ bằng chữ Nho nhưng bây giờ mình đã có tiếng Việt: 

Thức dậu triỆng THÍ Cười. 

Hãi mươi bốn giò tỉnh khôi. 

Xiím nsuuện sốns trọn 0ẹn. 


204 | Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh 


MẮ thương nhìn cuộc đời. 


Khi mình sống được như vậy, tiếp xúc được với những mâu nhiệm 
của sự sống và có hạnh phúc rồi thì mình có dư khả năng để ban phát 
hạnh phúc cho những người chung quanh. Sự có mặt đích thực trong 
giây phút hiện tại có thể giúp mình xử lý được những nỗi khổ, niềm 
đau dâng lên từ tàng thức. 


Chúng ta đã tiếp nhận được gì từ tổ tiên và cha mẹ chúng ta? Chúng 
ta tiếp nhận niềm vui, hạnh phúc, trí tuệ, kinh nghiệm của tổ tiên. 
Nhưng chúng ta cũng tiếp nhận từ các ngài những nỗi khổ niềm đau, 
những khó khăn mà các ngài chưa chuyển hóa được và các ngài đã 
truyền lại cho chúng ta. Chúng ta đã có những cái gen đó trong từng 
tế bào của cơ thể. Khi những nỗi khổ niềm đau đó phát hiện thì mình 
phải có mặt đích thực để chăm sóc nó. Sự có mặt đích thực của mình 
trong giây phút hiện tại có thể làm được hai công việc: thứ nhất là tiếp 
xúc được những gì mầu nhiệm, tươi mát để mình được nuôi dưỡng 
và thứ hai là để mình có cơ hội quản lý, chuyển hóa được những nỗi 
khổ niềm đau của mình. 


Đây là một phương pháp hoàn toàn bất bạo động. Khi một cơn giận 
trào lên thì mình biết rằng nó có rền tảng trong chiều sâu của tâm 
thức. Chúng ta ai cũng có hạt giống của sự giận hờn nhưng nếu 
không biết thực tập thì chúng ta sẽ để cho hạt giống của sự giận hòn 
tưới tẩm mỗi ngày và nó trở thành ra một hạt giống rất lớn. Còn nếu 
chúng ta biết thực tập thì chúng ta không để cho hạt giống giận hờn 
đó được tưới tẩm bởi chính chúng ta và bởi những người chung 
quanh. Khi năng lượng của cơn giận trào lên, người biết thực tập lập 
tức năm lấy hơi thỏ, nắm lấy bước chân để chế tác năng lượng gọi là 
chánh niệm. Năng lượng này nhận diện và ôm lấy năng lượng đầu 
tức là sự giận hòn. Cho nên chánh niệm là năng lượng có khả năng 
nhận diện và ôm ấp được những năng lượng của khổ đau trào lên từ 
tâm thức. 


Cũng như khi đứa con đang giẫy dụa khóc mà được bà mẹ ôm vào 
trong vòng tay một cách nhẹ nhàng, ưu ái thì năng lượng dịu dàng 
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của bà mẹ thấm vào trong người của đứa bé và đứa bé bớt khổ liên 
lập tức. Người mẹ chưa biết nguyên do gì đã làm cho con mình khóc 
nhưng việc bà ôm lấy con một cách dịu dàng đã có thể đem lại cho 
đứa bé một sự thuyên giảm nào đó. Cũng như thế, ban đầu năng 
lượng của giận hòn, của bực tức dâng lên nhưng mình không thể đàn 
áp nó được. Đàn áp nó tức là bạo động, đàn áp nó tức là mình đàn áp 
chính mình, tại vì nó thuộc về mình, nó phát xuất từ đáy lòng mình, 
từ tiềm thức, từ vô thức của chính mình. 


Khi cơn giận dâng lên thì mình phải có cái năng lượng thứ hai tức là 
chánh niệm. Năng lượng này mình chế tác bằng hơi thở có ý thức 
hoặc bước chân có ý thức. Nếu thực tập hơi thở và bước chân có ý 
thức mỗi ngày thì mỗi khi mình trở về với hơi thở, với bước chân tự 
nhiên năng lượng đó được chế tác một cách rất mau chóng, dễ dàng. 
Với năng lượng chánh niệm mình nhận diện được năng lượng của sự 
giận hờn, sự bực tức và có thể ôm lấy nó một cách dịu dàng thì tự 
nhiên nó thay đổi. 


Chúng ta cũng làm như vậy. Mỗi khi có một sự bực tức hay sợ hãi, 
một hận thù, một giận hờn trào lên và nếu là người có thực tập thì 
mình chế tác liền năng lượng của chánh niệm. Năng lượng này giúp 
mình nhận diện, ôm lấy những nỗi khổ niềm đau của mình. Khi 
những hạt giống của chánh niệm đi vào trong vùng năng lượng của 
giận hờn, khổ đau, của tuyệt vọng thì mình có sự thuyên giảm. Cũng 
như khi bà mẹ ôm lấy đứa con thì đứa con cảm thấy nhẹ nhàng hơn. 
Nếu bà mẹ cứ tiếp tục ôm đứa con với chánh niệm thì trong vài ba 
phút bà có thể tìm ra được nguyên do đã làm cho đứa con đau khổ. 
Đứa con có thể đang sốt, đang đói hay có thể cái tả của nó chật quá. 
Khi thấy được nguyên do rồi thì bà mẹ có giải pháp rất mau. Nếu nó 
đói thì cho nó bình sữa, nếu nó bệnh thì cho nó uống thuốc v.v... 


Khi đã có cảnh giác, đã có mặt đích thực rồi thì mình nhận diện ra 
được những gốc rễ của khổ đau. Mình có thể chặt đứt những gốc rễ 
đó và khổ đau không còn nữa. Cho nên khi có nỗi khổ niềm đau trào 
lên, là người tu, biết thực tập thì mình chế tác liền năng lượng chánh 
niệm để nhận diện, ôm ấp là mình bớt khổ liền lập tức. Tuy rằng nỗi 
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khổ niềm đau còn đó nhưng nó đã nhẹ hơn. Nếu mình tiếp tục dùng 
năng lượng đó để nhìn sâu vào bản chất của nôi khổ niềm đau thì 
mình sẽ tìm ra nguyên nhân, mình sẽ đạt tới tuệ giác. Chính tuệ giác 


đó giải phóng mình ra khỏi nỗi khổ niềm đau. 


Tháo gỡ tri giác sai lâm 


Chúng ta biết rằng phần lớn những nỗi khổ niềm đau của mình phát 
sinh từ những tri giác sai lầm. Đạo Phật gọi đó là vọng tưởng. Nếu 
chúng ta đọc truyện chàng Trương với thiếu phụ Nam Xương, chúng 
ta biết rằng sở dĩ thiếu phụ Nam Xương phải nhảy xuống sông tự tử, 
đứa bé trở thành mồ côi và chàng Trương mất vợ là tại vì chàng 
Trương có cái tri giác sai lâm. 


Đứa bé nói với chàng Trương rằng bố nó đêm nào cũng tới. Mẹ nó nói 
chuyện hằng giờ với bố, khóc với bố. Mỗi khi mẹ nó ngồi xuống thì bố 
cũng ngồi xuống. Mỗi khi mẹ nó nằm xuống thì bố nó cũng nằm 
xuống. Nghe đứa bé kể như thế thì đĩ nhiên chàng Trương, bố thật 
của nó, nghi ngay là có một người nào đó ban đêm đã tới với mẹ nó. 
Nhưng kỳ thật có ai đầu! Hôm đó đứa bé đi vào làng chơi, về nói với 
mẹ: Mẹ ơi tại sao đứa nào cũng có bô; mà sao cơn không có? Cha của đứa 
bé là chàng Trương, đang ở ngoài mặt trận. Giải thích đi đánh giặc 
như thế nào thì khó quá cho đứa bé. Bà mẹ đã chỉ vào cái bóng của 
mình trên vách và nói: Bố cơn đó! Đứa bé tin như vậy và nó kể lại bố 
nó đềm nào cũng tới. Chàng Trương nghe đứa bé nói như vậy thì bao 
nhiêu hạnh phúc không còn nữa. Và khi người vợ đi chợ về, chàng 
Trương không nhìn vợ và vợ hỏi câu gì thì chàng không trả lời. Chàng 
Trương có tri giác sai lầm, tin rằng vợ mình ngoại tình. Sau khi thắp 
hương để cúng rồi, chàng Trương không cho phép vợ tới lạy bàn thờ 
tổ tiên. Thay vì ngồi ăn một bữa cơm đoàn tụ thì chàng Trương bỏ 
vào trong làng và uống rượu say mèm để quên đi cái nỗi khổ niềm 


đau của mình. 


Biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu thảm kịch đã xảy ra cho đời 
sống đôi lứa hay cho đời sống cha con là vì tri giác sai lâm. Khi chúng 


ta có năng lượng của niệm, của định và chiếu năng lượng đó vào 


207 | Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh 


trong sự thực để nhìn thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng những nỗi 
khổ niềm đau đa số phát sinh từ những tri giác sai lầm, những hiểu 
lâm. Khi phát kiến ra như vậy thì mình được giải thoát. Nỗi khổ niềm 
đau đó tan biến đi lập tức. Quá trình thực tập là niệm, định và tuệ. 


Năng lượng đầu tiên là niệm. Năng lượng niệm là năng lượng mình 
phải chế tác trong đời sống hàng ngày. Khi ăn cơm phải chế tác niệm. 
Khi uống trà phải chế tác niệm. Khi thở, khi bước đi, khi tưới rau, rữa 
bát cũng phải chế tác niệm. Trong trung tâm tu học không giây phút 
nào là không có chế tác năng lượng chánh niệm. Năng lượng đó 
chuyên chở trong nó năng lượng thứ hai là định. Khi niệm và định 
hùng hậu, mình chiếu rọi năng lượng này vào trong sự thực và mình 
khám phá ra sự thực đó, cái đó gọi là tuệ. Chính cái tuệ đó giải phóng 
mình. Sự giải phóng ở trong đạo Phật là do tuệ giác chứ không phải là 
do ân huệ của một đấng thân linh. 


Phần lớn những thiền sinh tới với các trung tâm của chúng tôi đều là 
người có gốc Thiên chúa giáo, Tin lành hay là Do thái giáo. Người Hồi 
giáo cũng có tới nhưng rất ít. Bốn mươi năm giảng dạy đạo Phật ở 
Tây phương cũng là một quá trình đối thoại. Nêu mình không biết 
được truyền thống của người ta thì làm sao mình có thể chia sẻ được 
với họ truyền thống của mình. Mình phải biết cái ngôn ngữ của họ. 
Ngôn ngữ ở đây không phải là sinh ngữ đâu! Mình phải biết cách suy 
tư, cách nhận thức của người Tây phương thì mình mới có thể sử 
dụng thứ ngôn ngữ để có thể chuyên chở được tuệ giác của đạo Phật. 
Tìm ra được thứ ngôn ngữ thích hợp thì mình mới có thể thành công 
trong cuộc đối thoại đó. Vì vậy chúng tôi đã nói rằng bốn mươi năm ở 
tại Tây phương cũng là một quá trình của sự đối thoại. Các nhà thân 
học trong Cơ đốc giáo như là những nhà thần học Đức, Anh, Pháp nói 
thượng đế là nền tảng của hiện hữu. Đạo Phật thì nói đến Niết Bàn. 
Từ tuệ giác đạo Phật tôi mới đặt một câu hỏi: Nếu quý 0ị nói Thượng đế 
là nền tảng của hiện hữu, của hữu thể thì ai là nền tảng của uô thể? Vô thể 
là cái ngược lại của hữu thể. Câu trả lời không đến với mình được, 
nếu có đến thì cũng phải chờ rất là lâu. 
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Em không phải tạo sinh mà chỉ là biểu hiện 


Trong đạo Phật quan niệm về hữu và vô chỉ là hai quan điểm, tại vì 
không có cái nào có thể diễn tả được thực tại. Theo tuệ giác đạo Phật 
thì thực tại siêu việt hữu và vô. Thực tại không phải là hữu và cũng 
không phải là vô. Hữu và vô đều chỉ là ý niệm của con người và 
những ý niệm đó không áp dụng được vào thực tại. Nhìn vào một 
đám mây, vì nó có hình tướng nên quý vị có một tri giác về đám mây, 
quý vị nói đám mây có mặt, quý vị tin chắc vào sự có mặt của đám 
mây nhưng khi đám mây trở thành mưa thì mình không thấy được 
hình dáng của đám mây nữa và mình nói không có đám mây. Điều đó 
không đúng. Đám mây vẫn còn nhưng bây giờ nó đang ở dưới hình 
thức mới, một hình dáng mới, đó là cơn mưa. Chúng ta ai cũng công 
nhận rằng mưa tức là sự tiếp nối của mây. Người có trí thông minh 
khi nhìn vào trong cơn mưa thì thấy được đám mây, tại vì mưa là sự 


tiếp nối của mây. 


Khi nhìn vào người con mà quý vị chỉ thấy người con thì quý vị chưa 
thấy được sự thật. Quý vị phải nhìn người con như thế nào để thấy 
người con là sự tiếp nối của người cha. Thấy được người cha trong 
người con lúc đó quý vị mới thấy được người con rõ ràng. Ví dụ quý 
vị gieo một hạt bắp xuống đất và năm ngày sau, nó nẩy mầm, thành 
ra cây bắp non. Khi nhìn vào cây bắp con đó, chúng ta không thấy hạt 
bắp nữa và chúng ta nói hạt bắp chết rồi nhưng kỳ thực hạt bắp đâu 
có chết, hạt bắp đang tiếp tục dưới hình thái mới là cây bắp. Mình 
phải nhìn bằng con mắt gọi con mắt vô tướng, tức là con mắt không bị 
những hình tướng đánh lừa. 


Trong kinh Kim cương có câu: Chỗ nào có hình tướng là chỗ đó có sự 
đánh lừa (Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng). Người có tuệ giác 
không bị đánh lừa bởi hình tướng. Khi không thấy hình tướng của 
đám mây mà mình nói đám mây không còn là không đúng. Đám mây 
đang còn dưới hình dáng mới của nó là một cơn mưa. Thấy được điều 
đó rồi thì mình tiếp xúc được với tự tính của đám mây. Tự tính của 
đám mây là không sinh không diệt. Tiếp xúc được với tự tính không 
sinh không diệt, tức là mình tiếp xúc được với Niết Bàn. Niết Bàn tức 


209 | Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh 


là sự văng mặt của sinh và của diệt, sự văng mặt của hữu và vô. Sinh 
và diệt cũng như hữu và vô là những ý niệm mà mình có trong đầu 
về thực tại. 


Bây giờ mình nói sinh là cái gì? Trong đầu mình định nghĩa như thế 
này: Sinh tức là từ không trở thành có. Đó là cái định nghĩa của chúng 
ta. Tử là gì, chết là gì? Chúng ta định nghĩa: Chết là từ có trở thành 
khôns có. Đó là suy nghĩ của chúng ta, định nghĩa của chúng ta về sinh 
và về diệt. Khi quán chiếu trong đất trời chúng ta không thấy có một 
vật nào như vậy, không có cái gì từ không trở thành có và cũng không 
có cái gì từ có trở thành không. 


Ví dụ như là đám mây. Đám mây không thể nào từ có trở thành 
không được. Đám mây chỉ có thể trở thành mưa, thành tuyết hay 
thành nước đá. Trước khi hiện hình ra đám mây nó đã là cái gì khác 
rồi, nó là nước hồ, nước ao, nước sông, nước biển và sức nóng của 
mặt trời, đám mây chỉ là hậu thân của những cái đó thôi. Đám mây 
không phải từ không trở thành có và đám mây không bao giờ từ có 
trở thành không được. Tự tính của đám mây là vô sinh bất diệt. 
Những điều kiện tụ hội với nhau giúp cho một hiện tượng biểu hiện 
ra, mình gọi đó là sinh nhưng kỳ thực đó không phải là sinh, đó là sự 
tiếp nối, đó là sự biểu hiện. 


Bên Thiên chúa nói đến sáng tạo. Tạo sinh tức là từ không trở thành 
có. Quan sát cho kỹ, mình thấy trên đời này không có cái gì từ không 
trở thành có. Bông hoa này không phải từ không mà trở thành có. Nó 
có từ hạt hoa, từ đất màu, từ cơn mưa, từ người làm vườn. Tất cả 
những điều kiện đó tụ hội lại để làm cho bông hoa phát hiện vì vậy 
chữ biếu hiện nó đúng hơn chữ tạo sinh. Trong thiền viện tôi có viết 
một câu: Em không phải tạo sinh mmà chỉ là biểu hiện, nó gần với sự thật 
hơn. 


Vậy thì tự tính của vạn hữu là không sinh cũng không diệt, không có 
cũng không không. Khi đám mây biểu hiện ra và có hình tướng thì 
mình cho là có. Mình nghĩ rằng trước đó nó là không thì sai rồi. Khi 
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đám mây trở thành mưa, mình không thấy đám mây nữa, mình nói 


đám mây là không, cũng sai luôn. 


Cho nên quan niệm về có và không là hai quan niệm có ở trong đầu 
mà thôi. Không có thể áp dụng vào sự thực được. Trong truyền thống 
trung đạo có bốn khái niệm căn bản là: Sinh diệt, có không, tới đi, một 
hay khác. Nếu không bị kẹt vào bốn cặp khái niệm đó thì chúng ta có 
thể thấy được mặt mũi của thực tại. Khi nhà thân học Paul Tillích nói 
thượng đế là nền tảng của hữu thể thì tôi mới hỏi ai là nền tảng của 
vô thể, ngoài thượng đế còn có một người khác làm nền tảng cho vô 


thể nữa sao? 


Trong tuệ giác của đạo Phật, hữu và vô, sinh và diệt đều là những 
khái niệm. Có đủ niệm, đủ định và đủ tuệ thì mình có thể tiếp xúc 
được với bản chất vô sinh bất diệt, không có không không của thực 
hữu. Đó gọi là Niết Bàn và Niết Bàn không phải là cõi mình phải đi 
tới, Niết Bàn là bản chất của thực hữu. Tiếp xúc được với Niết Bàn rồi 
thì mình không còn sợ hãi, lo lắng, bưồn khổ nữa. Có người thương 
vừa mới qua đời, quý vị đừng có than khóc và nghĩ rằng người đó 


ngày hôm qua còn có mà hôm nay không còn nữa. 


Một đám mây không bao giờ có thể chết được. Đám mây chỉ có thể 
thành mưa, thành tuyết hay là thành sương mà thôi. Người thương 
của quý vị cũng không thể nào từ có trở thành không được. Nếu quý 
vị có tuệ giác và nhìn sâu quý vị sẽ thấy sự có mặt của người đó dưới 
những hình thức mới trong quý vị và xung quanh quý vị. Không có 
cái gì có mà có thể trở thành không được. Nhà khoa học Pháp 
Lavoisier cũng nói như vậy. Ông không phải là một nhà Phật học 
nhưng ông tuyên bố đúng hệt như vậy: Khône có cái sì sinh, khône có 
cái sì diệt. Nói đúng như trong đạo Phật. Bất sinh bất diệt đó là Tâm 
kinh Bát Nhã. 


Tuệ giác đó giúp cho mình vượt thoát những tuyệt vọng, u buồn, sợ 
hãi và làm cho mình thành một con người tự do thật sự. Hạnh phúc 
chân thật chỉ có thể có mặt khi nào mình có cái tự do đó. Đạt tới được 
chính tự do đó thì mình tiếp xúc với tự tánh Niết Bàn của vạn hữu. Tự 
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tánh của bông hoa là Niết Bàn. Tự tánh của mình là Niết Bàn. Nhìn 
cho sâu, tiếp xúc cho kỹ thì mình có thể tiếp xúc được với tự tánh Niết 
Bàn đó. Mình không còn là nạn nhân của sợ hãi, hận thù, buồn khổ 
hay tuyệt vọng nữa. Đó là sự thực tập. Khi mình thực tập quán chiếu 
như vậy rồi thì một giò đồng hồ sau những tuyệt vọng, những thao 
thức, những khổ đau của mình nhẹ đi nhiều lắm. 


Nối lại truyền thông 


Thiền sinh Tây phương họ rất trân quý phần tuệ giác của đạo Phật, nó 
là những phương pháp thực tập cụ thể giúp cho mình tháo gỡ những 
đau buồn, sợ hãi, những tuyệt vọng, khổ đau. Đạo Phật có những 
phương pháp thực tập giúp cho mình ôm ấp được những nỗi khổ 
niềm đau để chuyển hóa, giúp tái lập được truyền thông với những 
người khác, giữa cha và con, giữa vợ và chồng. 


Phương pháp lắng nghe với tâm từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 
giúp cho người kia có cơ hội nói ra được những nỗi khổ niềm đau của 
họ và người đó cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ cần ngồi lắng nghe 
thôi và lắng nghe bằng tâm từ bi (gọi là Bi Thính) một giờ đồng hồ đã 
khiến cho người kia bớt khổ đi nhiều lắm rồi. Dù người kia có nói 
bằng giọng trách móc, hờn oán, lên án, buộc tội mà nếu có tâm từ bi 
thì khi nghe mình không có bực tức gì hết. Mình được che chở bằng 
tâm từ bi. 


Từ nhãn thị chúng sanh! Mình nhìn mọi người bằng con mắt thương 
thì mình có thể nghe được một giờ, hai giờ. Còn người không có lòng 
từ bi thì nghe được năm phút là đùng đùng nổi giận, cắt lời và khẩu 
chiến với người kia lập tức. Phương pháp lắng nghe bằng tâm từ bi là 
một phương pháp rất hay. Nếu con biết lắng nghe cha bằng tâm từ bi 
thì người cha sẽ bớt khổ và người con sẽ có thể tái lập được truyền 
thông với người cha. Bao nhiêu cặp cha con đánh mất truyền thông, 
tại vì cha không lắng nghe được con và con không lắng nghe được 
cha. Cùng đi với phương pháp lắng nghe có phương pháp ái ngữ. Ái 
ngữ tức là mình dùng thứ ngôn ngữ nào để có thể giúp người kia thấy 
được sự thật. Mình có quyền nói sự thật, mình có thể nói được những 
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gì có trong trái tim mình. Nhưng cách mình nói, ngôn ngữ mình sử 
dụng không đánh động tới sự buồn giận của người kia, đó gọi là ái 
ngữ. Mình có quyền nói hết những gì trong tâm mình. Nhưng nếu 
mình sử dụng ái ngữ thì lời nói của mình không có tính trách móc, 
buộc tội, lên án hoặc phàn nàn. Người kia vì thế có thể nghe được và 
tiếp nhận được những thông tin, những dữ kiện giúp cho người kia 
điều chỉnh những tri giác sai lầm của mình. 


Trong bao nhiêu năm giảng dạy Phật Pháp và hướng dẫn thực tập ở 
Tây phương, chúng tôi đã giúp cho vô số những cặp cha con, vợ 
chồng hòa giải được với nhau, là nhờ họ thực tập lắng nghe và ái ngữ. 
Thấy họ hòa giải được với nhau, đem lại hạnh phúc cho lứa đôi, cho 
cha con, đó là phần thưởng rất lớn của chúng tôi. Chính chúng tôi 
người nào cũng học những phương pháp đó và làm cho được trong 
cộng đồng tu học thì khi ra ngoài hướng dẫn cho những người thiền 
sinh chúng tôi mới có thể thành công được. 


Đạo Phật đã trở thành chất liệu văn hóa của con người Việt Nam 


Sự thực tập của chúng tôi có tính khoa học, hoàn toàn không chút mê 
tín. Khi một người tiếp nhận Tam quy và Ngũ giới họ cũng làm với 
một tinh thần khoa học. Họ thấy được tính khoa học của sự thực tập 
chánh niệm và năm giới là sự thực tập chánh niệm một cách rất cụ 
thể. Cách đây ba năm, ở thành phố Berlin bên Đức, tôi có thuyết pháp 
và nói chuyện cho khoảng hai trăm người Việt Nam. Hồi đó Phật tử 
Việt Nam ở Berlin chưa có một trung tâm riêng, bây giờ thì chúng tôi 
có một trung tâm ở bên đó, gọi là trung tâm Suối Thương. Năm đó, vì 
chưa có cơ sở riêng chúng tôi đã mượn chùa của Phật tử Đại Hàn để 
tới đó nói chuyện với đồng bào Việt Nam. Hôm đó có độ khoảng 
mười người Đức tham dự. Họ đã được nghe giảng bằng tiếng Anh 
dịch ra tiếng Đức và đã được tham dự những khóa tu năm ngày, sáu 
ngày rồi. Nhưng nghe nói có một buổi hội họp của người Việt, cũng 
có một số người trong họ cũng muốn tới tham dự. Mười người đó tới, 
ngồi nghe và không có ai dịch cho họ. Chúng tôi không tổ chức phiên 
dịch cho mười người đó. Họ nói họ không cần phiên dịch, họ chỉ 


muốn ngồi trong cái không khí của người Việt thôi. 
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Sau khi ngôi với chúng tôi một giờ, một giò rưỡi thì họ phát biểu thế 
này: Chíúne tôi đã được ngồi uới Thầu, đã được ăn cơm, được đi thiền hành 
uới Thầu, đã nghe pháp thoại, đã uõns trà uới Thầ. Có khi chúng tôi ngồi 
năm trăm, báu trăm, một ngàn người uới Thầ. Nó có tính thân mật 0à tình 
thầu trò trơng đó. Nhưng ở đâu khi mà thầu nsồi uới người Việt nó thì có 
một cái ì mà chúng tôi thấu thiếu trong những buối Thu ngồi uới nsười 
Đức. Họ nói như vậy, họ cảm thấy trong khi đồng bào Phật tử Việt 
Nam ngồi với thây Nhất Hạnh có một cái gì rất là đặc biệt. 


Tôi trả lời họ: Sự thực tập ở đâu nó trở thành ra uăn hóa mất rồi. Nó không 
cờn là tôn siáo, không cờn là một sự tu tập nữa. Đối uới người Việt nó là 0uăn 
hóa. Chúng tôi ngồi đâu là 0ì chúng tôi đói cái uăn hóa đó. Người Việt Nam 
theo đạo Phật không phải là theo một tôn giáo mà người Việt Nam 
sống theo một nếp văn hóa. Ở Việt Nam đạo Phật đã trở thành văn 
hóa rồi. Dù có nghĩ rằng mình không phải là Phật tử đi nữa, quý vị 
cũng mang chất văn hóa đó ở trong con người quý vị rồi. Dù quý vị 
đã trở thành người Công giáo hay nghĩ rằng mình là một người Mác 
xít, trong dòng máu của quý vị cũng luân lưu chất liệu văn hóa đó. 
Đạo Phật đã hiện diện hai ngàn năm và đã trở thành chất liệu văn hóa 
của con người Việt Nam. Chúng ta ai cũng đã tiếp nhận cái gia tài đó 
từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. 


Xây dựng tình huynh đệ 


Tại chùa Linh Mụ chúng tôi đã nói về tuệ giác Phật giáo trong truyện 
Kiều. Hôm đó có khoảng mười ngàn người tới nghe. Tôi không nói 
triết lý Phật học trong truyện Kiều, tại vì triết lý Phật học trong truyện 
Kiều không có gì hết. Cụ Nguyễn Du có để ra một số câu để thuyết 
pháp: Cho hay muôn sự tại trời... Mỗi khi thuyết pháp thì cụ thuyết 
pháp rất là dở. Nhưng mỗi khi cụ làm thơ thì tuệ giác của đạo Phật nó 
bàng bạc, nó sâu sắc ở trong những câu thơ của cụ như là hai câu: 


Bâu giờ rõ mặt đôi ta, 
Biết đâu rồi nữa chăng là chiêm bao. 


214 | Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh 


Nó như điện giật! Nếu như trong giây phút hiện tại chúng ta không 
nhận rõ mặt nhau, không sống sâu sắc giờ phút này thì sau này nó 
cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi đề nghị chiêu nay ông về nhìn bà cho 
kỹ, bà nhìn ông cho kỹ, ông nhìn con trai cho kỹ, ông nhìn con gái cho 
kỹ để sau này không có luyến tiếc. Và Kim Trọng, anh chàng đó cũng 
được cụ Nguyễn Du dành cho một câu nói rất hay: 


Trời còn để có hôm na, 
Tan sương đầu võ 0én mâu 1a trời. 


Quý vị có nhớ nỗi khổ niềm đau chúng ta chịu đựng trong chiến 
tranh hay không? Bây giò đất nước độc lập rồi, thanh bình rồi tại sao 
chúng ta không hạnh phúc? Tại sao chúng ta không thương nhau, tại 
sao chúng ta phải tranh giành với nhau và muốn loại trừ nhau? Nền 
độc lập, sự thống nhất mà chúng ta đã có, chủ quyền chúng ta đã có, 
không đủ để chúng ta có hạnh phúc hay sao mà chúng ta phải tranh 
giành với nhau, phải loại trừ nhau nữa? 


Trời còn để có hôm nnau 


Mình còn sống đó và người thương của mình cũng còn sống đó. Nội 
chuyện đó đã là nên tảng của hạnh phúc rồi. Chúng ta không thấy 
hạnh phúc là lỗi tại ai? Trở về với giây phút hiện tại, nhận điện rằng 
chúng ta đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc thì chúng ta sẽ 
không đi tìm thêm quyền hành, danh vọng, thêm địa vị, uy quyền và 
sắc dục nữa. Chúng ta có thể có hạnh phúc liền lập tức. 


Tôi nghĩ rằng cái mà chúng ta gọi là thiên đường của xã hội chủ nghĩa 
chúng ta không cần đi tìm ở tương lai, tại vì theo tuệ giác đạo Phật nó 
có ngay bây giờ và ở đây. Nếu chúng ta biết nhìn nhau và nhận nhau 
như những người anh em, nếu chúng ta sống và được nuôi dưỡng bởi 
tình huynh đệ thì thiên đường của xã hội chủ nghĩa là hôm nay, là ở 
đây. 

Chúng tôi là một cộng đồng gồm có hai trăm năm mươi người xuất 
gia và một số những người tại gia. Irong chúng tôi đã có những 
người tốt nghiệp đại học, đã có những người đã đi làm, đã có lương 
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tiên lớn. Tuy nhiên chúng tôi tiếp xúc được với giáo lý đạo Phật và 
chúng tôi trở thành anh em trong một nhà. Chúng tôi không aI có xe 
hơi riêng, có trương mục ngân hàng riêng, không ai có điện thoại di 
động riêng. Tất cả chúng tôi đều sử dụng những tiện nghi đó của tu 
viện thôi. Không có ai có cái gì riêng, vậy mà chúng tôi rất hạnh phúc, 
tại vì chúng tôi mỗi ngày, mỗi giây phút đều xây dựng tình huynh đệ. 
Chúng tôi được nuôi dưỡng bởi tình huynh đệ, bởi tình thầy trò. Nhờ 
sự nuôi dưỡng đó chúng tôi có hạnh phúc và chúng tôi làm hạnh 
phúc cho những người đến với chúng tôi từ các nước. Chúng tôi thật 
sự là những người cộng sản thứ thiệt, tại vì chúng tôi không có cái gì 


riêng cho chúng tôi. 


Nhờ có tình huynh đệ, tình thây trò và nhờ mình giúp được nhiều 
người mỗi ngày nên chúng tôi có rất nhiều hạnh phúc. Chúng tôi 
không đi tìm hạnh phúc trong uy quyền, trong sắc dục, trong danh 
vọng và tiền tài. Tịnh Độ hay Niết Bàn, chúng tôi đâu cân tìm ở đâu 
xa, chúng tôi sống ngay trong giây phút hiện tại. Cái mà mình gọi là 
thiên đường của xã hội chủ nghĩa nó có mặt bây giờ và ở đây. Nếu 
chúng ta biết nhìn nhau như những người anh em, biết xây dựng tình 
huynh đệ trong mỗi giây phút của đời sống hằng ngày thì chúng ta 
không cần chờ đợi tương lai. Thiên Đường đó đang có mặt. 


Trời còn để có hôm nnau 


Tại sao chúng ta không hạnh phúc liền mà chúng ta phải chờ tương 
lai? Tại sao chúng ta phải tìm cách tranh giành nhau, loại trừ nhau? 
Cho nên tôi thấy tình huynh đệ là cao quý nhất. Nếu trong chúng ta 
mỗi người đều biết xây dựng tình huynh đệ trong đời sống hằng ngày 
thì hạnh phúc có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc 
mà có mặt thì tất cả những tệ nạn xã hội bây giờ như tham nhũng, ma 
túy, xì ke, tội phạm, đi điểm, tất cả những thứ đó không sẽ xảy ra 
được, tại vì có hạnh phúc rồi thì chúng ta không cần đi tìm hạnh phúc 
về phía những cái thèm khát kia. Có truyền thông giữa cha con, giữa 
vợ chồng, có hạnh phúc trong gia đình rồi, người trẻ đâu cân phải đi 
tìm quên lãng ở ngoài để phải sa vào vòng ma túy, tội ác và băng 


216 | Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh 


đảng. Vì vậy cho nên xây dựng tình thương, xây dựng tình huynh đệ 
đó là bốn phận của chúng ta. 


Nhà nước hiện bây giờ có chính sách xây dựng những tổ văn hóa, 
những khu phố văn hóa, những thôn văn hóa mà trong đó không có 
những tệ nạn xã hội như là tội phạm, đi điểm, xì ke ma túy, băng 
đảng. Chúng ta xây dựng bằng cách nào? Không có lý nào chúng ta 
chỉ kiểm soát và trừng phạt mà thôi? Chúng ta phải có những phương 
tiện khác. Chúng tôi nghĩ rằng để xây dựng đời sống văn hóa như vậy 
chúng ta cân phải biết phương pháp xây dựng tình huynh đệ, phải 
thiết lập được truyền thông giữa ta và những người ta thương yêu. 


Chiều hướng đạo đức, tâm linh 


Một người lãnh đạo chính trị phải chứng tỏ rằng mình có khả năng 
đó. Trong gia đình mình có hạnh phúc, mình truyền thông được với 
người bạn hôn phối, truyền thông được với các con của mình. Mình 
phải có một chiêu hướng đạo đức, tâm linh. Nếu mình muốn người 
khác có niềm tin nơi mình, nơi một nhà lãnh đạo, mình phải thực tập 
đạo đức và tâm linh. Ngày xưa tổ tiên của chúng ta không có một vị 
lãnh đạo nào mà không có một đời sống tâm linh. 


Quý vị có nhớ vua Trân Thái Tông không? Vua Trân Thái Tông mới 
hai mươi tuổi thôi mà đã có những nỗi khổ niềm đau rất là lớn, hoàng 
hậu Chiêu hoàng hồi đó mới có mười chín tuổi và chưa có con cho 
nên Trần Thủ Độ bắt buộc vua Trần Thái Tông phải bỏ hoàng hậu để 
cưới người chị là Thuận Thiên công chúa, người đã có mang sẵn, lúc 
bấy giờ là vợ của An Sinh Vương Trần Liễu. Trần Liễu rất đau khổ và 
đã tổ chức hải quân để chống lại triều đình. Trần Liễu với Trần Thái 
Tông là hai anh em ruột. Vua Thái Tông cũng rất đau khổ vì phải bỏ 
người yêu và vua đã trốn lên núi Yên tử để xuất gia. Ngày hôm sau 
Trân Thủ Độ tìm ra được và ép vua phải vê. Trân Thủ Độ dọa Viên 
Chứng quốc sư: Nếu thầu không khuyên oua trở 0ề thì tôi sẽ ra lịnh xâu 
kinh đô ở trên núi này. Viên Chứng quốc sư sợ quá mới năn nỉ Thái 
Tông: Bệ hạ 0ề ãi không thì họ sẽ làm hư riúi rừng của bìn tăng. Nhưng 
Viên Chứng quốc sư cũng có dặn một điều: Không phải chỉ ở trên núi 
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mới tu được, xuống phố làm oua mình uẫn tu được như thường. Lời căn dặn 
của tôi đối uới hoàng thượng là dù chính sự có bề bộn cách mấu đi nữa thì 
hoàng thượns để thì giò ra đểnsehiên cứu kinh điển uà thực tập thiên. Chiều 
hướng tâm linh đó rất quan trọng cho một nhà chính trị và vua Trân 
Thái Tông đã nghe lời đó. Từ năm hai mươi tuổi, vua đã nghiên cứu 
Phật học, thực tập thiền học và đã sáng tác tác phẩm Thiền Tông Chỉ 
Nam, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi. Mỗi ngày dù công việc chính sự 
bề bộn như vậy, vua đã vẫn thực tập bái sám và ngồi thiền sáu lần 
trong một ngày, mỗi lần mười lăm phút. Nhờ sự thực tập đời sống 
tâm linh và đạo đức đó cho nên vua đã tìm được an ủi và có đủ sức 
mạnh tâm linh vượt thắng nỗi khổ niềm đau mà vua phải gánh chịu 
như là một người trẻ. 


An Sinh Vương Trần Liễu tuy đã được tha thứ rồi nhưng vẫn đặn ba 
đứa con của mình sau này tìm cách báo thù cho cha. Nhưng cả ba 
người con, hai người con trai là Tuệ Trung Thượng 5ï và Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn cùng Nguyên Thánh Thiên Cảm, sau này là 
hoàng hậu của vua Trần Thánh Tông đều được cảm hóa bởi vua Trân 
Thái Tông. Họ đã không báo thù cho cha mà còn yểm trợ triều đình 
với tất cả trái tim của họ. Cho nên đạo đức đóng một vai trò rất là lớn 
về mặt cũng cố chế độ nhà Trân và do sự tu tập vững chãi của Trân 
Thái Tông mà đất nước có hòa bình và độc lập trong một thời gian lâu 
đài. 


Tôi nhớ tới vua A Dục, sinh sau đức Thích Ca độ chừng hai trăm năm 
mươi năm và trước Thiên Chúa ba trăm năm. Vua A Dục đã thống 
nhất được Ấn Độ, điều vĩ đại hơn nữa là sau khi thống nhất đất nước 
Ấn Độ, vua thống nhất được lòng người Ấn Độ và thống nhất bằng 
cái gì? Bằng sự tu tập của vua. Tuy đã tiếp nhận ba quy và năm giới 
của đạo Phật nhưng vua yếm trợ tất cả những truyền thống tâm linh 
có mặt ởỞ Ấn Độ thời đó. Trong hai mươi sáu năm đầu của vương 
triều, vua đã ra lệnh ân xá hai mươi lăm lần liên tiếp cho các tội 
phạm. Vua đã phát nguyện không giết hại sinh vật ở trong nhà bếp 
của hoàng gia, đã từ bỏ những thú săn bắn và thay vào đó tổ chức 
những cuộc hành hương đi thăm và vấn đạo các bậc tôn túc trong các 


truyền thống tâm linh. Vua thực tập như vậy một cách rất nghiêm 
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chỉnh. Thấy vua sống một cuộc đời đạo hạnh như vậy, dân chúng có 
niềm tin rất lớn. Đó là nguyên do khiến cho vua sau khi đã thống nhất 
được lãnh thổ đã thống nhất luôn được lòng người. Chúng ta phải 
học được những bài học đó, chúng ta có những vị tổ tiên có thể làm 
gương cho chúng ta. Các vua Lý và các vua Trần đều có tu học, đều 


có một đời sống tâm linh. 


Vì vậy là những học giả, những nhà nghiên cứu, những nhà doanh 
thương, những nhà chính trị, chúng ta phải biết rằng một chiều 
hướng tâm linh trong đời sống hàng ngày của mình rất quan trọng, 
giúp chúng ta có hạnh phúc trong đời sống gia đình, trong cộng đồng, 
giúp cho chúng ta cảm hóa được những người chung quanh để chúng 
ta thực hiện được những gì mà chúng ta mong ước thực hiện. 


Tôi biết tướng Võ Nguyên Giáp mỗi ngày có thực tập ngồi thiền và 
cũng biết cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng đã quy y tại chùa Đậu, tôi 
không lấy làm ngạc nhiên. Tổ tiên của chúng ta cũng đã làm như vậy, 
có điêu họ làm từ khi còn nhỏ tuổi như Trân Thái Tông nếu không 
thực tập ngay từ lúc hai mươi tuổi, làm sao có khả năng giải quyết 
những khó khăn trong nội tình và chỉnh phục được ba người con của 
An Sinh Vương Trần Liễu để họ không trả thù. Không những không 
trả thù mà những vị đó còn đem hết sức mình để phụ tá cho triều 
đình cho nên chúng tôi nghĩ rằng là nhà kinh tế, nhà chính trị, chúng 
ta phải có một nếp sống tâm linh và chúng ta phải cho dân chúng 
thấy nếp sống tâm linh của chúng ta để họ có niềm tin ở nơi người 
lãnh đạo. 


Vấn Đáp 


Hỏi: Xin cảm ơn thiên sư đã cho bài nói chuyện bổ ích. Vua Trần Nhân 
Tông là người đã bỏ cả ngai uàng để lên Yên Tử tu uà sáns lập ra phái thiền 
Trúc Lâm của Việt Nam. Người có 0iết nhự thế nàu, xin thiền sư giải thích 
cho: 


Nsàn sông có nước ngàn trăng hiện 
Muôn dặm không mâu mmuôn dặm trời. 


219 | Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh 


Giáo lý của Phật giáo nói tới sắc sắc không không. Ví dụ khi ta biết rằng trên 
trời chỉ có một mặt trăng thôi. Do áo giác của cái nhìn chúng ta xuống dưới 
sông, dưới suối, dưới nước mà có ngàn trăng. Ở đâu có nước, ở đó có trăng. 
Mâu cũng thế ta biết chỉ có một bầu trời thôi nhưng lại bị cách trở bởi mâu, 
bởi gió, bởi khoảng không thành ra có khoảng cách. Thực chất chỉ có một uật 
thể du nhất thôi là trời. Vậu câu thơ của đức Trần Nhân Tông: ngàn sông 
có nước ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây muôn dặm trời có 
liên hệ uới giáo lú của Phật giáo là sắc sắc khôn không hoặc là uô thường, 0ô 
ngã thì như thế nào. Xin thiền sự siảns cho, xin cảm ơn. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Điều này cũng đơn giản thôi. Nếu để cho tâm 
chúng ta lắng đọng lại, an tĩnh lại thì tính giác ngộ, Phật tính trong ta 
hiện ra thôi, chúng ta không có cần phải đi đâu hết. Chỗ nào có sông 
là chỗ đó có thể phản chiếu được mặt trăng, chỗ nào có sự thanh tịnh, 
lắng lòng, có sự tu tập là chỗ đó có sự có mặt của Phật, của giác ngộ, 
của Phật tính mà chúng ta không phải đi tìm. Nó chỉ có nghĩa như 
vậy thôi. 


Hỏi: Tôi xin hỏi là có kiếp luân hồi không? Người ta nói tới nhân quả. 
Không biết trong đạo Phật có sự nhân quả nàu không: Kiếp trước ăn ở như 
thế nào đấy, kiếp sau đến đời con cháu phải nhận. Liệu người chết ở 
kiếp trước rồi sau này đầu thai vào những kiếp sau không? 


Thiền sư Nhất Hạnh: Luân hồi có nghĩa là sự tiếp nối. Chúng ta đã 
nghe trong bài nói chuyện là không có cái gì từ có trở thành không 
hết. Tất cả đều được tiếp nối dưới một hình thức này hay một hình 
thức khác. Đám mây luân hồi ra thành cơn mưa và cơn mưa luân hồi 
ra thành ra nước trà. Khi uống trà trong chánh niệm, tôi thấy tôi đang 
uống mây. Không cân phải là thi sĩ mới thấy mình đang uống mây, 
mình chỉ cân là một thiền giả thôi. Khi nhìn vào nước trà mình thấy 
đây là cơn mưa, đây là đám mây và mình đang uống mây. Nước trà là 
sự tiếp nối của cơn mưa, cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây và đám 
mây là sự tiếp nối của sức nóng mặt trời cùng nước ao, hồ, sông, biển. 


Luôn luôn có sự tiếp nối như vậy, gọi là luân hồi. 
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Nhưng mình đừng đi tìm cái tướng, mình đừng kẹt vào tướng. Nếu 
kẹt vào tướng, mình không nhận diện được sự tiếp nối, nhìn vào cơn 
mưa, mình phải thấy đám mây, đó là nhìn với con mắt vô tướng. Và 
tôi trích dẫn nhà khoa học Lavoisier, ông ta nói: Không có cái gì mất ải 
hết. Đúng như vậy. Có ba cái sẽ còn mãi, ít nhất có ba cái. Thứ nhất là 
tư duy, thứ hai là ngôn ngữ và thứ ba là hành động của chúng ta. Tư 
duy, ngôn ngữ, hành động trong đạo Phật gọi là thân, khẩu, ý. Ý là tư 
duy, khẩu là ngôn ngữ và thân tức là hành động. 


Mỗi tư duy của chúng ta mang chữ ký của chúng ta. Tư duy của 
chúng ta có thể đi theo với sự độc ác, với sự kỳ thị, với sự thèm khát, 
với sự giận dữ. Nếu chúng ta phát ra một tư duy như vậy, tư duy đó 
mang chữ ký của chúng ta. Chúng ta không thể nói rằng tư duy đó 
không phải là của tôi. Khi mình phát ra một tư duy như vậy, tư duy 
đó lập tức đi luân hồi. Thấm vào mình, nó có ảnh hưởng trên mình. 
Thấm vào người kia, nó ảnh hưởng tới người kia. Tư duy làm cho 
mình đau khổ và làm cho những người khác đau khổ không phải là 
chánh tư duy mà là tà tư duy. 


Còn lời nói cũng như vậy. Nói ra một câu không có tình, không có 
nghĩa, một câu gieo sự bất hòa, nghi ky, hận thù, câu nói đó cũng 
mang chữ ký của mình, mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một câu 
như vậy nói ra gây đổ vỡ trong lòng, gây những đổ vỡ chung quanh. 
Đó là sự tiếp nối của chính mình. Nói một câu nói ân tình giúp người 
ta hòa giải với nhau, giúp người ta có niềm tin vào tương lai, câu nói 
đó cũng mang chữ ký của mình. Đó là chánh ngữ chứ không phải là 
tà ngữ, đó là sự tiếp nối của mình. Đó là sự luân hồi của mình. 


Khi có một hành động nhân ái, biết bảo vệ sự sống và hòa giải người 
khác, hành động đó mang chữ ký của mình. Đó là sự tiếp nối đẹp đẽ 
của mình, còn nếu hành động của mình là chia rẽ là giết chóc là tàn 
phá, nó cũng mang chữ ký của mình và mình sẽ tiếp nối, sẽ luân hồi 


dưới một cái dạng rất là xấu. 


Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được mình tạo ra thì nó sẽ đi 
luân hồi mãi mãi, đó là sự tiếp nối của mình, nó không có thể nào mất 
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đi được và nó sẽ ảnh hưởng đài dài sau này cho nên mình chỉ muốn 


luân hồi đẹp thôi. 


Muốn có tiếp nối đẹp mình phải làm sao cho tư duy của mình là 
chánh tư duy, tư duy với tình thương, với sự hiểu biết. Mình phải làm 
sao cho lời nói của mình là chánh ngữ, đi theo sự hiểu biết và tình 
thương. Hành động của mình phải là chánh nghiệp. Ba nghiệp đó 
mang chữ ký của mình và ba nghiệp đó tiếp nối mình trong tương lai, 
dưới dạng này hay dạng kia, dưới hình thức này hay là hình thức kia. 
Nghiệp đã được gây rồi, không bao giờ mất hết. Nghiệp tốt sẽ đưa 
đến kết quả tốt. Nghiệp xấu đưa đến kết quả xấu. Chữ nghiệp nó chỉ 
có nghĩa là hành động thôi. Tư duy là một hành động vì có kết quả. 
Ngôn ngữ là một hành động vì nó có kết quả. Và động tác của cơ thể 
là một hành động vì nó có kết quả. Không có nhân nào mà không có 
quả cho nên mình phải rất cẩn thận khi chế tác những tư duy, những 
lời nói hay những hành động của mình, đó là sự tiếp nối của mình. 
Quán chiếu cho kỹ thì mình thấy mình đã đi luân hồi rồi, đã được tiếp 
nối rồi chứ không chờ đến khi thân xác này hoàn toàn tiêu điệt, mình 


mới đi luân hồi. 


Trong truyền thống Tây Tạng có một niềm tin bình dân là sau khi một 
vị đại sư chết rôi thì ba năm sau người ta đi tìm một em bé và cho đó 
là hậu thân của vị đạo sư nhưng đạo Phật Việt Nam khác. Khi tôi phát 
ra những tư duy, những ngôn ngữ và hành động thì những tư duy, 
ngồn ngữ và hành động đó đã đi vào trong các bạn của tôi vào trong 
các đệ tử của tôi và tôi đã được tiếp nối. Tôi đã bắt đầu luân hồi rồi và 
tôi đi luân hồi rất xa. Có những người ở trong tù đang đọc sách tôi 
viết và đang ngồi thiên ở trong nhà tù bên Mỹ, bên Anh hay bên 
Pháp, họ cũng tiếp nối của tôi. Tôi đi vào trong họ để giúp cho họ nhẹ 
nhàng hơn, cho họ bớt khổ hơn và tôi muốn luân hồi một cách tốt 
đẹp. 

Tôi luân hồi ra nhiều hình thái chứ không phải một hình thái. Khi 
mình gieo một hạt bắp, hạt đó có thể thành ra một cây bắp. Cây bắp 
đó có thể cho hai trái bắp. Từ một hạt bắp có thể thành ra mấy trăm 
hạt bắp. Luân hồi cũng như vậy, có thể từ một trở thành nhiều. Thầy 
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Nhất Hạnh luân hồi thành biết bao nhiêu đệ tử xuất gia và tại gia. 
Thầy Nhất Hạnh đang có mặt ở bên Pháp dưới dạng của những 
người học trò của thây. Thây đang có mặt bên Hòa Lan. Nếu quý vị 
nói thây Nhất Hạnh chỉ đang ngồi ở đây thôi, quý vị chưa thấy thầy 
Nhất Hạnh, quý vị mới thấy một phần nhỏ của thây Nhất Hạnh thôi. 
Luân hồi là như vậy, mình đã luân hồi rồi, đã bắt đầu luân hồi rồi. 
Nếu nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng mình đang có mặt nhiều nơi chứ 
không phải chỉ có mặt ở đây mà thôi. 


Hỏi: Tôi là một nhà khoa học ở trung tâm nghiên cứu tiềm năng con nsười 
0à ở trong hội thiên uăn 0ñ trụ Việt Nam. Chúng tôi đã được nghe thiền sư 
nói 0ề một quan niệm rất là tuyệt oời: Việc ứng dụng đạo Phật vào các 
hành động sống của mình để tìm hạnh phúc trong hiện tại. Những 
người nhiên cứu thiên 0ăn uñ trụ thấy chúng ta đans sống trong một 
khung thời gian. Quá khứ, hiện tại oà tương lai là một chuỗi liên tục. 
Nhưng hôm naụ thiền sư đã khiến chúng tôi su ngẫm nhiều hơn tề hiện tại 
0à thấu rằng chúng ta có thể tìm tới hạnh phúc hiện tại cho quan niệm sống 
của mình. Chúns tôi cũng muốn xin được thiền sự nói thêm quan niệm của 
mình uề một con số mà chúng tôi thấu được đạo Phật coi là linh thiêng bởi 0ì 
tất cả đạo Phật đều được tượng trưng bằng một chuỗi tràng hạt có 108 hạt, 
không biết trong quá trình nshiên cứu chúng ta đã có tài liệu nào nói 0ề sự 
xuất xứ của con số đó. Chúng tôi cũng có một nhận xét là hình nhự thiền sư 
oà các thiền tăng ngàu hôm nau đều đã không đeo chuỗi tràng hạt đó trên 
neực riếi không phải là bên ngoài. Như uậu quan điểm là của thiền sư như 
thế nào? Chúng tôi muốn hiểu đạo Phật quan niệm thế nào khi chợn cơn số 
108 cho chuỗi tràng hạt của mình. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Theo cái thấy của chúng tôi, con số nào cũng 
linh thiêng hết. Con số một cũng linh thiêng, con số hai cũng linh 
thiêng. Con số một là nhất như. Con số hai là âm dương hay là thân 
tâm. Con số ba cũng linh thiêng là tam bảo. Con số bốn là tứ diệu đế. 
Con số năm là ngũ căn, ngũ lực. Con số thứ sáu là lục độ. Con thứ bảy 
là thất Bồ Đề phần. Con thứ tám là bát chánh đạo. Con số nào cũng 
linh thiêng hết nhưng vì thực dụng mình chọn một con số mà thôi. Ví 
dụ như tràng hạt có mười tám hạt vừa với cổ tay của mình. Tràng hạt 


mười tám đeo vào cổ thì nó hơi nhỏ vì vậy mới có tràng hạt một trăm 
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lẻ tám. Nhưng các thầy ở đây họ có đeo tràng hạt mà quý vị không 
thấy, đó là hơi thở của họ. Họ không cần phải bấm hạt mới trở về với 
giây phút hiện tại, chỉ cân theo đõi hơi thở vào thở ra là họ có thể trở 
về với giây phút hiện tại. Họ có tràng hạt nhưng là tràng hạt vô tướng 
cho nên quý vị không thấy được mà thôi. Tôi nghĩ rằng con số nào 
cũng linh thiêng hết và tôi nghĩ ngày nào cũng là ngày tốt hết. Ngày 


xấu là vì trái tim của mình không được trong sạch. 


Hỏi: Thưa thiền sự được nghe thiền sự thuyết siãng hôm maự tôi tất thích 
thú, thiền sư kết luận bài nói chuyện bằng câu: Các nhà lãnh đạo làm 
chính trị, làm doanh nghiệp cân có một đời sống tâm linh. Tôi xin hỡi 
thiền sự hai câu: 


Câu thứ nhất: Bản thân tôi hiện nay là ủụ uiên Hội Đồng Tư Vấn Khoa 
Học Giáo Dục của mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Chính tôi ñang nshiên cứu 
uề uấn đề tâm linh 0à tôi đã tuyên bố ở một hội nshị rằng tôi tin một trăm 
phần trăm rằng có đời sống tâm linh. Có người bảo tôi rằng: anh dại, anh 
đã cao tuổi già rồi, bây giờ lãm cẩm. Hôm nay lúc hai giờ mười phút, tôi 
đane đọc quuến sách của thầu là cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức tôi uừa 
mua hôm qua ở chùa Quán Sứ, tôi thích lắm! Lúc đang đọc, tôi nhủ thầm 
làm thế nào gặp được thầu Thích Nhất Hạnh. Năm 1975, lúc uào tiền Nam 
tôi đi tìm mua sách cũ. Quuển sách đầu tiên tôi mua ở đường Calmete, của 
thầu uiêt mang tựa Đạo Phật áp dụng trong đời sống hằng ngày. Tôi rất 
thích Hai giờ mười phút tôi đang đọc sách, đang nghĩ rằng làm sao gặp 
được thầu Nhất Hạnh. Một người thân quen của tôi trên này bảo thầu Nhất 
Hạnh sắp nói chuyện uào lúc ba giờ mời tôi lên nga. Tôi bảo như thế thì tôi 
lên nsaụ. Như uậu có phải là có tâm lĩnh không? 


` 


Câu hỏi thứ hai: T”ồu nói rằng các nhà chính trị, doanh nghiệp 0.0... cần 
có đời sống tâm linh nhưng đặc biệt ở Việt Nam những người làm chính trị, 
nhữns người làm lãnh đạo đều là đảng uiên đâns cộng sẵn, những doanh 
nghiệp doanh nhân hiện nay là doanh nshiệp quốc doanh, siám đốc cũng đều 
là đảng uiên cả. Thu nói cần có đời sống tâm lĩnh, những người đó họ bảo: 
Tôi theo chủ nghĩa cộng sản duy vật bảo tôi như thế này là tôi lại theo 
duy tâm à? Như uậu phải trả lời làm sao ạ? Tôi muốn hỏi thêm: Như vậy 
thì hiểu cái vấn đề tâm linh như thế nào? 
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Thiền sư Nhất Hạnh: Nhà trí thức của chúng ta sau khi mua cuốn 
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức và có duyên gặp tác giả ngay nửa giờ 
đồng hồ sau, tâm linh hay không tâm linh mình chưa nói nhưng ít 
nhất là có duyên. Có duyên tức là có những điều kiện thuận lợi và khi 
có duyên thì cái gì cũng được hết. Tôi xin nói tới chuyện tâm và vật, 
tôi thấy Karl Marx có một đời sống tâm linh rất sâu sắc và không lý 
do gì những người Mác-xít lại không có đời sống tâm linh sâu sắc của 
mình. 


Chúng tôi từ hồi còn ấu thơ đã học hỏi quan niệm về sắc và về tâm. 
Trong đạo Phật có danh từ Namarupa. Nama là về tâm, Rupa là về 
sắc, tương đương với tâm và vật nhưng Namarupa được kết chung lại 
thành một danh từ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi tâm và vật 
không phải là hai thực thể riêng biệt. Tâm và vật có cùng một thực 
thể. Có khi nó biểu hiện ra như là tâm và có khi nó biểu hiện ra như là 
vật. Nếu như quý vị nghiên cứu về vật lý nguyên tử thì quý vị cũng 
biết vấn đề người ta đặt ra về chất điểm. Căn bản nó là một hạt hay là 
một đợt sóng? Các nhà nghiên cứu nghiên cứu chất điểm, họ rất lấy 
làm ngạc nhiên vì cùng một chất điểm đó nhưng có khi nó biểu hiện 
ra như là một hạt nhưng có khi nó biểu hiện ra như một làn sóng. 


Thông thường nếu đã là hạt, chỉ là hạt thôi chứ tại sao là sóng được. 
Sóng là một cái khác. Hạt là một cái khác. Anh chỉ có thể là hạt hay là 
sóng thôi. Nhưng khi người ta nghiên cứu chất điểm họ thấy rất rõ 
ràng rằng cùng một thực tại mà có khi nó biểu hiện ra như là hạt, có 
khi nó biểu hiện ra như là sóng. Vì vậy các nhà khoa học đã đồng tình 
đặt cho nó một cái tên chung là hạt sóng. Nó vừa là hạt, nó vừa là 


sóng. Cũng như chữ Namarupa trong đạo Phật. 


Quán chiếu cho kỹ thì chúng ta sẽ vượt thắng được quan niệm lưỡng 
nguyên giữa tâm và vật. Chúng ta sẽ thấy vật là sự tiếp nối của tâm 
và tâm là sự tiếp nối của vật. Trong y khoa hiện đại cũng vậy, chúng 
ta biết rằng những øì xảy ra cho thân thể cũng xảy ra cho tâm hồn và 
những gì xảy ra cho tâm hồn cũng có ảnh hưởng cho thân thể. Quan 
niệm thân tâm liên kết với nhau. Cái thực thể của chúng ta trong đạo 


Phật gọi là ngũ uẩn. Đó là thân tâm, là một hợp thể. Nói nó là thân, là 
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vật cũng không đúng mà nói nó là tâm cũng không đúng. Những gen 
chúng ta mang ở trong từng tế bào của cơ thể quý vị nói nó là thân 
hay là tâm? 


Tất cả những tập quán, kinh nghiệm, hạnh phúc, tất cả những tuệ giác 
của ông cha chúng ta nằm ở trong những gen đó. Vậy những gen đó, 
quý vị nói là vật hay là tâm? Chỉ có một cách nói thôi: Nó không phải là 
uật cũng không phải là tâm. Nó là thực tại, có khi chúng ta gọi nó là vật, 
có khi chúng ta gọi nó là tâm. Thành ra tôi thấy trong ánh sáng của 
khoa học hiện đại quan niệm lưỡng nguyên giữa tâm và vật đã lỗi 
thời rôi. Chúng ta phải chấm dứt cuộc đàm luận về vật và tâm, nếu 
không chúng ta sẽ còn mất thì giờ và sẽ còn tốn nhiều nước bọt lắm. 
Nói tôi là duy vật, anh là duy tâm, không có nghĩa nữa. Nó làm mất 
thì giò vì tâm và vật là cùng một thực tại. Có khi nhìn mình thấy nó 
như là tâm, có khi nhìn thì mình thấy nó tựa như là vật cho nên quan 
niệm lưỡng nguyên về tâm và vật chúng ta phải vượt thăng thì chúng 


ta mới có thể đi xa được. 


Đời sống tâm linh, đời sống đạo đức là gì? Khi biết sử dụng ái ngữ, 
biết sử dụng lắng nghe thì mình cho người hôn phối của mình có cơ 
hội nói ra được những nỗi khổ niềm đau của họ. Dùng phương pháp 
lắng nghe ái ngữ thì mình thiết lập được truyền thông với người bạn 
hôn phối của mình, đem lại sự tha thứ, hòa giải và hạnh phúc. Đó đâu 
phải là duy tâm hay là duy vật mà đó là sự thực tập thường thôi. 


Nếu là một nhà chính trị, một nhà doanh thương mà không biết sử 
dụng ái ngữ, lắng nghe thì đâu có thành công được trong sự nghiệp 
chính trị hay thương mãi của mình. Nếu không có truyền thông được 
với con trai, con gái thì trong gia đình mình có những sự đổ nát, lộn 
xộn, có những đau khổ. Đau khổ đó đè nặng trong lòng của mình thì 
làm sao mình làm tròn trách vụ của nhà lãnh đạo một cách dễ dàng 
được? Cho nên nhà lãnh đạo chính trị bắt buộc phải là một người có 
tu tập, có đạo đức. Nếu không có đạo đức, không có tu tập thì khổ 
đau trong gia đình, trong nội tâm sẽ làm cho người đó không thành 
công được trong sự nghiệp, trong sứ mạng của mình. 
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Đây không phải vấn đề tâm và vật mà vấn đề là mỗi người trong 
chúng ta đều phải có một chiêu hướng tâm linh trong cuộc sống và 
chắc chắn là như vậy! Hôm đi thăm ông chủ tịch Ủy Ban Tôn Giáo 
quốc gia ở Bắc Kinh tôi có nói rằng: Trong đời sống dù chúng ta là nhà 
chính trị, nhà uăn hóa hau là nhà doanh thương, chúng ta phải có một chiều 
hướng tâm linh nếu chúng ta không muốn chìm đắm trong đau khổ. Có một 
chiều hướng tâm linh và đạo đức thì chúng ta có hạnh phúc nhiều 
hơn và chúng ta tạo dựng hạnh phúc cho những người cùng sống 
trong gia đình. Đó là bàn đạp cho chúng ta thành công trong sự 
nghiệp chính trị, văn hóa hay doanh nghiệp. Vì vậy mỗi người trong 


chúng ta đều phải có một nếp sống đạo đức, một nếp sống văn hóa. 


Tôi có nói rõ rằng chính ngay trong tôn giáo cũng phải có đạo đức, tại 
vì có thể có những người lợi dụng tôn giáo cho quyền hành, cho địa vị 
của họ mà như vậy là thiếu đạo đức. Có những tổ chức tôn giáo sử 
dụng những biện pháp không có vương đạo để phát triển cơ sở của 
họ, như vậy là tôn giáo không có đạo đức. Tôn giáo không có đạo đức 
thì tôn giáo phá sản. Chính trị cũng vậy nếu chính trị không có đạo 
đức thì chính trị phá sản, điều này quý vị biết rõ hơn ai hết. Đời sống 
của những nhà chính trị không thể nào không có chiêu hướng đạo 
đức. Chúng ta đã từng dùng danh từ đạo đức cách mạng rồi phải 
không? Vậy thì tại sao chúng ta không có dùng danh từ đạo đức trong 
đời sống hằng ngày của chúng ta? Khi ăn, khi mặc, khi tiêu thụ, khi 
đối xử với vợ con với bạn bè ta cũng phải có đạo đức mới được. Đó 


đầu phải là duy tâm hay duy vật mà đó là sự sống bình thường thôi. 


Một vị trong ban tổ chức: Cứng tôi biết là cờn có nhiều 0ị muốn phát 
biểu nhưng thời gian có hạn. Tôi đề nsh] xin một ú kiến nữa thôi. 


Hỏi: Thưa thầu đúng ra chúng tôi còn muốn hỏi nhiều nhưng đã hết giờ. 
Vậu bâu giờ tôi không phải đặt câu hỏi. Sau khi đã xin phép ông chủ nhà tức 
là chủ nhiệm ụ ban người Việt ở Nước Ngoài, tôi có một đề nghị. Trước hết 
là phải đề nghị uới thầu sau đó mới bàn uới các cơ quan sắp xếp. Hôm na có 
một bài siñng 0ề đạo rất là đời mà đối uới tôi cái hay nhất của nó là khôns 
phải nó thấm sau mà nó buộc người nghe phải Hếp tục su nneh1. Do đó tôi 
muốn đề nghị uới thầu dành ít thì giò sắp tới gặp hội uiên của chúng tôi, hội 
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diên của Hội Liên Lạc Người Việt Nam ở Nước Nooài. Họ phần đôns là 
nhữns nhà trí thức, những nhà uăn hóa. Đầu câu chuuện sẽ không phải là 
uấn đề tụ hành. Chúng tôi muốn đặt hàne uới thầu là uới tư cách một nhà 
thơ, một người uiết uăn, cho nên đề tài có thể là uề truyện Kiều, cụ thể khía 
cạnh nào thì tàu thầu. Nhưng lời xin một buối nói chuyện 0ề truyện Kiều 
nàu cho Hội Liên Lạc Người Việt Nam ở Nước Ngoài trong thầu đáp ứng. 
Xim cắm ơn. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Nhờ thầy Pháp Ấn trả lời dùm câu đó. Thầy 
Pháp Ấn phụ trách về chuyến đi thành ra thầy biết về thời biểu. 


Thầy Pháp Ấn: Nam mô Đức bổn sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Con kính 
bạch Sư ông, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý vị quan 
khách có mặt ngày hôm nay trong cử tọa. Nhã ý của bác rất là quý, Sư 
ông và phái đoàn cũng rất là mong trong tương lai có cơ hội tiếp xúc 
và chia sẻ. Thứ năm này vào lúc sáu giờ rưỡi chiều tại hội trường 
Thăng Long của khách sạn Melia có một buổi nói chuyện do các hội 
đoàn người Tây phương tổ chức. Sáu giờ rưỡi chiêu ngày thứ sáu 
ngày 25 tháng 3 thì tại Câu Lạc Bộ Giao Lưu Kinh Tế Văn Hóa Quốc 
Tế, số 9 đường Đào Duy Anh sẽ có buổi nói chuyện do câu lạc bộ tổ 
chức. Hiện nay đang có khóa tu của những người xuất gia tại chùa Bồ 
Đề. Sáng nào Sư ông cũng cho pháp thoại thành ra trong ngày thứ 
năm và thứ sáu, tới một ngày có hai bài pháp thoại. Ngày thứ bảy 
hiện nay trong lịch thì Sư ông có buổi trao đổi với ông đại sứ Mỹ tại 
chùa Bồ Đề. Ngoài ra đại sứ Hòa Lan cũng đang xin để được gặp sư 
ông. Do đó chương trình Sư ông khá dày và chiêu thứ bảy đã lên 
đường đi thăm Yên tử, rôi đi thăm vịnh Hạ long. Rất là tiếc và mong 
có một địp khác trong tương lai. Sau Yên tử và Hạ long thì ngày thứ 
ba, tòa Đại sứ Pháp đã có nhã ý mời Sư ông và phái đoàn tới có buổi 
trao đối. Sư ông cũng đã chấp nhận buổi đó với tòa Đại sứ Pháp. 
Thiền sư Nhất Hạnh: Sau đó chúng tôi phải đi Bình Định. Sau khi đi 
Bình Định thì chúng tôi đi Pháp, sau khi đi Pháp thì đi Ý, sau Ý thì đi 
Đức... Hy vọng chuyến viếng thăm kỳ sau thì chúng tôi sẽ có cơ hội 
hầu chuyện với quý vị lâu hơn và nhiều lần hơn. 
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Thầy Pháp Ấn: Nhân đây Pháp Ấn xin được thay mặt cho phái đoàn 
xin mời tất cả các vị quan khách ở đây nếu có thời gian rảnh rỗi thì 
vào chiêu thứ năm và thứ sáu vào sáu giò rưỡi chiêu tại khách sạn 
Melia, cũng như tại Câu Lạc Bộ Giao Lưu Kinh Tế Văn Hóa. Xin mời 
quý vị đến để ngồi chơi chung với nhau. 


Ban Tổ Chức: Bưn tổ chức chúng tôi biết là có nhiều quý 0† muốn có câu 
hỡi 0à muốn được Thiền sự Thích Nhất Hạnh trả lời nhưng 0ì thời gian còn 
rất ít chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý ơ† 0à cuối cùng tôi xin trân trợng giới 
thiệu 0à kính mời ông Nguyễn Phú Bình, thứ trưởng Bộ ngoại giao, chủ 
nhiệm ụ Ban Người Việt Nam ở Nước Ngoài lên phát biểu. 


Ông Nguyễn Phú Bình (hứ trưởng Bộ Ngoại Giao, chủ nhiệm ụ Ban 
Người Việt ở Nước Ngoài ): 


Kính thưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh, kính thưa các 0Ị tăng thân Làng Mai, 
kính thưa các quú 0}, quú khách, các quú 0 thính giả. 


Có thể nói hôm na những người tổ chức chúng tôi đã dự tính trước là có 
thể sẽ rất đông người đến. Thế1nà chúns tôi cũng không ngờ là số người đến 
tham dự lại đông đến như thế. Điều nàu chứng tô rằng rất nhiều người 
mong tmuốn được Hếp xúc, được nghe Thiền sự giảng bài. Những điều mà 
nhiều người đã mong từ lâu nhưng hôm na tới được. Chúns tôi đã phòng 
xa 0à sự phòng xa nàu rất mau mắn là đúng. Chúng tôi không muốn từ chối 
bất cứ ai muốn nghe Thiền sư giảng. Cho nên chúng tôi cũng có đặt sẵn một 
màn hình ở sảnh tìng một để nếu ai không có siấu mời nhưng muốn 0ào thì 
cũng có thểuào nshe được. Không lên đâu được cũng có thể thông qua màn 
hình dưới kia để được thất. Chu đáo nàu cũng xuất phát từ niềm cẩm thông 
được tấm lòng của rất nhiều người muốn được tận mắt được gặp sỡ, được 
trò chuyện uà được nghe Thiền sự giảng. Có thể nói buối chiều hôm naự là 
buối chiều chúne tôi thấu rất lý thú. Bởi uì cũng như là Thiền sự đã nói, 
trơng lòng mỗi người Việt đều có cúi sì, đấu là liên quan đến đạo Phật. 
Không phải chỉ là nhữne người Phật tử mà cả những người theo tôn giáo 
nàu, tôn giáo khác cũng đều thấu rằng mình là người của Phật. Thế cho nên 
ai cũng thấu những đề tài của Thiền sự tất thú 0Ị. 
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Nhưng điều tà chúng tôi không ngờ là thường thường người ta nghĩ đến 
đạo Phật là nghĩ đến khổ hạnh, nghĩ đến những điều øì mà chúng ta phải 
chịu đựng. Thế mà hôm na nghe Thiền sự giảng, chúng tôi cảm thất rất 
thích thú. Chúng ta hãy đi tìm hạnh phúc tà hiện nay chúng ta đang có. 
Như thế lúc nào chúns ta cũng cảm thất rất 0ui. Nếu chúng ta có một cái 
tâm, một cái thiện chí, lúc nào chúng ta cũng thấu chung quanh ta đầu 
những điều tốt đẹp uà cái thế giới, cái xã hội nàu là tốt đẹp. Tôi chắc rằng 
nhiều 0Ị ở đâu cũng giống như tôi nhận thức được điều ñI. 


Tôi thấu có một nhận thức rất sâu sắc ở những lời nói của Thiền sư 0ề tình 
huụnh đệ. Tình huụnh đệ Thiền sư nói ở đâu, trong nước chúng ta ha0 nói 
đến như tình đại đoàn kết dân tộc. Chúng ta là một nhà không phân biệt ai 
cả, đều là con em một nhà. Mà sau cả bà con ta ở ngoài đi chăng nữa, dù 
cuộc sống có khác, dù trước đâu có như thế nào đi chăng nữa thì uẫn là anh 
em của chúns ta, cũng là người trong một nhà. Những điều mà thiên sư nói 
cũng rất phù hợp uới những sì chúng tôi hiện nau đang ra sức làm để thu 
hút sự đoàn kết, làm cho xã hội chúng ta tốt đẹp một, rồi sau nàu tới tốt đẹp 
nhiều lần lên. 


Hôm nay ở đâu chúng tôi biết là không có đủ điều kiện để giới thiệu hết. 
Nhưng chúng tôi biết ở đâu có đại biểu Quốc hội cũng có các giáo sư, rồi có 
các 0} nguyên là đại sứ của ta tại nước nàu, nước khác. Cúc nhà ng0ạI giao 
rồi các nhà nghiên cứu, chúng tôi không điểm hết được. Sự có mặt của tất cả 
những nsười ngồi đâu mà không phân biệt cương 0Ị hay nghề nghiệp đều có 
một mẫu số chung là muốn nghe những điều tốt đẹp từ đạo Phật. Chúng tôi 
cũng có một cảm nhận nữa: Rõ ràng là chúng tôi đã nghe nhiều rồi 
nhưng hôm nay thấy rằng là Thiền sư không chỉ là một vị cao tăng mà 
còn là một nhà văn hóa, một triết gia và cũng là một nhà lịch sử nữa. 
Thành ra những câu chuyện của Thiền sư trong äó thể hiện ra rất nhiều khía 
cạnh tà chúng tôi rất tâm đắc. Ai cũng muốn được nghe nữa 0à mặc dù 
Thiền sự rất nhiệt tình nhưng thời gian thì chỉ có chừng ấ thôi. 

Tôi cho rằng lần uề thăm đất nước sau bốn mươi năm sẽ không phải là lần 
cuối mà sẽ mở đầu. Tôi nghĩ rằng chắc chắn Thiền sự sẽ còn trở uề nữa 
nhiều lần 0à chúns ta ở đâu có nhiều dịp đểnshe nữa. Ví dụ như anh Lãng 
hôm nay muốn có một buổi nói chuyện, chắc là đâu đó cũng có rất nhiều 
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người cũng uốn sẽ có nhiều buối khác nữa. Tôi hụ uọng uào dịp sau, lần 
sau chúng ta sẽ tổ chức oà khi đó chúms tôi cho rằng chắc chắn là chúng ta sẽ 
tổ chức tốt hơn, chu đáo hơn. Chúns tôi cũng muốn khi trở 0uề nơi có đồng 
bào của ta sinh sống, Thiền sư cũng chuyển lời của chúng tôi bằng cách nói 
của Thiền sự để họ thấi rằng ở trong nước cũng luôn luôn mở rộng, muốn 
có được tình anh em, tình huụnh đệ, tình dân tộc uới bà cơn ở ngoài 0à lúc 
nào cũng muốn như 0uậu. Còn nhữns chuuện đã qua, những cái ì gọi là lịch 
sử, chúng ta hãy để cho lịch sử chứ còn bâu giò tất cả chúng ta là một nhà. Ở 
đâu có nhiều 0ị ở nhiều nước khác nhau cũng có mặt, chúng tôi rất UUI. 
Chúne tôi cho rằng chính Thiền sư là cầu nối để cho người ta hiểu 0ề uăn 
hóa Việt Nam, để cho mọi người hiểu tâm linh người Việt. Cũng chính nhờ 
đó, tình hữu nghị giữa người Việt Nam uới người các dân tộc khác sẽ được 
nối lạt, sẽ được bền 0ữns. 


Chúne tôi nghĩ rằng như uậu Thiền sự không phải chỉ là nhà tu hành, nhà 
0ăn hóa, không phải là một triết sia, nhà lịch sử rữa mà sẽ đóng 0ai trò của 
một nhà nsoqi giao. Chí ngoại giao ở đâu không phải là chính trị mà nó là 
cho tất cả các dân tộc, làm cho tất cñ mọi người đều uêu hòa bình, đều tiêu 
thương nhau cùng sống trons tình hữu ái. 


Với tính thần đó chúns tôi hết sức là hoan nghênh chuyến thăm đất nước 
của Thiền sự cũng như các 0Ị tăng thân Làng Mai, người Việt cũng như 
nhữns người không phải dòng múu chúng ta nhưng cùng có những tâm linh 
0à chí nhự chúng ta. Chúne tôi kính mong, kính chúc Thiền sự sức khỏe 
đồi dào, các 0 tăng thân Làng Mai 0à quú 0Ị ở đâu chúns ta sống trong tình 
hữu ái. Chúng ta luôn luôn oui, chúng ta luôn luôn tận hưởng những øì 
chúng ta có, hướng tới một cái sì đấu tốt đẹp hơn 0à tong có sàu sớm được 
đón Thiền sự 0à các 0Ị tăng thân Làng Mai trở lại. Xin hết. 


Ban Tổ Chức: Clúng tôi xin thay mặt cho Ủụ Ban Người Việt Nam ở 
Nước Ngoài là cơ quan tổ chức buối nói chuyện ngàu hôm nnaụ có một kỷ uật 
nhỏ gồm hai cuốn sách xin kính tặng Thiền sự để Thiền sư nhớ mãi những 
nsàu rất 0ui 0à rất hữu ích trong thời sian ở Việt Nam. 
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Thiền sư Nhất Hạnh: Xin kính tặng trung tâm Hội Người Việt ở 
Nước Ngoài thư pháp của chúng tôi và một số bài nói chuyện ở chùa 
Linh Mụ Huế: Tuệ giác đạo Bụt trong truyện Kiều. 


Ban Tổ Chức: Xin thay mặt cho tất củ những người tham dự ngàu hôm 
nqụ, xin hết sức cám ơn tấm lòng, tình cảm của Thiền sự cũng nhự tăng 
thân Làng Mai đối uới chúng tôi. 
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Ước hẹn với sự sống mầu 
nhiệm 
(Pháp thoại của thiền sự Nhất Hạnh ngày 25.03.2005 Câu 
Lạc Bộ Giao Lưu Kinh Tế Văn Hóa Quốc Tế- Hà Nội) 


Lời giới thiệu của một vị trong câu lạc bộ 


Chúng ta có 0ĩnh dự được đón tHếp Thiên sự Thích Nhất Hạnh, một trong ba 
nhà hoạt động tôn giáo kiệt xuất của thế kỷ 20 uà đoàn Phật giáo quốc tế đến 
thăm câu lạc bộ. Thiên sự Thích Nhất Hạnh sẽ nói chuuện uới các thành uiên 
câu lạc bộ 0ề 0ai trò của Phật giáo trong thế giới hiện đại. Đến dự hôm nay, 
chúng tôi trân trọng giới thiệu có các uị đại sứ, tham tá các sứ quán, tổng 
giám đốc các công tụ uà nhà băng nước ngoài. Về phía Việt Nam có các hội 
diên câu lạc bộ uà nhiều nhà khoa học, các giáo sự, phó giáo sự thuộc các 
ngành nghiên cứu 0ề tôn giáo, xã hội học, uăn hóa học, quốc tế học, thuộc các 
trường đại học 0à uiện nghiên cứu. Về phía chủ nhà chúng tôi xin trân trọng 
giới thiệu tổng thự kú phòng thương mại uà côns nghiệp Việt Nam. Bâu giò 
chúng tôi xin trân trọng kính trời Thiền sự Thích Nhất Hạnh nói chuyện uới 
câu lạc bộ. 


Thiên Sư Nhất Hạnh thuyết giảng 
Xin mời quý vị ngồi, các thây, các sư cô Làng Mai sẽ niệm danh hiệu 
đức Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn. 


Chúng ta cùng thực tập buông thư có mặt thật sự trong giờ phút hiện 
tại để cho năng lượng của tăng thân và năng lượng của đức Bồ Tát có 
thể đi vào cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta có những đau nhức, mệt mỏi 
trong cơ thể, năng lượng đó làm cho những mệt mỏi, đau nhức kia 
tan biến. Nếu chúng ta có những nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, 
chúng ta mở trái tim ra để cho năng lượng của đức Bồ Tát Quan Thế 
Âm đi vào, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau đó. Nếu chúng ta có 
một người thân đang bị bệnh nặng, không tới đây được, chúng ta 
muốn chuyển năng lượng trị liệu này về, chúng ta chỉ cân nghĩ tới 
người đó hoặc gọi tên người đó một cách thầm lặng, năng lượng của 
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đức Bồ Tát do tăng thân trì niệm sẽ được chuyển về rất mau chóng 


ngay trong giây phút hiện tại. 


Tăng thân Làng Mai xướng tụng: 


Đầu cành dương liễu 0wơng cam lộ 
Một giọt mười phương rưới cũng đầu 
Bao nhiêu trần lụu tiêu tan hết 
Đần tràng thanh tịnh ở ngay đâu 
Nam Mô Bồ Tát thanh lương địa 
Trí tuệ bừng lên đóa biện tài 

Dứng tên trên sớng sạch trần ai 
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh 
Hào quang quét sạch buối nu tại 
Liễu biết phất bàu muôn thế giới 
Sen hồng nở hé 0uạn lâu đài 

Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh 
Xím nguuện từ b1 ứng hiện qaU 
Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm 


Tăng thân Làng Mai hợp xướng: Namo Avalokite$vara 


Xin mời quý liệt vị, xin mời các bạn thực tập với tiếng chuông. Khi 


chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta theo dõi hơi thở. 


Thỏ 0ào tôi biết sự sống đang ở trơng tôi 0uà chung quanh tôi. 
Thở ra tôi mỉm cười uới sự sống trong tôi uà chung quanh tôi. 


Chúng ta thở vào, thở ra như vậy ba lần cho khỏe và chúng ta tiếp xúc 
được với những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt ngay trong giây 
phút hiện tại. 

Hiện Pháp Lạc Trú 

Kính thưa quý liệt vị, kính thưa các bạn. 


Cách đây mấy hôm, tôi có nói chuyện tại học viện Chính Trị Hồ Chí 
Minh về đề tài Phật giáo. Câu chuyện cũng khá đài và sau đó có một 
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thời vấn đáp. Có một nhà trí thức lên phát biểu, ông này là một vị bộ 
trưởng. Ông nói đến ấn tượng sâu sắc nhất của ông sau buổi giảng. 
Trước đây ông nghĩ rằng đạo Phật chủ trương một nếp sống khắc 
khổ. Qua buổi thuyết trình và vấn đáp, ông lại có cảm tưởng rằng chủ 
đề thuyết trình, giáo lý đạo Phật và phương pháp thực tập lại nhắm 
đến hạnh phúc. Điều đó làm ông rất ngạc nhiên. Trong suốt thời gian 
trình bày, người nói chỉ nói về hạnh phúc thôi. Những câu hỏi và 
những câu trả lời cũng xoay quanh vấn đề làm thế nào để có hạnh 
phúc. Ngạc nhiên của ông là ở chỗ đó. Trước đây, khi chưa được tiếp 
xúc với đạo Phật, ông nghĩ rằng đạo Phật là cái gì rất khắc khổ. Đạo 
Phật đi tìm cái gì đó chứ không phải hạnh phúc. Sau buổi thuyết trình 
và vấn đáp đó, ông thấy rằng đạo Phật và những người Phật tử cũng 
đang đi tìm hạnh phúc như tất cả những người khác. Khi một người 
có hạnh phúc chúng ta nhìn vào biết liền vì hạnh phúc được tỏa rạng 
nơi đôi mắt, nụ cười, lời nói, nơi bước chân người ấy. 


Ngày xưa, trong thời đức Phật còn tại thế có rất nhiều người trẻ đi 
xuất gia làm tu sĩ. Lần đầu tiên sau khi thành đạo, Phật Thích Ca về 
thành Vương Xá. Lúc đó, vua Bimbisara (Tần Bà Xa La) còn làm vua. 
Đức Thế Tôn về với một tăng đoàn gần một ngàn hai trắm năm mươi 
vị. Sau khi tiếp xúc với tăng đoàn của đức Thế Tôn, rất nhiều người 
trẻ trong thành phố Rajagaha, tức là Vương Xá, muốn ởi tu. Giáo 
đoàn xuất gia của đức Thế Tôn vì thế lớn lên rất mau. Có một thây tên 
là Samiddhi "!, cũng thuộc về dòng dõi quý phái, thây tu được gần ba 
năm. Một buổi sáng sau khi ngồi thiền thầy xuống bờ sông đi tắm. 
Sau khi bơi lội thỏa thích, thầy lên bờ đứng chờ cho mình mấy khô rồi 


mới mặc áo. Lúc đó, có một vị thiên nữ hiện xuống. 


Vị thiên nữ hỏi thầy: Này thầu, thầu đang còn trẻ lắm mà. Đáng lú trong 
lúc nàu thầu phải uui hưởng những hạnh phúc mà ở tuổi của thầu nsười ta 
được hưởng như là ăn nson, tặc đẹp, giàu sang, uụ quyền, tiền bạc 0à sắc 
đục. Tại sao thầụ không hưởng thụ những ơul thú đó lại cạo đầu tặc áo cà 
sa để ẩi tu? Tại sao thầu đi tìm hạnh phúc xa 0uời trong tương lai mà bỏ đi 
hạnh phúc thiết thực trong hiện tại? Đó là câu hỏi của vị thiên nữ. 
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Thầy Samiddhi trả lời: Tôi nào đi tìm hạnh phúc xa xôi ở trong tương lai 
đâu, tôi đang đi tìm hạnh phúc ngaụ trons siâu phút hiện tại đấy chứ. Vì tôi 
được dạu rằng giáo lý uà những phương pháp của đức Thế Tôn là để cho 
mình có hạnh phúc sau trong giâu phút hiện tại. Tôi không đi tìm hạnh 
phúc trong tương lai xa 0ời. Điều nàu ngược lại uới lời cô nói. 


Giáo pháp của đức Thế Tôn có tính cách thiết thực hiện tại 
(Sanditthika) "1, nghĩa là xử lý những vấn đề của hiện tại, không hứa 
hẹn một hạnh phúc trong tương lai. Thiết thực hiện tại là như vậy, 
tiếng Pali là Sanditthika, có nghĩa là đối diện với những vấn đề có thật 
ngay trong giây phút hiện tại. Giáo lý của đức Thích Ca không hứa 
hẹn một Thiên Đường, một hạnh phúc trong tương lai. Thực tập theo 
giáo pháp của đức Thế Tôn có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút 
hiện tại. Giáo pháp đó cũng có tính cách vượt thoát thời gian 
(Akalika) P!, nghĩa là không phải chờ ba năm, năm năm, bảy năm mới 
có hạnh phúc. Khi mình áp dụng giáo pháp đó vào đời sống hàng 
ngày, mình có hạnh phúc, có an lạc ngay trong khi mình thực tập. 
Akalika nghĩa là bất quản thời nhật (s not a matter of time). Giáo 
pháp đó phải đến để thấy, tức là không có thể kể lại được. Khi mình 
thấy một người thực tập theo pháp môn đó có hạnh phúc, có an lạc. 
An lạc, hạnh phúc tỏa chiếu trong đời sống hàng ngày của họ, tự 
nhiên mình có niềm tin. Mình phải tới để thấy, mình không thể nghe 
qua một trung gian nào khác. Giáo pháp đó, mỗi người phải tự mình 
học hỏi, thực tập và tự mình thông đạt chứ không phải nhờ vào người 
khác. Cho nên hạnh phúc của mình không phải do người khác đem 
tới. Sự chuyển hóa những khổ đau, những Phiền Não của mình là do 
tự mình chứ không phải do câu nguyện mà được. 


Đạo của tuệ giác 
Thưa quý liệt vị, 


Đạo Phật có phần tôn giáo của nó nhưng phần tôn giáo trong đạo 
Phật không phải là phần quan trọng nhất. Tôn giáo có nghĩa là một 
đức tin, sự hy vọng và sự câu nguyện. Những cái đó có ở trong Cơ 


Đốc giáo, trong Hồi giáo và các tôn giáo khác cũng có. Trong đạo Phật 
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cũng có phần tôn giáo nhưng nếu quý vị đã từng nghiên cứu Phật 
học, đã từng thực tập Phật pháp, quý vị biết rằng phần tôn giáo chỉ là 
cái vỏ bọc ngoài của đạo Phật thôi. Cốt tủy của đạo Phật là một tuệ 
giác rất lớn, tuệ giác này giúp mình tháo gỡ được bao nhiêu là hiểu 
lầm, khổ đau, bao nhiêu là bức xúc ở trong con người. Đấy là một tuệ 
giác giúp mình vượt thắng những cặp đối nghịch như có không, ta 
người, sinh diệt, du tâm duy uột. Cái thấy đó tháo gỡ những kỳ thị, 
những cưồng tín, những đàn áp, những khúc mắc đưa người ta lại 
gần với nhau, giúp cho người ta thiết lập được truyền thông và đem 
lại hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. 


Trong thời gian ở Tây phương, chúng tôi có chia sẻ phần đó với 
những người Tây phương (người Âu châu và người Mỹ châu). Chúng 
tôi biết rằng Tây phương đã có tôn giáo của họ rồi, họ không cần một 
tôn giáo khác. Vì thế trong khi chia sẻ về sự thực tập đạo Phật, chúng 
tôi chỉ chia sẻ phần tuệ giác đó. Chúng tôi không ép người Tây 
phương phải bỏ tôn giáo của họ để theo đạo Phật. Nhờ thế nên người 
Tây phương tiếp nhận hết lòng những phương pháp thực tập này. 


Tôi nhớ ngày xưa, khi những giáo sĩ Tây phương tới Việt Nam, họ có 
thái độ rất là khác. Họ muốn người Việt phải bỏ sự thờ cúng ông bà 
và bỏ đạo Phật để ôm lấy đức tin mới. Trong bốn mươi năm ở Tây 
phương, chúng tôi làm ngược lại. Chúng tôi khuyên người ta nên g1ữ 
gốc đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc của họ. 


Thực tập đạo Phật là để họ có thể tháo gỡ được những khó khăn, khổ 
đau, vượt thắng được những hiềm khích, những chống đối trong nội 
tâm hầu đạt tới được an lạc và giúp người khác làm được những 
chuyện đó. Với tuệ giác đó, với hạnh phúc đó họ có thể trở về để làm 
mới, đổi mới lại truyền thống của mình, giúp truyền thống đó cung 
cấp được những giáo lý, những phương pháp thực tập mà những thế 
hệ thanh niên bây giờ cần tới. Rất nhiều thanh niên sẽ bỏ truyền 
thống của mình đi nếu những truyền thống này không được làm mới, 
không được hiện đại hoá. Điều này đang xảy ra cho Cơ Đốc giáo tại 
Âu châu và Mỹ châu. 
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Ở bên Đức, thường thường mỗi năm có đại hội Tin Lành. Mỗi hai 
năm, đại hội Tin Lành được tổ chức tại một thành phố lớn. Tôi đã 
được mời tham dự nhiều lần vì tôi đã viết những cuốn sách nói về đối 
thoại giữa đạo Phật và Cơ Đốc giáo. Những cuốn sách đó bán rất 
chạy. Ban đầu những người theo Ky Tô giáo chỉ tò mò muốn biết 
những người khác đạo nghĩ gì về tôn giáo của mình nhưng sau khi 
đọc những cuốn sách tôi viết họ thấy trong đạo Phật có cái rất đáng 
để học hỏi và thực tập. Nhờ những cuốn sách đó họ có được những 
cái thấy sâu sắc hơn về truyền thống tôn giáo của chính mình cho nên 
họ đã mời chúng tôi tới để thuyết trình về những vấn đề thuộc về Cơ 


Đốc giáo. 


Ở trong Cơ Đốc giáo có sự thao thức muốn làm mới, muốn đổi mới 
giáo lý và phương pháp thực tập hầu thích hợp với hơn thời đại 
nhưng mà phe thủ cựu quá mạnh cho nên những người chủ trương 
tiến bộ phải làm đủ mọi cách. Trong những cách họ làm là mời những 
người như đức Đạt Lai Lạt Ma hay thây Nhất Hạnh tới thuyết trình 
để giúp cho những người thủ cựu thấy được nhu yếu cần phải làm 
mới, phải đổi mới truyền thống và phương pháp thực tập sao cho tuổi 
trẻ đừng bỏ truyền thống mà đi. Những đại hội Cơ Đốc giáo như vậy 
quy tụ mỗi lần khoảng ba trăm ngàn người và những buổi thuyết 
trình có tới bảy ngàn người, mười ngàn người, mười lăm ngàn người 
đến tham dự. Những dịp đó chúng tôi căn cứ trên kinh nghiệm thực 
tập trong đạo Phật để thuyết trình. Chúng tôi cũng đã có cơ duyên 
học hỏi về Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác. Mình phải hiểu 
biết về những truyền thống đó thì mới có khả năng chia sẻ kinh 
nghiệm thực tập của đạo Bụt. Mình phải dùng một thứ ngôn ngữ mà 
họ hiểu được hầu có thể truyền đạt được những điều mà mình muốn 


nói. 


Tôi đem những thực tập căn bản của đạo Phật ra để chia sẻ với họ. Tôi 
nói với họ rằng trong Phúc Âm của Cơ Đốc giáo có hạt giống của 
những giáo lý đó. Nếu quý vị gieo những hạt giống đó xuống, quý vị 
sẽ có những giáo lý mới. Những giáo lý đó vẫn trung thành với Phúc 
Âm và có thể đáp ứng lại được nhu cầu của những thế hệ trẻ sau này. 
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Trước hết tôi nói về Hiện Pháp Lạc Trú là một giáo lý rất là quan trọng 
trong đạo Phật. Điều này có liên hệ đến câu chuyện mà tôi đã kể về 
thầy Samiddhi: Làm sao để có an lạc hạnh phúc ngau trơng siâu phút hiện 
tại mà không cần phải mơ tưởng 0à trông cầu một Thiên Đường, một hạnh 
phúc nào trong tương lai. Chính trong Phúc Âm của Cơ Đốc giáo cũng 
có hạt giống của giáo lý đó nhưng chưa bao giờ được khai thác. 


Bất quản thời nhật (Akalika) có nghĩa không phải là vấn đề thời gian 
như trong phương pháp thực tập hơi thở có ý thức gọi là An ban thủ ý 
(Mindfulness of breathing). Khi trở về với hơi thở (thở vào, thở ra có ý 
thức), tự nhiên trong giờ phút đó, mình cảm thấy an lạc, đễ chịu trong 
thân và trong tâm lập tức, không phải cần phải thực tập ba năm hay 
mười năm mới có kết quả. Trong mình có những đau nhức, những 
căng thẳng. Nếu thực tập theo phương pháp buông thư, sử dụng hơi 
thở, nội chỉ trong vòng nửa phút hay một phút, mình có thể buông bỏ 
những căng thăng ở trong thân thể cũng như ở trong tâm tư. Giáo lý 
và phương thực tập đạo Phật vì thế có tính cách bất quản thời nhật, 
tức có hiệu quả ngay trong giây phút hiện tại. Theo giáo lý này, hạnh 
phúc có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. 


An trú trong giây phút hiện tại 


Trong thời đại hiện nay người ta vội vàng quá. Người ta làm ra nhiều 
tiền hơn nhưng lại ít hạnh phúc hơn. Nhiều tiền hơn có thể tiêu thụ 
nhiều hơn nhưng hạnh phúc lại ít hơn ngày xưa. Hầu hết mọi người 
đều nhắm tới hạnh phúc ở trong tương lai, không có khả năng an trú 
được trong giây phút hiện tại. Hai chữ an trú rất quan trọng (Dwelling 
peacefully): Hạnh phúc chân thật chỉ có được khi nào trong thân 0à trons 
tâm trình có được sự an ổn (an tức là peace). Theo phương pháp thực tập 
căn bản đó của đạo Phật, quá khứ đã ởi qua rồi, còn tương lai chưa 
tới. Chỉ trong giây phút hiện tại mới thật sự có sự sống. Mình phải 
thực tập làm thế nào để an trú được trong siâu phút hiện tại, trở về giây 
phút hiện tại và an trú trong giây phút đó. 


Mình có óc hẹn (rendez-uous) uới sự sống và ước hẹn đó năm trơng giấu 
phút hiện tại. Nếu mình bương chải chỉ nhằm về tương lai và giâm lên 
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hiện tại mà đi thì mình đánh mất cuộc hẹn đó với sự sống. Cho nên sự 
thực tập căn bản trong đạo Phật là trở về với giây phút hiện tại, đem 
tâm trở về với thân: Thân tâm nhất như. Nhò thế mình có cơ hội tiếp 
xúc với những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút 
hiện tại. Vậy nên hơi thở có ý thức là sự thực tập căn bản của đạo 
Phật: 


Thỏ 0ào tôi biết là tôi đang thỏ 0ào, 
Thở ra tôi biết là tôi ñang thở ra. 


Bài tập đó hết sức là dễ và đơn giản, ai cũng làm được. Để ý tới hơi 
thở vào và hơi thở ra tức là mình đem tâm trở về với thân và tự nhiên 
mình có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. 


Trong đời sống hàng ngày, có thể thân của mình đang ở đây nhưng 
tâm của mình lại đi về một hướng khác: thân và tâm không ở chung 
với nhau. Thân mình tuy ở đây mà tâm mình lại nghĩ tới quá khứ, tới 
tương lai, tới những dự án của mình: Thân tâm không nhất như. 


Ở giữa thân và tâm có hơi thở. Nên khi tôi thực tập hơi thở có ý thức 
(thở vào biết mình thở vào, thở ra mình thở ra) thì thân và tâm trở về 
với nhau một cách rất là tự nhiên, đó gọi là thân tâm nhất như (the 
oneness of body and mind). Khi thân và tâm trở về với nhau, mình 
thật sự có mặt trong giây phút hiện tại và an trú được trong giây phút 
hiện tại. Thật sự có mặt trong giây phút hiện tại, tiếp xúc được với 
những mâu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại 
là bí quyết thực tập của đạo Phật. Không bị giam hãm bởi ngục tù của 
quá khứ, không bị lôi kéo về tương lai, mình có thể an trú trong hiện 
tại. An trú được trong hiện tại, có thể sống sâu sắc được những giây 
phút của đời sống hàng ngày. Đó là giáo lý căn bản, là sự thực tập căn 
bản. Hơi thở có ý thức là một trong những phương tiện để mình có 
thể làm được việc đó. 

Bước chân có chánh niệm, bước chân cũng có khả năng đưa mình trở 
về giây phút hiện tại. Đi không phải với mục đích là để tới đâu hết mà 
đi nghĩa là bước từng bước vững chãi và thánh thơi. Những bước 
chân đó mỗi bước đưa mình trở về với giây phút hiện tại, đó gọi là 
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thiền hành (trếng Anh gọi là walking meditation). Thiền hành là sự 
thực tập hàng ngày cũng như thở có ý thức là sự thực tập hàng ngày. 
Mình phối hợp hơi thở với bước chân. Khi thở vào, mình có thể bước 
một bước và nói tôi đã vê. Khi thở ra, mình bước một bước nữa và nói 
tôi đã tới. Tôi đã về ở đây có nghĩa là tôi đã về với giây phút hiện tại, 
địa chỉ đích xác của sự sống. Bây giò và ở đây (here and now) là địa 
chỉ đích xác của sự sống. Hành giả phải biết trở về với giây phút hiện 
tại. Chỉ có giây phút đó mới hàm chứa sự sống mà thôi. Phật Thích Ca 
dạy rằng quá khứ đã đi qua, tương lai chưa tới, sự sống có chỉ mặt 
trong giây phút hiện tại. Chúng ta có ước hẹn với sự sống trong giây 
phút hiện tại. 


Sự thực tập căn bản là sử dụng bước chân hoặc hơi thở để đưa mình 
về với giây phút hiện tại, có mặt thật sự trong giây phút hiện tại và 
tiếp xúc được với những mầu nhiệm đang có mặt trong giây phút 
hiện tại. Thường thường chúng ta nghĩ rằng khó có hạnh phúc trong 
giây phút hiện tại bởi vì chúng ta còn thiếu một số điều kiện nữa để 
có thể có hạnh phúc thật sự. Điều này giống như một sự mê tín mà 
hầu hết chúng ta đều tin vào. Cho nên hầu hết chúng ta đều muốn 
đầu tư vào tương lai, luôn luôn nghĩ tới tương lai, nghĩ tới mình phải 
làm cái gì cho tương lai. Rất ít người có khả năng an trú trong giây 
phút hiện tại. 


Chúng ta thử lấy một tờ giấy và một cây bút rồi ghi xuống đấy những 
điều kiện hạnh phúc ta đang có trong giây phút hiện tại. Ta sẽ ngạc 
nhiên thấy rằng những điều kiện đó nó dư giả để cho chúng ta có thể 
hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại rồi. Ví dụ con mắt của mình, 
chúng ta ít khi nghĩ rằng cặp mắt của mình là một điều kiện hạnh 
phúc. 

Thỏ 0ào tôi biết rằng tôi có ý thức 0ề hai con tmắt của tôi. 

Thỏ ra tôi mỉm cười uới hai con mắt của tôi uà biết rằng hai con mắt 

tôi còn sáng. 


Hai con mắt có đó và còn sáng là một điều kiện rất quan trọng của 
hạnh phúc. Môi khi mình mở mắt ra, một Thiên Đường của màu sắc, 
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của muôn vật hiện ra trước mình. Mình chỉ cần ngồi trên cỏ hay bên 
gốc cây, nhìn ngắm, tiếp xúc với Thiên Đường của màu sắc và của 
muôn hình vạn trạng, mình đã có hạnh phúc rồi. 


Nếu quả thật mình có một ít tự do, mình có khả năng an trú trong 
giây phút hiện tại, mình có thể tiếp xúc được với biết bao nhiêu cái 
đẹp khi mình có đôi mắt. Tự do ở đây không phải là tự do chính trị, 
tự do ở đây có nghĩa là không bị quá khứ hoặc tương lai lôi kéo. Con 
người tự do chỉ cần ngồi đó và mở mắt ra thì tiếp xúc được với bao 
nhiêu cái đẹp, bao nhiêu hình ảnh. Nhưng mà mấy người trong chúng 
ta có tự do đó, có khả năng đó. Chúng ta đợi cho khi mắt lòa hay mắt 
bị mù rồi, chúng ta mới tiếc, ước gì bây giờ ta có một đôi mắt sáng. 
Những người mù biết rất rõ nếu có một đôi mắt còn sáng để có thể 
thấy được, có thể tiếp xúc được với thiên đàng PÌ của sự sống ở trên 
mặt đất, là hạnh phúc rất lớn, cái mà bây giờ họ đã mất rồi. Còn 
chúng ta, những người tuy đang có đôi mắt sáng mà lại không có biết 
hưởng, nên chúng ta cũng không có hạnh phúc. 


Thực tập chánh niệm 


Một trong những bài thực tập mà đức Thích Ca đề nghị là mình phải 
tiếp xúc hết với tất cả những bộ phận của cơ thể để có thể nhận diện 
và trần quý những bộ phận đó. Ví dụ như: 


Thỏ 0ào tôi có ý thức uề trái tim của tôi, 
Thở ra tôi trÌm cười uới trái tìm của tôi. 


Khi mà mình hướng sự chú ý tới trái tim, mình thấy được điều may 
mắn là trái tim của mình đang hoạt động bình thường. Trái tim của 
mình làm việc mỗi ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ. Nó không được đi 
ngủ như mình. Nó gởi máu về các tế bào. Có một trái tim hoạt động 
bình thường là một hạnh phúc rất lớn. Những người bị bệnh tim 
không biết rằng họ sẽ bị nghẽn tim lúc nào. Ước vọng sâu xa nhất của 
họ là có được một trái tim bình thường như những người khác. Trong 
khi đó đang có được trái tim bình thường, chúng ta lại không có hạnh 


phúc vì chúng ta sống trong thất niệm. 
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Thất niệm tức là không biết rằng mình đang có những điều kiện của 
hạnh phúc. Những điều kiện đó chúng ta có rất nhiều, dư dả để 
chúng ta có thể có hạnh phúc liền trong giây phút hiện tại. Khi mình 
đi thăm cơ thể của mình bằng cái cách đó, nhận diện những bộ phận 
đang còn tốt trong cơ thể của mình, mình đã có nhiều hạnh phúc rồi. 
Tia sáng giúp mình nhận diện những điều kiện hạnh phúc đó trong 
cơ thể là tia chánh niệm. 


Chánh niệm là năng lượng người tu có thể chế tác ra. Chánh niệm là 
năng lượng giúp cho mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại. 
Khi thở vào có ý thức, biết là mình thở vào, gọi là thở vào có chánh 
niệm (mindfullness, la pleine consclence). Người nào cũng có khả 
năng thở vào một hơi và ý thức rằng đây là hơi thở vào của mình. 
Người nào cũng có thể thở ra một hơi và ý thức được rằng đây là hơi 
thở ra của mình. Chúng ta, người nào cũng thở vào thở ra suốt ngày 
nhưng chúng ta không có thở với ý thức. Đó không phải là sự thực 
tập. Người thực tập khi thở vào biết là mình đang thở vào, khi thở ra, 
mình biết rằng đang thở ra. Đó gọi là chánh niệm. Thực tập chánh 
niệm về hơi thở gọi là An ban thủ ý (mindfulness of breathing). Khi đi 
chúng ta ý thức được từng bước chân (mindfull steps). Mỗi bước chân 
có ý thức chế tác được năng lượng chánh niệm. Chính năng lượng 
chánh niệm đó có khả năng giúp mình có mặt thật sự trong giây phút 
hiện tại. Người tu trước hết là phải có khả năng chế tác năng lượng 
chánh niệm để có thể có mặt thật sự trong giây phút hiện tại. 


Chánh niệm còn có một tác dụng nữa là giúp cho mình biết rõ cái gì 
đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Đó là cái công năng thứ hai của 
chánh niệm (to be aware of what 1s happening ¡n the present time). 
Cái đang xẩy ra trong giây phút hiện tại là mình đang thở vào, mình 
đang thở ra hay mình đang bước một bước vững chãi và thánh thơi. 
Hơi thở như vậy có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Bước chân như 
vậy có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu, đem lại sự bình an cho thân 


và cho tâm của mình. 


Khi uống trà, chúng ta uống theo kiểu thiền tức là chúng ta thiết lập 
thần tâm trong giây phút hiện tại, chúng ta thật sự có mặt trong giây 
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phút hiện tại. Khi ta thật sự có mặt trong giây phút hiện tại, trà cũng 
có mặt trong giây phút hiện tại. Ta công nhận sự có mặt của chén trà 
như là cái gì có thật. Còn nếu trong khi uống trà, tâm của chúng ta 
không có ở đó, chúng ta đang suy nghĩ về những dự án tương lai hay 
là buồn khổ về những cái kỷ niệm quá khứ, chén trà đó chẳng qua chỉ 
là một giấc mơ thôi, một bóng ma không có thật. Đối với người sống 
trong thất niệm (thất niệm tức là ngược lại với chánh niệm), tất cả chỉ 
mờ ảo như những bóng ma thôi. Còn những người sống trong chánh 
niệm, tất cả đều hiện rõ ra một cách rất thật. Khi đi mình thật sự là 
đang đi. Khi thở mình thật sự đang thở. Khi uống trà mình thật sự 
đang uống trà. Khi ăn cơm mình thật sự đang ăn cơm. Khi mình nhìn 
người yêu của mình, mình biết rằng người yêu của mình đang có mặt 
đó. 


Chánh niệm giúp ta có mặt thật sự và tiếp xúc được một cách rất sâu 
sắc với những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Nhờ vậy ta 
có khả năng sống sâu sắc từng giây phút của đời sống hàng ngày và 
phẩm chất của đời sống chúng ta rất cao (the quality of life). Nhưng 
mà người đương đại, người đương thời ít ai làm được như vậy. 
Người nào cũng xông đi về tương lai và không có khả năng ngồi yên 
hoặc là đứng yên trong giây phút hiện tại. 


Có những người trong chúng ta không có thể ngồi yên được, không 
có thể nghỉ ngơi được, chúng ta đã quen làm việc rồi. Chúng ta đã 
quen lo lắng về tương lai rồi, đã trở thành ra thói quen, một tập khí và 
kéo chúng ta đi. Vì vậy trong cơ thể cũng như trong tâm hồn luôn 
luôn có một sức ép, một sự căng thẳng. Síress là chứng bịnh của thời 
đại. 


Nếu chúng ta thực tập những điều đức Thích Ca dạy trong buổi ban 
đầu như hơi thở có ý thức và bước chân có ý thức, chúng ta có thể đối 
trị được với sự căng thẳng đó, với sức ép đó. Chúng ta buông thư ra. 
Chúng ta không còn là nạn nhân của ngục tù quá khứ. Chúng ta 
không còn là nạn nhân của sự lo lắng về tương lai nữa và chúng ta có 
tự do. Vì có tự do cho nên chúng ta có thể an trú được ở trong giây 
phút hiện tại và thật sự sống được giây phút đó. Đó là bí quyết. 
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Tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong ta và quanh ta 


Tôi nghĩ rằng điều mà đạo Phật có thể đóng góp được nhiều nhất cho 
xã hội bây giờ là giúp cho con người học lại phương pháp sống. Sống 
như thế nào để mình có thể tiếp xúc được sâu sắc với sự sống trong 
giây phút hiện tại, sự sống có ở trong ta và sự sống ở chung quanh ta. 


Ở trong truyện Kiều có mấy câu rất hay có thể nói lên được tuệ giác 
này của Phật giáo. Quý vị có nhớ đến khúc Thúy Kiều ởi sang thăm 
Kim Trọng? Hôm đó gia đình của Kiều đi ăn giỗ ở quê ngoại. Thúy 
Kiều lấy cớ nhức đầu hay đau bụng gì đó để ở nhà. Thật sự, cô nàng 
muốn có một cơ hội để đi thăm người yêu ở bên hàng xóm. Sau khi ở 
với người yêu độ chừng tám chín giờ đồng hồ thấy trời chiều, Kiều 
nghĩ rằng ở bên này lâu quá bất tiện, phải về xem thử gia đình về 
chưa. Tới nhà, thấy gia đình đi ăn giỗ chưa về, nàng mới tiếc. Qua lại 
nhà Kim Trọng một lần nữa, lúc đó trời đã tối rồi và trăng bắt đầu lên. 
Khi Thúy Kiều xé rào qua nhà Kim Trọng lần thứ hai, Kim Trọng 
đang ngủ gật trên bàn học của mình. Anh chàng thanh niên này trong 
thời gian mấy tháng nay không có học hành được gì cả. Tiếng bước 
chân của Thúy Kiều làm cho Kim Trọng thức dậy nhưng anh chàng 
vẫn còn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi thấy bóng của Thúy 
Kiều đi qua, anh không biết rằng đây là một hình ảnh mình đang thấy 
trong giấc mơ hay là một hình ảnh có thật: 


Bâng khuâns đỉnh Giáp non Thần, 

Còn nnsờ giấc mộng đêm xuân mơ tràng. 
Anh chàng hỏi: Này em, có phải em là một hình ảnh trong giấc mơ của anh 
không? Hiau em là sự thật? 
Kiều trả lời : 


Nàng rằng khoảng uắng đêm trường, 
Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. 
Bâu giờ rõ mặt đôi ta, 

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. 
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Câu đó rất tuyệt vời, câu đó nói lên được tuệ giác của đạo Phật. Nêu 
trong giây phút này, chúng ta không thấy được mặt nhau một cách rõ 
ràng, không nhận diện được sự có mặt của nhau, sau này tất cả đều 
chỉ là một giấc chiêm bao. Sự thật là như vậy. Trong đời sống hàng 
ngày chúng ta quá bận rộn, chúng ta không có thì giờ để nhìn nhau, 
không có thì giò để nhìn mặt trăng, ngôi sao, để nhìn buổi sáng mặt 
trời mọc, để nhìn gốc cây anh đào. Chúng ta bận rộn quá đi. Nếu cứ 
tiếp tục bận rộn như vậy, chúng ta sẽ không có thì giờ để tiếp xúc một 
cách sâu sắc với những mầu nhiệm của sự sống đang xảy ra trong 
giây phút hiện tại, cuối cùng cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là một 


giấc mơ. 


Bâu giờ rõ mặt đôi tn, 
Biết đâu rồi nữa chăng là chiêm bao. 


Chúng ta hãy xét lại, chúng ta sống như thế nào, chúng ta có thì giờ 
để uống chén trà của chúng ta hay không? Chúng ta có thật sự có mặt 
trong giây phút hiện tại để có thể thưởng thức được chén trà của 
chúng ta hay không? Trong truyền thống thiền có cách thực tập gọi là 


thiền trà. 
Thiền trà cạn chén Hồng Mai. 


Chúng ta để ra một giờ đồng hồ để ngồi với nhau, chỉ để uống một 
chén trà thôi hay ăn một cái bánh ngọt. Nhưng trong thời gian một 
giờ đồng hồ đó, chúng ta được nuôi dưỡng bởi tình huynh đệ, bởi 
tình bạn. Chén trà cũng như bánh ngọt, đó là phương tiện để chúng ta 


có thể sống với nhau một giờ đồng hồ mà môi giây phút đều sâu sắc. 


Bây giờ chúng ta có thể nói rằng: Trời ơi! Uống một chén trà phải tốn một 
giờ đồng hồ như uậu là tốn thì giờ quá đi thì giờ là để làm kinh tế 


Nhưng các cụ ngày xưa để ra một giờ như vậy để uống trà vì các cụ 
biết rắng được ngôi với nhau, được nhận rõ mặt nhau, để hưởng được 
sự có mặt của nhau, đó là hạnh phúc. 


Hữu bằng tự uiễn phương lai bất diệc lạc hồ !*. 
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Có một người bạn từ phương xa tới, đó là một niềm vui rất lớn. Mình 
có thì giờ để nhìn mặt người bạn, mình có thì giờ để ngôi với người 
bạn cùng uống một chén trà hay không? Để thưởng thức, để tiếp xúc 
sâu sắc với sự có mặt của người bạn lâu nay mình không được gặp 
không? Đó là vấn đề của sự sống. Nói đến phẩm chất của sự sống, 
bây giờ chúng ta (thường nhất là người trẻ) nghĩ rằng phẩm chất của 
sự sống cao khi mình có nhiều tiền, để có thể mua bất cứ cái gì có thể 
mua được. Trong khi đó, theo tuệ giác của đạo Phật, phẩm chất của 
sự sống là khả năng sống sâu sắc từng giây phút của đời sống hàng 
ngày. Trong giây phút hiện tại có biết bao nhiêu mâu nhiệm v à 
những mâu nhiệm đó mình không cần phải ra siêu thị để mua. 


Nói đến truyện Kiều, tôi cũng có thể trích dẫn một đoạn nói về hạnh 
phúc của Thúy Kiều và của sư Giác Duyên. Sau khi sư Giác Duyên 
vớt được Thúy Kiều dưới sông Tiền Đường, Giác Duyên cho Thúy 
Kiều cạo đầu ởi tu trở lại lần thứ hai. Lần thứ nhất cạo đầu đi tu là để 
ty nạn nhưng mà lần này cho cạo đầu để đi tu đàng hoàng. Hai chị 
em (nay là hai ni cô) sống rất là hạnh phúc bên bờ sông Tiền Đường. 


Cụ Nguyễn Du đã viết bốn năm câu rất là hay: 
Một nhà sun hợp sớm trưa, 
Vì trước đó, ni sư Giác Duyên đã lập ra cái am bên bờ sông Tiền 
Đường 
Một gian nước biếc mâu 0uàng chía đôi. 
Ni sư Giác Duyên cứu được Kiều đem về, cho xuất gia trở lại và hai 


chị em sống trong cái am lá. Lần này sống rất hạnh phúc 


Một nhà sun họp sớm trưa, 

Gió trăng mát mặt muối dưa cha lòng. 
Bốn bề bát ngát mênh mông, 

Triều dâng hôm sớm mâu lồng trước sau. 
Nạn xa trút sạch làu làu, 


Khi tôi đọc năm câu đó, tôi rất cảm phục cụ Nguyễn Du. 
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Một nhà sun hợp sớm trưa, 


Chúng ta đã từng bị xa cách, chúng ta đã khổ đau vì biệt ly xa cách, 
bây giò chúng ta được sống chung với nhau. Đó là một điều kiện căn 
bản của hạnh phúc. Chúng ta tự hỏi rằng bây giờ chúng ta đang có 
hạnh phúc đó hay không? Chúng ta đang được sống với người 
thương của chúng ta hay không? Người thương của chúng ta đang 
sống bên ta, người đó không có đau ốm, người đó không đang nằm 
bệnh viện, người đó không bị đày đi ở một chỗ xa. Vậy sự có mặt buổi 
sớm và buổi chiều của người ta thương yêu là một hạnh phúc. 


Một nhà sum hợp sớm trưa là một điều kiện của hạnh phúc. Ai trong 
chúng ta ngồi đây mà không có điều kiện đó nhưng chúng ta có tiếp 
xúc được với điều kiện đó không? Chúng ta có hạnh phúc đó hay 
không? Chúng ta có hưởng được hạnh phúc đó hay không? Hay là 
buổi sớm nhìn nhau một cái rôi vội vã lo đi làm liền và không nhìn 
cho rõ ràng. Trong buổi ăn sáng, ăn rất lật đật, chỉ lo nghĩ tới chuyện 
ở sở, làm này làm kia thôi. Đôi khi trong khi ăn sáng còn lấy tờ báo ra 
để che mặt người thương của mình nữa. Đến buổi chiều thì mệt 
nhoài, nằm ngửa ra coi tivi một chút rồi đi ngủ, không nhìn thấy mặt 
nhau. 


Một nhà sunu họp sớm trưa như vậy thì đầu còn là một điều kiện hạnh 
phúc nữa. Trong trường hợp của ni sư Giác Duyên và sư cô Trạc 
Tuyền thì họ có hạnh phúc thật. Họ đã bị chia cách trong bao nhiêu 
năm, bây giờ có nhau và họ thừa hưởng sự có mặt của nhau hai mươi) 
bốn giờ một ngày, đó là hạnh phúc rất lớn. Thành ra chúng ta hãy đặt 
câu hỏi là chúng ta đang được sống với những người chúng ta thân 
yêu nhưng chúng ta có hưởng sự có mặt của họ không hay họ đang 
chỉ là những bóng ma trong cuộc đời của chúng ta? Nếu sống như vậy 
thì cuối cùng họ chỉ là những bóng ma thôi. 


Một nhà sun hợp sớm trưa, 


Sớm cũng thấy người thương, trưa cũng thấy người thương, chiều 
cũng thấy người thương và nếu không có hạnh phúc là tại mình chứ 
không phải là tại người thương không có mặt ở đó. 
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Gió trăng mát mặt muối dưa chau lòng. 


Gió và trăng là những điều kiện lớn của hạnh phúc. Thiên nhiên đẹp 
như thế. Những mầu nhiệm của sự sống có mặt trong ta và xung 
quanh ta nhưng ta bận rộn quá, ta làm sao tiếp xúc được với những 
mầu nhiệm đó của thiên nhiên. Gió thì mát, trăng thì trong nhưng 
mặc kệ gió, mặc kệ trăng, ta bận quá. Gió trăng là biểu tượng cho tất 


cả những mầu nhiệm đó của sự sống. 


Trong đại hội của những người Cơ Đốc giáo tôi có nói như thế này: 
Cái quý 0ị sọi là Thiên Quốc, nó nằm ngau trong giâu phút hiện tại. Những 
mầu nhiệm của sự sống có mặt trong những giâu phút hiện tại. Nhưng tại 
chúns ta không có tự do, chúng ta đang hối hả đi 0ề tương lai, thành ra có 
Thiên Quốc cũng như không. Vì uậu nên quú ị làm thế nào để cung cấp cho 
giới trẻ những siáo lú uà phương pháp thực tập để giúp cho họ tiẾĐ xúc được 
uới Thiên Quốc nsaụ bâu giờ, chứ đừng có để cho họ chỉ mơ tưởng 0à tước ao 
một Thiên Quốc trơng tương lai. 


Duy Tâm Tịnh Độ 


Trong đạo Phật điều này rất là rõ ràng. Chư Tổ đã nói nhiều lần là 
Tịnh Độ, cõi Tây phương '°| có mặt trong trái tim của mình, gọi là 
Duy tâm Tịnh Độ (The pure land ¡is in your heart). Nếu mình là con 
người tự do thì mỗi bước chân giúp cho mình đi vào trong Tịnh Độ, 
đi vào trong cõi đây những mầu nhiệm. Nếu mình có tự do thì mỗi 
hơi thở đều giúp cho mình tiếp xúc được với mầu nhiệm của sự sống 
đang có mặt trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc có liền mà không 


cần phải có nhiều tiền và không cần đi mua ở siêu thị. 


Vì vậy tôi đề nghị là ở nhà thờ các linh mục, các vị mục sư phải thực 
tập như thế nào để có hạnh phúc liền trong giây phút hiện tại. Họ 
phải chứng tỏ cho những thế hệ trẻ biết rằng Thiên Quốc không phải 
là cái mình đang mơ tưởng mà là cái mình đang sống được từng giây 
phút của đời sống hàng ngày. Khi quý vị có được giáo lý đó và cung 
cấp được những phương pháp thực tập để giúp người trẻ có thể có 
hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại thì lúc đó người trẻ sẽ không 
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đi tìm hạnh phúc ở sắc dục, ở danh vọng, ở tiền tài và tàn phá thân 


tâm cúa họ. 


Tôi có những lời nhắn nhủ như vậy với các vị lãnh đạo bên Cơ Đốc 
giáo vì tôi có kinh nghiệm thực tập ở trong Phật giáo. Đó là sự thực 
tập căn bản ở Làng Mai, đạo tràng Mai thôn ở bên Pháp và các tu viện 
của chúng tôi bên Mỹ. Sống như thế nào để có hạnh phúc trong mỗi 
giây phút của đời sống hàng ngày. Không cần tiêu thụ nhiều, không 
cần có tiền nhiều mà vẫn có hạnh phúc như thường. Quý vị tới nhìn 
các vị xuất gia và các vị tại gia sống trong cái môi trường đó thì quý vị 
biết liền rằng chúng tôi có hạnh phúc hay không. Ở bên đó không ai 
trong chúng tôi có trương mục ngân hàng riêng, xe hơi hay xe mô tô 
riêng, không ai có điện thoại di động riêng. Tất cả những tiện nghi là 
của tu viện mà chúng tôi cùng sử dụng. Chúng tôi thật sự là những 
người vô sản nhưng chúng tôi hạnh phúc lắm. 


Ngày nào chúng tôi cũng thực tập có hạnh phúc trong khi thở vào thở 
ra, khi bước những bước chân, khi tiếp xúc với những mầu nhiệm của 
sự sống trong giây phút hiện tại. Nhất là khi chúng tôi giúp được cho 
người trong xã hội cũng tập sống được như vậy. Họ tái lập được 
truyền thông giữa cha với con, giữa vợ với chồng, đem lại hạnh phúc 
trong gia đình của họ. Hạnh phúc của chúng tôi là được làm bằng 
những chất liệu như thế. Thấy được rằng cuộc đời mình có ích lợi, 
thấy mình giúp được cho nhiều người nên hạnh phúc tỏa chiếu trên 


hai mắt, nơi nụ cười và những bước chân chúng tôi. 


Một nhà sun hợp sớm trưa, 
Gió trăng mát mặt muối dưa cha lòng. 


Gió trăng mát mặt là những mâu nhiệm của sự sống trong giây phút 
hiện tại mình phải tiếp xúc được. Những mầu nhiệm đó có tính cách 
nuôi dưỡng và trị liệu. Chúng ta sẽ bệnh nếu không có cơ hội tiếp xúc 
với những mầu nhiệm của sự sống, với thiên nhiên. Cho nên tiếp xúc 
với trời xanh mây trắng, gió mát trăng trong, với rừng cây, với dòng 
sông rất quan trọng. Khi khổ đau nhiều, khi có những vết thương rất 
lớn trong tâm hồn và trong cơ thể, mình trở về với thiên nhiên và tiếp 
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xúc với những cái mầu nhiệm của thiên nhiên giúp cho sự trị liệu và 
sự nuôi dưỡng mau chóng có kết quả. Tôi nhớ mấy câu thơ tiếng 
Pháp: 


Mais la natu†e est là q1 t 1n01le et qM1 † đe 
Plonee-to1 dans sơn se1rI qu elle † OW0re l0U]0WTS 
Quant tout change pour to, la nature est la tiême 
EI le même soleil se lÈ0e sur †es Jours. '°' 


Nàu người ñang đau khổ, thiên nhiên nó ñang còn đó. 
Thiên nhiên đang THỜI THỌC 1igười 

Thiên nhiên uẫn tên thương người 

Người hãu đi uào trơng lòng thiên nhiên đi 


Tại 0ì thiên nhiên luôn luôn trở cửa cho người đi 0uào 
Tại 0ì người tuy neh1 rằng tất cả đều thay đổi 

Và nseười äđans ẩau khổ 

Nhưng cái mặt trời hôm qua uẫn còn lên 

Và uẫn chiếu xuống hai mươi bốn giờ một rsàu 

Trên đời sống của I9ười. 


Những câu thơ đó nói rằng khi mình đang đau khổ, mình thấy như 
tất cả đều thay đổi hết. Nhưng thiên nhiên vẫn còn là thiên nhiên. 
Phương pháp trị liệu là trở về với thiên nhiên như một đứa con trở về 
với bà mẹ. Gió frăng mát mặt là đại diện cho thiên nhiên, cho bà mẹ có 
thể ôm mình vào lòng sau khi mình đã bị thương tích rất nhiều trong 
cuộc sống. 


Trong đời sống xuất gia của chúng tôi (có rất nhiều người cư sĩ cũng 
theo nghệ thuật sống đó), chúng tôi thấy rằng tiêu thụ ít có thể có 
hạnh phúc rất nhiều. Sống đơn giản thôi (simple living) gọi là muối 
dưa chay lòng. Nó giúp cho mình không có những tham vọng về vật 
chất và quyền hành. 
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An lạc từng bước chân 


Chúng tôi có một trung tâm tu học ở tiểu bang Vermont. Ở tiểu bang 
đó núi rất xanh trời rất đẹp. Cảnh mùa đông mâu nhiệm như là cảnh 
tiên. Mùa thu cũng vậy với biết bao nhiêu là màu sắc. Chúng tôi có 
hai tu viện, một cho các thây và một cho các sư cô. Chúng tôi còn lập 
ra một trung tâm cho những người không quen thắp hương hay lạy 
Phật, họ có thể tới tu học. Chúng tôi gọi nơi này là trung tâm Tu học 
Chánh niệm, hoàn toàn không có màu sắc tôn giáo. Tới đó, mình có 
thể tập ngồi, tập đi, tập đứng, tập ăn cơm trong chánh niệm để có 
hạnh phúc. Tập sống như thế nào để mỗi giây phút của đời sống hàng 
ngày mình sống cho sâu sắc và có hạnh phúc. Những người từ các 
truyền thống khác đều tới đó để tu tập một cách rất thoải mái vì 
không có hình thức tôn giáo. 


Một hôm bên bờ sông có một ông già mặt áo rất cũ kỹ. Ông ngồi bên 
bờ sông và đọc một quyến sách tựa đề là Peace is every step tức là An 
lạc từng bước chân. Đó là cuốn sách tôi đã viết bằng tiếng Anh và bán 
rất chạy ở Hoa Kỳ. Tôi nghĩ sách này đã được xuất bản ở Việt Nam. 
Tôi dịch peace là thảnh thơi. Quyển sách ông đó đọc nó nát bấy hết, 
rất là cũ, không biết ông đã đọc mấy trăm lần rồi. Có một thiền sinh đi 
ngang thấy ông già này đọc sách của thây mình thì ngồi xuống một 
bên và nói: Này bác ơi (ông già này là người Mỹ), bác có biết cách đâu hai 
câu số có một truns tâm thực tập chánh niệm tà người thành lập là tác giả 
của cuốn sách nàu không? Mời bác tới đó để thực tập uới chúng tôi. Chúng 
tôi thực tập rất hạnh phúc. Ông già không trả lời, chỉ nói uâng, 0âng, 
dâng... thôi. Người thiền sinh này ngồi chơi một lát rối anh thấy ông 
ta không có ý muốn đi. Nghĩ rằng chắc ông này nghèo không có xe 
hơi, vị thiền sinh mới nói: Bác ơi, nếu bác muốn, cháu có thể lái xe cho bác 
tới trung tâm thực tập của thầu Nhất Hạnh. Bác đang đọc sách của thầu 
Nhất Hạnh. Ông già cũng không nói gì, ông tiếp tục ngồi. Anh thiền 
sinh nghĩ thầm: Thới, mrình cứ để ông ngồi đấy đi. Ông đã không muốn đi 
thì thôi. Nhưng có thể sau này ông sẽ muốn đi, mình nên hỏi địa chỉ của ông 
để sau nàu có thể điện thoại cho ông. Nếu ông cần thì mình tới chờ ông đi tại 
oì thấy ông có uẻ tội nghiệp lắm. Anh thiền sinh hỏi tên và địa chỉ ông 
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già. Ông ta viết xuống giấy, tên ông là Lawrence Rockefeller ”!, một tỉ 


phú vào bậc nhất của tiểu bang New York. 


Những người đó có uy quyền rất lớn, tiền bạc rất nhiều nhưng đau 
khổ bức xúc cũng rất nhiều. Họ đi tìm cái an bình trong những cuốn 
sách của thầy Nhất Hạnh. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên tại sao họ không 
đi tìm sự an ủi đó trong thánh kinh? Có lẽ họ đã sử dụng thánh kính 
nhiều rôi mà không tìm được nguồn an lạc (nguồn chữa trị) như ở 
trong kinh Phật. 


Có một người nữa là ông Bill Ford ?! thế hệ thứ tư của vua xe hơi. 
Ông cũng có tới tu viện của chúng tôi ở Vermont để tu học. Ông cũng 
đã thực tập hai mươi bốn giờ đồng hồ giống như các thây, các sư cô. 
Ăn xong ông tự mình đi rửa bát. Những người cận vệ của ông không 
được tới tu viện, họ ở ngoài khách sạn. Ông đến một mình thôi. Ông 
kể cho chúng tôi biết đời sống của những người tỉ phú. Họ giàu có, họ 
uy quyền nhưng họ rất cô đơn. Họ có những nỗi khổ niềm đau rất 


lớn. 


Trong khi đó thanh niên chúng ta cứ nghĩ có nhiều tiền bạc, nhiều 
quyền hành thì có hạnh phúc. Kỳ thật hạnh phúc không có nằm ở 
hướng tiền bạc, quyền hành, danh vọng và sắc dục. Có qua cầu chúng 
ta mới biết. Làm thế nào để nói cho những người thanh niên Việt 
Nam biết có những người giàu đến mức đó mà đau khổ tới mức đó. 
Tiền bạc, quyên hành, danh vọng, sắc dục,... không phải là nền tảng 
của hạnh phúc đích thực. Cái quá trình giáo dục đó tôi nghĩ rằng phải 


qua cầu mới hay được. 

Kinh Samiddhi nói về cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà mình có thể 
có được trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc đó không tàn phá thân 
và tâm không như những đối tượng của thèm khát của dục vọng. 

Gió trăng mát mặt muối dưa chau lòng. 

Muối dưa chay lòng ở đây có nghĩa là một nếp sống vật chất đơn giản. 
Con đường thoát của nhân loại là một nếp sống đơn giản mà có hạnh 
phúc. Nếu chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc là sự tiêu thụ nhiều thì 


253 | Uớc hẹn với sự sống mầu nhiệm 


chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường công nghiệp hóa, con đường 
khai thác những tài nguyên của trái đất. Chúng ta sẽ làm ô nhiễm 
sông hồ, biến cả, bâu khí quyển. Chúng ta không cho con cháu chúng 
ta một cơ hội được sống an lạc và hạnh phúc nữa. Sống một cuộc sống 
đơn giản hơn, ít tiêu thụ hơn, để bảo vệ cái hành tỉnh này. Đó là giáo 
lý của đạo Phật và là con đường thoát của nhân loại. Muối dưa chay 
lòng vì vậy cũng là một cái nguyên tắc rất quan trọng của hạnh phúc, 
hạnh phúc bây giờ và hạnh phúc tương lai. 


Một nhà sun hợp sớm trưa 
là điều kiện thứ nhất. 
Gió trăng trút mặt 
là điều kiện hạnh phúc thứ hai. 
Muốõi dưa chay lòng 
là điều kiện hạnh phúc thứ ba. 


Nếu quý vị cứ chạy theo tiên bạc không bao giờ biết đủ, quý vị sẽ 
không có cơ hội để sống sâu sắc và hạnh phúc. Bận rộn như vậy, mình 
đầu có thì giò để thương yêu để chăm sóc chính bản thân và những 
người mình thương. Biết bao nhiêu người trong xã hội đã và đang 
sống như thế, nếp sống thật sự không có phẩm chất và rốt cuộc nó chỉ 
là một giấc chiêm bao. 


Gió trăng mát mặt muối dưa cha0 lòng. 
Bốn bề bát ngắt mênh mông, 


Có rất nhiêu không gian. Hiện bây giò nhiều người ở trong những 
không gian, trong những chung cư rất nhỏ hẹp, không xoay sở được. 
Ngày xưa ở miền quê nếu có những khó khăn chúng ta chạy sang nhà 
ông chú hay bà thím hoặc chúng ta ra ao để chơi, bắt bướm hay câu 
cá. Bây giờ đây người trẻ mà bị những khó khăn, những cơn bão tố 
trong gia đình thì không biết trốn ở đâu hết. Nhiều khi phải đi vào 
trong cầu tiêu và khóa cửa lại để cho đỡ khổ. Không gian là một yếu 
tố của hạnh phúc. 
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Bốn bề bát ngát mênh mông, 
Triều dâng hôm sớm, mâu lồng trước sau. 


Buổi sáng và buổi tối đều có hòa nhạc. Đất trời hòa nhạc đó là thủy 
triều. Buổi sáng, buổi tối trước am và sau am có những bức tranh 
được triển lãm, đó là tranh mây. Mâu lồne trước sau và triều dâng hôm 
sớm đó là tất cả những vẻ đẹp của đất trời mà hai sư cô được hưởng 
buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Điều kiện chót là: 


Nạn x1ta trút sạch làu làu 


Nạn xưa là những tai nạn mà Thúy Kiều đã trải qua trong mười lăm 
năm. Tất cả những tai nạn đó đã trở thành quá khứ. Đây là một cơ 
duyên để làm lại cuộc đời. Khi mình tiếp xúc được với những điều 
kiện đó của hạnh phúc thì hạnh phúc tới với mình liền lập tức. Khi 
đọc lại năm câu thơ đó, mình thấy những điều kiện của hạnh phúc mà 
cụ Nguyễn Du nêu ra rất đơn giản và có thể mình đang có. 


Một nhà sun hợp sớm trưa, 

Gió trăng mát mặt muối dưa chau lòng. 
Bốn bề bát ngắt mênh mông, 

Triều dâng hôm sớm, mâu lồng trước sau. 
Nạn xa trút sạch làu làu, 


Ý thức được những điều kiện hạnh phúc đó mình có thể có hạnh phúc 
ngay trong giây phút hiện tại. Nếp sống hạnh phúc đó giúp cho 
chúng ta bảo hộ được sinh môi, không tạo ra những đổ vỡ thì cho con 
cháu chúng ta sẽ có cơ hội được sống an lạc, hạnh phúc trên trái đất 
này. Sống được như vậy là chúng ta có cơ hội xây dựng tình huynh 
đệ, chế tác được hiểu biết và thương yêu trong mỗi giây phút của đời 
sống hàng ngày. Chế tác được hiểu biết và thương yêu, chúng ta có 
khả năng khôi phục, tái lập truyền thông giữa cha con, vợ chồng. Có 
hạnh phúc trong tình thương, trong sự hiểu biết rôi, người trẻ sẽ 
không đi tìm hạnh phúc ở hướng dục lạc, tiêu thụ, tàn phá thân tâm 
nữa. 
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Lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương 


Nói về cái vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại tôi nghĩ rằng 
mình phải nhắc tới những yếu tố đó. Đạo Phật giúp mình phương 
pháp để có thể ngừng lại sự tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai. Mình có 
khả năng sống an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Mình 
có đủ thì giò để thương yêu. Tình thương đem lại rất nhiều hạnh 
phúc. Không quá bận rộn, tiêu thụ ít đi, mình có thì giờ để sống và để 
thương yêu. Đây một giải pháp rất cụ thể. Khi có thương yêu và hiểu 
biết rồi, mình giúp cho xã hội tái lập được truyền thông, thương yêu 
được nhau, chấp nhận lẫn nhau. 


Tại Làng Mai bên Pháp, mỗi năm chúng tôi cấp học bổng cho những 
người Palestinian và những người Do Thái tới để thực tập. Chắc quý 
vị cũng biết ở vùng Trung Đông người ta đau khổ rất nhiều. Họ có 
quá nhiều hận thù, quá nhiều nghi ky. Có nhiều người bạn giúp 
chúng tôi để cấp những học bổng cho hàng chục người Palestinian và 
Do Thái sang tu tập ở Làng Mai. Khi mới tới họ không thể nhìn nhau 
được. Họ đã từng đau khổ quá nhiều và nghĩ rằng bên kia là ngưồn 
gốc của nỗi khổ đau này. Họ không muốn ăn cơm chung với nhau, 
không muốn ngồi chung với nhau, không muốn nhìn nhau. Họ hận 
thù, nghi ky nhau, sợ hãi nhau. 


Ban đầu, chúng tôi để họ ở riêng, giúp họ ôm ấp niềm đau và làm dịu 
xuống những niềm đau bằng cách sử dụng phương pháp hơi thở có ý 
thức và bước chân có ý thức. Trước hết họ thực tập làm lắng địu 
những sự căng thẳng trong thân. Tiếp đến, chúng tôi giúp thực tập để 
làm lắng dịu những sự căng thẳng trong tâm. Khi buông thư được rồi 
họ mới có thể ăn cơm được trong hạnh phúc, họ mới có thể đi bộ 
được trong hạnh phúc, họ mới có thể uống trà trong hạnh phúc. 
Chúng tôi để ra rất nhiều ngày hầu giúp những thiền sinh này biết 
sống những giây phút của đời sống hàng ngày. 

Sau đó, chúng tôi mới đưa họ tới với nhau để thực tập phương pháp 
gọi là lắng nghe với tâm từ bi và ái ngữ. Trước đó, họ đã thực tập 
không được cắt lời người khác khi mình lắng nghe. Mình lắng nghe vì 
mình thấy người bên kia có quá nhiều đau khổ mà chưa bao giờ có cơ 
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hội nói ra những nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên thực tập lắng nghe 
với tâm từ bỉ thì mình giúp cho họ bớt khổ nhiều lắm. Đó là phương 
pháp của đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Sau khi lắng nghe những người 
kia rồi thì mình thấy rõ ràng bên kia cũng khổ đau không thua gì 
mình. Người lớn, trẻ em bên kia cũng có sợ hãi, hận thù, cũng có đủ 
tất cả những khổ đau mà bên mình đang có. Khi thấy được như vậy 
thì bên này tự nhiên nhìn bên kia bằng con mắt từ bi hơn. Ánh mắt 
của họ bắt đầu thay đổi. Trước kia cái nhìn đầy nghi ngờ, không có 
thiện cảm và có sợ hãi trong đó. 


Sau nhiều ngày sống với nhau, tập ăn cơm với nhau và lắng nghe 
nhau thì tự nhiên ở trong tâm mình có sự thay đổi. Những cái thấy, 
cái nghe, những thành kiến mất đi và từ từ mình nhận ra những 
người mà lâu nay mình thù hằn cũng là những con người đã đi qua 
quá nhiều đau khổ. Lần đầu tiên họ công nhận người kia là những 
con người cũng đau khổ như mình. Khi biết nhìn những người kia 
bằng con mắt xót thương thì tự nhiên lòng họ bớt đau khổ liên lập 
tức. 


Khi hận thù và nghi ky được lấy ra khỏi trái tim thì mình nhẹ nhàng 
thanh thản, mình giải thoát được. Rồi đến lượt bên này nói lên những 
đau khổ của mình cho bên kia nghe. Bên kia cũng thực tập lắng nghe 
như vậy. Cuối cùng họ hòa giải được với nhau, nắm tay nhau ởi thiền 
hành, ngồi ăn cơm chung với nhau. Họ hứa hẹn rằng khi trở về Do 
Thái, về Trung Đông, sẽ thiết lập những nhóm thực tập như ở Làng 
Mai để giúp cho những người Do Thái và những người Palestinian 
khác cũng được nếm mùi an lạc hạnh phúc và tình thương như họ. 
Năm nào chúng tôi cũng bảo trợ cho một số người Palestinian và Do 
Thái tới Làng Mai để thực tập. Trong tăng thân của chúng tôi có một 
sư cô người Do Thái. Mỗi năm chúng tôi đều gởi các thầy, các sư cô 
qua bên Trung Đông để mở những khóa tu cho những người Do Thái 
và những người Palestinian. 


Cái học của chúng tôi không có tính cách từ chương, triết học, chúng 
tôi học tới đâu thì đem ra thực tập tới đó. Nếu những người trong xã 
hội bây giờ áp dụng được những giáo lý đó, những sự thực tập đó có 
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thể làm cho phẩm chất đời sống của họ cao lên. Họ có thể hòa giải 
được với những người mà lâu nay họ có khó khăn và đem lại sự an 
bình trong tâm của họ. 


Vấn Đáp 


Hỏi: Cơn bạch Thiền sư, bạch tăng thân Làng Mai. Suốt chuyến đi uề Việt 
Nam của thiền sự 0à tăng thân Làng Mai, hầu như là cơn đi nghe hết các 
buối pháp thoại của Thiền sư. Con thấy giáo lý nhà Phật rất là hau, thật sự 
rất là nhiệm tmmầu 0à có thể nói là thù thắng. Con nhận thấu rằng: Những 
người hiểu được đạo lý nhà Phật, biết được giáo lý nhà Phật thường 
là những người đứng tuổi, chủ yếu là người già. Trong khi đó giới trẻ 
như chúng con chẳng hạn, tương lai của đất nước, hiểu biết rất ít về 
Phật giáo, về giáo lý nhà Phật. Vậy thì theo ý của Thiền sự có những 
phương thức hoặc là những cách trình bàu như thế nào để giáo lú nhà Phật 
có thể tiếp cận thành công đến tới giới trẻ như chúng con. Xin cảm ơn Thiền 
Sử. 


Thiền sư Nhất Hạnh: Nếu mà quý vị nhìn các vị xuất gia của Làng 
Mai, quý vị thấy rằng có nhiều thầy, nhiều sư cô rất trẻ. Chúng tôi có 
thể nói rằng phần lớn những thiền sinh Âu châu và Mỹ châu tới tu 
tập với chúng tôi đều là những người trẻ. Họ phần lớn là những 
người trẻ và những người trí thức. Những người lớn tuổi bên đó họ 
có nhiều người bảo thủ hơn, không có khả năng buông bỏ được thói 
quen của họ. Trong chuyến đi này chúng tôi nhận thấy ở các chùa 
miền Bắc không có nhiều người trẻ tới. Ở các chùa miền Nam và miền 
Trung thì số lượng những người trẻ, những người thanh niên, thiếu 
nữ đông hơn. Đây là câu hỏi nên đặt cho các vị lãnh đạo Phật giáo ở 
Hà Nội, ở miền Bắc. Chúng ta phải tạo ra những cơ hội để cho người 
trẻ tới tiếp xúc với giáo lý mầu nhiệm này. Chúng tôi thấy trước hết 
các thây, các vị giáo thọ, các vị giảng sư phải có một thứ ngôn ngữ. 
Một thứ ngôn ngữ có thể giúp cho người trẻ hiểu được giáo lý đạo 
Phật. Nếu chúng ta dùng ngôn ngữ quá cổ điển, quá nhiều danh từ 
Phật học thì chúng ta không thành công được. Chúng ta phải hiện đại 
hóa ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta phải biết nói được ngôn ngữ 
của người trẻ, đó là một điều kiện. 
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Điều kiện thứ hai là chúng ta phải cung cấp những giáo lý và những 
phương pháp thực tập hữu hiệu, đáp ứng lại được với những khó 
khăn, những khổ đau của người trẻ. Được như thế tự nhiên người trẻ 
tìm tới những giáo lý và sự thực tập đó. Tại các tu viện của chúng tôi 
ở Âu châu và Mỹ châu người trẻ Âu châu, Mỹ châu tới rất nhiều. Các 
thầy, các sư cô ở đây phần lớn đều giảng dạy và hướng dẫn được 
bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Đức. Số lượng những người trẻ 
Âu Mỹ tới các trung tâm tu học của chúng tôi đông lắm. Các thầy và 
các sư cô tuy là còn trẻ như vậy đó nhưng rất có kinh nghiệm trong sự 
hướng dẫn những người trẻ học hỏi và tu tập theo tuệ giác của đạo 
Phật. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ ở Hà Nội, ở miền Bắc phải tới với nhau 
và phải đưa vấn đề này ra để đàm luận, rồi sau đó đem vấn đề tới cho 
các thầy, các sư cô ở các chùa. 


Làm thế nào để có một môi trường cho người trẻ tới được và cảm thấy 
thoải mái. Chứ nếu mà người trẻ tới chùa chỉ thấy sự cúng bái, câu xin 
thì không đủ. Xin cảm ơn người bạn đã đặt câu hỏi đó. 


Ông Đại Sứ Egupt: First... Executiue... Express mmụ thanks and thanks for 
ql] oƒ us to the 0enerable TNH for this srent tuord and sreat exp†ession abouf 
happiness. RenllU Ï t0as tmpressed Dut Dụ tuhat tue haue Deen listeing or, 
this 1s 1t: 1ƒ this tuere happened 1m this tuorld, the tuhole tuorld dì lioe 1n peace. 
Your Excellencu, don † you asree tuith 1ne, that ñlso the dinlog beF(een dlÏ 
relieions - you haue Deen talkins about this dinlog DettUeen ChrisHanrf and 
Buddhism 1m Paris tu1th some leaders 0ƒ chrisHinmity, the Catholic Chutch. Ï 
thĩnk also tue are 1 nieed for more đialogs betlt0een Buddlism, the Cntholics, 
the Orthodox, the JetuIsh and the Muslim. 


The 1norent 1n t0hich tue are li01ng nơu, tue are ƒacine, the t0hole t0orld 1s 
ƒncms a lot 0ƒ troubles. This 1s Decause 0ƒ trisunderstandine DetuUeen the 
soCieHes, betueen the couniclls, belueen people. But the reality 1s completel 
different. For example, you haue mmentioned abou† tuhat tuas happened 1n the 
Middle East. VWhen people get 1m touch, tphen people are talking tosether, 
tohen people can unnderstand each other, people tuiÌT li0e 1 peace. 
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For 1s, as Musl1m, 1m the Middle East, renll tuhat the people are lisfe1ns, 1s 
that the Isten to that, the haue tm1sinterpreted the lslatmic thoueh, Decquse 
lslam tmeans peace, and (for) the lslamic theor (1s) completelu far from tuhat 
has Deen descrtbed ƒor. 


What tue need ñlso — the differences Úelueen the gouernments and the 
soCieHes. The GơuerrrmenIts qÏÏ tust take the control and pu† peace 1 0rders 
qmơng socleHes. But, tuhat tue haue n0, cuergthing 1s conƒfMsed 1n tHis 
tuorld. The t0orld 1s ttourng 1m the opposite direcHion. 


Renllu, tue are 1 nneeds †o explain to each other, to sta0 t01th each other, to 
listen to the different 1deas the other part oƒ the other areq are talking qbout. Ïƒ 
they are talking correcHU, 1ƒ that the haue, they haue the right soul, or the 
turone soul. We haue to interact together. Thank ou 0er much PÌ 


Thiền sư Nhất Hạnh: Nói tiếng Anh: I have talked about the practice 
of listening deeply, listening with compassion and using loving 
speech as a wonderful mean 1n order to establish dialog, mutual 
understanding and restore communication. What we need In this 
moment is communication, we have many sophisticated means of 
communication like email, fax,.. But communication, between man 
and man, human and human have become very difficult. That 1s why 
practicing listening deeply, the compassion and using loving speech 


to restore communication 1s the basic practice for peace. Thank you. 


Tôi có nói 0 sự thực tập lắng nhe, nghe uới lòng từ oà dùng ái ngữ như là 
phương tiện tuuệt uời để chúng ta thiết lập đối thoại, hiểu nhau 0à tái lập 
được truyền thông. Điều mà chúng ta cần bâu giò là sự truyền thông. 
Chúng ta có nhiều phương tiện truyền thông tĩnh xáo như email, ƒnx... 
Nhưng truyền thông s1fa người uà người, giữa loài người 0uới loài nsười đã 
trở thành quá khó khăn. Vì uậu thực tập lắng nehe tới lòng từ 0à dùng lời 
uêu thương để thiết lập lại được truyền thông là thực tập căn bản để đem lại 
hòa bình trên thế giới. Xin cảm ơn 


Hỏi: (Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Sơn) Kính thưa Thiền sự Thích Nhất Hạnh, 
kính thưa quú 0ị đại biểu. Tôi đã được dự một buổi pháp thoại trước tết Âm 
lịch. Thiền sư nói chuyện ở Viện Tôn Giáo 0à lúc đó chúngs tôi cũng rất 
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muốn đặt một câu hỏi nhưng chưa có điều kiện. Xin tự giới thiệu chúng tôi 
công tác ở uiện Văn Học 0à cũng có làm một đề tài nghiên cứu. Từ năm 
1991 được phép của bộ Giáo Dục öuà Đào Tạo của Việt Nam đã làm đề tài 
Khảo sát loại hình truyện thiền sư trons tác phẩm Thiền Liuển Tập Anh mà 
Thiền sự Thích Nhất Hạnh uà cũng là nhà nghiên cứu Nguyễn Lang đã dàu 
công nehiên cứu. Trons nỗ lực tìm hiểu 0ề tác phẩm Thiền Liuển Tập Anh, 
công trình của chúng tôi đã được nhà xuất bản khoa học xã hội xuất bản 0à 
tái bản. Trone công trình nghiên cứu của Thiên sư có phần tìm hiểu 0ề 
những người đã xâu dựng, góp công tạo nên tác phẩm Thiên Liụển Tập Anh 
từ Thông Biện rồi là Thường Chiếu Thần Nehi Vạn Thông. Đó là một đóng 
sóp rất quan trọng. 


Nhưng ở đâu tôi xim hỏi thêm một chút 0ề phát hiện gọi là tìm ra Trần Tung 
oà Trần Quốc Tầng. Đâu cũng là một uấn đề rất chuyên sâu mà Thiền sự đã 
phát hiện. Việt Nam Phật giáo sử luận 1n phần này, từ năm 1973 đã được tái 
bản. Sau đó đến năm 73, 74 một tạp chí nghiên cứu uề lịch sử uà triết học ở 
Pháp (tôi nhớ là từ trang 749 tới 751) uiết uề phát hiện của Thiền sự. Xin 
Thiên su uới tư cách nhà nghiên cứu cho chúns tôi xin biết là thời điểm ban 
đầu, lần đầu tiên mà Thiền sự đã phát hiện ra uấn đề nàu chứ không phải 
công bố năm 73, tức là công bố lần đầu tiên ở những uăn bản khác 0à cơ 
duyên đưa đến phát hiện nầu (phát hiện uề Trần Tung uà Trần Quốc Tầng). 


Câu hỏi thứ hai liên quan đến tình trạng ở Việt Nam hiện nau. Có thể nói 
đâu là sim đoạn phục hưng Phật giáo qua uiệc xuất hiện nhiều chùa chiền uà 
rất nhiều những tập san, tạp chí nghiên cứu phật học, nhự báo Giác Nsộ ở 
Sài Gờn. Qua nhữne điều mà Thiền sự đã thấu được ở Việt Nam trong thời 
siãm qua thì Thiền sư đánh giá bước phát triển hiện na của nsành nhiên 
cứu Phật học hư thế nào? 


Xím Thiền sự cho chúng con, những nieười nghiên cứu Phật học một lời 
khuuên khái quát. Xin cảm ơn Thiền sự 0à tất cả các 0. 

Thiền sư Nhất Hạnh: Xin cảm ơn giáo sư. Thật ra tôi viết Việt Nam 
Phật Giáo Sử Luận nhưng bây giờ trong giây phút hiện tại tôi quên 
hết những gì tôi đã viết trong đó. Hồi đó thì tôi được giáo sư 
Demiéville "°Ì mời giảng ở trường Sorbonne !"!, Chúng tôi giảng dạy 
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trong một phân khoa gọi là science historique et philologique. Tôi 
nhận giảng dạy về môn lịch sử Phật giáo. Ban đầu tôi không có ý 
muốn viết cuốn sách đó nhưng khi giảng dạy thì tự nhiên tôi nghĩ 
rằng với những tư liệu đang có tại sao mình không ngồi xuống để viết 
ra cho các tăng sinh và ni sinh sử dụng. Do đó mới có cuốn Việt Nam 
Phật Giáo Sử Luận, chứ thật ra tôi không hề có ý muốn làm sử gia. Tôi 
không hề có ý muốn đó nhưng mà thời thế đưa tới như vậy thôi. 
Trong những tháng vừa qua, khi tiếp xúc với Phật tử Việt Nam với 
các nhà nghiên cứu Phật học tôi có nhận xét rằng cái học của chúng ta 
về Phật học còn có tính cách từ chương quá, chưa đủ tính khoa học. 
Các trường đại học lớn ở Tây phương dạy môn Phật học rất đúng 
theo tỉnh thần khoa học. Họ cấp phát những văn bằng tiến sĩ về Phật 
học. Tuy là theo đúng tinh thần khoa học nhưng lối học đó vẫn từ 
chương như thường. Sau khi đậu bằng tiến sĩ rồi thì những khó khăn, 
những khổ đau của mình, mình cũng không biết cách giải quyết. 


Trong truyền thống đạo Phật thì cái học phải đi đôi với cái hành, học 
tới đâu thì hành tới đó. Nghĩa là những khổ đau, khó khăn, những 
mâu thuẫn trong người của mình, những khó khăn của mình đối với 
thây, đối với bạn, mình phải giải quyết cho được. Giải quyết được 
những cái đó thì mình mới có khả năng đi ra ngoài đời để giúp người 
đời. Hiện bây giờ tôi thấy rằng học Phật ở Việt Nam dù là ở cấp cơ 
bản, cấp trung cấp hay là cấp học viện cũng đều đang còn tính lý 
thuyết rất nhiều. 


Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cải tổ liền lập tức cái học của chúng ta cho 
nó được thực tiễn. Bên Làng Mai chúng tôi đã theo con đường đó từ 
lâu rồi. Chúng tôi học nhiều nhưng những cái học của chúng tôi luôn 
luôn được đưa ra pháp đàm và đặt câu hỏi là những cái học này được 
áp dụng như thế nào? 


Môn Tâm lý học Phật giáo, tức là Duy thức học, có nhiều vị giáo thọ ở 
Việt Nam có thể giảng dạy rất lưu loát, rất sâu sắc nhưng khi nói áp 
dụng Duy Thức Học vào đời sống hàng ngày để giải quyết những khó 
khăn thì ít người có thể làm được chuyện đó. Trong khi ở Tây phương 
chúng tôi đã đi khá xa trên con đường đó. Chúng tôi đã áp dụng được 
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giáo lý của Hoa Nghiêm, của Pháp Hoa, của Kim Cương, của Duy 
thức vào trong việc giải quyết những vấn đề khổ đau của đời sống 
hàng ngày. Trên phương diện này thì chúng tôi nghĩ rằng mình có thể 
đóng góp thực tiễn được một phần nào cho nền học Phật Pháp ở 
trong nước. 


Chúng tôi có rất nhiều tư liệu và nhiều kinh nghiệm về chuyện đó. 
Trên thực tế chúng ta đã giúp cho vô số những cặp cha con, vợ chồng 
họ hòa giải được với nhau. Nếu không có những phương pháp cụ thể 
đích thực thì mình đã không làm được công việc đó. Nhà nước hiện 
bây giờ có những chương trình thiết lập, xây dựng những khu phố 
văn hóa, những thôn văn hóa. Mình muốn những cộng đồng đó 
không có những tệ nạn xã hội như ma túy, xì ke, như là bạo động, 
băng đảng, tội phạm, đi điểm nhưng những phương tiện mình có để 
xây dựng chẳng qua chỉ là pháp trị thôi, nghĩa là kiểm soát và trừng 
phạt. 


Chuyện thực tập căn bản làm thế nào để cha truyền thông được với 
con, để cho vợ và chồng thiết lập lại được truyền thông với nhau. Làm 
sao cho người trẻ tin cái gọi là hạnh phúc gia đình là một cái gì có 
thật, để họ muốn trở về gia đình, đừng đi ra ngoài tìm sự lãng quên 
mà sa vào hầm hố của băng đảng, của tội phạm, của xì ke ma túy, của 
đi điểm. Đó là những cái mà đạo Phật có thể làm được. Các thầy, các 
sư cô và các Phật tử lớn tuổi và trẻ tuổi có thể đóng góp hầu có thể 
giúp cho chương trình thiết lập những khu phố văn hóa, những thôn 
văn hóa được thành công. Nếu không thì tôi e rằng chương trình sẽ 
không thành công. Điều này liên hệ tới cái học và hành của chúng ta. 


Hỏi: (Giáo sự Nguyễn Huệ Chỉ) Kính thưa Si Ông, kính thưa tăng thiền 
Làng Mai, kính thua các uị khách quý. Từ khi Sự Ông uề Việt Nam đếm nau 
tôi có được mời đến dự ba buối pháp thoại của Sư Ông, ở Viện Tôn Giáo, ở 
câu lạc bộ Bộ nsoại giao 0à buổi hôm nay. Nhưng có lẽ tôi mau mắn hơn một 
số người trong chúng ta là cách đâu đúng mười năm bốn tháng tôi đã đến 
Làng Mai uà đã được nghe pháp thoại của Si Ông trong hơn trười ngàu. 
Tôi biết hôm nay là buổi nói cuối cùng của Sư Ông ở tại Hà Nội, tiền Bắc. 
Vì buổi trước tôi đã nêu tmột số câu hỏi lên Sư Ông, cho nên hôm nau tôi xin 
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phép được nói một uài cửm tưởng uề những điều tôi tiễp xúc uà cũm nhận ở 
Sư ng, coi nh là một lời giã từ. 


Điều cảm nhận đầu tiên của tôi là khi gặp Sư Ông cùng uới Thiền sự Thích 
Thanh Từ. Sự Ông có nói ới tôi nh thế nàu: Đối với các trí thức như 
giáo sư thì để tập thiền điều đầu tiên hãy bỏ hết tất cả mọi kiến thức ở 
trong đầu ra ngoài đã, lúc đó giáo sư mới có thể thiền tập được. Điều 
ấu tôi cảm nhận rất thấm thía ở người học trò của tôi, tiến sĩ Nguyễn Hữu 
Sơn cũng là anh uừa đặt câu hỏi. Tôi nghĩ anh chưa bô những cái gì ở trong 
đầu ra ngoài. Trơng tnười nsàu ở Làng Mai năm 1994 cũng như qua ba buối 
pháp thoại của S Ông tôi thấu mình đã lãnh hội được một điều: Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh đã không ban cho ai một quả hạnh phúc nào mà 
Thiền sư trao cho người ta cái chìa khóa để ta tự mở cửa kho báu 
hạnh phúc ở trong mình, tìm lấy hạnh phúc của chính mình. Cái thất 
nàu quan trọng uô cùng. Cách đâu chừng 0ài chục năm thôi, chúng ta cứ 
nợồi chờ hạnh phúc ở trên ban xuốns uà dùng tem phiếu để đi tua sạo hàng 
neàu 0à cuối cùng thì chúng ta không có hạnh phúc. Hạnh phúc là cái chúng 
ta tự tìm lấy. Những người kỳ điệu như Si Ông gợi mở để chúng ta tự đón 
lấy hạnh phúc ở trong chúng ta. Những điều tôi học được từ Sư Ông mười 
năm bốn tháns trước là sạt bỏ mọi sân hận khi mình nhìn mình uà nhìn đời 
0à tìm thấu niềm oui trong hiện tại. Cái đó chỉ phối chúng tôi cho đến tận 
eiò phút nàu. Trong mười năm tôi đã cùng uới các bạn đồng sự như là giáo 
sư Trần Đình Sừng 0à nhiều giáo sự neồi đưới nàu làm bộ Tự điển 0uăn học 
bộ mới. Bộ tự điển nàu nói lên tỉnh thần không cờn sân hận khi nhìn những 
giá trị oăn học là những siá trị uĩnh hằng. Bộ Tự điển mình hôm naụ đã 
thành, coi nhự là tmột cúi quả của mỗi duyên giữa tôi uới Sư Ông, giữa 
chúng tôi uới Sự Ông. Hôm nau tôi xin đưa tặng Sư Ông để làm kủ niệm. 
Tôi cũng Äưa thêm một bài phê bình bộ tự điển ấ của một uị phó giáo sư 
đang ngồi ở dưới nàu. Bài phê bình có đưa một câu hỏi tại sao trong bộ tự 
điển nàu không có tên Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đó cũns chính là một lời 
tạ lỗi uới Sư Ông. Tuy có cơ duyên gặp gõ 10 năm trước nhưng sau đó tôi 
chưa có dịp tìm hiểu nhiều uề tiểu sử của Sư Ông cho nên chưa thể đưa 0uào 
bộ Tự điển nàu được. Bâu giờ tôi xin đưa tặng Sư Ông. 


Tôi xin nói thêm một ý thứ hai, có nhiều 0Ị ở đâu chưa được đến Làng Mãi. 
Trong thời sian mười nsàu ở Làng Mai tôi có cũm tưởng trình sống lại được 
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một không khí nsàu xưa. Những ai từng sống 0ào thời kháng chiến chống 
Pháp từ năm 1947 cho đến năm 1952 thì có thể cảm nhận được. Ở đó con 
người thật sự thương yêu nhau, ở đó con người sống rất đẹp uới nhau. Cúi 
không khí tưởng không bao siờ có trở lại nữa. Chúng ta được sống lại không 
khí ấy tại Làng Mai. Và Làng Mai là gì? Làng Mai uốn được kiến tạo trên 
một gò đồi có suối có rừng. Đó là một cái 0ienoble tức là một nơi trồng nho. 
Ở nước Pháp những nơi có 0ienoble để trồng nho uà sẳn xuất ra rượu nho 
rất là ít. Việc đầu tiên của Sư Ông là cho chặt neaw cái 0ignoble 0à trồng 
thay bằng câu mai tức là câu mận để nhớ đến Việt Nam, nehĩ đến Việt Nam 
0à để cơi mảnh đất ấu là một mảnh đất Việt Nam. 


Điều tôi lấu làm lạ là nếu ở Việt Nam, tại các chùa chiền người ta đến cúng 
bái, thắp hương cầu khẩn phúc lợi cho sia đình, cho con cháu thì ở Làng Mai 
điều nàu không thất có. Nếu tại các chùa chiền Việt Nam người ta được 
uống bia, ở Làng Mai tuuệt đối không có một siọt bia nào. Đó là điều tôi rất 
lấu làm lạ lùng. Tôi lại được thấu rằng hồn Việt Nam ở trên mảnh đất Làng 
Mai hàng ngày, hàng nieàu quyện ới tôi. Rất là kỳ lạ! Một người Việt Nam 
sử dụng ngôn ngữ của những người da màu đen ouàng, trắng, đô 0à thuyết 
phục hàng ngàn hàng nsàn cơn người tang lều bạt đến ở hàng tuần, hàng 
tháng đểồi sau đó trở uề uới niềm oui rằng mình được nghe những điều tốt 
đẹp. Đó là những điều rất hau của Làng Mai. Tôi tong các 0ị nếu có điều 
kiện thì xin đến Làng Mai để hưởng không khí đó. Chính 0ì thế cho nên đã 
từ giã Làng Mai tồi mà sau đó tôi lại phải quaU trở 0ề uào ngà trùng bốn 
tháng chín để gặp lại Sư Ông uà để cùng tăng thân Làng Mai đi hái những 
quả mận, sau đó 0ề ngào 0à làm thành những lọ mứt mận để bán ra lấy tiền 
cùng uới số thu hoạch trong quá trình giảng thoại của Sự Ông để cứu siúp 
tất cả những trẻ em nehèo. Si Ông là một con người kỳ diệu bằng khẩiu uà tý 
của mình khiến cho người ta thay đổi. Nhưng tôi thấu Sư Ông quá khiêm 
tốn chưa nói 0ề phương diện thân. Nay tôi phải nói ra: Chính Sư Ông là 
người đã bỏ rất nhiều tiên để cứu vớt trẻ em nghèo ở trên thế giới này 
và đặc biệt là ở Việt Nam. lôi biết điều ấW ơì tôi đã theo dõi hàng nắm 
trong mười năm qua. Khi người Việt bỏ nước ra đi, Sư Ông là người đầu 
tiên thuê một chiếc tàu để đi cứu uót họ. Ngàu nay chúng ta đón tiếp Việt 
kiều, đô la rùng rẻns uề rất dễ dàng 0à rất oui uẻ. Nhưng tiệc đi cứu ớt 
người Việt uào những năm 80 là uiệc khó. Sw Ông đã làm uiệc đó. Cho nên 
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uề phương diện thân tôi nghĩ Sư Ông nên cho chúng ta biết 0à biết rõ hơn 
wữa. Đó là những xúc cảm của tôi, những xúc cảm lớn của tôi. Cho nên đêm 
mùng bốn tháng chín năm 94 tôi không ngủ, nhìn ra uườn Mlai mênh mông 
nh thế tôi đã làm một bài thơ chữ Hán để tặng Si Ông uà tăng thiền Làng 
Mai. Sáng hôm sau tôi đọc tặng tăng thiền Làng Mai oà Sư Ông. Hôm naụ 
cho phép tôi được đọc lại bài thơ nàu để tặng lại Làng Mai: 


Trùng đáo mai hương thiền uiỆH. 

Mai hương thượng hạ hữu lầm tuyền 
Ốc kết sâm sỉ ñm thụ biên 

Hoàng bạch hắc thâm đồng hướng Phật 
Việt Anh Pháp Đức nhất ngôn thiền 
Sư hành đồ tập như uân 0uñ 

Chuns khấu san đình tự liễu duyên 

Dạ lãnh mai đôi ba nguyệt lắng 

Quỳnh lâm phục hoạt tại Tâu thiên. 


Tôi cũng xin đọc bài thơ dịch để tặng quú khách oà tất nhiên là tặng Sư Ông 
0à tăng thiền Làng Mai một lần thứ han. 


Làng Hồng hai xóm suối rừng 0uâu 
Lều bạt nhấp nhô dưới bóng câu 

Tu Bụt đen uàng nâu trắng đủ 

Lời thiền Việt Pháp Đức Anh đầu 

Trò theo thầu bước như mâu nổi 
Chuông nhắc người ăn lắng phút giâu 
Dêm lạnh oườn Mai laU sóng 1suuệt 
Quỳnh lâm sống lại dưới trời Tâu. 


Kết thúc và trao quà lưu niệm. 
Một vị trong ban tổ chức: 


Thay mặt toàn thể câu lạc bộ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh uề bài nói chuyện đầu thật sâu sắc uà bổ ích hôm naụ. 


Chúng tôi hụ 0uọng trong tương lai câu lạc bộ sẽ còn được đón tiếp Thiền sư 
0à đoàn Phật siáo quốc tế 
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Thau mặt câu lạc bộ, chúng tôi xin chúc Thiên sự sức khỏe 0à trường thọ. 
Xím cảm ơn đoàn Phật giáo quốc tế uà các 0Ị khách quý, các 0Ị khách quốc tế 
đã dành thì giò tham dự buối sinh hoạt câu lạc bộ hôm may. 


Xim cảm ơn tất cả. 


Thiền sư Thích Nhất Hạnh 


Chúng tôi có một bức thư pháp và một số sách để tặng Câu Lạc Bộ. 
Từng Bước nở Hoa 5en là bước chân nào cũng đem lại cho mình hạnh 
phúc và sự tươi mát, đây là sự thực tập của Làng Mai. Đây là một số 
sách vừa mới được nhà Nhà Xuất bản Tôn Giáo ấn hành. Số sách 
chúng tôi viết thì tới hơn 100 cuốn nhưng mà ở đây chỉ có được một 
số nhỏ thôi, 6 đầu sách. 


Ban tổ chức 


Thiên sư đã uiết trên một trăm tác phẩm uà được dịch ra trên hai chục thứ 
tHếng trên thế giới. Hôm naụ chúng tôi thay mặt câu lạc bộ xin cm ơn Thiền 
sự 0à kính chúc Thiền sự sức khỏe uà trường thọ. Đâu là băng nhạc của 
Thiền sư. Xin thau tặt Câu lạc bộ một lần nữa cảm ơn Thiền sự 0à cm ơn 
đoàn Phật giáo quốc tế uà hụ 0uọns trong tương lai chúng ta sẽ còn đón tiếp 
THiền sư tại Câu lạc bộ. 
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[8]. 


Samiddhi Sutta: Kinh Tam Di Đề (=W‡*). 


Sanditthika: (sam-dittha-ika)-frực nhận, hiện thân thọ chứng (To be đirectly 
perceived, direct and immediate effect). 


Akalika: oượt thoát thời gian, nghĩa là không có thời gian tính (Beyond limits of 
time - Iimmediate' -ngược lại là kalika). 


Câu trong sách Đại Học (Tứ Thư): Có bạn từ phương xa tới, thế chẳng là vui 


saol 


Heaven - thường dịch là thiên đàng - theo các tôn giáo độc thân phương Tây, 
là cõi vĩnh hằng do Chúa Trời (God) cai quản. Những tín đồ phải giữ lòng tin 
vào vị chúa Trời này, ngày tận thế, sẽ được phán xét để về sống ở đây. 


Tịnh Độ - còn gọi là Cực lạc (sukhãvatI), hay Tây phương Tịnh Độ, là quốc độ 
của đức Phật A Di Đà. Theo các kinh đại thừa, Tịnh Độ này được Ngài tạo 
dựng lên bằng thiện nghiệp của mình, cũng được gọi là An lạc quốc (# ## 
). Tịnh Độ ở về phương Tây, nên thường gọi là Tây Phương cực lạc, hay Tây 
phương Lạc quốc. Đối với quần chúng Phật tử và cũng theo kinh A-di-đà thì 
đây là một thế giới có nơi chốn hắn hoi nhưng trong một nghĩa sâu kín hơn, 
Tịnh Độ là một dạng ưu việt của tâm thức. 


Lawrence Rockefeller (1910 - 2004) người Mỹ, là nhà kinh tài lớn và cũng là 
người bảo trợ các chương trình làm việc thiện và người bảo vệ môi sinh thiên 
nhiên (financier, philanthropist, and conservationist) - Một trong bốn cháu 
nội của John D. Rockefeller, người dựng nghiệp nổi tiếng của giòng dõi này 
(ba người cháu kia là John D. HH, Nelson, Winthrop, and David Rockefeller). 


Bi Ford (William Clay Ford, Jr.) Chủ tịch và tổng giám đốc điều hành 
(chairman and CEO) công ty Ford Motor Company (Công ty ô tô do Henry 
Ford sáng lập). 


Trước hết,... (xin phép quí vị trong ban tổ chức cho tôi...) tôi cũng như 
những người hiện diện xin cảm ơn Thiền sư cho chúng tôi một bài thuyết 
trình thật hay về ý nghĩa của hạnh phúc. Những điều ngài giảng đã khiến cho 
tôi rất xúc động. Nếu những điều khuyên của ngài được thực hiện thì thế giới 
này đã sống trong hoà bình rồi. Những cuộc đối thoại giữa những tôn giáo 
khác nhau rất là quan trọng, ngài đồng ý với tôi như thế không? Ngài đã đề 
cập đến cuộc đối thoại với những nhà lãnh đạo tinh thần của thiên chúa giáo, 
của cơ đốc giáo thí dụ như là ở Paris. Tôi cũng thấy chúng ta cần có nhiều hơn 
nữa những cuộc đối thoại giữa Phật giáo, Cơ đốc giáo, Chính thống giáo, Do 
thái giáo và Hồi giáo. Sống trong thời đại hiện nay chúng ta, cả thế giới, đang 
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chạm trán với rất nhiều khủng hoảng. Sở dĩ như thế là do sự thiếu truyền 
thông giữa các quốc gia, các phái nhóm, các dân tộc. Nhưng sự thật thì khác 
hẳn. Đề cập đến tình hình Trung đông, ngài cho thấy rằng khi người ta đến 
được với nhau, nói chuyện được với nhau để có thể thông cảm nhau thì người 
ta sẽ sống được trong hòa bình. Dưới cái nhìn của chúng tôi là những người 
hồi giáo ở Trung đông thì tinh thần của Islam đã bị trình bày lệch lạc rất 
nhiều - bởi vì Islam có nghĩa là hoà bình. Giáo nghĩa của Islam thật khác rất 
xa với những gì được diễn đạt. Chúng ta cũng cần sự khác biệt giữa nhà cầm 
quyền và xã hội. Những nhà câm quyền lý ra phải thiết lập được trật tự và 
hoà bình trong xã hội. Nhưng trên thực tế thì mọi chuyện đều rất hỗn độn và 
chiều hướng đi của thế giới hoàn toàn ngược lại điều đó. Thật vậy chúng cần 
phải giải thích cho nhau nghe, ngồi lại với nhau để nghe những ý tưởng khác 
biệt từ những phía khác nhau đang được nói lên từ nhiều nơi, họ nói có đúng 
không? Tâm tư họ như thế nào? Tóm lại, chúng ta cần phải hợp tác được với 


nhau mới được. Cảm ơn quí vị. 


Giáo sư Paul Demiéville (1894-1979) - nhà Trung hoa và Đông phương học, 
người Pháp, trước có thời làm việc tại trường Nghiên Cứu Viễn Đông tại Hà 
Nội. 


Sorbonne: trường đại học Sorbonne - trong khu phố Latin Quarter, Paris — đặt 
tên theo Robert de Sorbon, người đã dựng trường này năm 1253. 


Một đoạn trong bài thơ Le Vallon trong tập thơ Módrtafions poéHques của 
Alphonse de Lamartine ( 1790-1869). 
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